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IM  giới thiệu cho cuốn sách

"Xã hội học thế kỷ XX-Lịch sử và cáng Iiiịhệ ”

Từ khi xà hội học Irở thành một khoa học dộc lập vào dầu ihế kỷ 
XIX cho liến nay, dà xu ái hiện nhiều trường phái, nhiêu phương pháp 
'Ỉũỉìion cứu. Tuy nhiên sự da dạng quá mức của các lý thu vết và 
phương pháp làm lún« lúng khổng chỉ sinh viên, mà dôi khi cà các nhà 

à hội học chu vòn nghiọp. Việc xuấí bàn những cuốn sách có lính chái 
lổn?’ kết về xà hội học rất cấp Ihiết không chỉ đối vơí các chuyên ilia, 
HÌỈI còn dối với hạn đọc nói chum». Cuốn sách “Xà hôi lìoc ihckỳ  XX- 
l.ich sử và công rmhçf của tác iiiả người Nga li.Capilonov chính là 
mội lai liệu tổng kéỉ về xa hội học Ironii Ihố kỷ hai mươi nih . Sách 
L'ổm liai phần chính: lịch sử và còng nghệ.

ỉ roiiLì plìíin ihứ nhất, tấc í» úi cuốn sãcli dà phân tích sự phát í rica 
cùa mộ! sô ỉ\ thuyết \à  hội học cơ bân trong ilìời kỹ từdẩu  the kỹ XX 
don nay. Cúc lý tliuyct này gốp phần xấc ciịnli diện mạo nền xã hội học 
ilìè ìậ 1 <Vị irước ìỉìéni thố kỷ XXL Những lý iliuyêì dicn hình (rong sổ dó 
la lý thuyêi hành dộng xa hòi, lý (huyết chức năng cơ cấu. lý thuyốt xá 
hoi CỎIH’ nghiệp, lý thuyết xầ hội hậu cồng nghiệp, lý iliuyếl hộ Ihổng, 
lý I hu vết lươn il tác hiểu trưng, lý thuyết xà hội phần láng xa hội Y.v. 
c UÔIÌ sách cũiií! cung cốp c ho chúng la những thòng lin quí giá vé sự 
phát Iriên của xà hội Xò-vicì. niộl mãnsi hiện còn rất thiếu trong các 
liii liẹu xã Ilội học ở Vici Nam.

Phán ilìứ hai của cuốn sách trình bày vò công nghệ soạn thảo mộ! 
eỉiưoĩig 1 rìnlì million cửu \ft hội học. Tại dû y tác giả dưa ra nhữiìg



phương pháp dể xí!y tlựrui lììót dự án MghiCn cứu xã hội học, cádi liiức 
quán lý, xấc định vấn lie nghicn cứu. các cách chọn máu và Hình Kì\ 
mội số phương pháp lỉiu thập ihổim ÙI1 chinh. Đổng ihời tác giâ cùm* 
dưa ra những chỉ dán rất bổ ích cho các điều Ira vieil.

Sự nghiệp cổng nghiệp hỏa, hiện dại hóa dát nước (laníi dôi hỏi 
các khoa học giãi quyết nhiều hai toán xà hội như mối quan hộ íiiừa ỉ hi 
trường va vãn hóa, giữa lăng trưởng kinh iế và công hàng xà hội, (lân 
chu và kỷ cươrm, nhà nước pháp quyền và xã hội công dân ... Khoa 
học xa hội học cũns có trách nhiệm klìõnu nhó iroiii! việc giâi quyêi 
nhiệm vụ trên. Cuốn ' vXà hội học thế kỷ XX-Lịcli sử và còng nghệ” lã 
một tài liệu bổ ích và cấp thiết cho sinh viên xã hội hoc và tất cá nhừiu’ 
ai quan lâm đến sư phát triển của xà hội học trên toàn ílìếiiiới. Nỏ góp 
phần phổ biến iri thức xà hội học vào các lĩnh vực của đời sống xã liội« 
qua (lổ tham gia trực tiếp hay gián liếp vào việc dẩy nhanh quá trình 
CNII-1IĐH ở nước ta.

C h ủ  nh iệm  khoa  X ã hội học

Trường DHKỈỈXII và N\ DllQG Hà Nội 

G S .T S  Phạm T ấ t Dong
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Mở (lỉiii

Lịch õâ  khorìổỊ chiếu " 'on dường phía 

trư ớc:, m à c h ỉ như  n n /'itf ngọn ỉih  m ạn tằ n
- chiêu eấnq dâu vết. Xin trời hẵy cho con 

ờùc mạnh thây dổi những gì Cỡn có  thê, 
ỉòng Cịuẳ cẩm  d ê  t ỉ  ấp nhận, nhưng g ì con  
không có  khá năng thây dổi, vằ ờ ự  thông 

thái d ể  phân biệt cái này vơi cái kia.

T rí tuệ phưoĩìg Đỏng

Hiện nay. sự phái tìiểìì xả hội học dang dièìi ra một cách mạììh 
/nè r.hìt' nự)Ị món khoa học dộc lập. Hàng loại các chương ¡rình khúc 
nhan (lưự( ( ông bổ. lỉàỉỉg loại sách giáo khoa vé xà hội học dại aùriỉg 
va /Ỹ iltitycỉ dược xiiãì hàn. Khi hun ÌỊUCỈÌ với filnïïig lài liệu dó. la có 
nitỉi tường dieux ir ước mội 'ìììơ hổti dộĩì ìý thuyết". Sở d ĩ ỉilttỉ’ vậy vì 
ch ú lìÿ ỉ (Ị CÒIÌ bị (inh hướng ìììựììh mè của những giáo diêu vá (Ị il a lì 
niệm <7/. ràỉ khó íhoúi khỏi những truyền ỉhònạ vù ỊihữìỊg di sáìi của 
ch ti nghĩa hiệl lập vãìì hóa AÜ hội đe ỈÌCỊ) lint kinh nghiệm khoa hục và 
nxliiẽn cứu mới.

Hậu quà là tạo t a một khoang chán không, gáv ra sự mứt phương
hit'ôvü ỏ' MỘI sô các /¡In) xà hội học. Một mậi họ bị mất nền láng (Ịỉidi
thuộc. Mặi khác liọ tiếp ///<* roi những khái niệm ly thuyết nia xã hội 
học phương Tâv đatiiỉ phát triển khá thành công là kliổỉìg thể cliấp 
nhại' dược dối với tihữtix vận clụiỉg khoa học. Khi khắc phục tinh í rạng
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dó, lỉgưừi la mới tihìỉi ỉlỉày sự thiêu hụi kiòìi linh' vè lịch sử Ịỉhúi flic) 
xâ hội học nhu'mội khoa học hoàn chỉnh.

\ iực lạo  dựng /v thỉỉx-ci nén uiĩỉ£ cua  lịch sử  MÌ lĩội lun - d ó  h 
công việc cùa tương la i. Trong cóng irinli này, chũiĩíị la du chu V (lé) 

"xã hội hục hiện dại" (đương lliờì). Từ "xã hội học liiị’fỉ dại" ( III yja 
(loạn Ị)hái fríen nia nó gắn lien với iỊÌai (loạn pliái triển MÌ hội. ha 
đáu lừ những Hãm 20 - 30 den ilùri gian hiện tại. cỏ nghĩa 1(1 lừ ihừ 
diểnì xà hội bước vào Ihời dại ('ởng nghiệp hóa phúl triển.

Ngoài ra xã hội học hiện dại ” còn biừíi thị ỷ nghĩa lừ iltời gian 
nà\ trở dì, lỉlỉữỉi1» iliàỉỉh lựu về Ịìhươniị pháp \'ù ly tlỉityẻt ilia \â  ỈÌ(À 
liọc không dủììh ỉììăi di ỉíiỉh cấp hách trotìg quá iritỉh phát trien Sĩiiỉ 
ncỉx. Những tỉãỉti 20 - 30 ỉà ỉ hời gian bắt đáu một tron? lỉlỉữirA i’ji.i 
doạii phái triển lỉỉỢỉilỉ mẽ. nia xa hội học hiện dại. Trờng (ló sự soạn 
tháo kỹ lưỡng cúc phươìig pháp vá kỹ ílìiiậi ilỉê tliức do (lục cùnX 
ỉìhữiỉiỊ dương lượng số  ĩ rong xà hội học kiỉih nghiệm dếỉì UỊỉủy nưy. Vi; 
nguyên tắc vẫn (/ui dịỉih ihực liên ughièn cứu. trình độ lieu ('Imán 
nqliiệp vụ trọng lùm. cốĩ lòi của bất kỳ lỉớạĩ độỉìg khoa học nào cũ 11% 
là ỉhùiih lập mối (Ịỉian hệ nguyên lar giữa "Phương pháp luận - /v 
ihnyẻỉ - các phương pháp nghiên cứu". Các tĩlìà xá hội học kinh cỊiéiỉ 
(M. Weber. E. Durklidtìỉ, V.Pareto v.v.i không cho chúng n/ mội cách 
hiểu chiy lìlỉâí vớ doi tượng của xã hội học. nhưng họ dà trang bị cho 
ỈIÌỔIỈ khoa hục ĩỉùy những phương pháp ill ực nghiệm, mủ sau này chúng 
dã trâ ỉlùúìlt đóng ỊỊÓp quan trọng cho phương pháp luận. Trong quá 
ỉ rình phúỉ triển nlìữtig nghiên cừu í hực nghiệm, nhũlĩg cuội' han cài vc 
đối tttựnx của MĨ hội học khônX còn gav i>úi: xâ hài học ínig clụnt> dược 
dẩ\ lên vị í rí hàiĩ^ dán. ỉhav chồ cho lý íliuvếi, VCỈ nó mang ironq mình 
toàn bộ những vấn dờ của XÜ hội học ỉỉ ên mọi phương diệu.

Suit dó. bắt dan từ những nám 50. chi trong ỉììột giai d(HUỉ iiíỊắn. lỹ 
ỉhuvêt xã hội học dữ có một (Ịỉiá trình hiến chayen mạnh mè. nó co 
găng dê illicit hợp với nliữnx biến dổi va nhũn» diéíi hiến UOH'* xo hội
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(jiỉơiiy ( anh MÌ hội học mủi ỉ ân (loi va rút máu liman iltái cực này 
iltti diệĩì cho những hoc ihuyri liỉiù' chừng - khoa học. ỉhái cực kia lại 
dm íỉìịn ( ho Hhừtỉị* học iltuycl dinh tinh, ihí' /lỉCỉi Mi hướỉiiỊ doi chọi 
\(>I /¡¿UYCH ỉih ill ực cliừiìĩỊ lnụiL (iiữa (húirj líẨ sự Ị)hốỉ hợp iờìỉiỊ liựp 
theo (lụiĩ.iỉ, idỉìi> cúư những "iui illicit. Tinh dạỉiỊỊ vì' phươnạ phÚỊ) ỉnụn - 
/'• ¡huye) (hcọr hỉiìlỉ ỉhàiĩlĩ hời sự /liựỉì diện cửa ỉilĩiỡỉỉ khuynh hướng
l.hih r.hiỉn lumX \ù hội học phua'ii" Tay, moi khuynh Infó'nx lại có luận 
(hem i (lia mình vê (lỏi iưưiĩ" Cita xu hội học và soạn thào những 
l>liư<fn\\ pháp nhăm ilut dược những dữ liệu và kết (/tui iươỉỉỊĩ

{Hói lltiệií m ội cách có trinh tự lịch sử nhữni* khuynh hướng xã hội 
học trang (’(hit* irình lỉủy klỉôiỉĩ* ró nghĩa chúng là duy nhủ) vơi nhan 
li'ítiig giai ctoan dó. Chỉ ¡heo dụng nói II ội nào dó. có ỉltế lức lí ra ÌÌÌỘỊ 
khuynh Into 7/1» iươnạ dôi phô hiừn và dục tnờìỉỊ tìhủỉ dôi với mỗi ỳ  ai 
doựìi phút Iriciỉ MÌ hội học. I ¡lili lỉytỉịỊ da dựng vẻ phương pháp hiậìì * 
ly thuyết dan clciỉ sự mà rộng hoại dộìiĩị nghiệp vụ cua nhà xã hội học 
\'ủ sự \uấỉ hiện ÌÌIỘI sô lượniỊ lớỉỉ ỉỉhữnạ tic Ị) cận mới trotiỊị phương 
Ị>lnÌỊ? và kỹ ỉiỉìiậi nghiên cừu xã hột học. Trong xâ hội học Xô-viết, lủ) 
ca dớ tỉ dựa trừu chù nghĩa Mác-Lènnỉ. với AU hướng dặc hiệt ¡ục quan 
dược Ịiúii với "tì( ỉưiTiỉg ilìóỉĩX soái". Chiêu hường này dã kết ỉhúc. 
ínrâr ỉiìậí \ã hội học trong nước (Nước Nạa - Ni)ị dậi ra nliữn% 
ỉih ỉệm  \ ụ lì lớ i:

Ị Uỉih hội các cơ sờ phiúmg Ị)hÚỊ) luận vù phương pháp kỹ (liiiậi 
nghiên cứu liừrniị ứìiạ với clnhỉx. dè dụi dược tiêu ch H ấ n  khoa học dà 
dược cóng nhận của xữ lỉội học thè 1ịicrì.

2 lĩnh hội cúc phương diệu khác nhũn {'ủa ngôn nạữ khoa học xã 
hội học, nhàm cùm ììhậìỉ dược lìhữiìÍỊ iư tưâ/ỉg. dé lùi, khái niệm vù 
(iép cận mài dôi với chỉiììÍ» la.

licit SƯ - dó lù n i ììlìớ, nu) khôns có nó thi klỉôìỉỊỊ itìè có dược sự 
lì ira biêi, vù khỏnĩỊ iltẽ liến vê phía ỉ rước: Nó lù cáu nối ỹữa các thời 
dại vìi rác tên mồi vài ìihũii. nó tổng kết những kinh nghiệm khoa học
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vù nghiên cứu dơ dược lie lì lũy. Citon sách nàx xoay quanh các vu Ị Ị .V’ 
của xã hội học. có tính dến sự nhân cách hóa cúc vá)ĩ dề dó. Ịjiriỉ dỏ 
cho phép giới thiện những íẻtì tuổi sáng chỏi vả dặc sắc. y/ui lien VƠI 
chúng lủ chiền hướng này hax chica hướng khác trong xã hội ltọ< Sự 
trình bày về thành phán cá nhân ở dây lập trung vào chính lính loạic. 
vào ihủỉỉlĩ lựa và phát iniỉih cùa các nhà xã hội học so với các nha liéỉì 
bói cùa họ. chứ không phải tập truỉĩiỊ vào (liéii họ không Ỉctỉìì dược dé 
(láp ứng với những đòi hổi cùa (hời dụi. Trong cuộc sóng cỏ ỉìliiâit diêu 
xá V ra không ĩ heo V ÌÌUIÔỈÌ.

Lịch sử xã hội học - dó lù lịch sử của sự vận dộng các ỉiuươìigxù 
hội học. là kết quả của sự lập trung câng sức của muôn vàn Ihàỉih 
viên. Quá trinh dó ỉ hường không giong với nliữỉìg gì mỗi ngưòĩ irony, 
số họ Ỉìghỉ. Lủm quen với những nhàỉỉ vật khúc nhau, nhữiìg quatì điểììì 
khác nhau, chúng ta luôn động chạm với dặc Ị hừ của từng tác giá vu 
mỗi lần lại dưa thêm vào khói kiến thức cứa mình ỈỈ1ỘỈ sác mcm mới 
nào dó. Chúm> ra còn học cách nhìn nội diiỉỉg cita khoa học Ị ừ những 
quan điểm khác nhau.

NlỉữỉìiỊ khảo ỉuậìi lịch sử thường mang li fill nhập dê tổttg quan! 
Lịch sử xã hội học hiện dại. dược phái triển chủ yếu ở Mỹ, đưự( I ri till 
bày mội cách có hệ thống và cô dọng trong cuốn sách nạy. Tác s\iả dụi 
rơ nhiệm vụ. trước lỉếi lủ ỹúp hạn đọc í hấu hiển (lược ìỉhíũi,1» túc pìỉáỉìì 
khác tì hau, những giải Ị hích mang í inh luận diểm về dời sổng xã hội 
í rong những tlicry đổi phương pháp và kỹ ílỉiíậí nghiên cứu xà hội họr. 
Cách liếp cận như trên cho plỉép nhìn nhận những mặt mạnh và mạt 
yểu ctiư các khuynh hướng khúc nhan trong xú hội học, Không có chan 
lý cho mọi tlùri gian. Tác già tránh kiểu phê binh, hướng dèìỉ sự dủìììi 
giá ciỉôl cùng, giữ dược một sự thông thoáng cho nì lững cuộc nanh 
luận, những chính kiến về cúc vấn dề lý ihuycỉ và phương pháp cho xà 
hội hục hiện dại. ( Kốì mỏi chương (ÍCH có danh ìììiụ rúc tủi liệu ỊÌÌÍÌÌÌ)
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khịitt Iroitx lỊítá n in h  ỊỊỊỉliièn cừu vé r á c  Ị>iai doựìì lịch  s ử \ à  c ơ  sở  

t i ta  \à hộ i Itọr. Troiiĩ* (lanh sách  n à y  cotí có  l à  tỉliững chú  giải 

it íỊỊỊ^Iỉai viel

Sách hỉCớng (lún pliiũỉiỊi* p h á p  dược dưa vào Iuyiảĩĩ lập  với m ục  

(lu h ửiỊ'\Ị (Juin*. N h iệm  vụ lã filian iuụ/ilỉ khía cạ n h  ihựr lien Iro/IIỊ việc 

\i( / \  cú( iliít Ị)lĩúp < In n en  móìì. k ỹ  liant” vở kỹ x ả o  nghiên cừu \ à  liội 

liỌi Sự Ị m il l  hủy \ỳ  các ỉhc linh  . cá t’ phươnị* p h á p  và coỉỉg cụ trong  

cuõn  Sih h n ù \  dược thực hiện trong khuôn  k h ổ  cùa  cấu  ỉ rúc lôgic cùa  

vice soạn thảo chương trinh Ita lien  cửu x à  hội học.

Thử filial. Ị rinh hủy cúc lỊỉỉá I rì fill càn bán của nliận ỉììức xa hội 
học. mà (ho phép hiỉỉlt thành mỏ liình lý ilĩuyêỉ của nhà xà hội học. 
ritử hai, If init hay cùa các kiiNỏỉi máu còng cụ phương pháp và qui lấc 
(lieu cliìnli. Thử ba. dưa ra sự dam bào lô chức - kỹ ỉlỉuậi clio nghiên 
rừìt MÌ hội học. cho phép gấu côìỉi* việc của nhà xâ hội học với lừng 
lililí latón ạ cụ lite vù dê ra mội irìiỉh tự Itàỉìlị clộtìiị chật chè; cơ râu 
í l iu  lập sách cho phép í hê hiện rànq xã hội học thực chất lủ ĩììộí khoa 
học phùìì lích và thực nghiệm.

Ctiổì cùng xin được bày tỏ sự cảm ơn chán ihcĩnh các dồng nghiệp, 
Ị ti Ị ca những người dà iịiúp dỡ đẻ cuốn sách dược xuất bàn



CHƯƠNG I

X Ã  H Ộ I  H Ọ C  T H Ự C  N G H I Ệ M• • • • 
n h ũ n g  n ă m  2 0  -  4 0

ẽ ẽ  là  m ạo hiểm  kh i dánh 0 iấ  m ậ t th ê  kỷ. 
k h i nơ chưã d i úỊuã h ấ t nửa th ú  ha i. N h ifñ ij 
cũng c ổ  th ê  n ó i rằng  ờ ự p h ấ t' triể n  v .ỉợ ỉ: 
ịpậc của  những nghiên cứu th ự c nghiệm  
tro n g  ỉìhh vực x ã  h ộ i học vẫn m ãi ìắ  tn ộ t 
tro n g  những ổÌặc trư n g  tu y ệ t vờ i GU# th ế  
k ỷ  2 0

P.Lazarsfekl

Đối với xã hội học lliực Hìihiẹm những nâm 20-40. giới khoa học 
dà lừng có mội quan điểm cho ràng xã hội học ỉ lì ực nghiọin khỏnụ 
plìiii và không llìổ là Ìììột khoa học. M ọi hiện ìượng xa hội (V (lâv dược
cỉánlì giá báiiíì "iư  duy lành mạnh” , vốn là cơ sơ tri giác dời iliirỡ ii“ .
Chủ noìũix kinh imhiệm nlur một phương plìáp luận glii nhạn về llìế  
giới nhừng sự kiện xa hội một cách trực liếp, Ihiôu nhừiui co* sã phân 
lích. Khi thể hiện mình là "sự kiọn học khổng cánh” , chủ n^lìĩa kinh 
MghiỌiìì (Ja dối dấu với lý ihuyei. chính diều này sè íián den \ iộc xã hoi 
học mất (li dối tưọĩiíì njîllicn cứu của mình.



11 ươn [ì ưu lien cua các nghicn cưu ứng dụng về "việc liên đoán 
Ilành VI cúa con người và (liêu khiến chúng” (lă gày ra làn sóng kết tỏi 
các dại (liện xã hội học tliực lìíĩhicm VC sự phu thuộc, sự I run il thành 
vóri clìó (lộ chính trị của mội íiiới thượng lưu diuven quyền và quan 
liêu cùng lìliư vổ việc họ không có khả nãiìii nùng len tầnì của lý 
tliinôì khoa học. Vì những lý do này. xà hội họe ihực nghiỌm Irơ thành 
voll IH>;Í(> ộp (rí tuệ và hi phô phán không thương liếc. Cùng với dieu 
lió. \à hội học thực nghiệm xuái hiện như lììộl giãi pháp dối lập lại 
IIIỘI tư duy loàn vẹn. lý luận về íKíi sống xà hoi, một tưduv vị lợi cuốn 
nhừ 1! Iliicỉ kế các sơ dồ xà hội học chung. Những kết luận của các sơ 
dổ I.iy khỏng phù họp với sự phất triển của hiện thực xã hội. Sau lất cả 
các ici) iloán và sấm truyền (le lại cho nliân loại ở ranh giới giừa hai 
Ule | \  19-20, đáng ra không xảy ra chiến tranh thế giốri, không cổ chủ 
n^hìi phát xít. Tuy nhiỏn vân xảy ra một thế kỷ 20 làn ác và dám máu. 
Vì viv phương pháp lý thuyết hóa, mang dặc thù cho triết học xă lìội 
bị dit dưới sự nghi ngờ: "Cái gì giai thích dược tất cả tỊiì không giải 
ill ici dược gì cụ thể". Kết quả là, vị thố "lý  thuyết lớn" bị suy giảm 
ỉláng k ì\ và iươne íniiỊ !à sự iiiảm Stil ảnh hương của nó den việc soạn 
Iháo ra mục dich thực tế irong viỌe giải quyết các vấn đề của con 
lìgưò và \ã  hội. Háu quả là thế giới quan phương l ây dã bát đầu sự 
phá hí: nó mài đi tính clìỉnh thê và nhường chỏ clì() sự nhìn nhạn về 
file g ới một cách ngất iloạn.

’ rong x à  hội học Cling dien ra việc giám h(Vt qui mô, ý Iiglìĩa và 
lính tlích hợp xa hội cứa các vấn liề dược nghiên cứu so với íiiai (loạn 
I inh iiên. M ộl niềm tin dà dược củng cố là, những tình huống cụ thể 
I hi C( thể giài quyếi bằiìíi con (1 ườn li riêng, khổng cần dựa vào các cơ 
s<v lý  uận. LVri vậv nlìữĩig nglìiên cứu cua xã hội học dược định hướiií» 
(lốn sr cỉám háo trực tiếp cùa nó bằng những kết luận và khuyến nghị 
thích ìỢp, mà chúng la nhận (lược trong quá trình nglìiên cứu sự tác 
(lộp.g :im các yếu lò khác nlìau den các khách Ihể xà hội cụ thể ilươc 
quan iál. Kếl qu;i là dà xuái liiộn khả Iìãng sử dụng nhận thức xà hôi 
học YCÏ một lợi ích cao nhỉìi troiìL’ việc giải quyết các vân dề thực lố và 
các IÌ1Ỉ1 huống thườiìí» nhẠi - dó là qui tắc "ơ  <Jây - bây giờ - tổn lại".
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Chỉ có thể klìâm phục xu hướng nhím dạo chủ nghía cùa các iliii dịỌi! 
cho xã hội học ílìực imliiệm dêìi lính thường nhại 17 ị. Nhà xã hội lỉỌi 
nhìn dâì cát trong "sự bẩn ih ỉiT  của nó, nhưng vãn khoii'j dánh mất lì 
vọng;

À. có thổ à đổ, "(lưới dỏng rác” có viỏn kim  cương sáng lấp lú n l. 
và khi dỏ ihế giới lại sáng hCnm len.

1. "S ự  bùn g  nô "  p h ư ơ n g  p h á p

T o t n h ấ t hoằn to ằ n  ¿đừng su y n g h ĩ tìm  k iê '*ĩ 
b ấ t kỳ  m ộ t chân lý  nằữ, hơn là  tèm  d iều  £ỈỐ 
m à khổng cơ m ộ t phương pháp nào,

R. Decartes

Các ý tưửns> chủ nglìĩa kinh nghiệm trong xã hội học di dôi với sự 
di chuyển trọng lâm sang naliicn cứu ứng dụng. Lý Ihuycì xà hội lh>c 
dại cương dược nhìn nhận như mọỉ cái gì dó trừu tượng, dược ctui 
người xây dựng "hang iủ sách đầy", bị lách biệi khỏi cuộc sổng Ihường 
ngày. Họ muốn "làm sạch" xã hội học khỏi những quan niẹm, ha 111» 
cách irước hết dựa vào hộ phương pháp và kỹ ihuật nghiên cứu cụ the 
các hiện lượng xã hội. Cõng cụ xã hội học, các thổ thức do dạc vil các 
đương lưựne bane số sẽ nâng cao mức (16 minh chứng và tính chính 
xác của iri thức xã hội học thu dược. Như vậy cho thấy nhũnii» Ilúm 11 
tin sự kiện hữu ích và những kiến nghị thực tế có dược lập luận <J;íy du 
từ những phương pháp, chứ khổng lừ nội dung, có nghĩa là lý iliuỵếi dă 
bị bỏ qua với lư cách là cơ sở, cũim nlìư với lư cách là mục dích cuối 
cùng của các nghiên cứu. Có lile  glii ĩiliíỊm rang kiểu liếp cận (iĩi nèu 

hoàn toàn thích lì ọp cho việc liến hành pliAn định ranh giới giữa xà hội 
học và Iriốt học xa hội. Dối vói nhữiiii vấn dồ khác. cách tiếp cạn chì 
nêu là klìỏng (lú.

Đáy là nlìừiìg tỉòi hoi chung của xà hội học 11 ì tre nglùộm dối VỚI 
sự dại diện duy Ììlìấl của khoa học xà hội học. Bước Iiiioật này Irom*
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'ỊU1 Irinh phái irién xà hói học ílán lie’ll sự nuil di dối iượiìg của nó. dân 
«ló "sự phán nho dối iượnự" cúa xà hỏi học. Và dicu dỏ một lẩn nữa 
lại làm tlấy lén ván <lc ' xả [lội học là ai?". "Nổ có phải là lầìộl khoa 
họ hay kliõnu?” . I icn dó cú a chú nglììa 11 ỉ ực chứne Iron« SƯ ũiái thích 
ve \ä hoi hoc như là khoa học vổ xã hội nam trong các (liếm như sau: 
\'ÓJ sự giíii iliícli các sự kiện xà hội nói chung là có the, i l l ’ cần phải 
ló  nọt lổ hợp các dịnh luật, ma trong môi liên hệ với chung các giải 
Ihíth Í.IÓ sò dược klìảng (lịnh. Nlìừng dự dị nil thành lập lý ihuyòl xã hội 
Ikh chung, dựa Iren lìliừnự vấn ciề xã hội học vĩ mỏ, dã dần tỉcìì Iiliững 
lim! kc, soạn lliảo ở qui mó 1 ri ót học xà hội, lliứ Iriết học mà các nhà 
\f i lội lu>e lúc dấu lia dấu Iranlì chống lại tính siêu hình và lính lự biện 
của nó.

Những dại điện cho xà hội học th.ực ìmhiệm nhìn nhận xã hội như 
mội hiện tượng Oa hình thái không giới hạn cố thể nhận biết dược với 
lập ìợp các biến số vả klìòng mang lính chất toàn xà hội. llọ  loại trừ 
khá ìãng thực hiện những khái quái à qui 1Ì1Ô lớn nào dỏ và klìâ nárm 
(lira ‘U tiliừnu dựdoán nliâì dinh. Niioài ra, những dinh luậl chime của 
Nil lọi hoc không có V nghĩa, bởi vì nỏ không the kiếm tra bà nu llìực 
nghf-vn, Víì do dó không thể xác định dó là cliồu giả dối hay là chân lý. 
ỉ IO IỊ Ị  trường iìựp lốt nlìâi, tính 1 hườn g kỳ, tính lập lại tilìi nhận dược 
kill <uan sá! các liiện iượiìii chí có the tạo ihành qui luật thực nghiệm 
cho nòi lình huốiìự cụ the, can pliai (.lược kiểm tra bằng thực nghiệm.

Nil.oài ra cùniĩ. cẩn glìi nhặn răng, việc khổng tin lường vào xã hội 
liọc ĩvr lliuyôi cỏ lí do là nhiều nhà nghiên cứu xuất plìát lừ những quan 
tlicn và phương pháp ricnu của mình, dạ íỊâv khỏ khăn khi khái quát 
hóa Uởng tin (la dạng, da chiều, da cạnh thành một lý thuyèì chung. 
\ )oiì! thời nhiều khái niộm (V í dụ: hành dộng xà hội. sự kiện v.v.) 
Ilược các tấc giá khác nhau sứ dụng trên thực tố không giống nhau, 
liióu Jó làm Iiây sinh í full kỉioiii! xác (hull của hộ thuật ngữ xã hội học.

pổng Ilìời cũng, xuáỉ lìiộn moi luận diểiìì khác, luận diổm dà củng 
cC) sự&ián đoạn íiiữa những I Ì I Ì 1 kiếm xã hội học chung và nghicn cứu 
iliực uihiệm: xã hội học - (Jó là môn klioa học ứng dụng (luiÀu túy, 
hòn lê mộ! ill! ÔI với ! Il ực lien quan lý xã hội giống như là mội Irons 
t ác: lĩnh thức luỉìn chứng và bào Jam khoa hục. Sự lừ bỏ vị thế lý luận



của hán lliíìn di kèm theo sự phân rà của xà hội học thực nghiêm thar.il 
mốt ựiphựpcáe ,rxã hội lìọc" không có mối quan hệ với nhau, theo C8C 
vấn dổ nghiên cứu cụ thê (các vùng vấn dề), vổ cJư luận xà hội, 'ề 
lruyền thông dại chúng, về các cuộc hầu cử, vổ nghệ thuật v.v.

Sự pliát triển xã hội học ironu những nám 20-40 đưọc 
chuyển d ịch sang M ỹ 1. Trước hêl, ờ dãy khẳng tlịn li thắng K>‘i 
hoàn loàn của trậi lự chủ nghĩa iư bản nuVi. mạo xưng ỉà chuẩn 
mực phái triển xã hội, Chế dộ kinh tế - xà hội và chính tr ị cua \à  
hội M ỹ, lố i sống, các hình thức giao liếp, dối tác xà hỏi dâ t),u 
dược sự phạt triển lố i ưu của mình, và như vậy, nó chi doi hôi sự 
ủng hộ và một vài ì l ia y  dổi irong sự bào tổn” .

Sự dậi hàng xã hội như trôn di từ cách mạng đến cai cáclì. ÇU! 
clịiili việc 11111 kiếm những cồm1 cụ hiệu (.Ịua, những cơ cấu vìi plu rơn £ 
pháp quản lý xa hội sao cho có khá núng lạo ru sự duy irì mội áich (lân 
chủ Irậí tự xã hội. Cách liếp cận như vậy chế định cả luận diểm tưoDg 
ứiig: ”Xã hội học phục vụ cho quản lý” .

Trường dại học lổng hợp Chicago dã trợ  thành trung tám hình 
lliành xã hội học ilìực Iiiìhiộm ( ’Trườnẹ học cuộc soiiiị” Cliieuiiõ).

« * •  C -  •  •  Kf V.-

Ổ dây vào nhừng nam 20-30 dã triển khai những million cưu xìị 
hội học ứng dụng (la mục đích, dà đánh dấu thời kỳ phái iricn lực rỡ 
của xã hội học. Xu hướng này nham vào nlìừỉig nghiên cứu cụ tho vồ 
các linh vực manu tính cục bộ riêng le: Sự hiểu biết về quá Irìnli sônf' 
của hoại dộng sống con người trong lừng lình huống cụ the. Mieo 
truyền ỉ hống M ỹ, người la nhìn ý iưởnạ lììộl cách thực dụng với nìỊN- 
t l í d ì  áp dụng I1Ó vào cuộc sống. Sự suy nghĩ thực dụng chủ nghĩa Nuâì 

phái lừ Iiìột diều là giải pháp của các bài toán thực 1C lại là một nhiệni

1 í. "án du nliẠn 1 1 1 1 arpli.1i I lieu xa ỉ KM l KXJ M ỹ  <1à đièn nHiong boì  càiilul(Hjg,kcỉ của XĨI U)1 ỉ K V
clifiiiÂu.mMìgquiưinhiììii!iŨùiJ»cỉié(W>tl îài(ạcqii\ủi)ừFyfC, Ỷ, Tầy RuiNỉu VtU.k- ỈKRC 
khác, (kì kéo li ICO "sự kiệt si'îc” cùi Cik-cán lx) \;ì IK>1 Ih v: M(i sopỉlíìi MgìnigeòngviỌc cúỉ mìnlI. 
sốkiúcdiursaimNiỳ. CÒI 1 lại bi clẼí iivMiiiakMniitảpm&iũ. ( Ynìùursờíìc niiifi 1*11 iliir.ìn;: cũi 
xâliội 1 x;x̂ làcl»ilx1(>ttic 111ÍÌ<k>IlMR;cìộ<líit 1 cht\ Ix’-fl vì uólàmở dạng tri lliÁ‘ ihụcsựcóklki Iũu 11» 
ÌiHiliilùiilìxiìliộiduisitinờiụiỉ^iỊiỉvẩivaiLríkìciũaMìiiiiiỉời. pUÃ K'ivclxicnchiu clúnh ni. 
doanh nhún, hành pháp v.v. iliấy những kèi quả hoạt (ỉộiig cùa họ pliụ (liuộcr \.«> vile 
lurớng (lếu yếu tố' con người. tien nhừmr mong <1(ÍJ và lAni tr.Miii cùa nhấn dán
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\ụ  quail Iro iiỉ/ hơn lộp luận chứng lư  lưỡng, vè giá (rị vă líim  quan 
I io iiỉ :  cùn th ú i):;. K h i <ló liêu  clỉiKin chân lý  lili ỉà kô! qu;i (hực lô ihòu 
màn ilò i hói của cliÚDỊi ta: chán l\ - ( ỉó  In vi ir í  vữììịì chác, mil mém (ill 
Y.IO I li > ị à sự 1 hóa màn các ươc muôn. Chân l \  khác vói nhừ iiii (lieu giã 
doi là bời hỉmh dộ iìịĩ Iren non !;ifìí> cua I1Ó (lán den kcì quà m ong 
m uôn. N lu r v ậ \ lính chân ly  của kiên i l l  ức d ư ợc  k iêm  Ira qua v iệc áp 
dụng Ihơc lố.

Chú nghía kinh nghiệm và chủ nẹhìa thực dụng lạo ra lììộl tám thó 
hưởng dich của xà hội hoe Mv. nghiên cứu những gì xảv ra thực té 
trong xà hội chư không tốn cỏnu vào việc lim  kiêm mội lương lai ỈƯOĨ 
sim»’- nào cỉó. Vi một dieu là irong các sự kiện xã hội không pliài lût câ 
(Jeu "rồ ràn lĩ' . cẩn tliiêì phíii có mội cóna cụ xà hội học dể llìu ihập 
thong tin (phương pháp và kỹ thuẠl trưng cầu V kiến dại chúiìLĩ. các thí 
Iiỉìhiộm irong phòng Ihử ngỉìiệnì cõng cụ), nlìừiiii phương pháp ihốníì 
ke - toán học về chọn mâu. xử lý và phán tích những dừ liệu xã hỏi 
hoc, mà van bảo dam tính dại diện, tính chính xác và tính ill ích hợp 
của CÁC kết luẠiì và nhữnii kiến niìlìị irone 11 tilìièn cứu xa hội học. Sự• c  cr • £7 W - • •

tk'P cận tren dố i vớ i g iả i pháp YC vấn cití "sự trong  sạch" của những kc l 
quà nlự iii dược cỏ mot V nghĩa quycì tlịn h  tronII xâ hội họe thực 
nuh iện i, 1 )0  tạo ra 'sự bùng nổ plurơnạ. pháp".

V iệc chuyến ìrọne  tâm san ti ITnh vực phương pluip, k ỷ  iliu ậ t, thê 
thức nghic*n cứu xà hộ i học. dà biến phương pháp hệ ! hanh lieu  hộ 
m òn. N hữiiiĩ. dại diện xà hội học ilìự c  nghiệm  đã lẠp luận ve v ị ihc 
pluròm \ pháp luận của tiểu bộ món này (như là mội siêu khoa học) vớ i 
m ục đ íd i ch ính  là biến đối và thích ứng các phương pháp k inh  nghiệm
- ỉ hử nghiệm  và loán học - thốn« ke, các ilương lượng bang số của xu 
litrớng khoa học lự  nhiên vào các mòn khoa liọc  xa hộ i. Sự xã hộ i học 
hỏa như vạy thổ hiện tham vọng cùa xà hội học 111 ực ngh iẹm  dối vớ i vị 
tr í chủ dạo Irong cơ câu nhộn lliứ c  và Iri thức xã hội.

L 1 .  C á i  m ớ i  t r o n g  c á c  t h ê  t h ứ c  v à  c á c  p h ư ơ n g  p h á p

Có Ihế hình dung iheo mổ hình các quá Irìnlì cơ bai) và các thê 
ilurc tieu chuẩn của nglìicn cứu xà hội học dà thành hình iron g xã hồi
lux: 1 lì ực nghiệm  (s ơ t lổ  l).

17

/  r ,  / - 7 ^ 0



Sơ đổ / - THỂ THỚ: NGHIÊN c í v  XẢ HỘI

ỉ<s



I lạ lia ilii (khách him*:). noi \a c  <IiIih (lc lili, x ;k ’ d ịn li khu iii! co* bân của 

I ũ; ỉ» VK/t oiíÌ! (ỊUYVl các v;'m (.lô lai chính, sự chilli bíio VC co' sờ vậl chíĩl 

k v  ỈUŨU. Sau lió  bal (láu cõ in i việc n iilìiòn  cứu.
•  ũ  •  c

I. Nhĩri)«» nhà xà hội học M ỹ (lặc biệl chú V (lón vi ộc soạn lỉiâo 

t hro'nj» tn n h  ĩìũh icn  cửu liưọv dinh hướno den cái cần ihu dưọv iro iìỉ ic V- . » L • V«
I l ió le  liu  Ihưc lụ ih icm . T rou  il iiia i (Joan nà V lien liàn l; lìliừ im  thô thức

■ũ • V»- t

V. ()' x\\\ sau:

1. c Olli» v iệc của nhà \ã  hôi học ilượe h;il dầu lừ  vấn dề xã hội
c  •  •  •

I lự: U\ nảV sinh lừ  c uộc sống liỉn iíi inriỉY' và (loi hói sự ỉỊÌãi quycì cáp 

txkrì. K h i dó. iliõiìỉ? thướng sự lựa chọn mộ! phán của vân dề cán iiiả i 

q IIXCÌ dược I ì » ực hiện và giá d ịnh rằn a sc cố nhà ng lìicn  cứu khác chú V 

d e r i:h ìn i!Ị vân dề chưa đưo'c g ià i lỊuyêì.

2. l iếp dó lien  hành việc cung cấp tlìỏng lin  cho nhà xã hội học. 
cỊưai Im in i n lũ ii là lín l i chính x ;k \ sau dn mới !à ch icu sñu ir i llìức.

a) Phan lích bôi cảnh bôn tro iìiỊ. khi mà nhà n iillic ii cứu muốn iliu
w -  •

!Ỉ Ú!ị- in  cả các ihỏ im  I ill co liên quan den vấn de lừ nhừiií?. lài liệu báo cáo 
(t ổn: họp) của người ciặt hàn ạ, của \'iệc trò chuvện với lãnh dạo V.Y.

b) Phan lích hối cánh hên n iioà i, khi người nghiên cứu làm  rõ 
ti JỌ lìn h  huống cần níih ién cứu và soạn iliả o  được những ý tường và 
ki-iu ig hình cho cổng việc sắp lơ i, thòng qua việc nói chuyện (roiìQ 
uhữ iỊỊ lìn li h u ố iìii hình 1 hư ìiìie  với nlìữ iìg người lànì cổ iiii, người tiêu 
vlun;, vớ i cổng c lìú n ii, với dại cỉiện Ihương mại, vớ i n ỉiữ iìíi người bán 
hiỉuụ v . \ ...

c) Phân lích  các nguồn tliỏ im  fin tlìứ  cấp, inà ỉà một phương pháp 

llì uại tiện  dô dạt dược vèu c ẩu tlìổn íi I in. Nhà xã hội học khi dó SC sứ
.  •  •  V .  • «

ÜLIIH kêì quà của các m illion  cứu khác, Iiỉih icn  cứu tliỏ n g  t i l l  dược CỎIÌC 

h ô  bVi các irư ờng  dại học lốn  a hợp, các cơ quan nhà nước và các nhà 

xu iấ ibãn V .Y . .  để sử dụng như nhừng Ihồna tin  dâ có và tránh lặp lại
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khổng cần thiết. Klìi dó sẽ giíii quycì dược các vân dc: Tiếi kiệm lin h  
phí. sự nhanh chóng khi ilìu 11 ì ạ p thónsi tin và sự ihícli ỨI1L» hóa I1Ỉ-’ lien 
cứu thứ cấp dối với các nhu CÀU dang có.

3. Khi Irìnli bày nlìừng mục díclụ mà qui định tính chill, lìhiện Y\ụ, 
phạm vi cẩn dưực ihực hiện trone nghiên cứu dà cho.

4. Định lìiĩhĩa nlìững ihuậi lìíiừ, nơi mà sự chú ý chính (lược chinh 
cho quá trình ihao uk  hóa khái niệm, những khái niêm dược lịnh  
niihìa rõ rànii và dược gắn với hiện ihựe kinh nghiệm và cẩn dược 1 ic.ni 

•ira trên lliực 1C. Những gì không thể kiểm tra dược, không. dưa víu í' 
dịnli n*zliĩa liiao tác về Iliuậi n<iừklìỏniz dưa vào SƯ  lý £Ìải kinh null ôr.n. 
The ihức da néu ra cho phép Iránlì dược sự chủ quan trong lìgỏn 1H.Ư lý 
lh uy ỐI cùa nghiên cứu.

II .  Troniì các million cứu ứng dune dã vạch ra kố hoạch pli-rorng 
pháp dể lổ chức lại các cổng cụ phương pháp.

5. Phương pháp chọn màu

Cùiìíi vơi việc sử duiìíi các sỏ liệu thống ke dà d io  ờ cae ỉiiai lo;ạii• c 1-  •

nghiên cứu khác nhau, người la dà sử dụng định ỉuẠl "số lớn", cá: lỊỊÌii 
Irị irung bình, các hệ số tương quan, lập họp mâu và lặp hợp ion¿ I]:iể 
Trong nghiên cứu về clư luận xã hội dà náy sinh vấn dề làin lilt mào 
chọn dứng người dược hòi: "Hỏi ai?” . Để giái quy ốt vấn <lề 1KO cấn 
phải chú V lởi pliưcviig pháp chọn mấu, mà G.Gallup (la lạo dượclòmp. 
lỉn trona giới nghiên cứu. Vào năm 1936, dưới sự lành dạo củaỏmẹ, 
một cuộc iruìie cầu dư luận dă dược lien hàiìli trong ihời gian diỉn rít 
cuộc vận dộng tranh cứ lổng ihống Mỹ. (ì. Gallup và cộng sự dí 1 lie'll 
hành phỏng vấn vài niiliìn người, và dã dưa ra dự (loan clìính xic Ve 
kếi quả háu cử. Cùng thời gian dó, lờ ’Tạp san vãn học" vốn co àinli 
hường rấl lớn troiiii lình vực này. Iron cơ sở những cuộc (liều tn <qut 
mổ IỚ11 qua bưu diện với mười triệu người được hỏi, (là dưa ra Uoi dự 
doáiì klìổna chính xác. Nhưvặv, tlìực lố dã chỉ ra nliừiiii khà nám liiềni 
làng của "máu dại diện": '11 lỏng qua mội tập hợp dại diện niu (nnỏ
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Ỉ)lili vi IIló) đánh giá về cái chuno (mô hình vì mổ). Bẩn dìấi của vấn 
ứỉ' IVII (.iưọc Cì.íỉallup trinh hay mọ! cách sắc sáo như sau: ' Nếu như 
nồi 'úp (nối canh) (lược quấy (lều, Ihì người (kĩu hop chỉ Ciin nôm mộ! 
ilnadà có the nói món canh dó cỏ vị lìhư thó nào“ , vổ sau này, máu 
d in ,  Irở ỉliành chỉ sô dược (lòi hỏi, của sự tin cạv dối với kci quá nhận 
<Jưo\ irorn’ cuộc nghiôn cứu, Iren OÏ sở của việc sử (lụng cúc dịnh luặi 
"sô ớn". các kct quả sò đưov sử (JuMii suy rộm! cho loàn bồ tổniĩ ihể.

V-ầu chọn dó kì số (lại diện lối tlìiểu của 1 hành phán những 
ni»ư‘.'i. (ion vị dược nghiên cứu. Ilieo các thõng số (các lieu chuẩn) 
dirựí dậi ra. Số dại diện này tái lạo lại qui ỉuậi phân bố của dấu hiệu 
nghiên cứu irong lổng thể dó, và nếu không có lính dại diện thì nghiên 
cưu sề Ịrơ  ilìàuh vò ích.

Ván lie lliống kê xuâì hiện iroriiỊ mối liên hệ với các cáu hỏi sau:

Chúng la cần hỏi dạng ngươi nào? (Tập họp lổn a the bao gổm 
nliừii! gì?).

Việc luyến chọn cán (lược lien hành như thế nào? (cách chọn 
mâu. Sự luyen chọn này phái dam bảo thành phần số iưọ‘112 và chất 
lưọĩụ cua những người dược hỏi, dể nhận dược thông tin cần thiết 
ircMiì phạm vị sai số cho plìép và với một chi phí tối thiểu:

Có the dựa vào những kết quả irên máu chọn ở mức iỉộ như thế 
nào, ức là nó có phản ánh đúng lình trạng tliực lế  của sự vật?

kill thiết kế tập họp mầu dại diện, na ười ta clâ phát triển hai 
phươỉg pháp chọn lựa: xác suấi (ngầu nhiên) và hạn neạeh (phi ngảu
Iiluêi ).

việc hoàn tlùện cách chọn màu dã làm cho những kết luận mang 
lính ỉ inh nghiệm về người dược hói Irờ nôn chính xác hơn. ViỌe dại 
clư(Yc ìhừỉig kêì quả dáng tin cậy (độ chính xác từ 2.5% đốn 5%) đă 
mỏ rong một cách dáng kổ hộ vấn dể nghiên cứu: Nhừiìg nghiên cứu 
liếp tiị liCu chuẩn hóa (qui mỏ của thị trường hàng hóa, xác dịnh triển 
vọng :ủa thị trường, liêu ihụ, IAm lliế  và xu hưởng của người liêu (lung
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V.V.), nil ừng nghicn cứu về bíiu cứ, nghiên cứu (hãm dò (am 1 rạn lĩ c ìí 
nlìủn. nghiên cứu dư luận xà hội. phân Iích còng chúng của các phưoìiii 
liộn trụvổn Ihông dại chúng và nímg cao hiệu quá truyền thông V V. 
Mức độ chính xác của các phương pháp chọn máu dưọv qui (Iinlỉ M i 
mục đích của nghiên cứu, bởi giá cả của mấu chọn đưọc sử dụiu». (ilộ 
chính xác lãng tlìco giá cả).

6. Trưng cẩu ý kiến đại ch Ún ạ
W  «í* * V *

Nhu cáu cỏ dược I11ỘI Iliõng lin đáng tin cậy thúc cỉẩy các nhà 
nghiên cứu so sanh, đối chiếu thong till xã hội lừ cáu nguổn khác 
nhau. Đicu dó dần đến việc sử dụng hệ thống các phươìiii pháp klick 
nhau, từ "tiểu sử” den các pliương pháp llìỏng kù loán học.

Trong sự phát triển phương pháp và kỹ thuật trưng cầu ý kiến lUh 
chúng có vai trò to lớn ià hoạt động của "Viện dư luận xị hội cúa M ỹ' 
ciía G. Gallup. Vào những nam 30 của llìế  kỷ XX, ông đã liến hành 

một cuộc trưng cáu dư luận xà hội irong 10 ngày [63]. Nhằm thực hiện 
yêu cầu của các đơn đặt hàng khác nhau, Gallup dà giải quyết a i 
những vấn dề khoa học và vấn đề phương pliáp. Những pliạin trù kluu- 
nhau của các câu hỏi dã dược thảo ra, phương pháp dặt câu hói nhằm
thu dược những thông lin chính xác, không bị bóp meo từ người dưọv
hỏi:

- Thứ tự các câu hỏi.

- Sự đơn diộu của hảng hói.

- Sự rõ ràng trong cách hỏi dể tránh sự hiểu. (Ja nghĩa.

- Sự phụ thuộc giữa câu trá lời và các dạng câu hỏi...

Trong dó, vào nhừnii năn) 40 các nhà xà hội học đù soạn that» ra 
cái gọi là "kế hoạch 5 diểni”  của kỹ thuật lập các câu hỏi nhàm làm rò 
thái độ của quiỉn chúng với những vân đề cấp bách:

1. Quan niộni, kiến thức cua ngươi dược hỏi vồ đối tượng.

2. Quan dicm chung cùa người dược hòi.



4 Những quan tlicm  dặc thù về nhữm» k lìia  cạnh ri ổng h iệ l của 

v:'m iló.

ỹ  Cường dộ ihé hiện ý kiên.

Phụ thuộc vào vấn clo và hối cảnh, n tí ười ta sử (lụng 5 (lạn iĩ cáu 

hùi (Jác câu hói m ờ  (tự  do). các câu hôi xác d ịnh CƯƠIÌÌI (lõ ý k iến, các 
CÍIU luu nhím quá, các câu hỏi lọc, các câu lìỏi dặc Ihù.

(V) sự lựa chọn các phương pháp giao liốp, kh i phải quyết đ ịnh  thu 

ihập ilìỏng ùn xà hội học cán lìm  như thố nào và bẳniỉ cách nào.

'i: T n fn j: cầu ý k iến và các dạng klìác nhau của nó thường được sử 

<inm* khi n^uồn llìóno  lin  là con người |76J. lliườm» sử ilụ n ỉ’ các dạng 

in riụ ; Lẩu V kiến sau:

- I rư iiii cầu V kiến trực tiếp (tlìãm  đò dư luận) tròn co’ sơ g iao  liếp  

có nỉìán iiiừa những n iiươ i (lược lìỏ i và nu ười phỏng \a n  (phái van 
viõn...), phươníì pháp n à \ rai lối ưu, nhưng đắt nhái, bời vì người hỏi 

luôn phải di lừ  tmưỡi tra lờ i này tiến ngươi irả  lờ i k lìác. 1'rong dỏ 
những euộc phỏny van sâu lừ kho làng của phàn lâm  học cho phép làm 

sáng ló dộng cơ an dấu. thá i (lô V k ion ihực của người dược hỏi (n iềm  

ĩ ìn) \ưự l qua vỏ học bón ngoài cua các cáu irả lờ i. P lnrơng pháp nay rất 

phù hợp cho việc lập ra những ý k iên  hay các k iên nghị vé hành v i con 

íiiiư ờ i (u^ười bán hàng, dại bieu cử tri...'), mà sau này cổ ihề k iể m  ira  
lại Ix iI1 J» phương pháp l l i í  nghiệm .

- Trưng cầu qua bưu điện (qua thư), không đò i hỏi chi ph í cho 

nm rời dược hói. N hung vì có rát ĩìlìicu  người không gửi câu trả lờ i lại 

nên có mối 112uy CƯ là n liừnì! câu trá lờ i dược gửi đốn sẽ không dại 

(iiọn dược c lìo  cả cổng chúng hay cấc nhóm người.

- Trinia cầu V kiến hẳn2, diện thoại, dây là  phương pháp rất re và 

khỏng tốn nhiều thờ i gian. Nó cho p lk ;p k iổn i Ira và trợ  g iú p  những 

Iie irờ i di hòi về phương pháp.

V ( 'ơ sở  lí do  của những cỊuan J 101)1 dỏ.
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* Quan sát, khi nguồn liions tin In nlìững hiểu hiện bé Iieoiìi cua 
các hiện lượng xã hội.

*  PliAn tích lài lieu. khi Iiiiuồn li 101112 tin chính là nhừng lài lk '11 cỏ• ’ c *- *-
sẩn [611.

- Phương pháp phản ánh của những million cứu ílịnh tính, dược 
vay 111 ươn lừ lâm ilìán học lâm sàn« khi neưởi ta eiao cho niĩưòĩ ihưJ •  •  c  c -  v _  V -

nghiệm những bài tập khác nhau:

+ Chọn nhữnsi liên tưởng với cốc từ cho sân.

+ Miêu tả sự kiện trong iranh, kết ihúc một bức iranh chưa rỏ ràn” .

+ Kết thúc mộl câu, một mẩu chuyện v.v...

+ Lỏn danh sách những món cỉổ phái mua v.v...

Nhờ những trắc nghiệm như vạy, nhà nghiôn cứu có khá 
vượt qua dược những hàng rào tự vệ trong những người đưọv ilnr 
nghiệm, buộc họ phải phưi bày (thể hiện) tíỉìh cácli cá nhân cua minỉi 
mà khổng ý thức (lược diều đỏ, kcí quả là liiểu dược nguổn gốc xj'iu Sa 
của hành vi (dộng cơ. Thái dô), nliữiìg cái mà khổng phải lúc nào cow 
người cũng hiểu và nói ra bằng lời.

7. Thí nghiệm Irong phòng: M ộl trong những cách tAn của xa hội 
học kinh nghiệm là thí nghiệm trong phòng, khi có yếu lố dược giám 
s ll mội cách chủ ciịnh irong các (lieu kiện cỏ thể do dược ành hưỡii]!. 
cua nó. Việc chú ý đến yếu lố này là do sự nổi bậi của những linh 
huống cụ llìể của cuộc sống hàng ngày trong xã hội học thực nghiện». 
Thí nghiệm trong phòng có khả nâng kiếm soát lất cả những biên só, 
hành vi của người dược thực níihiộm (rong nhỏm nhỏ, Ví» hành vi cùa 
chính nhỏm: Ghi lại và khái quái nhữiiỉi hành clộnn cụ ilìO va nliừiH' dừ 
liệu rất riêng biọt. Chính nhờ vậy tlìổng tin xà hội học 00 (lộ chinh xác 
nội lại cao dược (líim bảo.

Ngoài ra, thí nghiệm irong các nhóm nhỏ đơn £Ìán hơn rậi lỉliiéu 
nghiên cứu các víín dề xã hội trong những diều kiện lự nlùẽn so vữi 
cùng mức dộ khoa học như vậy.
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C ;n  plìâi ghi nhộn I;ilìi.! lư irưóv liến nay trong kliuón khố của 
I h iiyn li Ỉ1ƯÕIU: lãm lý  học imng da sô tác  nghiên cứu khách the, 
n n liiC  n v‘ứu là mót cá Ihc lách biệi. Quả iliực lúc (16 cùng có xem xét 
UJOI sriiL* ị?ia (lình, nliừnẹ mối hôn hộ nhỏm sơ cấp. Durkheim cho
I ,u 1 ỉ1 d.ủiỉL’ nhân lò' chỏng sự tự vãn. hiện lượng liên hệ qua lại 
( S im i iK  ) trong các moi quan hệ xà hói. nhưng chỉ như những ngoại lệ. 
( ‘ác ii.hcm nhỏ vân còn là vấn dề b(‘> nuỏ.

X à  hội lux Ihực nghiêm khõiì)! nỵihiCn cứu xà hội nổi chung, mà
c  c  w  ;  4-  7

chinh í; nghiên cứu nhóm nhó - (iéu hệ tlìống của các cộng đống lớn 
Uoiiỉ: (.!<’ cùim phàn ánh (V dạiiíỊ 1 hu nhó nhiều dạc cìiểni xà hội lương 
úiìi'_. việc Iiẹhicn cưu chúng, có ilìò tlìic t lập các mò hình lý  
ihuvè ì, vau dó thử nghiệm (hiến dổi) khi ứng dụnc dối với các xà hội, 
mà \ ICC nghiên cứu chúng mộ! cách trực liếp k ilo  làm dược hơn. Côna 
Việc n ựl IC1Ỉ cứu thực nghiệm khoa học với các nhóm n liỏ  (xà hội học 
Cite nhói ỉ nhò1). Chính là nguổn gốc của những hương tli hiệu quả cùa 
những suy luán về những hệ ihốnn xã hội.

s. iMươnii pháp imhicn cứu lập (panei)

Nlhũtig phương pháp và k \ lỉiuặi mới dã tạo 11ÌỘI tiếm năng cho 
pliuơiiỉì! pỈKip niíhiẽn cứu lặp lại 1 iẽn tục trong những Iighicn cứu únig 
clụni’ I )■> lìì ìrưng cẩu V kiến nhiều lán theo chu kỳ, và dược luận 
chứng v i Ỉ\VẬ\ ỉlìống ké (phát vấn ankéu phỏng ván) đối với cùng mội 
nhóm ;.iíi.ròi. PliưoYm pháp này cho plìếp xác d ịn lì xu hướng, lính chái 
cua sự Muy dổi lAm trạnc, dịnli hướng của dư luẠn xà hội V.V., phác ra 
mòi húrc ranh loàn cảnh về nlìữĩig hiện tượng xà hòi cẩn nghiên cứu. 
Ví <lụ nhóm P.Ka/arsí oKì, K.Ciaudel, B. lìcrclson dã liến hành vào 
năm 1Q40 nliữnẹ, Iiíihiêỉì cứu Panel ở  nhiều mức <J(> irong khuôn khổ
l úa \a lici lioc vồ hầu cử Ị6 5 1. Khách thổ nghiỏn cứu là nhổm cử tri 
(liC‘11 lilinl I

TI mát Iiịịií "xà hội hoe VỊ mó’ ,1iK«c I1ỈÙ1 xã hội Ỉ1ỌC Pháp gỏc Nga (Ì.D . Cìiirvich cỉir.1 
vào IÌI vựnIL’ khoa học <1ế I ỉ IC ỉiiẽ ii hướng Miiliiỏn cứu ih iü  duna cùa xã tlội học. hướng 
nglticn cvVru c những lỊM.m họ VỊIKI lại cùcĩ ciỉc cá nhân iro iiịỊ những nhóm nhó.
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Lĩnh vực Các díing định lìiíóng Yếu tó cíì nliàri

Cổng nghiệp Công nhân 1lọc Vẩn

Nông nghiệp None Jail (trailg irai xiên) Tuổi

Pha ỉ rộn Phụ nữ Giới

Thanh niên v.v. Noi ở 

l  ổn iiiái)c

Người La do dịnlì hướns. của cấc cử tri tron 11 qiKÍ trình vận d'>n-.g 
háu cử. dã làm rõ các cử tri di tiến quyết ũịnh bỏ cho Oàng nm> nhuihiê 
nào. M ộ l trong Iiliữne kcì luận của niilìiên cứu là ' Sự phục lùng 11C <> 
hành dộng của cấc Irung lốm ihổng tin ciại chúng cuối cùng có thódíìtn 
den sự Ihay dổi hoàn toàn hệ thống lập thể của cá nhân‘\

9. Khi liốp  nhận các phưoììg pliáp nliAl dịnh, ! ì cười niìliion CŨI <di 
den việc chuẩn bị hộ công cụ - "Kịch bán” cho việc sử dụng và ắp đụi 'Vổ 
kỹ thuật của mồi phương plìáp. Tuyển bỏ nhừiii» lài liệu cần thiũ ’VÔ 
phưoìiii pháp dược nghiên cứu một cách cẩn thận. Nhờ dổ có (lược nhừmg 
lliông 1 in xà hội học sơ cấp: Phiếu pliai ván ankci, kế hoạch phỏng Víím 
(bảng hỏi), phiếu quan sát, màu phiêu phím tích nội (luiio chi dân ellìo 
phái vấn viên (người phòng vấn), CỈÌO mã hóa vie il, các tài liệu k iên r.ra 
v.v.

Phương án "irong phòng” của các phương pháp nghiên cứu lưiọv 
kiểm tra bàng thực nghiệm tren một máu nhỏ ứng với các 1 ic i e in  
phương pháp - nghiên cứu thử. Những ilìiốu SÓI lìm iliấy lại dược vieilli 
ira lẩn cuối.

Cần thấy rang, hộ cổng cụ nghiên cứu dược dưa ra Irong mối ịuian 
hô một llùết với khái niệm thao tác hóa, với sư dồ: chì số - chí báoihiựi' 
nghiệm - Iiguổn - thiết kốeòng cụ.
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I I I .  ỉ hu Ihộp Ihònị? t III ở <lỉív c ỏ  sự h ã i  chước các klioa hoc iư
I h i:n , đố ỉa:

10. Cõng việc Iron Ihưc (lịa (ngoíìi phòng làm việc) - Í.IỔ là lựa 
clìọì (lào tạt> pìiát \aiỉ viên ínlìán viên phỏng vím), kiếm soát cồng việc 
t  ja  họ và quá trình Ihu Ihạp dừ liệu.

I I. I liệu  dính và mà hóa: kh i các kết quá I ¡1 U dược (lã dược k iếm
II a lie sửa lỗi. sau dó lài liệu thực Iiũhiệm tiươc eliuỵcn tliànli các biếu 
lươn! nh;un tiến hành nhừiìii iliao lác hướng dich với những dữ liệu xă 
hoi ÌỌC.

12. lậ p  hàiiii. qui và nhóm tai cả niùmn dừ liệu thành các bảng, 
CÍỈÌC ỉhóm, các sơ dồ. (Jổ thị. táì cá nhữns gì có the dùng ÜC dánh giấ 
dị nỉ lượng thông till thu được.

IV . Xử  lý và phán tích

I rong các nghiên cứu thực nghiệm, người la dạ tlìảo ra phương 
plì á[ luạn và hệ phương pháp áp dụng các phưmig pháp toái) học 
klìiôig ch i trong chọn mâu. mà cả trong sự "cỏ dọng" thổng tin iron g 
XU I và phím lích |66|. Những dừ liệu dầu lien Ihu được hằng các 
pliươìg pháp III ực ngliiộni. rát khó có ilìể dùng dược ngay. Ọua xử lý, 
ch uni trơ iliành những. thông tin xà hội thứ cấp (bậc hai) dưới dạng các 
Iih‘óu, eác số liệu trung bình, các bien sỏ. nliừiìg khái quát, thuận liộn 
c lno MỘC sử dụng các lìệ số, nhữne bâng lính toán, biểu đồ, các ma trận 
\à In-.. Sau Jó trên cơ sơ của chúng tiên hành pliAn lích tư duy, giải 
ih i'd ivà  hìnl) chú kết quả Iliu dược.

3. Thang đo

rong các nghiôn cứu úniíi đu iìi! chú yếu đề cập đến những hiện 
iượ/nj. xa ỉiội Inà Ihco cÁc nhà xã liộ i học có thổ lượng hỏa dược - lió  là 
iihCím biến số có thổ cỉo CỈƯOV về mật (ỉịn lì lượng. V í dụ, hàne loạt dạc 
(liể im xà  hội có g iá  ir ị xác đ ịnh : dạc điểm  của cấn hộ, công nhím viên: 
1 ucSi.số nãiìì trong nglìò, mức lương v.v...

Tic nliư iìii (la số các hiỏiì lượng và các quá irình xã lìỏi lạ i khổng 
có sự xác (lịnh \v  lượntì như vậv, và khổng thể hiọ.n mội cách irực tiếp
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(mà ẩn dấu dưới những hiếu lìiẹn khấc). Ví dụ: hành dontỉ, hành VI, 
lổm Ilic, ý kiến, sự hài lòng. Nhà xà hội hoc- cần phái x;ic định khoii;.! 
nlìừng hiện tượiií! xây ra, mà còn pliíii xác dịnli cườnii (lộ (độ mạiìh) 
của hiện lượng dó.

Đế giải quyết nhiệm vụ này, nhà xà hội học cán pỈKÌi lập r:i IÌK'1 
tlie thức dành riêng cho viỌc đánh giá dinh ỉưọĩm cấc lìiộn iươiiì! (Ịịiìh 
tính. Thổ (hức này gọi là sự (lịnh lượng hỏa hay sự (lo dạc, UỲA lávli 
Ihức irong dó là ihang do.

Thang do - là phần do dạc của cô 11 ti (.’Ụ. (lánh giá nlũrn[! chi han 
thực nỉiliiộin (những hiếu hiện bên ngoài của những dặc diêm xa họi 
cẩn do) và xếp loại những dặc Irưng được ìmhiên cứu. Như vậ\ iltüUü 
đo đỏne vai irò đãc Ìlìù là mỏt lieu chuẩn. Nhừng thaiiü cío dổiiií thái4— •  •  c r  c  .

xà hội [621 cua Bogardus, "Bộ các ý kiến" cú a Thurstone [80 Ị, "Sự 
thay dổi tâm ilìế*' của Likert [671 là các than Si như vậy.

Dưới góc dô nội dung cổng việc cùa người nghiên cứu, thó thức 
lập iliang do cỏ thể d i ia  ihành 3 íiiai doạn lương đối dội* lập. nhưng là 
liền dề của nhau;

1) Tổ chức sự iươttg lác giữa người ira lời với hệ iliÕMỉi nào lió tác  

khách thổ hay nhừng vật thể bằng ký hiệu, ghi lại kết quả cúíi sự lác 
dộng qua lại dó;

2) Biểu thị kết quả thu được dó bàng các bi cu iưọng (ilurờng dưcrì 
dạng ký hiệu);

3) Giải iliích nhừng tlừ liộu lỉiu dược. Nhờ có thang do tiâ dơọv 
thảo sẩn có thể do dạc thâm chí cả những hiện iượne xà lìỌi pliức 1<I|) 
nhất. Để làm dược điều dó cần phái:

a - lililí chính xác hóa khai niệin, phản ánh hiện tượne xfi hội dó;

b - Thao tác hóa khái niệm dó, có nghĩa là lìm niiữiìg cliỉ háo 
tương ứng.

rất cả chỉ háo (lều cỏ ĩiliữĩiG, dặc iliểin ììluĩt dịnli. Trong CÓI1L1 cụ 
chủnu là những phương án trả lời cho CÛU hỏi, những phương án trả lùi
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l ỉư ọv  sa|> tlậ l 11 lo t ' thứ  lự  nào l io  \ à tạo những th a n g  do danh I i ịỉh ìa , 

1ỈU 1I1! phân c;Vp viỉ I han 12 k h o á n g  c á c l ì5.

Nói chunỉi, 11 hừm» con số Ihu tlưọv lừ kcì lỊuâ sử dụng lỉiang (lo, 
Iron«» môi sỏ' trường hợp là (lánh giá trực tiếp phẩm chất dược (lo, trong 
mỏi so irườin’ hop khác là CO’ sờ cho việc xử lý toán học, sau này yêu 
<."111 quan Irọng 11ỈŨU ciối với ilmng Ü0  là (làm háo tlộ tin cậy, nỏ dại* 
dược nhờ:

a - Tính JÚ I1 !» lian - dó là líiìlì cổ cơ sở.4ỊT

ỉ ĨKỉiig do dược lin io ra dô đo chính lính chát mà nhà xà hội học dự 
(.lịnh nghiên cứu.

h - IÍIIÍI clá> dù Tát cà ý nahĩa cúa các chi háo liều dược tính đến 
(mil ỉ» các phưcmo án ỉ rá lời cho cáu hỏi dưa ra.

c - Tính nhạy cảm: Khá nãiìíi của tham* do phân biệt những biểu 
liiọn cua lính chái cán nẹhièn cứu và thể hiện hànu so vị th í  của thana 
(SO VI Ihò’ càng nhiều, I lì an 11 do càn í! nhạy bón).

Các ilìé llìức thống ké khô khan kết hợp với kỹ thuậi nghiên cứu 
mõm dOo (lieu sử, quan sai ihaiìì clự, trắc nghiệm, phỏng van) cho phép 
xã hói học thực nglìiỌm "do dược nlìữiìe gì đường như không do dược" 
Iilìư: ;nm g thái bòn trong, chu quan, (lộng cơ ẩn dấu, hành vi tượng 
irưng v.v.

14. Phân lích

Nliừng số liệu thu dược trong quá trình xử lý  thống tin xã hội 
klHMi)! c hí dược nhà xã lìội học ìihi nhận, mà cliúng còn thúc dẩy nhà 
million cứu lư duv - phân tích và lý giải chúng: Phàn tích yếu tố  (các 
(láu hiệu dị nil danh), phân tích tương quan (các dấu hiệu nhân cấp), và 
cá phan tích thống kê clể dúnli giá mức ý ngliTa nliữiig quan hô dă tìm

Cụ ihẽ x é  các ihang (ìo clirợc nói ờ  phán cong nghệ nghiỏn cứu.
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Iháv. II lĩ ười ta dùng cá t phương pháp của Ihỏni! kê học. Sư lưu \ (k'11 

việc \ứ  lý các (lừ liệu xã hội học b<ing phương pỉuíp pliãn lích >vu lô 
cho phép lìm  ra những goc chung của mộ! sô lượng lơn nhừiì«! lịtiai) họ 
riêng le Irong lài liệu kinh nghiệm. Như vạy bằng sự giãi ih n ii <l;i Ú’II 
lố về các ván dồ xã hội có thê làm rò ý nghía của các nhân lõ thu tlưtK 
lừ niộl máu chọn. Phán lích you tố hát dáu cJlum sử dụiií! cho nhừiiL’ dữ 
liêu dinh lưo'niĩ lliu  dưov Iheo lhan<2 do danh niĩhìa. Giá clinli dúnh cún7 * • c V
nó là mồi một yếu lố - dấu hiệu dược quan sái i:ó tho thô lìiọii IxtiH* 
tổiii> các yêu lô - dấu hiệu ẩn dấu (klìônn quan sát dược) khác, nhàn 
vói hộ số của mình. Điều dó cho phép lạo ra một bức lranh về cáu iríu 
các mối liỏn họ giữa những dấu hiệu ilược Cịuan sát cúa khách * lie xa 
hội cán niihien cứu.

* W

V iệc  d iú  ý d ín  n lìừng dấu hiéu an có lác dộni? lén Ịỉiá I i ị  cu.ỉ 

những dạc* lín h  quan sát d ư ợ i\ tạo ih iK in lợ i cho việc llìíio  ra phươno 

pháp phân lích  cấu ỉ rue ail như mót còng cụ phân loại (P.] ,a/ars?cUL

I l. l ie n ry ) .  H u rơ iììì pháp này dựa irẽn g iá  ihuyế i là lỉànlì vi quan Sill 
CưọV là biou liiỌn ben ngoài của (Jặc tinh ẩn nào dó của cá nliá'11. Phán 
líclì cáu trúc án cho phép dưa ra và do dặc trưng của càu (rức án dô 

hằng việc ne liiè n  cứu hành vi quan sái dược (v í dụ: các cáu Im lũ i 

nhừrig câu hỏi của bảng hỏi). Sau tiỏ  phan loạ i các cá nhân trên cơ Mí 
(giá tr ị)  g iống  nhau của (lặc trưng dó.

Việc lưu ý đến phân tích iươiiiỊ quan các mối Mòn hộ cho plk-p 
tliây rỏ mức ý nghía các quan hệ phụ thuộc phàn cấp vào you tỏ quy ôi 
<Jịnh (kiếm soái). Troiìii khi phân tích, nlià xã hôi học phải so siínli c;tc 
dại lượn ạ phân cáp bằng số, phải kiểm tra quan hộ plui thuỏc giừa các 

dữ liệu riêng lẻ hay giữa các lập hợp các thỏiiỉĩ tin dó. ủng (lụiii* 
phưoim plìáp phân lích lương quan với những công cụ lìhư:

1. Việc tính toán mức ý nghía;

2. 1 lọ số tương quan;



V Milán lích lìôi i-ỊUN d io  phép xác (.lịnh cỉõ cliặl chè (lính dổi lặp)
Ịiìĩíi'2 (lai lưo‘UL\ (ló duii eúci mối lien hẹ ciừa nlìữnỉi dữ liệu niim kév_ V ẽ  cr

Iiliai v.v.

ÑOI chung, ứni: dụng các phương pháp loán học chưng ló sự liốp 
MIC Ị lứa hai lình vực \à hôi hoc vit loán học I ron II lál cả các quá trình 
m>hi;n cứu: iroiii! vióc lư v.lu\ lim«! ỉurỏv íiiài thích và hình chú nhừnự

% V . .  •  V - V -

dữ ịị;u thu ilưựi |6 6 |. r iu ; iluiiL’. loán học Lĩiỉim (láni? kể việc líìng phí
- lõng tin hữu ích, liệm  tàng trong số  cậc thống tin xă hội học ihu

V.- K,
ciưíVe và oỏp phán amt> co uv lín của xà hội hoc lhực* nghiệm: Nhữiìíị 
kèi ịiận sự (lánh ỉiiá lốm* thò. những kiên nnhị mam: lính tlìực tiên 
clưỌL sư tlụnii rộm: rai Ironi! việc ra những quyết dinh quan lý. K lìi sứ 
<-lụnc nliữiii» kêi quá d iu iu \  lác niả xuiu phát lừ  nhiệm vụ (chứ klióng 
phái ừ phươiiíi phấp) - tia- là imhiên cứu cáu trúc các mối liên hệ, các 
«li.UHĩ liinh... ri ốp cận nàV lịu i (lịnh sự cẩn ilnối cứa việc sử dụiie 111Ộ1 

<::u h 01112 hợp nliiẻu phưpĩiL' pháp lie giài quỵối một ioạ! ván đổ.

Mur vạ\ hoại dộng xà hội học (iưọv hình ! hành như mọt công việc 

Ịihoahoc ilìực lien, có lo chức dặc thù và cõ nhiều cấp cỉộ bat) gồm 

Iiiiic t iỊÌai doạn million cứu vổ các hiện iượnn xà hội tròn cơ sờ nhưng 
(lừ lia i Ìlìực lieu, nhữnụ llio mức của hộ phươníi pháp \à  kỳ thuặi. Các 
t*iai UÜ111 nà\ chứa dựnẹ nonẹ mình sự ilìố iìg  nhái giữa lìlìững imliiẽn

c ứu <Jnh lính cũng như fiL'hièn cứu tiịnh lượng. Ớ dày cồng lác phương 

plìápỉjẠp, trong xã hội ỈKK' ilụrc nghiệm lạp trun ii vào các phương 

pháp 'à kỹ ihiKii xà hội Ỉ1(>' kc i hợp với hoại dộng thực lien cua nlià 
nghiéỉ cứu * Đó là plìưõng pdiìÁp luận của ihực lién nghiCn cứu. Nó 

bien ác phương plìáp các CỎIÌÍI cụ n h ằ m  t h u  thập những thõng 

l i l i  xa Ilội học có lính <!:!• (JỈỆỈ'Ị; phương pháp luận trá lời chí) các eau 

hỏi: crin phải lililí o'i ilò’ lìm ratcáii nàv. cai kia?, íỉhà iìghiỏn cứu phái lý 

g iíii nìừiìỉi dừ liệu ĩhu dược ihíế ïiàn de 1ÌIÌÌ cáclì niái quye! vãn đề chứ 

dừng lim rối nỏ bang sựtriế i \\HK hỏa? Nhà nghiên cứu có thể mắc vào 
nhữuosai lÀm nào và làm Iliố nào de loại trừ chúng?



Sơ tlổ chúng la đả xem trôn VC các thể Ihức và nội (lung lnui vlọỉi’ 
nghiỏn cứu của nhà xã hội học cho phép di (lốn mộ! vài kct luận sau:

'I liứ  Iìhất, các dại diện của xà hội học thực lìiihiệm coi khoa học 
của mình như niộl' cỏnti cụ cải lổ nhữĩìíi 111(11 hạn chế của dài sỏho \à 
hội, nhưng iron ạ, phạm vi hiện lại (thay dổi irèn cơ sờ háo lổn).

Thứ hai: Những II ghi ôn cứu ứng (Jụng dòi hỏi sự phối họp côn^ 
việc giữa các nlìà xã hội học. Điểu (.!<) có lợi the trong việc phân CÓM" 
lao dộng nghiên cứu và chuyên môn hóa.

Thứ ba: Mong muốn của các nhà xã hội học là cỏ một liẽp cận 
tổng họp, mà kết hợp tập hợp những biến ihể về lổ chức kỹ iliuai tủa 
các phương pháp định tính và dịnh lượng.

Thứ tư: Các phương pháp và kỹ ihuậl ngliiổn cứu dược dạc mĩĩìịị 
bởi sự thống nhất hóa và tiêu chuẩn lìóa. chính vì vậy tất cả mọi người 
đều hiểu chúng như nhau.

' I M  năm: Tấl cả những diều kể trôn dâm hảo tính ké’ llìừa cùa sự 
tìm tòi khoa học và khả nàng trao dổi các kẽì quả của lái cà các: còng 
trình nghiên cứu về một vấn dề.

Sự phát triển hệ phương pháp và thực hành các nghiên cứu ứng 
dune cho tỉìấy xã hội học khổng còn là lãnh địa của những cỏ gấiiíi c á 
nhân, mà sẽ trở thành vũ dài dầu lư cổng sức tạp thể, luân thú những 
uguyén lác phản công và hợp tác lao dộng. Hoại dộng xã hội học SC tiờ  
thành nghề nghiệp với mạng lưới dào tạo các ĩilìà chu veil món \fi hôi 
học phát triển. Cả phong cách làm việc của họ cũng thay dổi. Kiều cổ 
truyền "trong phòng giấy" (kiểu làm việc chỉ có lý thuyết) dược cán 
bằng tUôm bàng công việc thực dịa "ngoài phòng giây" - bạng việc tliu 
thập dừ liệu xã hội học.

Tất cả những điều vừa nói trên một mật có dược là ilo nhu cáu VC 
chuyên gia có trình độ, có kiến thức xã hội, nắm dược các phưoìig 
phấp và n&uvẽn lắc của công tác nglìiủn cứu và tổ chức. Nhờ (ló thúc
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<i;ìy sự phá! Irien của thành lạo xà hoi học rua hoạt dộng XUÍÍI bíin vil 
cù.ị sưihiól che hóa xà hội lioc. Vlậi khác, dã lniih !liànli quan niệm vồ 
xã hội l)(H như hoại dộng Ihuộc lình vực kỹ ihuẠl.

1 . 2 .  K ỹ  n g h ê  x â  h ô i

nước niioât sailli xà hòi học thực niìhiẽm làm náv sinh ván dề - < « ^ • • 
vậy ,\â hội học có íhc làm gì? Nhà xã lìội học có cán tham nia vào các 
lịuyéì dịnli quán lý VÌI chịu irấch nhiệm VC việc dó hay không?

( ae nhà xã hội liọc kinh cỉiến trước (ló irá lời là "không". Van dề ờ  
chồ licp cạn 'lam sàng" da lân ái sang xà hội học, có nghĩa là xã hội 
ỈHK pha ! ihu lỉìập iliỏng tin , dưa ra dự doán, xác clịnỉì cliiốn lược xà 
bội, và Ihong háo d iúnẹ  cho các nhà lổ  cliức. Thí dụ, M .W eber cho 
răng: lìlỉà xã hội học với lư cácli là nhà khoa học. cũng giống Iilìư bấc 
sỳ, là những phái dứng truim lạp. chỉ dưa ra những lời khuyên: Các 
phương liên nhàm dạl mục dich dặt ra cổ lìừu dụng hay khổng: cái giá 
(ló ilại mục* dich dỏ như ihế nào? I lậu quá của việc sử dụng các phưoìiíì 
UỘIÌ dó Ihõ nào? Khi nhà khoa học thử dưa ra những khuyến' Iinhị vổ 
v iậ  cán phải làm gì trong linh huống cụ thể, 1 hì ông ta dann bị CỊUI 

dinh bới cấc giá 1 rị và k liồn i! còn là nhà nghiên cứu nữa: ông ta sò irờ  
lliành MÕI CÔI1Ü dân. hước sailli lỉnh vực chính trị và hoạt động thực

V . V— • •  •  w  .

tiên. Nlur vậy, ihoo M.Weher, việc iiiải quyết vân (lề: cần phải làm gì 
irong lình huônạ cụ thổ - dỏ là lĩnh vực và iráeh nhiệm của các nhà 
chính irị \à các quan chức.

Trong khuôn khổ xã hội học thực nghiệm; câu trả lời cho câu hỏi 
đa tlặi ra irvn hoàn toàn khác, hoàn loàn ngược lại - Đó là "cỏ".

V:ín tiồ là ở chỗ: Các million cứu ứng dụng về các tình huống cụ 
ihò phục vụ cho các lớ chức xã hội. các nghiên cứu này cung cấp cho 
bộ phận quàn lý nhừng thông tin xã hội học và tfmi lý xã hội học mới 
d í dưa ra cách íiiải quyết, diều hành lói ưu nhấl.

Ị lieu (lưọv diều cló, nhà xã hội học than) gia vào hoạt dộng tư vấn
- lịuán lý. vào quá Irìiìlì xây dựng và hiện lliực hóa các tiự án xã hội,

33



thậm chí cả vào việc ứng dụng những Iri thức xã hội mới mẻ nlúi. Niiỉu 
thế se mở ra khả nàng sử dụng nguồn nhíìn lực và vạ! lực hiệu IỈUÍ liiòn 
nhầm (ỉạl dược mục díciì của các nhà chính trị, các nhà kinh cỉt a r ili. 
các nhà quản lý... Điều dó liền định "sự cần th iết” và lính địa ch C’ủa 
xã hội học ihực nghiệm: ’I'inli hữu ích của các nghiôn cứu xã hộ hiỌt 
đã dược các cơ quan chính phủ. các nhóm chính trị và kinh tioanì, c ãc 
nhà tổ chức khoa học nhìn nhận thấv. Họ đường như dà quen với vjiỌ\ 
phản ứng nồng nhiệt dổi với tất cả các nhà xã hội học. Chính \ \ ạ\ 
cuộc dối ihoại giữa "các nhà nghiên cứu" và "các nhà tổ chức", g ira Ní”» 
hội học và thực tien quản lý xã liội (lạt hiệu quả cao tương đối ! lur.nl I 
và không có sự dị nglìị lừ nìọi phía. Nliừĩig cuộc lư vấn ihườiiii >uvõh 
với các nhà xã hội học, những dơn dật hàng gửi đến các lổ chức >à líiội 
trở thành chuẩn mực trong việc ra các quyết định quản lý, nliữru (qui 
định diéu chỉnh hành vi cùa con người nhàm tlìay dổi khách Iliể >ã liiỏi 
theo lìướng đã định, rất cả những diều dỏ dã xác định rỏ VCU l iu  vì\ 
tính chất phục vụ - quản lý của xã hội học thực nghiệm và khảng d inh 
vai trò của nhà xã hổi học trong việc thảo ra các chương trìíh, ko* 
hoạch phát triển xã hội trong mọi cấp dô của chính sách xà hội, irc->I1JỊ 
việc chấn chỉnh (sửa sang) các mật tồn lại nhất định ở những lìm 'Vực 

khác nhau của hoạt dộng dời sống xã hội. ơ  đây con người luỏì ỉ inh 
táo nhìn nhận mình, khổng có chủ nghĩa duy tâm dạo (lức: rằng inh  ỉa 
không phải là một kẻ thán thánh, lý tưởng mà chỉ là một ngưci 1 ran 
tục, đê mắc phải điều xấu xa.

Từ dây nảy sinh các nhiệm vụ của xã hội học, mà chúng di diưọv 
J.Landberg dà nêu ra:

1. Đánh giá chính xác quần chúng muốn gì trong những ilié i kảện 
nhất định.

2. l ĩn h  toán và miỏu tả với dộ chính xác tối tia những lự; cỉhọn 
khác nhau irong diều kiỌn clă cho và chỉ ra hậu quà của (ừng lựa họn.

3. Soạn thảo ra phương pháp hành chính và kỹ tliuẠỊ cho phô’) tỉỈKiy 
đổi những tùm thế xà hội một cáclì có lì i ộ LI quả và liốl kiện) nliất 1 loại 
dộnii dược hình thànlì ở vùng giao thoa giữa xã hội học ứng dụm. ìAni
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Iv ỈPC XĨI hội học va quản lý xã hỏi, cỏ tên là ’’hoạt dộng kỹ nghệ xà 
hó i' mà phạm vi ứng (lụng thực tố của nổ càng tăng cưởng MI hướng 
Xí; lọ i hoc. Nội dung của hoại (lộng Iren liO-n kốt các pha IU chiu của 
nhà tă hội học và cùa mộl kỹ SƯ với iưcách là một nhìì xã hội học, anh• « •  ̂ I • • r
ta o  nhiệm vụ (lảm báo một cách chuyên nahiệp về diươni* trinh - 
plxưcng pliáp cho (lư án ru»hiên cứu. sử dụniĩ cấc phưoiii» pháp xứ lý, 
Isháiquál và phan lích những (lữ liệu xă hội học, biết giải thích và hình 
ỉuụn lìliừ iii! koì quả Ihu đưực\ giải thích các hiện tượng và các quá irìn li 
\à hoi. Với 1 Ư cách như mội kỹ sư, anh la cổ nhiệm vụ nam vững kiểu 
I‘áv;h V‘| iư duy phù hop của hoại đỏng - hoạt dộng Engineering. 
I ill oj leering (kỹ Ihuật úmg dụng) - đó là sự cung cấp các dịch vụ tư vấn 
]io.ặekv thuật - lư vân trôn cơ sớ thương mại VC sự thay dổi. sự diều 
I 111 nì và ihunlì tra, bàng kỹ Ihuặt Nà hội dặc biột của các cơ cấu lổ 
t hức khác nhau (Jo COM người tạo ra, nhâm giải quyết nhừng nhiệm vụ 
c liuyvii biội.

rước hcì, lioat clỏnn kỳ Ihuài - dỏ là clìỉ thị của ihuât toán CÚYIỈ2
• •  L -  •  •  •  •  4—

nlìốu : Làm thế nào và theo thứ lự nào dể thu dược kcí quá dật ra iron SI 
sự tại dựng và phục vụ các hệ Ihống (.lạng nhân lạo (lự  tạo); Còn kỹ 
ihu.ậi JDI1 người - iló là việc sư (lụng những kiến thức khoa học về con 
ngurời (nhân lô con người) irong việc cài lạo và pliục vụ nhừng hệ 
ihôiiUidan«! tổn lại ưo iiii các lình vực khác nhau của toàn bộ lioậí dộng 
sốn i» :ủ:i con ìmười: Cổng nghiệp, none nehiộp, y lố, nghệ lliuậl v.v. 
K ỹ  ilìJậi con người còn dược các khoa học như công thái học (khoa 
học Vi lao dộng), llúcì kế máu, phép do xà hội học, nghiên cứu.

Kỷ Ihuậi xả lìội còng nhân con người là nhản tố  líc li cực của các 
qua trnh xã hội. trong dó các ỉìệ ihố iiìi tự lạo (khác với các hệ ihống tự 
nhifen)là kốt (Ịuả của sự tác dộng có mục clícli vào coil người và cổ thổ 
vẠn liíiìỉì (tổn lại) chỉ Irong sự lác dộng qua lại thường xuyôĩi với con 
n^ưoi.sán pliaiiì hav dịch vụ của họ. f)ớ  là các viên và các tổ chức xã 
hói. CỈC n lióni có lổ chức như lììộl hình thức bổn vững của sự diều 
hànln loại (lộ iiii chuvcn môn hóa cua con người.
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Trong số chúng có các tỏ chức nlià nước» nền giáo (lục, lili Irưỡiiị! 
v.v... mà vận hành troníi hoại clộiìii cúa các tố chức tươni! ưnsi. 7| du: 
Thiết chế thị I rường kốl hợp hoại dộng cúa nỉiiéu \0 chức và.) mội 
luyen mang tín li chiên lược Ihống nliííl. Thi ốt chế kinh «loanh, tho*! c liế  
quản lý. tổ chức ĩlìâin dò lili irườnu. Iihừnìì tổ chức IKÌV lại (.lược 1 hia ĩ\ì 
thành lìhừng nhóm có tổ chức dề llìực hiện nlìừng nhiệm vụ nhà! (linh. 
K ỹ Hiìhô xã hội dược xác ilịnh bởi chính clịnh hướng tới vịẹc Uo ỉàp. 
thay dối và phục vụ các hộ ihổng nhân tạo urơnt! tự. Nhừnii Iiiu.ro dồn lì 
lình với kỹ righệ xà hội dà giương cao khẩu lìiCu "Nhiệm vụ của sà lìội 
học - liên đoán hành vi con ne ười và quân lý chuñe".

Chú nghĩa kinh nghiệm và chủ nghía thực dụnii x;iv dựin quan 
niệm về xã hội học như là vé một khoa học kỹ thuật với liịiih  iiMtìo 
mang lính Khoa học lự nhiên của khoa lìỌi’ ihựi: nghiệm. NI ư vậy 
Irong các quá trình sân xuảì người (a nêu ra hai phẩn:

]. Tổ chức quản lý hãng khoa học, nơi mà dối lượng là ìvni liên 
kết hợp lý giữa con người và công cụ lao dộng.

2. Tố chức quán lý bằng khoa học, nơi mà dối tượng là sự iên hệ 
bợp lý và tác dọng qua lại giữa con người với con người, và cá quan 
hệ quán lý.

Còn hoạt dộng kỹ Ihuậi xã hội thì dược chia ra ilìành cắc giai 
đoạn:

- Soạn thảo tlổ án xà hội kỳ  (huậl - sơ (lồ tổ chức chồ làn viộe, 
phiếu theo dõi, thời gian làm việc và ngoài g iờ làm việc, sơ đổ t ’iao lík* 
v .v ...

- Áp dụng nhừne khuyến neliị llìực tế - dó là quá trình đối 11(VÌ L;v 
nghệ xà hội.

- Khai thác hệ thống ứng dụng Irong diều kiện cồng vi tu bình 
ihườim của doanh nghiệp.

Như vậy kỹ nghè xà hội là mội thành lố  (thành phần) ua  hoại 
cỉộnn quản lý và nhà xà hội học - kỹ sư tham gia vào viổc giá quyết
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« ÍK Iilnrm  vụ qiKUì lý xã họi tron<! moi con«' (.loạn của chu irìnỉi quàn 
ỉv. ỉ ư (ló vĩ) Ihe ỈỈKIV II11:1 \a lim học - kv sư khôíi|! chí là lit»ười quan 
:ii iơ plìía m’oii!. mà lít mội lỉianh viên với (l;ìy du quyến và nghĩa vụ 

<. ĨKI họ thon 1» quân lý.

Kỹ neỉu; MÌ hội \ìì MÌỘ1 hoại, dộng lư vấn Cịuán ly YC sự ỉioàn 1 hiện 
\ic i' uS chức các quá liìn li \ũ  hoi. Irony dó có linh dên vai trò của nhân 
lô con ngươi và dkíoc hướng lới việc tự cải Ihiện (lieu kiện lao dộng và 
sinh hoạt. lìiìiìL* cách dó. Iioạl tló iiii kv Hỉihệ xà hót Irực liếp eán lien 
với việc lliực thi vổ quàn lý xa hội \'ì\ kiểm soát xà hội, nhầm tránh 
iihừiH* xung liộ! xã hỏi và xác cỉịnh dổi lác xà hội.

Hai khối chức nanti của nhà xã hội họe - nhà ứn<4 (lụiầ£ xác dinh. < o  - CT .

tác ranh giới của hoạt dộng kỹ nghệ xà hội.

Khối lliứ nhất gán với việc háo dam:

- Sự Ihiốt kế  và sAy dựng cỏ tổ chức.

- I uyển chọn, phán bó và cát nhấc cán bộ.

- Sử dụng các co' chế lự  lổ chức của các nhóm xã hội và nhân cách 
cio '¿ic\\ cịUVéì các nhiệm \Ọi hướnn dích.

Khôi llìứ  hai eấn vơi việc dám hảo:
W.. •

- Việc duv trì tính chính thể của xã hội và của các nhóm xà hội.

l uân thú các chuẩn mực và cắc yêu cáu dạt ra cho người cône 
nlián.iừ phía các tổ chức xà hội.

Hơn thế, các chức nàng trên còn cho phép xác (lịnh cần phải thảo 
ra cong nghẹ nào dổ thực Ilìi những quyết định quán lý cụ ihể. Trong 
dó lổng tho những tác dộng lén các quá trình xà hội dược lliực hiện 
nhờ kỹ thuột xa hội như là phức hợp các nguyôn tác thể thức dạc biệt, 
ho phươnỉi pháp và kiểm soát hành vi con người trôn cơ sở những giá 
trị dạo (lức cĩưựe công nhạn, dể làm giảm sự căng Ihẳng xã lìội, làm 
lano nàng suai lao (lộiiíi, tạo lập duv irì hìnlì ảnh của tổ chức v.v... 
h ong cìiổu kiện hình ilììmh nền (làn chủ và xã hội công (lân (V Mỹ,
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liõni lực của kỹ nghệ xà hội dược sử dụniỊ khổng th i iroiig các c i> cau 
quyền lực và cơ cảu quan liéu. mà còn dược .sừđụng IIODỈ* cãv lô Uìuv 
xà hội. các nhóm nghiệp dư. các phươiií» íiộu lliónL’ tin -.lại chúi)}.1 \à 
các tổ chức kM c được ihành lạp ra clè bào \v  lợi ích lập ĩliô

Như vậy. kỹ lìíihệ \ã  hôi dược i;io thành như Ìììột lổ hợp các iíR- 
dộng kỹ thuặl xii hội liên con người, den các nhóm va hụ. Nhò’ nỉiCniìỊ 
tác (ỈỘ11L? lìày mà con người VÌI các nhóm xà hội đa í rơ nê I muốn \ à có 
khả nâna Ilỉực tlìi những mục CỈÍCỈ1 nỈKii clinlì. Chính VI vậy kỹ ĨÌÍỊÌlẹ \ã 
hội cổ dịnh hướniỉ thực lien ve lo chức quán lỷ  rồ ràng (lốn việc phục 
vụ các lố chức xà hội và việc giải quycì các vấn dề dicu liìinỉi xă hội.

VAN ĐẾ TÍNH TRUNG LẠP cúA  XẢ HỘI HỌC

Công việc của nhà xã hội học (Hgưỡi ihưc hiện) dể kiêm lien v;> (lố 
phục vụ nhừna neười liạl llallí.» \ã  hội (chủ llic cüa các quyô! dịnh íịiiaỉi 
lý) lạo ra những mối quan họ mới oiừa họ. Vì nliừng nüjicn CƯU ihiiV 
nghiệm cần kinh phí, mà thường ià rái lớn. Vai trò dạc biội cùa xà lỉỌÌ 
học như "(lái dán dườiiỉ?" tronỉĩ co’ ché quấn lv  và lsiểin soái xà hvi <lìi 
lạo ra cơ hội cho mong muốn "mua” xà hội học, Ịói kéo nhà xà liội học 
lừ phía các nhà chức trách quan licu. V ì vẠy vấn ilổ tính 1 rung lạp cùa 
xẵ hội học, sự phu hợp với N ị thế, vi Irí qui chế iươne ứĩìii (lính trung 
ỊẠp về giá trị, sự lự do ntihicn cứu, sự lệ thuộc và trách nliicm Iliuóe về 
dạo dức cua nhà xã hội học irở  nên cấp bách. Vấn dề là ờ chồ. n lì ừng 
ir.ục đích và sự giải ihíclì kỹ lưỡng, sự hình luận các kít quá những 
nghiên cứu xã hội, mội mật hướng đen ban chài sáu xa án daỉìí» sau 
n ạt limh 1 hức cúa các thòng tin xà hội. Nhưng mậl khác, chung lạo ra 
CƯ hội the hiện lính chủ quan sự iệ thuộc của nhà xa hội học như mộ! 
người thực hiện yêu cầu của bén dại hàng: Các cơ câu quốc ì’ i;i và 
cỏn ạ cộntíụ những nglìiẹp Joan cổim nghi ộp, các luìníi kinh doanh và 
tỊuànu cáo. những phonn trào xà hội và dùng chính (rị VA ... Như vậy có 
ihổ xà hội học bị hiến thànlì họ lư tưởng và chính irị.

"Khách hàng’ irưức hốt hao g iờ  cũng quan tãin den lợi ích Iliực lõ, 
gan với sự lổ chức lao độĩiíi. với sự dám bào nliữni? liỌn lợi tron ỉ» hô

3 8



llh'iiiv ' ntnrïïi cod mìười". 'Von njufífi- tì LI V MÓC’ với lưu cliuvcnc K c c  • •
11 ; I : I Ị’ !ión IIVIỈ thị i!ưn 'n ;\ \ ó) p lin iu ’ cứdì liình dạo, VỚI việc ih íc li ứng 
I u;i c:ic thỬL xà hoi lớ i sư rj< .ló i m iiiỉi. chư I hoihĩ pỉuii i l ìk h  ứnu vói 
Ithứỉi • ịỉiiũ  plìáp hợp ly vế c;k Nil 11 lie \fi hội. I lon ihc. mạc (lù nhà xà 
hoi Iìiíc ỈUÕI) li lực lìiộn sự hái' <l;un vồ \ã  hoi học dúi vớ ! quá trinh 
qiKÌn IV xa hội. nhưnu khòm 1. \:ìc  (.lịnh dược mục dich chí) các qua 
il m il dó. Khỉiu hiệu vẽ nhà xã ỉn »1 hoc như là kỹ sư vé kỹ ihuội, hác sì 
chuyên về liệu pháp lìop  p lu in lạo ra vị trí irune lập cúa nhà xã hội học.

Trong cõni! việc với "khách hàng", nhà xù hội học cần plìái phàn 
hiộ! rỏ l àn ụ giữa quan diêm cùa nhà khoa hoc và các kết quâ ngliiẽn 
lứu: Cĩic kcì qu;i niĩliiõn cứu cá lì phái liiực sự khách quan.

Vấn de van la ở  cho, n lìũrnn&hiôn cứu ửiìii (lụnự. hao giì* cùiìiỊ4.  c  w  c -  W

gắn vói niiững mục tiíclì dà rồ vi\ giỏi hạn. Khi giúp dờ bảng nliừng 
phưtVue liộn Ihực lố để llìực thi những mục dich trên, nhà xà hội học dã 
lao (lieu kiệu cho các nhà doanh nghiệp, các nhà chính trị. các nhà 
quản ỉ\ v.v... hiểu rỏ hơn mói trườn u xã hội và lác dộng vào nỏ báñe 
những phươiìiỊ ìiện dána tin cậy. Như váv xà hội học khổng dịnli hình 
ihức lon lại của hiện thực Iren co* sở nliừng sự kiện dược lỉhi lại mộĩ 
each khoa học, dù klìồng giải thíclì bàn clìấl của chúng: Trợ iìiúp 
nlìững nì dann tổn tại. I X) vậy cổng việc nghỉCn cứu xã hội ở dạng nàv
huy Jạng khác CÎCU có ilìế mang tính chất Ì1Ộ iư tường và chính trị. Và
các clạị diện cùa xã hỏi học thực nghiệm rấi hav va chạm với những 
vấn dề !u;in ly dược sinli ra bơi nliừim xung (lột giữa mục dich và đạo 
due của các phương tiện nhằm dại mục dich dó.

Mọt cách khác dần dến "lính nung lập” cúa xa hội họe là do Viện 
( ỉiillup (lặt ra. Lúc dầu, Viện này chỉ nliư một tổ chức dicu tra dư luận 
xà hội. Viện có cơ sờ tài clìính là các hợp dồng cung cấp bản quyền 
cồng hố kết quả diều Ira cho các tờ báo. Như vậy, Viện dà tlảm hảo 
cho mình sự dộc lập với các tổ eliức xà hội, các dann phái chính trị, 
các phonũ trào xà hội v.v... diều nàv dà tạo thuận lợi cho sự khách 
quan Irons, nlìữìii! million cứu lại cộng dổne cIAn cư. về  bản dìấụ diều
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nàv ấn (lịnh Irước MI Ilìế chuyển đổi lừ "ìrườiiL’ phái” sang 'iruni! lãn 
million cứu khoa hoe" trong qua irình thicì chè hóa cúu xà liọì liiH/.

2. N ghiên  cứu lí th u y ế t

Nắm  vững m ộ t cấ c tỉ th à n h  tiụ ìơ  "p h ifo rq  
p h á p " và “lý  th u y ế t" cố  nghĩa !ằ  trơ  t'h á t'.h  
nhà tư  tư ởng c ổ  ý  thứ c, ¡p ie t dược c á i {■>/ t ’S  
làm  vằ đ ê  Ịằm  gì.

R. M ills

Mạc dù coi ihường "lý  thuyết lớn” , soil ỉ» chính xã hói học ihiìV 
nghiệm dà iỊÓp phan üiai quycl nhừni! \rVĩì dề lý ihuvéì mới, dưọc sinh 
ra bởi các vün dồ xa hội cụ Iliè: nền vãn minh cóng nglìiỌp dang liìnli 
thành, nìỉững bien dổi vé chái Iroiìii phím tầng xà hội, nhữnìỊ kliiì «lãng 
quán lý  quỵ trình CÓI1Í2 Iiiihọ, phát trien dán chu và doi lác \à hoi. 
van đề xà hội này bao gồm cả quyền công luận b iữ  và lác dộng den LÚ 

cà nhừiiLĩ gì liên quan đến dời sống xà hội. N lurim cái mới nàv vồ van 
hcd xã hội không ilion hình cho Ihời kỳ trước lió  và klumn được *!idi 
thích mội cách thỏa đáng dù theo quan diổm xà hội học. tỉù IỈÌCO chu 
Iiỉỉhĩa quy nạp sin li vật học và tám IV học tlược tập trung vào ioàn bộ 
những ván đề cái thống trị iro n ii khuôn khổ nhị phân có 1 ho "bị cỏ lạp ’ 
(n£Uyên lử  hoa) - xã hội,

Đ ối với quaiì điếm xà hội học, mà lập trung chú ý vào các hiện 
lượng và các quá tlình xã hội v ĩ mô thì bản chái con I1 ỈỊƯỜÌ - (ló là mọi 
tiại ch Ún ụ hất biến có thể bỏ qua khổng dể ý tới. Khi xem xét xã hội là 
mội lốn ti the các cá thổ den và (.li, người la dà xem xói các hành vi \ă 
liộ i, các khái niệm lộp thổ, các quan hộ xă hội với lơ cách fa (loi 
iượ iiii xà hội học.

V ớ i lính chất ứ  dối tượng, quan điếm nhìn vào bên trong cá Iho* dã 
xun xốt cá nhán và những dạc diổni của anh la với moi nliiẹ in vụ U\
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cn u e i i  mui hiện ìượiìíi c;í lik' IKK > (ló llìànlì các IKU112 số ban nàng li ốc 
\ . 1  ỉ.H hiên irong bái) cliỉil 0 ) 1 1  niỉưừi, còn dai sống xà hội - thành 1 rò 

d u  í cua b;m nâng. 0  tláy. nỉiơời la nliãn mạnh vào dõng lực cú nhím 
nlurlìỉ Ihái (lộ cua rá nhân Ví Vi hành liộng của mình. Độnc lực này dịnli 
lurớ g và ũiài ihiVh himii vi cụ thc và sự Iư(ftìg tác xà hội. Ụuan diêm 
lililí V fin!) dục cùa bán chái 1/011 neườị được s. Frcud luvẹi dõi lìóa các 
han lãne. Ironíi dó ló  ham mê lình dục. dóng vai ỉ rò quan trọng dể 
lìuíi hích con n 11 ười và tat ai hiện tượng xã hội, tức là xuất phát từ chỗ 
ca I 1 (ỉưới Ihấi lưng" con na ười.

khỏiiíỉ thỏa màn các: ly  ihuNôt liiện có nhưng khóm» sử dụng 
\ \ u w  trono Ilìơc liên khoa hoe. sự tích lũy lììộl khối lưọìiiỊ UVỉi iài liệu 
k inh  nghiệm cần ilưọv hộ Ihỏna hóa và quan dicm hóa các hiện tượng 
ncìikn  cứu, iíw cá các diều dó làiìì cho xã hòi học kinh nnhiệiiì hướng 
lới con*' lác lv ỉuàn YÍI lliíic  dììỹ lìm  kiếm ĩìhữn*» cáu trúc lí  ihuyOí mới ̂ •• c -
1 ư< rn5 ứiụ» \ ’(Vi các vấn dề Nan hỏa - xà hôi mới.

i . I .  Vari đ ề  g i a o  t i ế p

ũ) 1 hô í>ọi kỉiúng hoảng giao licp  lù không khí xã hội hiện thực dà 
l i i i i i ì  hành Irưỡc và trong quá iru ih cuôc chiến tranh Ihế 12.iúfi lán lỉìứ 
nlìiVi. lình hình \à  hội bi dái dó là CO' sờ cho quan niệm hiện sinh chủ 
nglìũa vo các quau hộ con người 'N hừiiíi kò khác - dó là dịa n LỊ ục ỉ ’ *. 
lìn h  }ình dó dà in sâu cà vào Iìghộ tlìuặt hiện dại (chù nghĩa án iưựng, 
chủ lụỉùa lập ihể, chủ Uĩihìa sièu thực) mổ ta sự tan rà các mối liền hệ 
iỉiừia OI)  ní’.ưò’i - tức là "sự phím tách" cọn niiười. * 1 Al cá những diều dó 
(IA l ai' cấp Ixicỉi lum các Nan dc "clánu ghct" (ừ lâu: Xà hội dứng vững 
diíỢíc rên cái 0. 1? Cái gì klìông làm ciio Nà hội tan ra? Tron ti hoàn cảnh 
nào a n  người có 1 lie có (lược sự tổn tại Ilìực sự của nổ?

Nìừiìíi ý nghĩ thực sự lanlì mạnh mách hảo rằng sự tổn tại của con 
m’ư<.ri- LỈỔ luòn là "sư lổn lại với những kc khác", với sự nhấn mạnh 
các ycu lố  như sự ủnii hộ lán nhau, tình (loàn kết, sự cởi mở, v.v... 
Kliá 1 v>no vá mối liên hô linh Ihẩn của con Iiíiười với con 111!ười, các

•  G t  •  V»1 c

phưcíĩụ thức liên két con người làm cho họ hiếu biết lần nhau ciă trở
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lliành ván dé irunj.» lí'mi của nhạn 1 hức' xà hội: KỈao Iicp (Uèp \Uv / li» 
mối lien hệ với những na ười khác và là eo' sờ d io  sự hi cu hiõt líin nluu

< r  V. •

của COII người. Sự giao tiêp, ờ dãy lỉưọv XCI1Ì \é i như là mối lien Ik pin*1 

hiến và là kẻ mang nội (lililí! xà họi (chứ khống phải ià hành dộng vã 
hội của M. Weber), hỡi vì niao tiếp luón luón đòi hòi sự hiện cỉiõiì c ua 
lìơn lỉìội chủ thể - lì ra là chú thê (ló iliông báo và liếp nhận ihoiiìỊ un. 
Lon người klìỏng thê là chính mình nêu khởng giao tiếp ("sự lòn lại 
cùa con người với con người '). Sự giao tiếp dó là hiện lượng kỉio i phái 
ỉ rong sự iổn lại của con nũirỡi. Sự tác (lộniì lần nhau một cách lích IƯV'

w  • • V ?  •  .  V .

T ô i và Anh", "Tói và N liừ iig  niiườ) khấc” là sự 1 ươn2  lác n» lính vỊuyôi 
(lịnh về các mối lien họ cúa chú thô xới dối iưọìiíi thê clìai. Sự IMUU Iiép 
con người dỏ cùng lạo thành hiện Ihực xã hội, là cai nổi trội so với 1/ái 
"T o i” . Từ đỏ cản lỉiấy ràng nguvén lác lý ihuvct Iiguvcn lử xà lỉộỉ - coi 
COI1 người là một cá thể "bị cỏ lạp1' (nhưiiíỉ kõ-hin-sơn) - là thứ vỏ 
nghĩa.

Xã hội - dó là kct qua liiao tiếp của các ca nhân cùim nhau hành 
(lôniĩ, "dược Míihc" bởi các cá nhân khác. Sự hiếu hicì lân nhau lio  lii sự 
cần lliic l sống còn, còn C|UĨ luật 'tương nợ  lán nhau” phải đưọv NCin 
như là qui luật quan trọng hơn dối với sự liến hoá liến hộ. hơn là "qui 
luật đấu tranh với nhau” . Như vậy thế g iớ i xà hội luôn luôn là mội the 
giới niao liếp không ngừng mà ở đo, (lối llioại và tranh luận giãi quyết 
mọi vấn dề xã hội. Do đó, ở giao tiếp người la nhìn thủy giải pháp về 
mật lỵ thuyết và thực liền cùa toài ì bộ các vấn dồ của con ĩiíiười và Cite 
mối quan hộ con người, của dối lác xà hội như là mội giai pháp th:iy 
Ihế cho các cuộc cải biến mana lính cách mạng.

Bước ngoặt lừ phép giản suy lâm lý  sang phép giản suy giao licp 
dần tới sự dịnh hướng l;ú luận diổiiì mội cách lương ứn*\ Tron;! xu 
hướng tâm lý học người la cho rằng các pluini chát cá nhan và xít Iiội lìi 
kết quả của sự giao tiếp. Trong cách úòp cận giao liếp, sự \ i i v  cìi 
ngược lại: giao liếp, như là sự lương tác, là phương liộn lien lạt' (luv 
nha! của các chủ thố. quyết (lịnh thố giớ i nội tâm của clíúng la • các 
dộng co' và các phẩm chất cá nlìíln. Bưrtc ngoái hị (ỊUÌ (lịnh hời mỏ!
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«iiv-iu ìa: >ự phái If ien cua i loü Ky. mõi lịiioc eia còng Iiìíhiộp mạnh 
nìi.i! dicn ru kèm 1 ỈIOO sự til liõiií» xà hõi lớn (lưới klũiu hiệu íláii chù

S i  •

Iu»;t. I Ci>111! tlo’i sõiiì: XÍI hói. các nl 14)111 xã ỉìói và Ili?!ic; lìíihiộp khác 
nhau u ir  (iỏfì lộc ilóu cn sự »jiao tiếp mạnh me và eliạt clic (rong 
kiioiiL* |»i;m xiì lìôi tủa cuòc sònií sự lỉi diìn. dó thị hóa, liêu chuẩn

hú:i. (ỉỊ 1)1] kicìi Ỉ1ÓII v.v... 0  dây dà phái liiện ra băng ihơe Iii> liiậ iì răng, 
a ír  tịiKi II inh Mỏi liên lạo ra nliữỉiũ co’ hoi lấn dô liên kél. lìiôu hiól lẩn 
lii i iu .  ilion*! 1 in lự do. f)ó  l:i nlìũriiỉ* quá trình ưu lien (lối với sự phái 
mvn cúii \ă  hói, diúhL’ LO klui níiiìL’ xóa ho các ỉiàne rào luụìn cádi’ c V» V ì-

l:iì,u; nluiii ỉ»lừa con HÍIƯƠI như điủng tộc. íiiui cáp. diln lọc, nghe 
Iiiĩhu-p. v.v... việc sử dụniỉ ! ron lì <!ò'i SÓHL’ xà hội các plìưoììii l iện kỹ 
ihuậ! <diện tlìo.ù, tỉion tín, plỉái thanh, phim ánh, các án pỈKỉHì) là yêu 
i ’> Ilnic Jâ\ sự giao licp, ĩạo diêu kiện cho sự liọ*p lác* vã đoàn kci gíừa 
ron Hiiười vái nliuu.

I ron:? \fi hội li(K ihực n¿:hicni. việc lưu ý den các ván dó giao liếp 
iriìi' cỉuiií? là cỏ lính luróììíi clícli nhái dinh - 1K>àIi lỉìión thực tiên hoạt

V  • W  c  •  •  *  •

(!Ộ||í! có lo chức về xã ltội: các viện imhicn cứu (Jư luận xà hội, luyen 
liUNen liạị chúng, các quan hệ còn ự cộng, các còng ly quàng cáo. các 
clúivn lỉicli b;iu cứ, các pliưoliu liện Huyen Ìhỏng chù chuui?.. loàn hộ 
c:ic \'iin (ù: ỉiítv í.iưoc trình bày irona các lác phẩm của M. Buber "Tỏi 
v:i Anh “ ị A ị. w . Lippman 'Dư luận xã hội" [69]; G. Lasswcll "Lý

ihuyOi luyen truyền chính trị" [64 1; < i. Mcad 'Ý ilúrc, rỏi và xà hộ i” 

|74| v.v...

Ọuau tliốm của chú nghĩa lỉiãiỉ suy i*iao liếp về nguyên lác làm 
thav dổi dõi lượng íìghiỏn cứu và tlií nnỉiiộm: ỉiây g iờ  trọng ỉũiìì dược 
cltuycn sang việc niỊỈiiên cứu các phưonỵ thức lác dộng, ảnh hưởng lần 
nhau và phàn ánh nhừng ánh hường trong quá trình giao liốp trong 
pliạiìì VI mội nhóm nhỏ như là I1ÌỘI moi Irường., NÙI (V (ló bân chất cua 
con người (ỉưực phá! trien. Tronu diều kiện lliực nghiệm, trong phòng
1 lìI nghiỌni dà liên hành các cong ninh nghiên cứu về nlìữiìg ảnh 
hưiViio của lác dọn'! lừ nlìữiiíi ngufcVi khác tiến phàn ứng cùa cá nhản,
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Iheo quan điém "con Iiín/ỡi xã hội", I1KI cỏ các hành tỉỏmi (liên li  \»fi 
sựdịnlì ỉuróĩm lien với Iihừng người khác:

a. I lành vi vai trò của G. Mead;

h. ‘Các quan hộ con người" của ĩi. Mayo:

c. Liệu phápirườn<j lAm lý của G. Morcno.

Về sau này. các kỹ thuậi và phương pháp ạ i the c ủa liọ d'Ã d iiíe sử 
(lụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu khoa học cùm như 
irong ihực liền k in li doanh và quàn lý, trong vãn hóa và giát) dục, roiiị? 
việc uiâi quyếl các vấn dề xã hội và các XUIÌÍĨ dột.

2.2. T h u ụ ê t  t ư ơ n g  t á c  b i ê u  t r ư n g

Toi quan hệ  vơ i th u y ế t tương tấ c Ưiến 
trư n g  không p h ắ i như  vơ i m ột' học' ĩh u yế ì: 
tr iế t học, m ằ như  vơ i m ậ t luận  cHển cA? 
khoa học x ã  h ộ i th ự c nghiệm , như vơi việc 
xá c đ ịn h  cấch th ứ c  th u  nhận t r i thức: vê 
cuộc ôếng cua m ộ t nhom  nqơời và về hành 
vỉ của cơn người.

G. B liim er

Sự quan tâm  dcìi toàn bộ vấn dề giao liế p  cỉà làm  cap tliié t Ivrn Ciic 

vấn đề vổ sự h iểu biết lán nhau khi cổ những bất dồng quan thMil, ' 0 

việc xác d ịn lì quan đ iểm  bản thân dố i vớ i quan điếm  dối lộp, V.V .. 

t ì ièu  này, đương nhiên dà làm suy yếu truyền ilìống  lìành vi lu Ịn, mà 

cổ dặc irư ng  là ilìá i dộ lìư  vó chủ ììg liĩa  vớ i nghiên cứu vẻ hảii Ilíin  cúc 

quá trình  lâm  lý  học và qu i mọi biểu hiện cuộc sđ iiii của COI ngưríi 

thành hành v i da quan sát dược hên ngoài (tươne tự nhừiio phin ứng 

của dồng vật).
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K hiu với nhừim người IỈK ’0  himỉi vi luán và Iheo chú iiịilìK i I rcud.c C- • c

m o i "lực Ỉươỉiỉỉ ilú r ba" dược hình lỈK iiih - ció là khuynh  hưiVim Iươrụ»• ỉ. . c  C

I;k', liưõm ’ lớ i cái "T ò i” của con người man 11 lính ch inh  the và lở i sự lự  

\í\i d jiih  tu a  cái T ó i 1 ron 12 m ỏi irườna xà hội vi rnõ. \ii\n chãi cua nỏ 
là ỡ  chó hành v ị cùa con Híiười dược \C111 trên quan clic in (lịnh  hướm! 

>. ã hụi như là sư biêu hiện hên ngoài của li lố  g iớ i bên Iro iìt1 con người. 

iio iiL ’ đỡi SỐIIỈỊ Iliuv 10. tức là iron»! sự Iưoiụ: lác liên  cá nlián hàm»^ W • c V.
npày. Nhữni! J111 ười Ihco chủ Iiiìh ĩa  IƯOIIP lác cho rằn 11 con nịiưiii c ũ iii iw V- c L- cr V'
Iihư  >.à hội - lức là những người khác, là sàn phâm cua g iao liếp , lức lã 

S;in phẩm rủa  sự tư o ìiiỊ lác vai Irò. Bán thân ,\à hội dược XCIÌÌ xct lìhư  

là lổng sỏ các iưtvnv! lác ¿!Ì ừa COI1 người vớ i nhau: "T ô i"  và 'A n h " ,

"T ỏ i"  \ í» "N liữ iìũ  nu ười khác", o  dáv, Uìiươì ta xuất phái lừ  chồ. V 111 ức* 

tư  gtéc và (lịnh hưốrnsi g iấ  Irị lựa như các phản ứng dược phán ánh qua 

gương đến nliừnũ COI1 1112ười XUI1 ÍI quanh. T ừ  dỏ dần don v iổc con 

người cám nhạn m ình khống phái trực liếp , mà chì là gián tiếp, tức: là 
iliõ n g  qua các quan đióm  ricnụ  lè cùa các cá The khác thuộc cùng m ội 

nhóm  \ã  liọ i lỉó  như là m ội thò ih ố iiỉi nhái . Đ iều đó tạo ra sư hình 

ỉlìành nhãn cách bả1111 những yêu lô  lâm  IÝ - xà hội.

N hư Vậv. cách Iiia i Ilì ích con I1 Üười tlieo  bán nà iiii sinh vãt của chù• m w  c

Hi»hìa l ;rcud - cái "T ỏ i"  của con người bị gán một cách đ ịnh  mệnh vào 

cãi vò I lìứ c  vào cái cơ sở la nhừ iiíi ham m uôn, nlìữirn llìú c  dẩy phán xã 
ỉìộ i, nhưng lại dóng vai trò  col VÓÍ1 iro n íĩ dờ i sông con người. dã dược 

Mi ác phục.

N ó i c liu n ii IÌ1CO dánlì giá của Iilìữne người ilioo  lỉìuyc ì iưcviig tác 
ih ì nhữiiu quan niệm VC các cơ sờ sinh học của cá lính , vé cái lỏ i dộc 
lộp. tù n g  như về các yóu tố  phái ir iể iì xà hộ i v ĩ mô của nhân cáclì là

I nonii ulíinii! nám 40 In>ng ÜJÍ11) lim khoa ỈHV (liì sir (ÌỊiiiịỊ khíìi niộn “ nhóm IỊUI 
( h im " (<lo Ị ỉyiiuin (lưa ra). Nó tiẽp UIC phấi Irién irong cík (ác plnim cùa K M e llon . 
A .koss. a . S low licr (ló là nhóm 111a VỚI các giá trị và liêu chuíiii cùa ncS. cá nhãn dối 
ilu o u  ii.iu li vi CÍM mình IỈ1CO tâm 1 ỉ lõ của VỊ lile  cá nlũiM nluuii mục (lích ticp  thu các 
c Im .innurv <lo IhMC So «ỉánli với chúm  Iklur v<Vi Iliưite (lo.

*
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không có thực và khổng có eo’ sơ. Việc lììở rộng các (ịuan niệm v: 
nhan cácli như là sản phẩm của sự tưoììg lác xã hội đã phân hiệi him 
ảnh "cái tỏi” với các mối liên hệ và phụ thuộc vào lự nhiên, khi lù m  
bày nổ như là sự phán ánh mà những người xung quanh cảin nhận con 
người dó. Quan điểm dã nhận dược sự úng liộ rộnu rãi của các chu vẻn 
gia và dược nshiOn cứu trong các tác plìẩm và hành vi xà hội.

Sự hình ihànli các cơ sờ cúa thuyết lương lác biểu Irưiig gắn licii 
với các dại biểu của lrường phái Chicago, w . James dã dề ra quan 
(Jicm cái lò i trong ngừ cảnh tự nhận iliức, và đồ ra giả lỉiiêì ve bản chai 
hai mạt của cái tỏi liên kết (Self) bằng cái tôi V t l i ứ c  C l ?  4  C^ 1 I-1* 
khách thể (Me).

Ch. Cooley dã dưa ra lý ihuvét ' cái tôi qua gương". Cái tổi do ra 
dời iron co’ sờ sự giao tiếp biêu irưng cùa cá llìể với các nhóm sơ cấp 
muôn VC. mà cá nhân là thành viétt của các nhóm dó: dỏ ià quan niệm 
của cá nhân về cái những cá nlìĩin khác suy ngliĩ về anh ta.

Tuy nhiên, irưổv hối người ta gắn thuyết lương lác biêu in iìii! \ới 
lên tuổi của G.Mead (1864-1931). I {ọc thuvốl của O n  li được t r i n h  l-ùy

trong cuốn sách "Ý thức, cái lói và xà hội" do G. Hlumer .xum bản sau 
khi Mead qua dời. (ì. lỉlumcr liếp cận của Mead (lựa vào ha liên tỉể cơ 
hán sau dây:

1. Con ni!ười phản ứng vơi môi trườnII XU112 quanh phụ Ihuộc vào 
các ý nghĩa - các biểu lượng mà họ dành cho mỏi I rười li! quanh mìnlỉ.

2. Các ý lìglìĩa dó (phương plìấp liên kết hiện tượng và biêu tượng) 
là sản phẩm của sự tương lác xà hội hàng ngàV giữa các cá nhau VỚI 
nhau.

3. Các V imhĩa vãn hỏa xã hội này cỏ the thay dổi do kốl quá Cíim 
thụ của cá nhán trong khuôn khổ của sự lương lác Iiiíy.

Chia sỏ với học thu vôi "cái Tôi qua gương", Mcad cho nin í! sir 
hình thànlì cái rỏ i của COI1 người nlìư một hiện lượng lâm lý mang tính 
chỉiìlì thế, là mnl quá trình xa hòi điển ra "bón tronsi" cá niián. Troi!)*.
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k liJô ii kho cúi! cá II liait l i l i l í !  lúc: phái sinh và dược lách ra Ihíinli cái 
IV) - cái tôi V thức và cái lỏ i là khách ihc. ỉ uy nhiên, Mead giải thích 
lia i ni á! cú;i ihc tlìốniĩ nhai dó cùn cái lô i cấ nhân llico  kiêu cúa mình. 
( )n; c*li() n iiiiî. Toi (I) - dó ỉà xu hướng vó 1 hức, klìỏng cỏ trút lự ihco 

cất xung dòng cúa cuộc soiiịỊ tâm lý. Moi hành vi (Jều bất dấu với tư 
t'ác’ 1 là cái Tỏi f/y phan ứmi tlico xuag dỏng, nhưng tiếp theo, nỏ dược 

pliai I rión vil kcì thúc là cái Tỏi khách Ihô (Me) - tức là như một phẩn 
CIUIXÍU hội, VI sự ảnh hương cua các yếu lố  vãn hóa xà hội.

M e  - dổ là toàn bộ các lâm the của những người khát dược nội 
I&I1Ì lũ )á - lức lù các V nehla (líìin Ihế và các giá tr ị)  nìà con người nám 
dưo: tao ra nổ. Mơ hưóĩiL! / lới các khuôn khổ nhất định, và tập hợp

cùa chúng lạo thành cái Tói lien kôì (Self) của chính cá nhân. Ở đây, 

cãc biíẩu Itrạnig cổ ý nglũa về chủ quan là nhừne Mcái kẹp" của trậi tự 
xì\ lộ i : các qui chicu nào cỉó <Jưọv sọ sánh với các phân tử của kinh 
nghện.] xà hội.

N hờ SƯ lổn tại của các hiếu tưựiìi» có ý nghía, các cá nhân "hiếu 
được v;ai trò cùa cá Iìhãn khác' trong mối iươnii tác động, lức là họ có 
khỉả lãi.ii» giãi llìíc lì được các V nglìTa của chúng.

! k ) i i2. 'mỏi irường hiếu tư o ììii" người ta chú trọ n g  đến ý nghĩa và 
sự gái Iliíclì ý nỉilũa dó (kỹ hiệu V nghla) mà các chủ thể giao liếp 
tlemvà'O tương tác. Vì vậy, irong quá Irìnlì "kích thích - ý nghía - biểu 
Iưaiụ - phản úniiĩ” thì sự giao liếp và sự thấu lìiểu là toàn bộ nlìùnig vấn 
tỉồ ci in h yếu, hởi vì "phản ứììíi" phụ tluiộc vào chỗ biếu lượng sẽ dược 
1’ iằ i flieh  nhưthố nào xuất phái từ kinh nghiệm cá nhan của cá thể.

ìm o  tiorp cẠn của Mead cổ ihể dưa ra các quan điổni sau dây:

. ( )ng cho rằng cuộc sống nhóm là đ i¿11 kiện cơ bản của sự xuất 
Ịiiệin thức - dỏ ià những con người mang cái l ô i cá Iilián.

2 T h ế  g iớ i, nối chung, là sản phẩm xã hội dược "cấu tạo" bằng 
lỏn £ Ile  các quá trình tương lác xà hòi g iống như các hành dộng 
oia<(> ucịp.
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3. The giới xã hội là mộ! hiện tượng cỏ tính lien chú the: no 
thường xuyên xuâi hiện và hình ihíinh Irong quá trình tương lác LMiìn 
các cá nhân như là sự khớp nối làn nhau hành vi cùa mình với hành VI 

của người khác.

Như vạy, điểm dặc trưng dối với chủ nghía iươiití lac hiểu Irưiìịĩ là 
cách nhìn theo liến trình về thô' giới xà hội; nó là mộ! quá irình iludí 
nghi liên lục của nliữnè lìiiười tham £Ìa, hành vi của mình với liành M

•  V -  c -

cùa những người khác dựa trên cơ sở sự thấu hi cu các lâm ining clìủ 
quan của những người khác dó.

Mead xuất phái lừ chồ dìo rằniì con người lĩnh hỏi vãn hóa ihông 
qua hệ thống các biểu irưng chung dối với loàn the các llùtnli viên cua 
xà hội. Ớ dây, lổng thể các ỷ nghĩa lạo ihành nội iluụg bien lượng cua
V thức và kinh nghiệm của các cá nhân (các biểu tượng có ý nghĩa liâ t 
chủ thể).

Các cử chỉ vù ììgỏỊỊ ngữ là các biểu tượng.

Sự ra dời của lliố  iĩiở i xà hội bắi dầu ìừ cử chi - biếu lượng mà, với 
tính chất là lác nhan tronII quá trinh tương lac cử chỉ - biểu tượng (lóng

vai trò vốu lố  ban dầu và chưa kếl thúc của hành vi. Ý nghỉu của cứ 
chí, khi nó dược nhặn biết, thì nó irợ thành cỏ giá !rị và lạo ia phiíii 
ứĩig tương ứng (phản ứng theo hàn nãiiii) cua người tham gia vào tưoììtỉ 
tác. V í dụ, khi hai Iiíiười lái xe giải thích cho nhau dộng lác dieu 
khiên, họ nói banc cùng cử chỉ - biểu tượng và cả bần 11 những thán lữ, 
còn V nghĩa của nó thì cá hai imười dcu hiểu mội cácli íuyẹt dối. Song 
cứ chỉ không có V nghía dược củng số Iren toàn xã hội, lức là nó d  11 
mang lính chất dịa phương, cục hộ.

Ngổn ngữ, là hình thức giao tiếp khá trườn o thành, nó có nhiï'i! ƯU 
diểm quan trọng: Những khái niệm phổ quái chung cỏ lác dôiij* nlur 
nliau den các cá nliAn khác nhau, dược hình thành theo các ý nphia. V| 
vậy, nắm vững, ngồn ngừ - lió là cái căn hàn nhất iron g mồi m il Iiũơời, 
biến nó thành mội tổn tại xà lì()i hời vì ngôn lìíĩữ lạo klìâ nãna chú V 
den các hiểu tượiiíi. Nếu như mối quan hệ của con người dôi vơi tlìiCu
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n ì I i C n là thòng qua lao dộng, thì moi quail hệ giữa COIÌ người với nhau 
thong qua sư tương lác, mà hại nhan của nó In sự giao liếp hang ngôn 
Híũr iron Ị! cl(ti sông liàng ngày. Đicu il(V cũng đòi hôi phải phân lích 
nt»d!i uy ừ thương ngày dổ lìm  liièu sáu vào V nghía sự lương tác giữa 
nhừiiỊi. COM IIP ười, mù nhờ nó .xã hói mới liồn kòt ilươc các cấu irúc của

^  C -  7 • •

minh. Như vậv, irong lí Ihuyót lương lác biêu irưng lân nỉiau (là có sự 
giam suy hiện thực của các mỏi quan hệ xà hội về thành kliía cạnh 
U^ÕII ngừ của c hung.

Iron». hâi kỳ mộl nón văn hỏa nào, cử chi và tiếng nói luồn Iuỏn 
gắu VỚI Ý II ulna nào dó cua chúng và (lược hiểu hiện ra tro»!» những 
hậu CỊLUÌ lỊiực tiền, lức là irong những phản ứng (là lạo ra các hiểu 
rưoiiii này. Mead dà xem XC1 cáu ìrá lời của chủ thỏ dã nôu dối với các

I C -  J
cử chí và lieng nói của chủ lliể khác [rom một hành dộng tương tác 
nlì;Vi định như là những cái như nhau. Tức là sự biếu tượng hóa đòi hòi 
việc trài nghiệMìì sự tổn tại của lìgười khác. Nhờ sử dụng các biểu 
iưivmi u> V nãhĩa. gáy ra CÙIIỊI mỏi phản line Iroiìí! cái 'T ô i"  và ironii

V  »  c  T  t  •  1 C  ^

Người khác", llióne qua việc hào ilàm lính clìất chung của nội 
iỉunu, cho nen con ne ười mới cổ khả nảní! đoán irước dược hành vi 
rủ;i lìntrcvi khác, cũng như người khác có the dự đoán lìànli vi của 
frail ilìân chúng la.

'l ư dó,, hình thànlì nguyên tắc cơ bản cùa thuyết tương tác: Cá 
Iih;m câm nhặn (đánh giá) mình phù hợp với các dặc trưng và giá trị 
mà iìliChiL? người khác gán cho anh la. Nliân cách đối với bản ihân đã 
irỏ* ihànli cái mà I1Ổ có iron í: bản Ihân. nhưng thông qua nhân cách
trình òiỌn dối với các cá nliân kliác irong không gian cuộc sống xà hội.
f)iC'u dó có niĩhìa là ton người tựdánlì giá mình theo mức dộ mà người 
khác liánh gkí họ; con nil ười làm mấl phẩm chất của mình theo mức độ 
mà anlì ta phiii chịu dựng llìái dộ liêu cực và khinh thường từ plìía 
nlìừiu' nt?.ưòi xung quanh.

Tro na tiến irình của sư IƯƠIIỈI tác biOu trứììg tác dộng lản phức tạp 
với sự tham eia cua nhiều cá nlìân dà xem xét đến và khái quái hóa ý 
kiôìi của nhau VC khách ihê chung. Kết quả là, dã kết tinh được toàn bộ
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các Iftm llìế  riêng rè tlìànli tâm thô* Ihống nhút, mà dược Mead ro i li» 
lâm ihế về "Người khác khái quái” (xã hội irong cách hic LJ irừu iượuậ) 
Người khác khái quái liên kẽì chủ Ilic và khách thô thanh Iliống nị-.íii, 
xóa bó những sự khác hiệt g iữachúnii với nhau.

Nhân lố quan trọng tron ti quan điểm cùa Mead là việc thừa nhận 
IÌÌỘ1 điểu: cùng với việc chuyển phái các hiểu iượníi. c;i nhan cĨ.IU' 
truyền dạt cho dối lác cùa mình hàng loại nhữiig kích thích khác hiộĩ 
với nhuìia kích thích riêng của mình. Do vậy mà irong ý ihức của 1‘on 
Iìgười xuất hiện sự chính iiiá khái quái vổ cá Ilìề btVi những ngưcti kliíic 
Me, lức là cái dược nhìn dưới con mal nlìữiig người khác " 'lỏ i- như là 
một khách the” . Điều đó cho plìép nhìn mình hằng mal u^ườt khốc - 
lức "liếp nhận vai irò của người khác". Giai doạn liếp nhận vai nò củu
II £ ười khác là £Ìai iloạn biến cơ Ihổ sinh lý học sann cái "Tôi" Ví5 mật

o  c  •  * • G •

xã hội mang tính phản xạ. Chính vì vậy không Ihể lổn lại cái T ỏ r  à  
ngoài "Những người khác” - tức khỏĩiíi the ờ  ngoài bối canil cùa t v n o 
tác xã lìội giống như sự giao tiếp gián tiếp qua biểu tượng.

Thí dụ, Mcad giải thích sựplìál triển cua triển vọng liên cá nhím à 
Ire em bằng trò chơi: Trước liên (lứa trỏ chơi một mình, trực liốp bót 
chước nhữiig người khác, sau dó khi nấm dược các qui tác trò chui 
nlióni, I1Ó dónụ vai Irò của nhữnạ imười Iham ilia mội iươiiỉ» lác IuVmu 
tượiìg. Trò chơi sắm vai g iúptrè em làm quen với dạng CÍÍC phán ứng ở 
những người khác, dược tạo ra bơi những hành dộng của nó. Nó sắin 
dược vai của những người khác cho đến khi dứa trẻ học lỉượe cách tliốu 
khiến hành vi của mình. Kết quả là, nó nấm vừng dược các qui tĩie, các 
chi tiêì của tưưnẹ tác xã hội, điều này kéo iheo sự phái trien lư duy

hình ¿inh, plìát triển hoạt (lộng lời nói. Ở Ire em tliốn ni quá trình nọi 
tâm hóa các chuẩn mực và các khuôn nữiu hành vi, các ehe lài xà hội, 
những cái dã dược biến thành các giá trị cá nhân và hòa vào cái "T ó i” . 
Chẳng hạn. theo Mead da có sự chuyển giao thông tin có giá Irị nhít 
định vồ mặt xa hội và nhận Ihức của cá the vồ mọt tập hợp các gia trị.

mà nhữiìii cá ihể k lu k  íĩiống như họ nắm hát dược. Ớ cá nhan da phái 
Iriển khả nâng phàn ứng với chính mình (tự nhạn ilúrc), chì hình iliành
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lain the (loi với hán I him mình, phù hợp với llỉá i dỏ của nh'ïng người 
xu 11]’ Cịuanh với anh la. Vổ mật này, sự tương tác biểu trưng bị qui 
Ìỉiành (.Ịuá Irình 'làm llico vai trò" của những lìgười khác, sao chóp các 
h;mỉi (lộng cùa dối lác xà ho i. ’Irons, quá Ỉrm ỉi này cJà ciiỏn ra sự hợp 
iìIkíi hai klìía cạnh:

a. Sự phái triển cùa vai Irò - dỏ là kcì quả 1 hu (lược nhờ học tạp 
kinh nghiệm (lạy dồ vai Irò;

b. Sư phát trien xúc cám - xà hội - dó là kết quả thu dược vé khả 
nan«» vlõi với các moi quan hệ liên cá nhân.

Nói chung, lỉieo luận diêm "ỉhuvối tương lác biểu trưng” của 
( ì Mead 1 hì hành vi của con người bị qui (ỉịnlì bời Cííu trúc nhan cách 
của anh la, bới sự liếp thu các Kim ihế vồ "N ilười khác clà (lược khái 
quát hoa" và hời vai trò xà hội. Phán tích ‘Vác vai trò ” của con người 
cùm? clio la cơ sở dê xét đoán vố nỉìản cách, về lính dối lập cùa xung 
tiọn ịi K ‘IÌ ỉ rong và của tiéu chuán irong nó dược thế hiện trong mọi 

iìàiìli ilộng. ơ  đâv, con lìgưíĩi dối với Mead khỏiìí! phải là một tổn lại 
bị co lộp hóa ( ’'hòn dảo cô dộc"), mà là một lổn tại xà hội: chính xà 
hội (lịnh ra hình iliức và nọi (lung của quá trình hình thành cái Tói liên 
kôĩ Self.

2 . 3 .  L u ậ n  đ i ê t n  t r ò  c h ơ i  v ề  v à n  h c K ì

Toằn th ể  'q iổ i - ¡ằ nhằ h ấ t.
Trong nhằ h á t c ố  phụ  nữ, đ à n  ôn# - 

tấ t c ẳ  đều là  d iễn  viên.
ơ  họ đều có  ¡ố i ra  eân khâu vằ 

lố i rò i sân  khấu của m ình,

Và m oi người khổng ch ỉd o n g  m ộ t va i
w . Shakespeare

ỉ rước năm 30 khái niệm vai, dóne vai chì liên quan (iến nhà hát. 
Mặc dù vổ mật ẩn dụ các nhà ihơ và nhà triế l học đều coi lliố  giới là
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sân kliAu, còn cuộc sống kì trò chơi dóng vai. ỉ.ý thuyOì khoa hoc ve 
vai irò hao gồm "trò chơi dóng vai” và hình llùmh nên (ịiiau niệm vế 
Irò choi như là "trò chơi của tồn tại", về nguồn gốc van hỏa. ỌiKin 
niệm này dược soạn thảo ra trong cúc lác pliám của (i.Mead, 
G.Moreno, Ilevsing 1 v.v...

Toàn bộ vấn dề Víin hỏa họe dược lìghien cứu irong Ishuỏn khố 
phán dồ "vàn minh - vân hóa". Khái niệm vãn minh iỉắn với hoại Jộng 
nhằm làm cho cơ sở xã hội lốt lên. Vàn hóa dược xem như là mội hiện 

tượng dạc biệt hình thành Iren nguồn gốc lự nhiên mòi inrỡiHv dựa Í1Ò11 

cơ sở con người nắm được các sức mạnh của Ilùên nhiên và Iron CO' sò 
việc hạn chế bản nâng và Iihữiig ham thích. Vãn hóa là tống thổ những 

thành tựu hên ngỏài tự nhiên, gán liền với sự phát triển xã hội và hoàn 
thiện con người: Ngỏn ngừ, kiến 111 ức, nghệ ihuậụ các phưoìig phấp J]]à 
con người chinh phục filien nhiên và lổ chức cuộc sống, các ihiôt chõ 
xà hội làm nhiệm vụ điều tiết (kiểm tra) các mối quan hệ xà liọi. Với 
tính cliấl này thì vãn hóa là cơ sở của xã hội, nó dược ilic hiện Iront? 
mọi lĩnh vực dời sống con người và xâ hội với nhiều hình Iluíi muôn 
màu. muôn vẻ.

Theo quan niệm lAiìì lý  tình dục của s.Freud thì chính các liêu 
thức vãn hóa nói trên là nguyên nhân gây ra sự xung dội liên tục của 
con nu ười với vãn hóa, sự mất cân dối về lâm lý như là cái giá dộc dáo 
phải irá CỈ10 sự ra nhập vào trường văn hóa xã hội. Nổ hy sinh lợi icij 
cúa những ham muốn cá nhân dựa trên cơ sở tình dục vì lợi ích cùa xã 
hội. Vãn hóa trong hối cảnh như vậy là nhốn tố làm cho người rời bỏ 
gốc rê của mình trong iliiên nhiỏn. Kết quả là xuất liiộn cám 
"khống ấm cún» trong vãn hóa", cảm giác xa lánh, mà những hậu lịiKi 
tai hại của nó trực tiếp kích Ihíclì "Sự chạy trốn khỏi thực lién KIìoiìl* 
dược Ihỏa mãn dối với bệnh lậ f .

I.uận điểm trò chơi vò vãn hóa dà có những kết Juặn. mà vó cơ hân 
khác với những kết luận của chủ nglũa I reraL Sự dối lạp của vãn liốn
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' Vil tillen nhiên sã u Sííf ve limh ill ức I)ln.ín<? (lililí! lililí» I HUÍ VC noi ilumi,
L  V  c  » -  i  V .I

«lưọv moi Mi'ười luán với cách người la hiếu vãn hóa như là phám clìiíl 
I l’ïît UIÒC SÔI ỉ ỉJ \ã  ỈIOI (.10, bão (];im SƯ cân kui!> ỉiiữii các .L’ia III lililíI V ; ' u c V
IỈKỈI1 Vil vặì I.hãi. I)o dó cán phái licp MIC với các khuôn máu van hỏa 
(vñi (.hfl! \ á I 1 110 . ! 1 ì ực tien - linh than, hiôii Ìiơ iìỉi (.láu liiOu. lieu 
í huân !’ i á Trị. \ Ị lliế  - vai irò ) g i011.1* I1ỈIƯ ticp XÚC’ với plìươníẠ pháp lo 
ihơc  hoại Jộni2 Iliực tien của con người, nám vững VC giá Irị hiện llìực. 

() (lây. oiá Irị là cơ sở của b:ìì kỳ  liền ván hỏa nào. còn sự tự phất trien 
c ú ; I nó là sự ihav ilìố  và lích lũy liên lục các giá trị chung cùa lọài 
n il ười. Các ihiei ehe xà hỏi liạv dồ, giáo duc, dào lao, hồi (lườliíi thực• • - w • 7 • cr
hiện d i ức nimiỉ tiếp xúc với vàn hỏa. Các ill ici ehe dỏ manu iron a 
mình dâu An vãn hóa cua xà hội, cua dân tộc, của nhỏm xà hội dó. 
'I ro 11 ạ quá irinh xă hội lu HI tức là quá trình thừa kế xã hội, sự sán 
s.iiìíi về ván lìóa - xà hội của con người bai lay vào việc tố chức cuộc 
sõiỉii \à  hội và cuộc sống riông của mình. Cuộc sonn dỏ dại dược nhờ 
MỌC 111) hòa mình vào môi l rường vãn hỏa, nhờ việc nám dược các mỏ 
Innli hoại ơjộng \ à hành vi, bới ”m»ón n g ữ '  của các mối liên hộ xã hội.

Bán c h á i  dổi mới tronc sự p lú i trien của khả nảng thích ứng vãn 
hỏa liọc nằm ở việc đối xử vơi Irò chơi như là mội nliAn lỏ tạo iliành 
van hoa liong  khuôn khổ cặp nhị phùn "thứ trò chơi - cúi nghiêm 
chỉnh". I.u jn  diêm này gắn với tên tuổi nhà sử học ITilan Hevsing 
(1872-1945)! Ông dã trình bày nó irước tiên trong bản luận vàn ’Về 
giới hạn cứa trò chơi và của cái nghiCm chỉnh trong vãn hóa", sau dó 
11'niiíỊ nguyên bán -‘Homo huions" [57].

Vấn dề là ở chồ trước ỏng ta, trong quá irình của nền vãn ininlì 
toàn lile gió'i, dà khàng clịnlì lao đỏng là cư sở để lạo thành vãn hóa của 
loài ngưòĩ. Các lý luận xã hội học kinh điển thế kỷ 20 dã khẳng định 
nguyòn tâc nền láng của lao động tạo ra xà hội và quyếl dị nil sự vận 
hành cùa nó: K.Marx - lình vực sản xuất; K.Durklieim - sự phân công 
lao dộuo theo chức rũuiii; M . Weher - lĩnh vực kinh tế. Dựa trốn cơ sở 
này, tlìi (]ụ, (lã hình thành quan niỌni vé "con người kinh tô", tlico dỏ 
nguyên nhái ì xuất phái của mọi hành dỏnâ là lợ i ích kinh tố - sự quan
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lâm den cấc phương tiện kiếm sốĩìiỉ. Nhí» vãn Ihụv Dien M .l rish dà 
viel lác phẩm "Honìo tuber1', irong dỏ ỏng trĩnh bày CDD ỉiiiười - ke 
sáng lạo như là kiêu con người "nghiêm chình", cúa thái độ nghicm 
lúc dối với lổn lại. Iliệ iì iliân chơ "con Híiười kinh le 1 là nhà kinh 
doanh, người sáng lạo non số plìậri rienẹ của mình hàrm clU:1i cài lạo 
lại hiện thực kinlì le. I V iưỏìii! của ÓI11Z - ció là sự vận dộntt tự do cùa• • * . w V- • • ; c .
lìàng hóa và liền tệ, tính di dộng của cá nhân (vị kỷ), vé kin li lố \ a vé 
xà hội (sán xuất nàiii! (lọiiii). Tuy nhiên, vừa là nẹười cáp liên trong 
kiníi 1C. song ône lại là ke bảo thù troníi vãn hóa: vãn hóa (lòi với ỏng 
là liêu chuẩn cua ký luật lao dông, duv 1 rì các neuyêiì tac của xà hội.

Sự Iráclì cứ iu(m điểm nà\ qui thành một diểiìì là những kích 111 ích 
kinh te Ihuộc iron ti số những (lọng co’ SO' uấiig nhất, mà khổng thổ tạo 
nên nhún cách. Kltỏim đánh giá hết toàn hộ vấn dề nianjỊ tính hiện sinli 
(la dẫn tiến cliỗ ,riÀng!' cao nhái bị bó qua. nhưng nổ lại qui (ỉ Ị nil cuộc* 
sốne bàng Illume lợi ích và các quan hệ xa lìội (tự do lựa chọn, trách 
nhiệm cá nlúưụ cám nhẠn tội lỗi...), được gắn liền với các dieu kiộn 
van hóa xã hội lạo nên các cá nhân và với sự dạc thù của lối sống. Khi

•  * •  •  W

xcm  xét toàn bộ hộ vấn dề này. da hình thành mọt quan di Cm dối láp 
"con imưừi - xã hội1'. Nỏ mở ra khả niui£ bổ sunt» cho khía cạnh

•u -  • ĩ * -  C »  •
"niihiôin chinh” của cuộc sống bàng khía cạnh "trò clìoi bring ngu yen 
lác của trò cliơi như là một dcũ lượnu cấu Irúc hỏa vủn hỏa.

Dựa vào khối lượng lớn lài liệu thực nghiệm, í. Heysine Ja lập 
luận cho già lliuyế l về y cu tố trò cho*i của ván hỏa và về con người xà 
hội giỏng như con người - dang choi. Trò chơi ờ  con người có xua ỉ xứ 
sớm hon so với ván hóa, và 1 rò chơi lổn lại trong dời sống của dộng 
vật, vì lẽ dó irò chơi không dựa vào nền tảng hợp lý. Trong thê* giới 
loài người trò chơi có V nẹlìĩa và nó dược flâne lèn UÌIÌU sinh vậi hoc va 
lâm lý học. Trong ehuyỌn thím thoại, thờ cúng và iiộ i lie (là này sinh 
các cỉộnạ lực của dời SỎI1ỊỊ vãn hóa: niao lien, liehe thủ côn« và Iiiihộ 
lliuật, học hỏi và khoa học. trậl lự và luật pluíp, kinh doanh v.v... 1 'rong 
các dòng lực nói Iren, vãn hóa thế hiện mình như là í rõ chơi trong irò 
chơi, tức là nỏ hám ẹốc ré của mình vào mảnh dấl của hành d ộ iiii Irò

V /  •  C
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chơi. Tron Sĩ sư ilion*: nhái hai mal Iiàv irò cho'i IỊ ì 0 hiện như ỉn 1ÌÌỘI
i -  •  i -  •  •  •

uhan lõ irom*. kill vãn hóa d ii là (lãv trưng cúa dời sonII xã hói.

( ác lìành đôn*! ỉ rò choi dối láp với cái nglìicin chỉnh, nhưng nhờ 
có cluing mới tạo nén CO' sơ kịch bàn hiện thực các chu dề xa hội: giói 
thiệu, nháp vai. diên lá. hiện 111 ực irone các liìn li lưọng, các biểu lương. 
CÁC vai của tình huống - lất cà nhừng cái <JÓ SC dưa con người vào cuộc 
sống sinh hoại (hực lố. Trong những trò chơi dó \ă  hội thể hiện cách 
lìiéu của mình vổ cuộc soil*’ và thô' ẹiơi. I rò chơi xà hội là mọt hìnhc • •
Ihái súc lích, phương ihức cùa dời SỐ1ÌÍỊ xã hội với nhiều sự khấc biệt 
vó V imilla biểu (lien và hình thành van hỏa, hằng cách phái trien khả

nãiìi! ihích nghi của nó. ơ  dây, khác với cái nghiêm chỉnh, cái dặc 
irưng LỈối với lình Nực bicu tượng của trò chơi là các (lặc điểm như: Sự 
kháng dịnh lính chát klỉỏng ép huộc của các qui lắc "ehor1. cho phép 
có cách lựa chọn kliác. iranh dua chọn các giài pháp khác nhau, dồng 
kha nânn của những người cùng chơi, lín li lrậl tự, sự lý IÌ1Ú, Y.V....

Do vộy mà pliương pháp irò chơi của di sán vãn hóa xã hội không 
bị rànn buộc với một cấp dộ van hóa nhái định, với một hình thái iliố  
giới quan nhái dịnli nào. Đốm:, thời irong chuyển dộng lịnh lien của 
vãn hóa, yếu lố  trò chơi nối chung xếp xuống hàng thứ yếu sau khi nó 
da hòa tan trong mọi lĩnh vực dời sống xà hội.

C Á C  N G H I Ê N  c ú u  K Ị C H  T Â M  L Ý  C Ủ A  G .  M O R E N O

Luận diem kịch tâm lý của (ì. Moreno (1892-1974) chứa đựng 
ỉ rong mình khái niệm trò chơi là phương thức thực hiện quan trọng bán 
chó! bùn irong của con người, phương ilìức tlìể hiện tính lự phát và lính 
sáng lạo của tinh thần con người. Ỏng irình hàv tlìế giới như là một 
“ trô chơi cùa lổn tại’\  mà trong trò chơi ấy diên ra những cuộc gập gờ 
của con người và họ trình diên các vai của họ ờ các cáp dộ khác nhau 
của dời sống xả hội. (lược xem tương lự như những tình huống và các 
hành dộng kịch. Điểu dó cho phép dồng nhái hóa các hành (.lộng sân



khấu (nh;t hđl) và (lời sốim xã hội. ilược hinlì thanh lừ các lìanlì dộng 
và các tương lác - tức là lừ dộng thái tương lác theo nhóm.

Tổ chức xà hội cùa xã hội theo Moreno, phát trien ỉừ những lượn.! 
lác* của các thành viên xã hội, nó lạo thành hình ảnh vé xà hội như ':i 
một "lấn kịch" bao gồm các cuộc trình diên, các hành ỎỜỈUI của nhữry 
người iham gia vào các quá ! rình nhóm dien lá một sự kiện nào d- v 
Trong các quá trình dỏ COI1 người trái qua các vai của mình mói eáiỉi 
tư phát và trài nghiệm không uliãt quán những cảm xúc (hực, nliữug > 
DỊiliĩ thực của sư cam nhộn của nímh về các hoàn cành son Ị». }>ieu (lóKm- •  •  «

clic định vai trò hàng ti ẩu của các hiến cô tam lý bén irong so \ỚI 
Iìhừiig biểu hiện bên ngoài. Vì vậy, Morcnon có thái dộ hoài nghi AwVj 
các phương pháp quan sát thực nghiỌm, các pliưoìm pháp i|uau sái ill í 
nghiệm và mõ tả như là các phương pháp cỉìí vạch ra các hiện tượng lv  
nổi về sự lổn iại của các khách ihể xà hội.

Là một hác sỹ lâm sàiií_’ cỏ kinh nghiệm, ổng nắm ràl YỮI1L' vãn 
lìoá tâm lý và dưa ra pliưưng pháp liệu pháp theo nhóm - kịch lãm (>. 
Plurơnu plìáp nàv khác lận aốc ré \(Vi phương pháp phản tích lãm  ỉ> 
của ¡'Yendo dược liướng vào ca nhân thụ dộng (nằm irẽn (li-vãnụ) dang 
Irốn chạy tương lác. Tâm lý - dỏ là "nhà hát liệu pháp", là plỉưoih! 
pháp liệu pháp dem lại sự lự do cá nhân lự biổu lộ dể liiải plióim vú 
nhân khỏi sự căng thảng của cuộc sống liiện (lại. Cơ sỏ' cùn kịch lâm l\ 
là lổ chức hânlì dộng sân khấu, mà trong khuôn khổ của nó cỏ sự hoíii 
dộng cứa nhà dạo điển, các (lien viên (các. bệnh nhân), những người 
giúp việc liệu pháp và khán giíi. Tinh huống của kịch lam lý - dó là m<> 
hình cùa thế giới xà hội:

a. Thế giới, trong dó (liến viên biểu dién dó là cốt truyện;

h. Những nlìân vật hành dọng, trong số họ mồi dộng lác củ;i cliôu 
viên ilirọv xấc dịnlì bởi các (lộim tác của các tiic.il vieil khác, nliưny cà 
những dông tác của nỉnrng người kỉuic một phẩn cũng dược quyêi dịnh 
bơi các hước* cli của điên viên này. Do dó. vì các mục dich liệu plìáp có 11ìC 
hiếu dien các cảnli của nhừnt! biến cố có ý nghĩa trong sự liên tục lừ các
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sir K /II mang lính Nà hoi gióng như chúng da clicn ra trong thời gian (ló. 
‘xu i xl» I [rình ilic ii các tình lìuôru> khúc nhau tro im  hanh <Jỏim kịch tám IV,

c  V -  w  .  •

d.òi vi<ẽn có khà năng "học dược" các moi quan hệ con người.

IT iư iĩnỵ  pháp k ịch  lâm  lý  Iìàv (h i k ịch  xà h ộ i) khác với hành dộng 

di ÔI k ịd i  ó 'chồ nó ílò i hói cách SỎI1ÍỊ lư phái Irong hành dông nhóm và 

SỊT 1= ti Ii!’hk;ni irực liế p  hơi con người YC cảm nhận Iliực lé’ các sự kiện 

a> \ n olùa Iroỉìi! LUỘC sống của m ình, ờ  không iiiun sán khấu ước lộ.

I ; VI sàn khấu, nhờ a ie  dieu v ie il và với sự 1 ham íiia  cua bác sv lieu
•  C -  •

phá| látin ỉ \ . U ỉỏng  cỏ k ịch  hãn so’ bộ và với yếu tố  ngầu hứng, nhà qui 

hi ệnds hỉìch hàng) hicu dieu các Cíinh từ cuộc sống riông. gâv ra irong 

lu.> cu  vãn dể tâm iy  cuộc sống. T rong liến  trìn h  cùa hành dộ iìii k ịch , 

nl .ừ iiỊ nt?ưòi tham gia cỗ thè trao clổi các vai tỉiẻn , thử nghiệm  và láp 

ra n ộ i bộ u íc  h ìiỉh  lượng diên hình, lieu  chuẩn hóa (d ịn li k iến ) các 

khu<n máu hành vi - tức là các "d ồ  hộp ván hóa” và các trạng thái tình 

cám  \ l iấ e  nhau. 0  đav. nhíV có các kỹ thuật chuyên (lụng vé liệu pháp 

lãi 11 > nhóm  dã vlạĩ dược sự Ìlìấu lìicu , di vào un i tâm, vân dề cuộc 

sốiiìi.* cụ  llìê dã ilược làm  sániì. tó. clả lổ  chức lại các tám thế  cũ và thựcc  c  ? t •

h iọn  ỉh-ừng dieu chính lương ứng \'è hành vi Mì hộ i. K ế l cỊuá là kh i xốt 

lại vị Siửa chừa các biến cố  iro n s  dù'i sống của m ình, con người dã dưa 

ra np i ‘CÓI nhìn mới \v  các lình  huốne gAy chan ihưoiìg  lâm  lý  và cấc 

kliiá ranie cùa m ìu li tham gia xã hộ i có tính xây dựng, VC sự tìm  k iếm  

(.'ác; com clườiis hiệu qua lum  dể g iả i quyết các vấn đề tám lý  cuộc 

sốMiỊ \*<ổ việc dại dược một trật tự  xă hội m ới. C òn bác sỹ liệu pháp 

lânn IV - là một kỷ  sư xà hộ i, thì cỏ khá nã iiii nghiên cứu các m ối quan 

1 lộ (Ịia liai 1*0 lín lì d ịn lì kiến và tính  tự p liât Iront» từng mỏ hình vãn hỏa 

klìiù I.m £ hoàn th iện việc chữa tr ị những nhiêu tâm . các trạng thái trầm  

u A Ì, d e  tình irạng ho 'lac giữa các cá nhân ỉrong cuộc sống hòng ngày.

M iư  vạv, nong  liế p  cận cứa mình M orcno  (lã gán khái n iệm  (rò 
clìo ii ih ư  một hành dỏ!ií> sán khấu vởi cách nhìn về thế g iớ i tương tác 

biểiu rưtniv cìiổu lìàv lạo ra phương thức nhím thức hiện Ìliực con người 
mộu ciclh "k lìỏng  hợp lý "  ị 7 4 1.
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VRAC I.lỌNG XA MỘI HỌC

Trên cơ sở của kịch tâm lý đã xuất lỉiện một linh vực xa liột ỈHK' 
mới mà Morcnồ dịnlỉ nghĩa là lí «te lượng xà liội hoe: dó là mộl khoa 
học kinh nghiệm. ' 1 vác lượng xã hội liọc danh giá các mối quan hệ liên 
cá nhân irài nghiệm nan với các vai irò mà con người thực hiện trom' 
cơ cấu tình cám - xà hội của nhom mình (Irong môi irườnẹ xù lìội c ủa 
mình) cả vổ mặt dịnlì lượng và mặi dịnlì lính.

Moreno cho rằng loài người nói chung phái triển llieo nhíriU', qu\ 
lưậl nhất dịnlì dã dược môn íiiải phảu xà hội học Socionomie, lức khoa 
học về các qui luật xâ hội nghiên cứu. Đối iượng cùa giái phá 1.1 xà họi

học là phân lích các Jillôni nhỏ. ở  day Moreno nêu lên luặn di ¿Mi 
chương trình của nhỏm như sau: "Thang cho việc phàn tích các eiai 
cấp xa hội hao gồm hàng triệu COI1 người, chúng lói phân lích mội 
cách tlỉận trọng các nhóm khống lớn. Đó là SƯ rút lui lừ vũ Irự xà hội 
dỏ chuyển sang cơ CÁU ngu vén tử của I1Ỏ" [38, 60].

f)ối tượng của giải phẳu xã hội học là nghiên cứu các cá nhàn tni 
tlìời điểm khi họ bình lĩnh thực hiện quan hệ qua lại, những quan hç sV 
dần tới sự hình thành nlióni. Trong lĩnh Vực xă hội có sự hoại dộng các 
lực hấp đản - lực dẩv, lựa chọn - bác bỏ, thiện cảm - ác cảm. NhiỌm vu 
của giải pliàu xã lìỏi học là ở chỗ lạo ra tình huống irong dó mỏi COÏ1 
người, trong sản xuất cũng như ở nơi cư trú làm việc và sống trong ìnỏi 
trường xung quanh có những con người đáng vóu và có thiện cảm dởi 
với họ.

Khoa học này gồm cỏ ba phần:

Động thai xã hội học (Sociodinamic) * khoa học về kcì cấu Vá 
động thái của các thành tạo \â lìộ i, của lù ìiii nhóm riôna biệt hoặc cùíi 
các thànli tạo của các nhóm <JÓ.

Bệnh học xã hội (Sociatric) - khoa học chừa bệnh bàng xà hỏi cho 
nlùrnạ người cỏ llìó i quen khiếm khuyết của hành vi (kịch xfi hội).
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I nil* lượn I! xà hội học (Sociomctric) - khoa hoc về sự đo lườiii: các 
lUn'Nfi lác trực 11ốp ironụ nhỏm nhỏ (các môi C|uan hệ giừa các cá nhân 
VÓI nhau).

ỉ ivie lương \à hội hoc m illion cứu u ic  mối quan hệ iron.II nội bộ 
nlmni - tió là Irường xã hói lương 1 Ư như inrờnn VỘI lv  dược lao thành 
lừ t;;ic híỉi eo hân. Những mói quan hộ qua lại của các cá thê hình 
ilù in ii lừ "các vi iiiíuyên lố ” - lức các diện lử và các diện tứ iruycn dânc  • • • •
\ã  hoi. Khai niệm t IU yon clan dược dùng đê ký hiệu sự lập iruiíi nang 
IƯVM1Ỉ’ linh cảm. iììà dược Iruven lừ ca the này sang cá the khác Irong 
lỊU.-i Irình giao liếp: với dấu ' V  rức là uày ra ilìiộn cám (hấp dần), còn 
VỚI dnu l;‘ì gíiv ra sự ác cảm ( lực dây). Cũng cỏ Ihô có các mối quan 

liẹ hờ liững. 0  dá\ các ỈUYÔII quan hệ qua lại phức lạp của các vị 
in’iiwn lô dược liối kết lại hơi các "mạnii lưới \ à  hội tâm lý". Cá nhân 
< ụ í hê - ìmuyõn lử xã hội là \I nguyền lố nhỏ nhủi của xã hội. Xoay 
quanii mồi cá I lie trona sỏ dó ớ trong nhóm có hại nhàn các quan hệ: 
cỏ lỉỉìl nhốn dàv dặc hon \U!11Ỉ  quanh các mối quan hệ này và cố hại 
nhân móm» hơn xu nụ quanh các mối quan hệ kia.

Nhiệm xụ chủ veil của irar lượng xà hội học là do lường sự lập 
iruits» của năng lượng till!) cảm theo sự lổn tại dà I1CU \ ’à làm thav dổi 
sự lố chức xà hội cua nhóm côna tác, nhằm làm cho nố phù hợp mội 
cách chính xác nhất với các quai) hệ lình càm giữa các thành viên của 
nhỏm. Moreno đà nêu lCn luận điểm cơ bản sau: các quá trình xà hội 
(lion ra (V irong nhóm và xã hội có thể dược hiểu môi cách đúiií» đắn 
òii khi chú ý dến sự tồn lại của:

a. Kôi cấu vi mõ - của lổng tliê các mối quan hệ lảm lý của con 
Ihiười, của nhừmi nguyện vọng, cảm xúc và các quan niỌni của họ 
tr\>ng 1'ihừníi hoàn cảnh cụ ilìổ của sự tương lác hàng ngày.

h. Các kêí cấu vĩ mó - vị trí tươiìii dối với nhau và các mối quan 
Ik  qua lại về mật khổng gian của con người khi họ Ihực hiện các chức 
IK.IU' sàn xuất và các chức năng chuyên mòn hóa khác.
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Cuộc 1 hí nghiệm nổi liếng cúa Moreno là cuộc thí n*»hiộin VỚI n< A 

nhóm thiêu nừtrươug nội ỉ rú gần New York làm nghề giội quần ti-, õ  
dó ỈÌỌ 111 ườn ì> \uvcn cãi cọ nhau và liana suấi lao dõng thấp. Khi 
million cứu các mối quan hệ của họ. Moreno ili don kôì luán nun kiCl 
cấu vì mỏ cua nhóm này khống phù hợp với két càu vi mồ: một S'» Iììừ 
lóỉììi nhân tlứiig cạn lì nhau không them nhìn nhau và chi muôn íàrìì 
việc bên cạnh những người khác. Sự thay dổi vị trí của họ có línlulến

•  c .  *  *

các mối ihiện cảm và ác cảm của họ làm clio các cuộc Ciìi nhau nùrriiA 
hán và nàng suái lao dộng dirực nâng lên. Như vậy. cổ hai mức ỉiin hô 
dược làm cho phù hợp sau:

a. Mức lien hệ hiện llìực - lức \ì\ ai la dối tác lình cam ìliực sự:

b. Mức lien hệ tự plìát, tức là những người mà cá nhân muôi I.rõ 
Ihành doi lác tình cảm.

Điều đó dạ! dược là nhờ vào Irắc nghiệm của irác lượng Xi hiội 
học. Nó cho phốp (lịnh hình dược các cuộc lựa chọn và hác bí c ủa 
nhưng IIII ười iham gia tlìí nghiệm, cho phép nói ra ràng họ quan lọ VỚI 
các (Jong chí mình như thế nào, họ ưa ai, họ không ưa ai, họ muối lìiiiii 
việc với ai và không thích làm việc với ai, V.Y... C uộc Iliam đò > kiiôiì 
lrác lượng xã hội học dã nêu. iroiìg đó dã thực hiện các Iiliiộm VI c-’iu- 
hình ihức liêu chuẩn, dà cho phép do lường dược sự tự bi011 liiệì C'ù:\ 
lập thể lìhừng Iiiiưừi dược hỏi thiện cảm và ác cảm iroiìỉi các niốiqiuan 
lié giữa cấc cá nhân với nhau dồng thời xác định dược những sụklíiiU; 
biệt giữa cơ cấu hiện thực (chính thức) của nhổm và ma trận trac ưọ>’njĩ 
>:ã hội học của nhóm.

Ma trạn xã hội - dó là một bỉm lì mà nhờ vào các kv hiệu bin g s.'í 
người la gilí vào bâng đó những sự tự biếu hiện tập (lie của ihCữiiỊ» 
người dược hỏi (ai chọn và ai được chọn), dặc trưng cho hộ iliôìii (Các 
mối quan hệ qua lại trong nhóm. Điểm (lặc hiệt ở dây là những Ìtr.ưũi 
ihaiìì gia thí nghiệm không chi là những khách thò dược do lưừiỉ», mil 
còn là nhừng nnười dà quan lâm den sự thê liiọu đúng dấn vi*c lựa 
chon và sư bác bỏ iront» nhón) họ «1:1 vả\\ bỏ cuộc son!’ của mini. ¡Wlur

•  •  ĩ r  •  •  V
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V,|\ dii t i)  sự chủ quan hóa của nhữní» npười ỉliam gia Ilì í nghiệm, bời 
M ||Ọ * rí 1 tờ i các phi cu irác nghiỌin của dặc Irưng xã hội học theo 
nhCnií’ Iọ'i ich lỉénu.

c uni v.ùng, các ỉ rạn g Ihái lình cám xã lìộị (lược cố (lịnh Irong hạn 
i lr  >.ã lì ộ I - (ló là việc phản ánh bằng (ló thị (sơ ỏồ) sự í ự 11 ì C hiện của 
nhím" nj!.ưưi dưọv hôi Irong các nhóm nhỏ: hộ lam. hộ lứ. hình chóp, 
Iipni sao v.v. ..

V

Kỷ ihu.ậi này còn ilưọv bố suiìii. ilìón) băng các phươiiíì pháp plìức 
lạp I ó sử dụng các hệ so, các chi số, các thang do da dạrm cho plióp 
plìâu anh một cách (.ỉịiìlì lượn y các trạng ihái ũịiìh lính. Mục đích thực 
IÚ II của lie phương pháp trác lượne xà hội học là xác dịnh cách phân 
nhôm lối u"u nỉuìì và phân nhỏm lại các thành viên, làm cho sơ đổ 
nhóm phì) Iiợp  với Iìhữiìii tlộm: cơ  lự phát của họ. vơi những thiện cảm 

những ác cám. gổp phán làm cho các nhóm xã hội tìm kiếm (khôi 
phục ) do¿in kế t YiVimli sá 114» tạo.

Dựa irc.il CO’ sớ kỏì luộn cỏ tính chất luẠn điếm rằng, nguồn gốc 
nhím.!! cân2  lliắn.L' xà liộ i và nhừrm XUI1Ü dột xà hội chủ vốu là sự

w  • •  •

Ih o iii i phù hợp eiữa các cấu trúc vi mỏ và vĩ  I11Ồ của nhỏm xă hội. 
Moreno dã núi ra hàng loạt các qui luật trắc lượng Nã hội học.

ựuv luặi di ỉruyền học xã hội, theo dó các hình ilìức tổ chức lộp 
tliê cao nhất phát trien từ các hình thai lổ chức thấp nhất, nơi mà nhóm 
nhỏ là mổ l ì ì i ill của xà hội.

Quy luật hấp (lẳn xà hội giài thích rõ quan hộ phụ thuộc là tý  lộ 
ihuận của sự* đoàn k ít ,  của tính sáng tạo trong bộ máy xù hôi vào 
nliừuo ham nnuốn cúa những người llianì dự đến với nhau (sự tương 
lác) Vil làm rõ» quan hệ phụ thuộc lỷ  lọ nghịch vào sự xa cách lẩu nhau.

Quy luật bào hòa chi ra sự lổn tại của diêm bão hòa các mối quan 

hi* xã hội, mài neu vượt quá dient bào hòa dỏ sẽ dấn tới sự "quá bão 
hòa” (i lìẩi kết túa kliònu lina tan) - lức dần đốn các cuộc xung (lột, lìộn 
Ihù và chiến tranh.
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Quy ỉuật dỏng Ihái xa hội học khẳng dinh rã 11 lì hCiì won\ị hiìl k\ 
mọt nhóm nào nhừng gãII hó của con nuười dược pliAn hô khổììi» 
đẻu. Moreno chi ra ràng dại bộ phận nhừnn, ham muốn lìnli a iin  hư-fil»! 
đốn mội số ít thành vieil của nhóm - các ngôi sao. Còn phán lớn uhfiii: 
thànlì viền của nhổm dường như là "những người khốn cùng YC IIIỈI 
cảm” và là dạng 'vỏ sán của trác lượn<4 xã hội học liệu pháp’1, tlaiiị rAl 
đau khổ về n lì ừng hậu qua cúa hiệu ứng trắc lượng xã hôi học - sr có 
lộp, cảm niác lự ti, bị hát húi v.v... Việc coi lỉiươm.1 \YƯ lố pliár. K) 
không đổng dổu các lựa chọn Irong nhóm xã lìội là sai sót vỏ'j (iá\ ráy 
những hậu quả: k hổn il cổ khả nâng xác lập sự cán bàng xã hội cíuu‘on 
người hẳĩìg các phương tiện kinh tế - chính trị. Vì vậy việc ciánỉ lỊÌấ 
Iììộl cách cliính xác hiệu ứnc của dộng tlìái xà hội học lò cái ịuan 
irọng dể thiếl lộp các chỉ dán vó kịch tám lý (kịch xả hội) - vồ các biện 
pháp liệu plìáp íiiúp con người khắc phục nliữniỉ hậu qua cứa SƯ phân 
hố khôim (lổng dều nhữiiii «ấn bó cua con người.

Cần phái thấy dược kêì luận khỏng tưởng irons. Irãc lương >ă liội 
học của Moreno vồ khả nâng "cải thiện” các mối quan hệ con ìiiơời 
iront: khuôn khổ của bát kỳ một họ iliống xà hội nào. Đi eu dó có igliĨH  
là, sự câng thẳng xã hội và các loại xung dộng đểu có ìlìổ xóa bô lionj» 
qua việc tổ chức lại các kết cấu vì mỏ - tức là phân nhổn) lại con ¡10 ười 
trône không gian xã hội sao cho trong mọi trường hợp, con người là 
một cốp mà họ có thiện cảm với nhau, Dựa irén cơ sờ này Mon.no dà 
truyền bá "cuộc cách mạng Irác lượng xà hội học".

Moreno cho rang trong lịch sứ loài người có ha kiêu cách nạng - 
Cơ dốc giáo, Macxit và trắc lượng xà hội học (dạng cliung). O c kiếu 
cách mạng này khác nhau ở mức dỏ các llìav dổi mà những CIKC cách 
mạng đó dưa vào cuộc sống xà hội. Cách mạng 1 rắc lưọng xa lìM học. 
iheo Morẽno, cổ thể vận dụng dối với bâì kỳ kiểu xâ hội nào truVc đay 
và irong tưottg lai: cuộc cách mạng dó cần phải dược bat dâu từ ,ự Ihay 
dổi niặl lâm ]ý và nhận thức cùa con người. Còn cơ chế iliực hÌMì cuộc 
cách niạni» dó được thể hiện ở chồ quần chững se dược phân nhốn lại VC
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I u ;  k i ió in ;  g i a n  c h o  p h ù  h ợ p  YÓĩ i h i ò n  c á m  v à  á c  c à n  ì c ủ a  h o .  C u ộ c  c á c h  

IUi lì! I1ÍIV b a o  I r u i n  (;'u Cíi m ọ i  O ũ ư ờ i ,  m o i  kố l  c á u  vi m ô  v à  YÌ l ì ìỏ ,  c h í n h  

I h ử '  ( h ì n h  t h ứ c )  v;i k h ô n g  c h í n h  i h ứ c  ( p h i  h ì n h  i h ứ c ) .

Sự h ìiili (hanh Irả f lượiìii xã hoi họe là ! hành tựu cỏ lính elìấl khơi

I II! củi! xà hội hoc là một khoa học. Á p  (lụm» các phương pháp định  

ỉ .rợ 1*1 Vĩìo nghiên cứu các ìrạng iliá i ilịnh  lính cho phốp lỉiựe hiện dược 

các cuộc ngliiên cứu \à hoi hoc với mức dộ chính xác chưa lừng thấy  
t iố i vơi các* khoa học xã hội. T h í dụ, trong các cổng trình nghiên cứu 

li u\cn thông dại chúng và dư luận xà hội. luận đ iếm  trắc lượng xà hội 

h ọ c  cho phốp m ờ rộng việc phân lích quá trình [liu  Ihập Ihỏne t in như 

lài t|jý  trinh ììKini» lính tập lile  nào ció. 'I roim  dó, các cá nhán đổu nằm 
i r o i Ị  sự giao liếp  uẩn như lien lục với nlìừng cá nlìân khác giống  

ir .ìm : dó là Iiíiuỵên lử  đã (lược dem vào irong trường xà hội (g ia  đình, 
dội a:> (lộng, quán cà plìê VA...), và trong <JỎ các phàn únig của cá nhân 
m ột phẩn plui thuộc vào mỏi Irưòìm xung quanh, còn các cấu trúc  

quvcl (ỉịn li phương pháp cám thụ nó. ở  dây, sự thiếu hụt thông tin , các 

m.ạm iưói hoại dọnẹ giao liếp, sự phổ bien thông tin  thứ cấp và sự hóp 
1 1 1*0 0 nó. các Ìliu  lình dược phất hiện ra phụ thuộc vào cấu trúc của các 

irỵmí thai lình cùm Irons» nội hộ nhóm và trong sự trao dổi thông tin . 
1 * 7 ]

vlội Ị rong ahừiiíi kết quả quan trọn 11 cùa việc tạo ra trắc lượng xã 
hỏ i lọc là sự quan tâm rộng rãi đến hộ vấn đề vổ tồn tại của ton người 
và iỉ sư hình thành ra lý Ihuvêì "các mối quan hç C O I1 người". Lý
iliiiỵd Iià\ giừ vị trí lien ngành giáp ranlì giừa lA.ni lý học xà hội, quản
lý họ; và xâ hội học công nghiệp.

Ì.4. Vấn đề  "các môi quan hê con người"

Người ta  kháng dinh rằng xã hội b ằ i người 
cũng vận dộng theo cùnq các quy luật, 
rằng thê giơi vật chất, cắc quy lu ậ t vật /ỷ
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hoc hoặc các Cịuy lu ậ t p tìá t triển &inh hrc  

trorìổỊ th ế  gio7 dọng vật dcu co thề vận 
dụng trực tiếp dê mô tẳ  xã hội Ịoài rißt fit - 
diều ỂỊiẳ dinh dó !ằ nguy hiểm.

E. Mayo

Sự quá dộ của xã hội học sang thời dại kinh doanh dưới khau 
hiẹu: "Toàn bộ chính quyền về tay các chuyên gia" tìươc iliực Ilion là 
do sự lạc dộng của các quan niệm "quán lý khoa học" của (Î. Tavvn, r.
Taylor, A. I:aiol, M. l ollet, G. Hmerson và nhừníi lìiiưòi kliac 15<s|. Ó 
dó, quản lý dược tách ra thành mội lình vực nhận tlìức khoa liọc và 
cliuyên môn hóa nghề nghiệp riêng hiệt, mà ý nghĩa của nó kliòng 
thua kénì so với lao dộng kỹ thuạl. Động lực chính cua viộc lãng ¡läng 
suất lao động là ở tố chức lao dộng và kích thích kinh tế (là diếu bái 
buộc) một cách khoa học - dó là sự mong đợi cổ tien thường mong 
muốn dạt được lợi ích cá nhân và nồi lo sọ' bị sa thải - Tố chức lao 
dông mội cách có khoa học mà (lưa ra một mỏ hình quai] lieu l úa 
Weben de tổ chức quán lý và thực hiện quyền hành dối v<Vi con n li ười 
(kỷ luậl nghiôm khắc; lính chính xác, linh iliần trách nhiệm, lính Oll 

định), dà hạ thấp con ne ười trờ thành người llỉực hiện các thú pháp 
cồng việc một cách Iìiáy móc. Do dó, con người niiíi di khá năng ilìani 
gia vào việc giải quyết các vấn dề sản xuấi. hởi vì nít cả các quyết (lịnh 
vé các vấn dề sống còn eúa xí Iiiihiọp dều dược thons CỊUU (V iruiu* lã 111
diều hành và dược dưa tới chồ làm việc Iheo hàng loai các chi thi.• » w  »

Những đặc điểm cá nhân của cóiiii Iihûn vieil là phải dược kết họp sao
cho sư lác dộng chủ quan của họ giam tới mức lối thiêu dối với qui
trình công ngliệ sản xuất.

Song phong cách quản Lý và kiêm Ira (heo mệnh lệnh "Sự SLUU* hái 
hiệu quả" một cách thổ íliiổn, thái dộ dối với con 11 ¿Ịười như là mọi lian 
vị kinh tố ("um người kinh lố”), cách nhìn vị trí của con no ười ìroim 
sân xuất mội cách máy móc lia kì lìì ham sư Ilia lan il hơn nữa eúa Ini'll• •  • %-
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CỊUÍĨ s á n  M i á i .  ' ( ’h o c  đ ạ i  SUV t h o í í i '  m à  11 ỉ !ư ờ i  M ỹ  d à  !r;ii q u a  i r o n g  c á c  

n a m  I 9 2 1/* 1 ^ 3 3  cỉa h u n  S í in g  l ú  n l ì ữ n g  n h ư ợ c  d i ê m  c ù a  ’’cịUíiĩi ly  k h o a  

l u n  v à  k ú h  i h í d i  n h u  c á u  p h ả i  c l i u v c n  s a n e  m o l  h ệ  thons»  lố  c h ứ c  s : \n  

Xuíii  Vil q u . i n  h  s;'*n x u á ì  m o i  c ó  c h ú  V lí Vi " y c u  l ố  c o n  n g ư ờ i "  v ã  th in  

c h ú  l r o n £  s ả n  x u ; ì i .•mr

(.'ác cong liinh million cứu ironụ lình vực làm lý học lao dộng vii(» 
<J:iu I lố ký 20 buộc Iiiiười la phái lưu V lới các mậ! lìiộu qua của hoại 
dũng sán \uỉ\\ như: các mối quan hẹ Cjua lại giữa nliừng ngưòi làm việc 
Ví Vi nliau. mức dọ chật che của các cơ cấu sán xuáì, tinh thần của nhóm 
người cùng lìglic V. V... I rèn CO’ sờ dỏ Iììới hình thành các khái niệm lổ 
chức công nghiệp như là một "hộ Ihống xa hỏi" nhái (lịnh với khía 
c;mlì la nhàn - lức iò với người công nhàn, mà phản ứng nhạy cảm dối 
với loàn bộ các you lố tâm lý xã hội. Nếu klĩỏiiíi tính hốt dược các yếu 
ló này tron!» quá uình sán xuãì thì có nguy cơ phá vở kinh 1C và bùng 
liu xã Itọi. Hưỏv chuyển sang quá irình nhân vãn hỏa cấc ván dề quàn 
lv \'i\ 0  nhừnự nãiìì 20-30 buộc người ta lìm kiếm một cơ chế quàn iý xã 
hoi cho phép lác ilọiìii lới các yếu tố tinh llìần \’à tâm ly CIUI dộng lực 
cùng với sự quan lâm của con người trong CÔI1ÍI việc, lức là mội cơ chế 
hirớim vào con người nhiều hơn: "quan lý cản bần«", "quyêì định lập 
thể", khai sáng cho nhãn viên”, ‘dối lác x à  hội" - như là một hình 
ì hức h ợ p  lác.

Việc lưu V dêìi các quan dicin lao dộng nãy trong lĩnh Nực công 
khai (làm thuê, chủ xí nghiệp, phục vụ) và quản lý dã kích 111 ích các 
ngành tlìực lìghiộm sản xuất * khoa học mới - khoa học về lao động, 
lâm lý lao ilộng (cổng nghiệp) v.v... Trong tủm lý lao dộng này người 
ta nghiên cứu các vấn dẻ sau:

a. l o dure q u a  trình lao dộng - sự thỏa mân của người lao động vổ 
lính chất và các diòu kiện lao động, sự quan lâm den các yêu cầu của 
Ỉ1Ọ, phong cách dân chủ irong lanh dạo hành chính, sự tham gia của 
người lao dộng vào cong việc chung, phân công nlìiệm vụ v.v...
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h. Nội dung lao iỉộnỵ - sự phii hợp lợi ích cá nhãn v*uu Iigưo*) lao 
với Cjuven lọi của lổ chức và lánh dạo của nổ. kha iur.ì» ịự tịì:r<. 

hiện của t á nhân, sự lón irọng các* qui ilịnh v.v...

c. Quan hc \'ới sân phàm lao dộng - giám h(Vi sự I hờ o* vời laoilniií1 

Vil kẽì quà lao (.lộiìg.

Gini quyốl dược cấc vấn để nàV vì) các ván (le khác lỉìì Nà họi hại: 

lao dộng mới góp phán lliực hiện khái vọnẹ mói: nhà kinh doanh p.ìiì 

tổ chức sân xuất công Híìhiẽp với q u a i l  diêm COI1 người, q u a n  diốm 

lu)i Ceon người xà hội"). Cách nhìn "xà hội hoe" này cỏ tôn ụọi là 

"cấc mỏi quan hệ con người” . Irons* lý luận và ihực liêu kinh iỉoanh. 

uong dicu kiện cua nền kinh tô’ ihị irường thì C|ưan điếm ' xa liọi học 

nối trCn là nhằm iới sự thay thế cấc phươiiũ pháp cưỡng dộ lKKt |;io 
(Jñns* cũ VC mậi ihô Ị ực (chú Iiiihìa Tavỉo) bâng các phưoìig pliiíp m< vi 

nhằm mục đích:

- Tạo ra một kliỏng khí sán -\UiVi và lổ chức quản lý thuận loi VC 

mặt tâm lý xà hội nhằm phát huy sáng kiến và iỊÌùi phóng liềm IKIIIL! 

sáng lạo của người lao dộng;

- Thay thế các mối quan hệ phi nhàn tínli lliuán Iúy chức I1ÍI ne 

Irong sàn xuấi hằng sự dôi tác vé mặt xã hội uiữa nlìừĩig nìiười lao 

dộng với nhau, giữa họ với bỏ máy quán lý, với các chủ X! nglìiộp;

- Làm thay đối tàm lý của các chủ xí nghiệp, làm cho liọ có mối 

quan hệ lốt dẹp với công nhân và mối giao liếp dổna chí vời họ.

Nền dán chủ "sán xuất” Iiiiav tại nơi làm việc đó (là lỏi kéo uYi c:iw  ý  • •

nliững người lao dộng ở các Iliứ bậc thấp nliất trong quá ninh ra CỊUVCỈ 

dinh liên quan tới quyền lợi của họ, nổ khuyến khích các phương pháp 

quân lý linh hoại dựa trẽn cơ sờ nhất trí và kích thích sư chuyên dịch 

Iron ạ. quan diểin quán lý sang các hiện lượng phi hình thức.

H.Mavo (1880-1949) dà dóng vai trò quan trọng iroiiỉi sư phát 

trien lý thuyết và tliực liên "các moi Cịuan hộ a m  n^ười", dật lien uínj» 

dio xã hội học lao ilõiiii (17 2 1. Ong liếp thu I1ÌỎI cách phô phán \fi hội
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o>nj». I i ự h i ộ p  IỈK*Í (lai ÔM!’. iront! đ ú  tlaiầi! l ố n  \ ’i\\  l í k ; quá I r ì n h  c ỏ  * i n h  

U m  hủy Ihkii làm chu con j!Ị;»ưữi không có môi ỉii*n họ với nhau, xa 
t . u l i  Iiiiiiii. Theo M ayo Ih ì  c á c  quá trinh nàv tmmí mộl mức ciộ nhái 
t ỉ i n l i  I.I phu hợp \ ó i  "nliừiií.* hậu quá khong liieu c h ứ c  IKÍI1J2 cúa phán 
o»nj' lao iló n t'"  và với hình ì l i ứ c  quán K quan IkHi. Oniĩ nhận xét rang 
SƯ phó biến rouii là i trạng thái 'trá i qui luạl YC các lố  chức xa lạ, hình 
tlìức (lựa trôn co 'sơ  quyền lực k inh lế  v;ì hành chính iron ii xâ hội ỈÍÌIIÌ 

cho Yiẹc sứ dụng I i h ừ i m  thành quả của nền ván minh công nghiệp IMỘI 
ca ch không họp lý. "lừ  dó nâ\ sinh lòng tin VÌ1 0  vai irò  cực kỳ quan 
trung lúa  ÚK nhân lố  xă hội. lâm lý , tinh thần, không hình lỉiức irong  
vi ộc íổ chức \;ỉ quân lý  lioạl dộng sân xuãi.

Tỉr Iiãm 1027 (lến Iiãin ] ọ .>2 ỏng M ayo dã lãnh dạo các cuổc (liều 
lia  ờ  liànti Western K lec lric" thuộc nhà máy sản xuíYi (.lây cáp diện ờ 

lla w llin rn c  ÍIÍHÌ ỉ hành phố Chicago. Các cuộc diều ira này có lên là 
Các cuộc thực nghiệm I law ihorne” bao trùm  20.000 người và trở  

lỉiàn lì kinh tìiến iro iií i xã lìội học Ihực nghiệm. Các cuộc thực nghiệm  
ỉxit chiu từ việc xác cỉịnli mức <Jọ ảnh hươii‘4  của các dicu kiện lao động 
ilu iạn lợ i doi \ í Vị mức năng suấl lao dộim: mức độ chiếu sáỉìii, c lìố  dộ 
IÔ 1 1 £ tác, g iờ  giải lao, hệ ĩlìống liền lương và các thông, số khác. Qua 
<ió pliát hiện ra:

ỉ ) K hò iìii có sự phụ ihuộe máy 1 1 1ÓC giữa các biên sổ vé diều kiện 
lao ilỌiig với Iians» suất;

2 ) Tác đọiiỉì den lììức láng năng suấl lao dộng là các yếu tố  không  
phụ tliuộc vào các diều kiện lao dộng: "Kinh thần nhóm ” , mối liên hệ 
giữa rác cá nhan với nhau, thái đọ chủ quan của người lao dộng dối 
với cóng việc và với ban lành cỉọo.

Trong số các v íu  tổ chưa được lam sáng tỏ chì thấy clượe các d ịn li 
mức, các (|UÌ lác khổng mang lính hình thức và Iiliừng VÔII cầu của 
Iiiĩirà i còn»» nhAn (là g iúp họ duy trì (lược năng suất, p l ì ả n  dối sức ép từ 
phiu hành chính và báo vệ quvcn lợ i của người lao dộng. Những kct 
quà i ì ỉ ih iCn  cứu d io  ilìấv lium  trong một nhóm lao động cố sự p h â n

67



c h i a  n ộ i  h ộ  p h ứ c  t a p  ( n g ư ờ i  c h ỉ  h u y .  n g ư ờ i  d ộ c  líìp,  n h ữ n g  k C n ;o í ) i  

c u ộ c )  k l i ỏ n g  n h ữ n g  111 e o  c á c  l i e u  t l iử e  n g l i c  n g h i ệ p  mil c o n  I h e o . i ẽ u  

i l ìứ c  c á  n l i á n  v ơ i  c á c  m ố i  l i e n  h ẹ  m u ô n  v e .  c á c  d a n h  g i a  l á n  n h a i  \  ÌI 

c á c  q u i  t á c  ứ n g  x ử  n g o à i  n h ữ n g  t i c u  I h ứ c  (là í l ư o v  c h í n h  l l ìứ c  q u i  d u l l

K h á c  v ớ i  c á c  co '  c ấ u  c ó  l í n h  h ì n h  I h ứ c  111 ì ư n g  là  CÌÌG c o ’ c á u  Ik U 

l ic í ,  c á c  n h ó m  n g ư ờ i ,  n l ì ừ n g  n g ư ờ i  c h i  h u y  ( l e u  h o ạ i  t lọ ii i i  Iròii  O ’ s>ờ

lính côn« clono của con lìPười về mậi lâm lý  và xã hội. ơ  ilnv. kiôiií?»— cr »_ .  *

CỔ q u i  c h í  c h í n l i  111 ứ c  n h ư m r  l i ọ  c u  ả n h  hư ở i i i»  l Ị u v ê i  i l m h  t-ioi Vti c:ơ 
c h ế  l a o  d ộ n g  v a  h à n h  VI c ủ a  n g ư ờ i  [ a o  d ọ n g .  N ó i  r i ê n g ,  n h ờ  v in  K> 

l ỉ iu ặ t  d o  lườiì ì!  v ề  n i ậ l  x à  h ộ i  i r o n g  q u a  l r ì n h  l i ế n  h à n h  c á c  c u ọ c \ i i ổ u  

tra  r l ì ự c  l ì i i h i ệ i ì ỉ  d i ề u  k i ệ n  v é  h i ệ u  q u ả  c ú a  n a n g  s u ấ t  l a u  d ộ n g  t l i lph iái  

h i ệ n  r a  r ằ n g  c á c  c h ỉ  l i ê u  v e  s â n  x u ấ t  s ả n  p h á m  p h ụ  thuỘL* c h ậ i  d\- vrào 

i n á l  x í c h  c á c  m ố i  q u a n  l ió n h ó m  c ủ a  112  ư ờ i  l a o  d ộ n i i :

- Sựihốm» nhấỉ quyền lợi của ho với lợ i ích của CỎI1 Í2 IV phu hu ộc 
vào mức (lộ cùng có thái dộ lổn irọng lân nhau hail (láu và và« tí.nỉt 
cộng tiổ iìỉỊ giữa nhừiìa con người ỉ Itì cậy của CÔIÌIỈ IV với lìlióm  l;iỏni* 
họp thức;

- N 12ươi lao dộng sản xuấĩ ra mòi sớ lượna sản phẩm phù l i tp  'vxV» 

các liéu chuẩn của nhóm khôim  lìựp tliức;

Ngoài ra còn làm sáng tỏ một số quỵ luật ve các mỏi quan li- 
các cá nhàn vớ i nhau trong nâng suất.

1. Nếu tần sổ lác ỏònn lán nhau giữa hai và trên ỉiai agưvi voi 
nhau tăng lên Ihì mức độ cảm tình dối với nhau cũng tiuig. lên vù I^ưọv  
lại,

2. Nhưng người có lình cảm dối vớ i nhau tang lén thì họ l l r  hiiện 
tình câm ẩy hằng các tãng eườim hành dỏng lích cực của nin!» \à  
ngược lại.

3. Con người có mối quan hộ lác dộng lân nhau thường XUVII iỈHVịi 
ihì tro iii! các hành clộnii và tình cám của họ có sự ỉiiố iiii nhau nl.iicui .  • c  • .  t  c

hơn và nũươc lại.
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•1. I h ư  I m  r u a  m u f t i )  ( l ó  Iron;.’ n l ì ó n ì  CỈII15.Ĩ c a n  I h i  c a e  hitfili  (lộng

I ú;i lii> p lù in  l ớ n  p h u  h o p  \'íVi c a e  c h u f í n  m ự c  CÛ;» n ỉ i ó m  ció v a  I i í ' i íov  lạ i .

5. Thứ h(ic \à  hói của Hi! ười lió  eàiiu c:io ih i ph.mi vi lương lác của 
họ ciiiìii lớn.I V-

Ticp sau Moreno. cai’ cuộc iliực lu’hiçm llavvihornc (lã tạo ra mol 

Mi hướno SỪ dụnỉỊ "hiệu ủng. liệu pháp” như ià một lác nhân cua việc

1.111 '! IŨU1 Ỉ! suãì lao ilộ iii! và l i l i l í  than. Ớ  dày kliõng dược phá bó các tố 

chức:, các a ï  cấu vìỉ chức n;mg phi lfm h thức mà phải nám lấy, kiổm  
S o á i  và tịUiin !> ch in iiỊ. Những phái hiện của a ie  cuộc llìực Iiíilnệm 
í lược liến liànlì lìà làm 1 hay doi hình ánh cùa quíỉn lý và lạo ra các quan 
Iirọni mới ve hành vi có lổ  cliức cúa con Iiiiười Ir<>nÍ2 các Cịuá trình sàn 
\uát 111 ứ nhái, lì il ười lao dõnt: dó là clộniĩ lực hữu ích và tíclì cực cùa7 4— I Ss* • c  I •

sàn xuấi. iliứ liai, hành tlộne của "con 11)! Ười xa hội" tiién ra với dịnli• w- V- • •

hướnii dicu nil ười khác. Ihứ ha, cần lliúc dấy và lỏi cuốn người lao 
dộnỉi, vào quán lý iroim phạm vi innh cỉộ cúa họ. ỉ ẩi cả lìhửn«? (lieu đố 
phù liọp với vêu cẩu của lổ clìức quản lý về mặt \à hội có lính (len các 
l á c  dộiii» chủ quan dối vơi quá trình sán xuất và hưóìii! vào các nhu cầu 
cùa con lì ỉ! ười, các mặt xà hội của xí nghiệp1. Nổi Ỉ11Ò! cách khác, giới 
quân lý dần phải thfív dược sự cán ihiết là phái chuyển sang quản ly 
Siin .xuất mội cách có lìiêu biết, lác dôIIo lích cực dêh "nhân lố con 
Ii ư̂ới nliani lìímg cao hiệu quả sản xuàì. Như vậv là dã xuất hiện nhu 
càu xà hội dối với những kỹ sư có phẩm dial quân lý sàn xuất. Các 
pỉiíỉm chất dỏ là sự lien kel các kiên ihức chuyên IÌÌỔI1 và kỹ năng nghé 
111‘hiộp xới công lác tổ chức với COI1 người. Cần phải dào lao các Iiíiưởi 
Jưnj' đau lo cliức có Hình độ lot cié có the phan lích dược các khả nùng 
của Iiliỏm. dộng viên con người và lạo ra các dicu kiện dc họ tự llìồ 
hiện lính cá Iìhan của họ trong lao dộng.

Cần nhạn xél rằng nlìững kết quả chủ yếu thu dược lừ "các cuộc 
ilụrc nghiệm Hawthorne’ dã có quan hẹ phức lạp với các công đoàn.

1 Line Ilói trên <ià chi cho các cuõc nghiên cứu thtíC nghiệm hét 4 iriệu đô la Mỹ. 
nlnnigiroiiù vòn« 10 nam ổĩ\ ihu được 80 triệu dó la Mỹ lợi nhuận ròng.
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Một mạl sự tịuan láni tiên người lao dộng là mộl lực lượn ỉ! lích :ự.c 
khòniì mâu Ihuần với các mục lieu của conn doàn. Mái khác nổ klnn:g 
định tính liên phong cùa các tổ chức phi hợp thức, các phương phá.p 
quản lý linh hoại, dân chủ trong sản xuất nhàm xác lập sự nhiíi trí 1-iừ.a 
người lao dộng và chủ xí neliiệp. Và về mặt này các cổng doài dã 
dược XCI11 như là một "nhân tố bất ÔI1 định" phá vỡ "doi lác \ă lìõi \ à 
các nghĩa vụ qua lại giữa lao (]Ổ11£ và quản lý.

Những cái mới trong công trình nghiên cứu "các cuộc iiiựtV 
nghiệm Hawthorne” bao gôm :

- Việc ụícli ra các nhóm thực nghiêm và các nhóm kiểm tra. iic'u 

dó cho phép quan sát dược các kếl quả cùa các: mối liên Ỉ1Ộ lần maiu, 

S Ư  tồn tại (khổng tổn tại) của các mối lien hệ tlổ giữa các Iihóin nối 
nên;

- 'l iến hành t h ự c  nghiệm chương t r ì n h  phỏng vấn - tiôii h à n h  c á c  

ilìực nghiệm về phương pháp và các phỏng vấn tliử nghiệm với các  

bang cảu hòi mới.

- Tính chấl lý ilìuyêì ứng cỉụna của công trình nghiên cứu.

Điều bất ngờ là hoại dộng của những neười nglỉiCn cứu dã eóảr.ih 
liưởng liến tiến trình và kết quả nghiên cứu. Thí dụ, hóa ra Iiãngsuíát 
lao động tăng lén không nliừiìg ở các nhổm thực nnhiệm mil cả (• Cíác
11 lióni kiểm tra. Đó là kết quả của nhân lố quan lâm đến ugườ hao 
dộng, dược Ihể hiện ở sự quan tâĩìì của người nghiên cứu den cáctliiều 
kiện làm việc và ở mong muốn làm cho các diều kiện này Ihàiil liiấp 
dán hơn, còn người lao dôntz - Irở thành người ihani gia vào việc ỊUíản 

lý quá irình sản xuấl. Trong liến irình thực lìiihiệm "các cuộc ilnực 
nghiệm Hawthorne", trong cổng nhan iiỉià máv dã xuất hiện nhüiuháfV 
mới về V nghía xa hội cùa mình, biêu lộ sự quan tám cùa họ (lối VC I liao 
ilòiìiĩ, "linh thần nhỏm" dược phát triển.

Quan diổm chủ vếu về kổì quả lliực nghiện) dược lien hành cà Itriv 
llìànlì điểm xuất phái và kếl luận cơ bản dể Mayo khảiiỉ* định răm ỉ'
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ihíth các you tố xã hội và lám ỉv, clìứkhỡaa phải các vếu lố vật chất 

(!à •nil hưàug có tính chất quyết (.lịnh tiến nâng suất lao (lộng và các 

quai hệ Hong lổ chức lao dồn ự. Vổ mật này. Mayo lưu V đến hai 

phư>lig ihức tố chức hợp lác chủ vếu giữa COI1 người vcìri nhau.

1. Nghç (liuật xà hội - biêì cách dại dược và sử ilụng S Ư  hiểu hiết 
lan iliau giửa con người với nhau, và thỏa mân dược những nhu cẩu, 
nliừig yéu cáu hợp lý của họ nhàm mục tieu báo dám sự tham gia 
ehuìiỉ vào việc giải quvết các nhiệm \1Ị chung.

2. K ỹ  nghệ - biết cách sứ dụng nil ừng sư vật khác nhau để thỏa 
nũi những mong muốn của con người.

Nlìờ xứ lý các phương pháp thực hiện các kết quá và các kết luẠn 
il.ì cat ílưọv irong ilìực liẻn cho nén những ý iưởng về "các mối quan 
lìệ (011 người” dược thực hiện kliông chỉ trong các xí nghiệp cổng 
Iiiîliçp nùi còn iront» các nhóm học lập khác nhau, trong các tổ chức 
qua dội, thể thao, các cơ quan. Về sau, lý thuyết này đà dược bổ sung 
lỉiói bằng CĨÍC lý thuyết 'quản lý bằng việc cùng tham gia!\ "Nhân N án  

lìóairong lao động" nhàm làm cho người lao dộng quan tâm đến kết 
quá loạt động của các x í  nghiệp công nglìiẹp.

3 . X ã  h ộ i h ọ c  X ô - v iế t  n h ữ n g  n ă m  2 0  v à  3 0

* Con người nhi í  ôự khờ dại, cẩn mạnh dạn 
dần d ắ t họ tá i hạnh phúc:

V.Belinsky

* Chúng ta  - phái thê hiện dược tr í tuệ của 
lịch eủ, cho dựa của loài người.

N.Bukharin

Trong ờự cáo chung của ÌPất kỳ ờự phất 
Mên cách mạng thực ờ ự nào đều xuất hiện 
m ột Napoleon 3onapac.

Knpka
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Troiiiï lịch sư XĨ1 hội học Nil a thời kỳ Xõ-viếi iroiii: nliừiiíỊ niim Vc . • • c  ểỉ c

- 30 là thời kỳ "mấi mái và thất thoái". Đạc irimt» của lỉìời ky Iià\ |jc - .. .

những nghịch lý như sự cách tân, nhừng lìm kicïii lu vọi vời và nluriiî*c . C  . » « 7 CT • •

CUỘC ihực ìmliiệm vỏ bổ; lìliicu lỗnạ nhiọt làm và l ư  IƯÒÌ1<2 hỏa nlnnụì« • W  • 7 V  • c  •

lìm tòi vé lý ihuvct: tìm tòi nền vãn liỏa móĩ và liiiuycn I;ic lVìnscH ích 

của "sự cõng bằng’’ . Những niihịch lý dược kcl thúc hãm* việc cam 

cloán xã hổi học mộl cách chính thức. Sự cânI iloán đổ da (10- lại troiiíỉ 

xa hội học Xõ-viêi mộ! "khoánẹ trắnsi” .

Xã hội học ờ nước Ni»a ciâ bắi dấu phát trien cao vào lỉáu tlic k.\ 

20 và dến các cuộc cách niant! I hán il liai YÌ\ iháne Mười nam 1 9 1 7  J.I 

hình thành mội liềm nđ-ng 1 ri luệ tương dõi cao. Đại bicu din xu liưóiạ’ 

này !à:

a) Tru vón llìốní! xà hôi học kinh viện phi Macxit, (lứỉiiĩ dĩiu là Cik 

CÓÍ12  trình nglìièn cứu lý thuyết của N.N.Kareev. KA.Sorokin, 

K.M.Tartaehev.

b) Truyền ihốniỊ Macxit cấp tiến hóa cúa xã hội học trong díìu 

iranh chính tri của A.A.Boíidanov. V.I.l .cnin. IE.A. lỉiìiilicl.t C  • • c

Cũng vào thời gi-aii này dà bắt dẩu tien lìàuh các COI1LÎ trình imhíén 

cứu vé xà hội Iìọc> bắt dầu ughiỏn cửu dáng kể vổ lý ihuyeí và ì hực lien 

irtĩng phát triển ỉ hống kè xã hội. Đã dạt (.lược nliữnũ kết quá khiêm ton 

trône linh vực qui chế hóa vể eiáo dục, chứiiíi lỏ lình Îrạng xà hội !ì<>c 

Nua kém hon so với xà hội học ở các nước phương Tay. Tuy nliK-n 

cũng pliải thấy ràna đà xuíl  hiện mội số sácli iiiáo khoa chính ihức chiu 

lien về xã hội học cho các trườiìỉĩ (lại học của T.Fadeev tronẹ nãm 

19 17  và cho các trường I ru 1111 học của Bnghel nànì 1 9 1X (ỉranií 60).

Tronc làn sóng cách mạng Iìãm 1 9 IX, trưởiìíi dại họi* tlnr nì ực học 

xa hội học dầu lien dược thành lập; còn nãni 19 19  các khca xa liọi học 

dầu tiên dược hình thành Ironíi các irưòrnt! dại học lartnxlav \.'à 

IViorogral. và cuối cùng vào nàm 1920 thanh lập phàn khra xà lìội lu>1

3.1. S ư  ra đời cua xà hôi hoc Xô-viết
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l.h'Ki c;ic khna Ixn: \fỉ hội. ( án lìhậii XÓI rãim iroiìL» mõi mrơiH!
' -nli \u;n i l i i  irào lưu phi iVkỉCNĨi tũ im  có Vĩú irò  (|uan irọ iiịỊ. Sau khi 
t;i(_ phàm 'Ràn vê chủ nghĩa (lu \ \Ậ\ chicn dâu" cua V .l.Lèn in  dượt 
u»nj' IV» nam 1922 1 lì ỉ vãn de iỉiám sál quá trình giáo dục dược dật ra. 
ỉ )o lỉố d à  (lưa các chức nâng vé iư iường và chính Irị của khoa học lèn 
h:im» đẩu. V:'m Ihơi kv !i;iy, II1Õ! họ phân các nhà khoa học và các ưiáo 
NƯ i!.i til a r  ra nước lìíioíỉi. T h í dụ, có hơn 80 nhà xà lìọi học (Jã (Ji cư ra 

JIƯÓ\ 1) U< i . irơ ĩiỉĩ tl(*> -  IIII ươi có lén tuỏi iròi) ihé g iớ i: ( ì . l) .  ( ìu m d i  
<s;m*ĩ 1’lu ip) và 1J.A. Sornkin (sang M ỹ).

I roiii» khi ;ìv. việc .\áv <Jựni> một \à  hội xà hội cliủ nạhĩa mới doi 

Ihm 1 aĩi phảI cỏ môn khoa học \ft ỉìội học. Sự ilnếu hụt các cán hộ 
Mac <il K.Õ tim h  lio  chuyên môn cao đòi hỏi phãi nhanh clìónu dào tạo 
ho thôn«? qua hộ 1 hôn lĩ trường lớp côn 11 lìlỉân. Trong nhừng nàiìì 20 dà 
.1 Ị') đụim học vị trunn 111 an "phổ liên s7 khoa học", iron ii dỏ có phó liến  
sì khoa học xã hội học. ’Lính ưu liên vé lợ i ích gia i cấp (tính Đáng) 
liin ỉì 1 hành iro n ịi tliừ i ỉiian khó khàn (lo khỏim  Iránh khỏi lình trạnẹ 
dơn !.'iãn hóa mọi cách ilán i! ke các khái niệm lý luận về ihựL* liên xàC t o  •

Ịiọ i. YC Iruyê ii bá kiến iliức xà hội liố i với imười (.líin da phán mù chữ.
uVi linh  Irạnẹ. tẩm ìliường hóa.

tx>nạ il iờ i Vĩìo nhừiìg nàm 20, xã hội học ironỉi nước cũng dã phái 
I I io n  I1ÌỌI c á c h  t h u ậ n  lợ i và lích c ự c  với mọt ý  nghía nhai (.lịnh,  có l l ì ê  

rọ i dô là sự "p liá l trien vàng son". Sau k lii c h í n h  quyền còng - nòng 
dược xác lập do kếl quả cứa các cuộc cải tạo cách niạng irona thời kỳ  
quá đọ. có mộ! diều cần thiết dể có thc xây dựne dược xa hội xà hội 
chú niihìa lvhónü có íziai cấp - ngưởng cửa chủ nghĩa cộng sán. V ì thế. 
sự xác lập xà hội học X ô-v iế t (M a cx ii)  mang lính lien phong: dối 
lượng L-ủa nó là xà hội xây dựng tren cơ sờ chế ilộ  sờ hữu xà hội và ưu 
tiên ilìUỘc về (ỉa số - quẩn chúng lao dộng trước ilìicu  số CÒ11 lại (quan 
(Jicrn liai giai cấp hữu ái cộng với sức mạnh). Đ iều đố dòi hỏi phải có 
Sif dũng cảm cách niạni! về mặt tư tưởng, các quan diổni khác nhau 
muôn vè CÙIIÍ» như công việc 1 ích cực xuất hàn các sách về các vấn dề 
_\a lìộ i thoái khỏi UY im cúa lành tụ.
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Vấn <JỂ là vào ihời kỳ này của elìínlì quyồn Xõ-viél, môi quan hẹ 
với lãnh lụ của chính quyển - v.l. Lenin - là hoàn loàn tự do. Những 

nhà Bỏnsêvicli cũ klìóng coi Lổn in là nhà lý luận lớn, nliấl lả IroiiLĩ c;K: 
vấn đồ mới liên quan đến công cuộc xây dựng chú nghía sà hội. Nị'ưỡi 
la coi Lên in chủ yếu là nhà thực liên biốl ứng dụng học liiuyót Mác 
vào chiến lược và Ihực liền cách mạng xã hội chủ nghĩa, là lãnh IU 

clìính trị cua Đảng. Chính với iưcách này LCnin dã viết nhiều bài báo, 
các cuốn sách vổ các đề tài như triết học, kinh tố7 xã hội học, quán S Ư . 

v.v... Năm 1924, người ta bắl dầu thảo luận sự cốiìii hiến của Làiỉi) 
vào sự phát triển chủ nghĩa Múc và luyen truyền chủ nghía Lỏnin. I ii*p 
llieo dó "Những người theo Lẽnin irung Ihànli** dã coi 1.011 in là bậc vĩ 
nhân của khoa học và nhà Iriết học, kinh tế học, xã hội học, nhà sử hoe 
thiên tài, v.v...

Có hai xu hướng trong sự hình ihành xã hội học Xô-viết.

Thứ nhất là, xu hướng kiên trì theo ý tưởng "chúng toi muốn tòa 

hương theo cách của mình" và dấn den tình trạng lự cổ lộp với sự phát 
triển chung của xã hội học, xa rời những truyền ilìống phon;g phú trong 
lịch sứ phái triển lư tưởng xã hội học và những thành lựu dà dụi (lược 
về trình độ phương pháp luận. Cái lối nhìn "ấu trùng thành con nhộng" 
cua xã hội học trong nước là nguyôn nhân làm cho nổ niamg lính clúiì 
cục bộ, địa phương, diều đó Ihể hiện trong tính dại diện và giá trị khoa 
học.

Thứ hai là, lừ các hình thức luyốn truyền cổ dộng chuyổn sang 
cổng lác nghiên cứu, viôc tích lũy kinh nghiện) theo chủ Iìglùa kinh 
nghiệm đã đản tới sự phân ngành xà hội học: lao động, -sinh hoại và
vãn lióa, ngân quv, thời gian, cơ cấu xã hội, v.v... Ở đây phái Ihây râm* 
các công trình nghiên cứu xã hội học dă [an rộng vé mặt (lịa Jư; Cík 
tliàỉìli phố Vôroncgo, leccut, Kazan, Coixtơroma, M.isk, Pccmo, 
Rotstop trôn sông Đổng, Xàinara, Tucv, Kháccốp, v.v...

Các công trình nghiên cứu phần lớn mang lính cliấi kinh UY - xà 

hội với việc sử dụng các phương pháp xã hội học. Trorng sổ các lác
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plumi dó cố the kế liến các công (rình nghiên cứu của C.Ci. Strumilin, 
I.Vidrcvich (kinh lế lao động. ngan quỹ ihời gian): A.Crilsman,
I .Ka/ansky (cơ câu xã hội Xo-vici); A.K.Gasicv, N.A. Viike (tổ chức 
lao dộng khoa học); A.Isacv, I. Khođorvsky (thất nghiệp); 
M.lierschtcin, N.N..Iordansky (thanh lìiên); A. lỉolschacov, A.Gaister 
(nông ìlion xỏ-\ĩêĩ); c.ltol/son. l.Gelman (hôn nỉián và gia dinh); 
Ü Andreev, (i.Poltiac (diều kiện sống); A.Go/ulov, Ỉ3. Smeclevich (dân 
so); A.Cìcrtseron, V.Vnucov (lội phạm); L.M.Sabso vieil, N. 
Mc'.eheriacoN (xâ\ dựng dô ihị); N.A.Ciređcskul. Iv.A.Hnghel (vân hóa 
\'i\ t»iíU) <1 ục tic cm); M/aẹorsky. V.Cu/niichcv (đời sống tinh thần) và 
CIUJ hàng loại các dại diện xã hội học cácỉi mạng lien bọ buộc phải lạm 
lìỉìừng lioạl dộng cua mình.

Những kêì quả cùa nhừng cỏng trình nghiên cứu dỏ dược đãng 
Irong hàng chục lạp chí về cấc vấn đổ diều kiện lổ chức lao động và 
(-ỊUíin lý ("tổ chức lao ciộiiii”, llệ thong và lổ chức ', sàn xuấĩ, lao 
dõny và quân lý”, ' Kinh lếvà sinh hoạt", v.v...). Những kết quả nghiẽii 
cứu này cũng dâ dược sứ dụng trong các biện pháp của nhà nước và 
các cơ quan chuyên môn trong công Tác xay dựng và kế hoạch hỏa các 
eo sờ kinh tế của chủ ngliĩa xà hội.

Ni»o;u xà hôi học nu Iìiíười ta còn quan tàm dến lâm lý học xà hội 
như 111ỘI Iigànli khoa học độc lập nglìiCn cứu các yêu cầu thực liên đổ 
giai tịuyc! các Nấn đề hiểu biết lán nhau giữa tập thể và cá nlìán, vãn 
hóa và giáo dục, cổng tác lư tưởng. Các công trình nghiôn cứu đó trong 
lình Nực hoạt dộng xă hội ià nhằm xây dựng nên "con người mới" có 
ihái (iộ tích cực đối với các dieu kiện xã hội (mói trường) trong quá 
trình "lòi cuốn" vào công cuộc cải tổ dời sống xà hội mang tính chất 
rác h mạng cho phù liợp với các lợi ích và các mục liêu của chù nghĩa 
\à hội. ĐO thực lìiện diều dó, khi phân tích về mặt tâm lý liọc, mọt số 
nhà khoa học dà dung hòa chủ nghĩa duy vật lịch sử dể hiểu nội dung 
và các cơ cấu của các quá trình xa hôi, bỏ qua sự phán xạ tạp thổ và 
c á c  mối quan hệ kinh tố - xã hội của các quá irìiìlì xã hội dó như
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lỉ.M.lìcklilcrov, A . li. /.aỉkind, K.l L( Ynmiiov. .

I5.D.1 rcalman và nhfrn«? người khác.

Nỉìoài ra iron íĩ k lỉuổn khổ xa hội học lao dộni» dã hình thành C.K 
công trình nglìiôn cứu tam lý  học và tâm kỹ llu iíì! (X .( ỉelkTscluein,
l.N . Schpinrein) nhám dế ihực hiện Ciíc khá nñJiü lâm - sinh ly  n ’j;i O ’H 
người (có íclì cho nghề nghiệp) irong lié Ihống sàn XLKÌI. Các cỏỉir 
! rinh nghiổn cứu Iìày dà vạch ra m ối lien hộ giữa lâm lý và (hơt l ir i i .  
dựa vào quan điếm "nhan lo  con Iiẹ ư ờ r và kinh luihiỌm CÚ.I nước 
ngoài 115ị . Nổ g iúp  g iả i quyếl các vấn đe thực lien troue lựa chọn 
im liề  Hiỉhiệp, hợp lý  hóa (nhịp điệu hỏa) các quá Hình lao dộim, J’ irmi 
b(Vt sự mội m ỏi. hợp lý  hóa các dieu kiện vộ sinh lao dộuụ vì» các cuór 
1Ư Nấn lìíihể nghiệp, v.v...

Sự quan tâm dến các cuộc nglìiCn cứu xã hội học cụ ilic  kcn ihco 
một số cỏne irm lì nghiên cứu về phưorm pháp lãng lòn iiần vôi xà hội IK K

ìliực nglìiệm ờ M ỹ. Điểm khác biẹt ỏ' dây là. troni» xà hội lu v  xỏ-viếu CÓ1ÌÌ' 
tác nghiên cứu phưoììg pháp \ a kỹ tỉìuạí cho các còng trình iiçhiôM I ứn 
thực nsihiẹm mang. lính chái phân lán và nỏ đưọv thực hiện chù vếu 
hằng phươnsì pháp Thử sai số. Đồng lliờ i dà tícli lùv  dược kinh ni?liiện» 
thực liên vổ lổ  chức và liến hành các cuộc nghiên cứu cCng như da lựa 
cliọn dược các phương pháp xà hội học.

Ở (lAy. llìứ  nhất là cần phải thấy dược sự quan lâm  den 1 1lòn 12 kc  

xã hội có tính chài truyền thống dối với xã hội học Nga. Nãm 192.'S 
trong Irường dai học Cộng sản đã thànb lập "H ộ i các nhà tliốne ké 
M ạ cx it" và xuất bản tạp chí "Thống kê lao dộng” . Các cuộc dieu ira 
dftn số bắt dâu từ nâm 1921 dã dem lại các tài liệu thống kê plio iìg  
phú. Có thể neu ví dụ như tiến hành nghiên cứu lộ i phạm vé mãi xà 

hội, tức là nghiên cứu mặt trái của chủ ngliĩa xà hội dựa trôn cơ sử 
thốn Ị* kỏ xã hội rộng rai : thông ke hành chính, tlìố iìíi kê iư phấp, thỏng 
kô y tế - lừ  nghiện rượu đến phạm lộ i là hoàn toàn dồ lìiòu (lối vối CÜC 

nhà nghiên cứu [14; 26; 34]. Cần phải ghi nhận (len việc sử dụng các 
phương, pháp thốnn ko khác nliau. Chảng hạn dã áp dụniỊ pỉiươiU' pháp
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tlion míiu III.'IC dù không ciược \ư lý (lây (-1Ú YC mậl loiín liỌL’. riiường 

íip tluiiỉ' phương pháp chon máu dien hình Ihco cac liêu Ihức phổ biến 

Iilìãi <J6| với dối IƯỢ11Ỉ2 dó. Cháng hạn 11 «2ười ta chon các ngành cõng 

hj:Iik;p dien hình cho vùng dô, Iiôp theo các nẹhổ chính (.lược lách ra 

ihco ak' nhóm cỏ Irình (lọ ehuvêii mòn cao. Các phương pháp chọn

11 làii niáv ỉ HÓC và chon máu theo lô cũníĩ dược áp tlụuìi. song ÍI hon.

x.( ì.Siruniilin ilà có dóng gốp lớn vào việc nghiên cứu các 

phưo'no pháp \ư lý và phán lích llìốniĩ kc cấc số liệu. Thí dụ, ỏng dã áp 

Juni-1 lhử pháp phán hạng. Ngoài ra. Strumilin. khi plìân lích Irình dộ

1)41)!! lực của cán hộ CÕ1ÌÍĨ nhân viên tliaiìì gia vào các hình thức hoại 

dom: khík: nhau ihón<? qua sự lự lỉánli giá, ỏnií dà áp dụng phương 

pỈKầp ur thinh iiiá llico bậc ihanc nãiìì diêm mà sau này dược ỵọi lèn là 

" Phang Tlnirsione” 15 0 ị.

Ihứ hai là, irong lĩnh vực phưoìm pháp và kỳ Ihuậi dà tìm ra 

phương pháp thu ilũip sô liệu. Phưoìii» pháp phổ biên nhất là irưiìg cáu 

\ kiên dại li j. Tuy Ìilìicn phương pháp phái vấn ankei gập nhiều khó 

khăn do sô dàn khỏnii hicì chữ cao, diều (ra viên có irình độ vàn hóa 

xà họi học Ih;íp. clịiih kiến của người trá lời về các cáu hỏi trong bảng 

hòi. V.Y... f)ó khác phục lình Irạiỉỉi này phải làm công lác tuycn ưuỵền 

giai ihíclỉ. ấp dụng phương pháp phỏng vấn, còn dối với các cuộc diều 

tra \ỏ IỊUV Ihời gian, ngân quỹ gia dìnli lliì sử liụntỉ phưưna pháp lự  lá 

và 1 0  (.hức các cuộc nghicn cứu ilìử  neliiệm (Jể kiểm Ira các phương 

pháp dà áp liụug.

Irong nghiên cứu tâm lý sinh hoạt cua người lao động da dùng 

phưoiig pháp plìân tích nội dung các lài liệu. V í  (Jụ, M .R a ĩa i l  sử dụng 

phương pháp này tlể phân tícli báo tường [4 2 1, còn D.Lebedcv cũniì 

liùug phương pháp dó dử phán lích các thư lừ của các phóng viCn công 

nhân Ị 2 9 1. Phương pháp phổ biốn nhất \ì\ phưoìig pluíp quan sál (.lơn 

gian và quan sái thứ nghiệm. Nói ricng, các trình lự quan sấl xà hôi 

họ<c lỉà dược iliône qua năm 1923, khi Iheo sáng kiến của (xã lì()i học) 

\<V\iết. Matxcova đà tiến hànli kliào sái lâl cả nhừiig người bị tạm giữ 
l iu  thủ dô |47Ị. Da tiên hành rộng rãi các cuộc thí nglìiỌm kinh tố
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nhâm kiểm Ira lili điếm cúc kiên nghị vồ hiệu quá kinh tê và xã họi củ I 

các phưoiUĩ phấp lổ chức sản \u;Yỉ. lao Jộng \:\ qu.'in lý. Nlìữni' koì qu;i 
nhận được Irong quá trình thí cliém sau khi dược kiém tra I.hườn o CỈUIU» 

làm cơ sờ dể thôníi qua các quyốt dịnlì kinli tố quốc dân, lập iruni! nhííì 
định trong việc phấn đấu dể dạt được các clịiỉh mức sán xuât cao, lõ 
chức thi dua và lao dộiii! liền lien, xác dinh cúc dinh 111 ức nãiiii Siúii,• w • I V

hoàn thiện các cơ cấu quán lý, v.v...

Để ví dụ về sự đồng hộ của các phương pháp (hu thập ihỏHL! lin NÍỈ 
hội khác nhau, có thổ nêu ra các công trình nghiên cứu do A.M. 
Troianovsky và K.I.Kühizarov lien hành khi nghiên cứu lình hình CỊuán 
chúng cảm thụ nghẹ thuật điện ảnh. về lổng ihể dã sử dụng các bảng 
cáu hỏi. quan sá! sự phản ứng của nu ười xem khi clìiếu phim (tiic.il 
kịch), trao dổi mạn đàm, lổ chức xem dể tháo luạii cỏ tranh luận, pliíỉM 
tích các vãn hàn (các cáu lìỏi và các câu trá lòi) của I1SỊƯỜÌ \cm, những 
nhạn xết dàng trôn các cơ quan háo CỈ1Í, lính toán đến nhu cầu về sái h 
báo diện ảnh, \ .V... [55Ị.

Thứ ba là, sự định hướng của các cuộc imhiên cứu Ử112 (lụng tiến 
ilìực lien, don việc áp dụng nhừng khuyến nghị cách lân làm cho người 
la quan lam dến vấn dề kỹ nghộ và nghệ Ihuật xà hội (l a 111 - kỹ Ihuậl ), 
như là một diểni mới cua khoa học về xây dựng chủ nghĩa xã hội - một• • • V  C- • •

chế (Jộ xã hội dược diều khiển về mậi xă hội. Kỹ nglìệ xã liỌi (lược 
hiếu như là hoạt dộng ve hoàn thiện tổ chức sàn \uàì nhằm cài ihiẹn 
các diều kiện lao động và làm cho công việc của con người bớl nặng 
nhọc - “vốn chung” của nền kinh tố quốc clAn. 1 loại dỏm» này dựa tren 
cư sở những do lường và tính toán. Điều dó đòi hôi phai chinh lý một 
khôi lượng lởn lài liệu Ilìực nghiệm, thực hiện các cuộc thí nghiệm, 
các kinh nghiệm lặp lại và nghiên cứu các khuyến nghị và các phương 
pháp áp (lụng nhằm thay dổi thực tién xà hội |9, ỉ()|.

Độ tin cậy về giải thích các số liệu xà hội học là mỏi vấn (lé quan 
ỉrọng. Mội mật, <JỎ là ¿inh hường của ’chủ nghĩa lâng mạn cách mạng“ 
dần (iếiì lình Irạng tloìi íiián hóa và dầu co* lý luận giả hiỌu. Mại 
dó lù sự hình luận "Nhừng (.hân lý Ilion lìlìicn" cúa chủ niihTa Mác clõi



I III c h i  I cl c á i  v ó  h o c  c h o  c á i  x u  h ư ớ n g  p h i  i M a c x i l  c ù a  m ộ !  s ổ  n h à  „ \à  

ỉ m i  h o c  c ò n  lỉii h o n n  k h o a  h ọ c  ( x ã  h ộ i  h ọ c )  X ó - v i ẽ ì .  V* v ậ y ,  i h á i  ( lộ  

(.Ini vu i  r á c  h ộ  I h ố iụ !  Iv l u ậ n  c ù a  c á c  n h à  \ f t  h o i  h ọ c  IrcMìíi. n h ừ i m  n ã i n  

2 u  I á ỉ  ph í i i  i l i ím  1í o ) 1í \  c á n  ph í i i  c l i i i  ý  l i e n  c á c  q u á  t r ì n h  x à  hò i  l iá  ( l i en  

1 ¿1 I I O I ' U  II 1C t i  l :Ỳ í i i ĩ h i c n  c ứ u .W • VT

3 .2 . C ớc cuòc tranh luân trong thờ i kụ những  năm  
2 0  và 3 0

Váo cuối nlìừiii» nồm 20. (lau những nám 30, một hước ngoặt diên

ra lừ y dinh xủy CỈƯIH’ chủ nghĩa xã hôi chuvcn sane thưc niihiem xà• •  • <- • » c - c

hỏi clui Iiỉ.»ỉ)ìa \(Vi lộ sìmii bái ca nlián, 1)0 iliốno hành chúìli ouan liêu.T c CT

Chó' íiộ cực quyên, chò" (lộ lự cung lự cấp. *i'ã 1 cà nlìừng điều (ló làm suy 

Ihnái các quan hộ xã iìõi \ a dạo dức ờ irong nước. với tình hìiHi xã hội 

h;u dẩu cuộc tranh luận XV quyền dộc lặp của xa hội học.

Tác pliam của N.I.Bukharin " l ỉọc  ihuyếl của chủ nghía duy vặl 
lịch sư. Cuôn ìiián khoa về \à hội học Vlacxit phổ biến" là irunẹ tám 

CUÍK' Hanh luận diên ra vào thời gian dó về vAn do các bộ phận hợp 

ilìànli của chu nghía Mác, các mối quan hệ qua lại giữa học thuvôí 

Mac M l  V C  \a hội và dối tượng cùa xã hội họe. Cuốn sách này xuấl bản 

'> l.ìn lừ năm 1921 |6|. Trong tác phẩm dó. lác giả dà dồng I l l i c i t  chủ 

Iighui tỉu\ víu lịch sứ với xà hội học. và dược xem như một ngành khoa 

liọt' piii iriêì học, tức là một khoa hoc rỉCiig so với nó.

Tro 11 i! số Iiliững người phan hiện của ổng ta có lliể chia ra hai 
quan <Iiểm klìâc nhau. Thừa nhận tính dúiiii dán của sự giống nhau 

giữa chủ nghĩa duy VỘI lịch SƯ với Nã hội học, những người dại diện 

cho quan tliciìì ihứ nhất, gán cho xà hội học nội dung triết học và 

IUVVII bố xà hội học là bộ phận hợp thành cúa iriổi học Mácxíi. Với iư 

c:ic!i (lổ, xã hội học là học thuyêì chung về sự phát triển cùa xã hội và 

kì L\í vơ pliư<ím> pháp (lối với các môn khoa học xă hội khác. Như vạy, 

theo linh Ìỉìẩn iruyền ihôYiii Macxit ve sự liình Iliànli xã hội học trong 

SƯ giao nhau của Ìriêì học và kinh tố học, người ta cố dưa xã hôi học 

!ĩớ lai ironi’ lÒMii Iriếl học. Ill í cỉụ, ở đây I. Ra/uniovsky cho rằng phân
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I ích các quy luẠl chung của sự pluit Il ici) xà hội (lưới dạng ilậc Iiưr.ỉ’ 
cua nỏ dối với m ỗi hình iluíi k inh le - xà hội là doi tượng của xà hyìi 
h ọ c  |42 |. Ngoài ra, X .D ram sky còìì ho SUI1 Ü thêm vào nôi cỉunu (nói 
học (chú nghía duy vật lịch sứ) mộ! xã hội học cụ ihổ nữa - clỏ lit 
Miihién cứu xã hội học riê iìii, với các quá Hình xa hội khổng bi C.K 
công trình nglìicn cứu của các khoa học xã hội khác [4 0 1 che phủ, O i)  
pliai ghi nhận rằng quan J icm  VC cơ cấu xà hội học dó lia lliaiiỊ* U.>1 
vào những nám 60-70 trong xã hội học X ò-v iế l.

Những người dại diện cho quan di C111 Ihứ hai lập hợp xung quanh 
lạp chí "Dưới ngọn cờ chủ ntịlũa Mác” (K.N.Corrinov, l.K.Lupi»!, 
Đ.RNeehoev và nhừiií! người khác), coi chủ nglììa duy Yậi lịclì sử là sự 
áp (lụng chù nghĩa duy vặt biện chứng vào lình vực các hiện tưọìiũ xà 
hội - chi ỉà học Iliuyêì iriéì học của \à lìội. l&ns cách dồ, ý nghía xâ 
hội học của chú nghĩa duy VỘI lịch sử không những bị phủ nhộn mil 
còn hình ihànlì quan điểm chống xã hội học, theo dó, xét cho cùng* 
quan diổni này dảiì lới f,thủ tiỏu" Nà hội học và trong mót ihoĩ gian tlài 
dã lước bỏ chính danh lừ đó khỏi từ vựng khoa học 1391. Quan diển» 
nay dựa vào hoài bào dưa chù nglìĩa Mác-Lẽnin itVi nỉìấi nguyên luận, 
tư duy bằng các phạm trù giai cấp - xa hội (nguyên tác lính Đảng). <Jà 
nâng chủ Iigliìa duy vật lịch sử lẽn hàng "khoa học". Hơn llìố nừa, 
na ười ta XC1ÌÌ xã hội học dối lẠp với chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vì th(v, 
về nguyên tắc dã klìồng thể cỏ mội ngành xã hội học Mácxit.

Việc dưa lên hàng dầu chức nãng tư lương của khoa học I/o llỉò 
dấn đến chồ trình bày xã hội học như là "khoa học giả tạo tư vil, 
với tính cáclì đó, nó hiện ra như là một cổng cụ kiểm soát xã hội, công 
cụ duy irì chế dỏ bóc lột tư bản chủ nghĩa và không chú ý lởi cách 
mạng vỏ sản. Thí dụ, xã hội học lao dộng dà lừng dược coi như là xà 
hội học "bò túi" của giới kinh doanh Mỹ, sa lầy trong chủ nghía kinh 

nghiệm và bị giới hạn bời những lòrị kliuycn, thông qua các phương 
plìáp "linh xảo" dể nâng cao lợi nhuận dựa vào bỏe lột. Do dỏ các nhà 
xã hội học iư sản bị coi là nhừnsi ke lội phạm vé tư lường và chính trị 
dối với quần chúng lao đổng.
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I lệ quả của quail diem dỏ (là hìnli llianh một kế! luận chính trị 
sau ỉ)o \à hội hoc và tâm lý học xã hội mang lính clìấl duv lâm nên 
h KI dóng Irong các lình vực dó kliổníi iránli khỏi gán liền với sự đáu 
ỉùiụ Uuờc chủ niihĩa duy tâm, vtVi sự iruỵ lạc về iư tưởng của nến khoa
lì H-iiiíi lạo. Ỷ Ii'jlna chính trị - lư 1 ườn2 iháiiìĩ thán đà hiến cuộc Iraiìh 
lún llìànlì sự phán XC1. Nil ừng người bảo vệ xã hội học bị coi là những 
UH): (làn xấu xa. Kết thúc cuộc ỉranh luận đó dã dể lại những hậu quả 
anil: no (lối với toàn hộ khoa học xã hội Mácxii: Xã hội học (cũng như 
lam lv học xà hội, (.1) truyền học, diều khiển học) vé mật pháp luật dã bị 
cãímCxóa bỏ" ), sự phát trien của nó như là Iììộl khoa học (lộc lập bị gián 
tk còn nhừng thìtnh lựu của nó dà bị lãn í! quên một cách oan uống.

Không nghi ngờ vân CÒII nhừng nhà khoa học có những niciiì tin 

v< ■ cùng nhiẹỉ tình aiốiiíi như những niéni lin lỏn giáo và niềm Ún 

c h í n  trị. 'I uy nhiên, họ là những nhà khoa học ỉheo chủ nghĩa duy lý.

0  tU V giá trị các quail diem khoa học của liọ khổng phụ 1Ỉ1UỘC vào c h í

lỉu ciínlì irị ờ tổ quốc cua nhà klioa học. Y tưởng khoa học và hàn lỉìàn 
kho;, học manẹ línlì phố quát va lính quốc tế. ! ron lì chế <jộ độc tài, 
ngư.ù la lân lộn chính trị và khoa học. chính quyền chà đạp nguyồn 
1;W ự do khoa bọc, lự do sáng lạo. Khòne khí quan lièu và mệnh 
lộmh trong khoa học dược phục hổi dần đến tình trạng nhà nước 
qujyít định "màu sác” của chân lý, coi ihường quá trình sáng lạo tìm 
ra CK‘ chân lý. Những tliani vọ nil không có cản cứ như dã nói đã 
kliiôrg tránh khỏi làm nảy sinh sự cách hiệt giữa chính quyền và vãn 
hố>íi. Do dó, sự tầm thường hóa, chủ nghĩa giáo điéu, sự bình luận 
uíin lươne "các chân lý lìiến nhiên" dã trở thành khuynh hướng 
Já |)[ phù phán trong sự plìál triổn khoa học xà hội học.

Các cuộc nghiên cứu xã hội học từ cuối những nàm 30 đến cuối 
nil fnụ uãin 50 đã liítu nliư không (lược liến hành, còn xa hội học lili dã 
bị Lug quèn.

HUư v ậ y  m o l  s ỏ  d ặ c  diểiìì v ề  s ự  h ì n h  thành x ã  hội h ọ c  thực 
ngihimi dà xem XCI ờ ỉ r ó n  cho p h é p  rút ra những kết luận nhất định:
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1. Xác nhận một cách đúng đắn ảnh hưởng dối với sự phát trien 
den xã hội học tác (lộng của các không gian địa lý - MÌ hội khác nliiỉ.1. 
Chẳng hạn ờ châu Ảu trong ilỉời gian nói lrc.il lììnỉì thành xu hư<nie \;> 
dựng các chế dọ cực quyền. Trong diều kiện đó, lính cố định vồ lư 
tường - chính trị của khoa học chiếm ưu Ihc bằng Ihicn liưởiiii và lơ 
quan bán chính ihức của lió da trấn áp các khoa học xã hội, dần den sự 
suy thoái (ngân cám) xã hội học châu Ấu.

Ngược lại, nền dân chủ và xã hội công dan dang phái triển ờ Mỹ 
góp phần làm cho xã hội học liên tục phái triển. Sự phái triển này tlang 
di én ra ngày nav theo hệ phưoìììi pháp của Mỹ dưới (lạng xa hội hoe 
thực nghiệm là chịu ảnh hường của chủ nghĩa thực đụng, chủ nghĩa 
thực chứng và lâm lý học xã hội.

2. Chủ nghĩa kinh nghiệm chính là ƯU lien sử dụng các phirnìig 
pháp kinh nghiệm mà trong các cuộc nghiên cứu ứim dụrte lìỏ clio 
phép lựa chọn. do lường và xử lý các thực lế hoạt dộng xà hội cụ the, 
không cần cỏ chỗ dựa và dịnlì hướng vào các lý thuyết chung.

Trong chủ nghĩa kinh nghiện), một mãi thể lìiện sự thất vọng sâu 
sắc, mất hứng lliú đối với việc tìm ki Ếm lý thuyết chung (triết học), 
không tin vào các khái niệm - các bản chất và các so* tỉổ xà hội dồ sộ 
mang tính dầu cơ. Trong quá trình tự giải phóng khỏi các vấn tic \ă 
hội học vĩ mô, theo các dại hiểu của chủ nghĩa kinlì nghiệm Ilíi chúng 
bị nhấn chìm vào linh vực của cái phi lý. dã hình thành một ranh giới 
rõ ràng giữa xã hội học và triết bọc.

Mặt khác, trong chủ nghía kinh nglùệm dang liếp tục xu hướng 
Ihực chứng làm cho khoa học xà hổi nhích dần với khoa học tự nhiỏn 
theo yêu cầu phải chứng minh dược các kết luận và các khuyến nghị, 
phải cổ khả nàng phản án lì dược về nuil định lưọìiìi các thuộc tính chãi
lượng và các ỉrạng thái của các hiện tượng xâ hội. 0  dAy sự hoàn Ilìiện 
các phương pháp và kỹ thuẠt, các thể lỉúre (lo dạc và các đương lượng 
bằng số mà vai 1 rò của chúng tròng các công trình nuhièiì cứu ứng 
dụng có lầm quan trọng hàng dầu, làm cho cấc chím lý xà hội học
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h(Vũn irong sáng và bổ ích. Nliữnu thông Iin sự kiện hữu ích nhận 

đư<L' (cấc kéì luận, các kliuỵcn nghị, các qui luại có Iinh clìíVt kinh 

IIJ»IiỌm chủ nglũa) cần phai kiếm Ira cíe phân biệt với Iiliừng ilìổng 

ĩ 111 lililí! tin cậv, những llìông lili còn nglìi vấn và ihồng tin hiển
n h i  Mì o i ả  l ạ o .

c .

V Sư lạp iruiHì. sức lực của cấc nhà xà hội học Mỹ trong quá trình 
Ihự. Iiiĩhiệm I ron li lĩnl) vực phương pháp và kỹ thuật nglìién cứu là 
nhãn mở rộng phạm vi áp dụng chúng (lê nghiên cứu các tình huốiìỉi 
cục hộ và muôn vè hàng ngày. Qua dó hình thành xu hướng vận dộng 
s;in/. các xà hội học ilieo ngành (cliuỵỏn môn) và mâì di dối iượng có 
Iinl phác iháo rõ rộl - tức phán lán đối tượng, làm cho khoa học xà hội 
học ỉliổnẹ nhái plúm tán ra Ìhànlì nhiều 111011 khoa học và chúng không 
có [lối lien hệ với nhau hởi lý luận chun í! cúa "xà hội học". Đồng thời, 
km! nghiệm hóa xã hội học irong một mức đổ nhâì định làm mấi di 
Ỉcinỉ ỉiiúi giữa các trường phái xâ hội học trước dây.

4. Sự quan lãm của các cuộc nghiên cứu ứng dụng (lối với các vấn 
dc íời sống xa hội cụ thổ xác nhân VC Iiìối lien hệ chặt chò của chủ 
lìịilía kinh nghiệm với các xu hướng thực dụng. Xã hội học kinl) 
nẹliộin bát chiu đóm» vai trò "cua-roa” trong hộ máy quản lý và kiem 
soái xa hụi. Ở đây bán thân các nhà xà hồi học bắt đầu tham gia thực 
-Sư VIO việc lìm kiếm cái mà nó góp phẩn duy trì trật tự xã hội và sự 

hợp!ác trong điều kiện phái triển dán chủ và xà hội cóng dán. Sự phô 
phái tro’ng fililí hình này dà được lliực hiện là nhằm cách lân xã hội và 
nhữig lý tường của người Mỹ Iheo nguyCn lắc ‘ bien đổi trong duy trì".

r Gán việc nghiôn cứu các tình huống cụ thể lìàng ngày với 
cac <liuyến nghị thực liên có ích là nhằm lưu giữ xà hội học trong 
cỉicukiện của nền kinh tếỉhị trường lừ phía "người đạt hàng xã hội"
- tức là các cơ quan nhà nước, giới kinlì doanh, các dảng phái và 
phoĩg trào chính Irị - xà hội, quan tAm dến dư luận xã hội, tâm 
tran; của cử tri và người mua, các mối quan hệ con người, thị 
írườig tiêu Ìlụụ van hỏa v.v...
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Từ tlcS hình thành các mối quan hệ mới giừa người iliii liaiH’ vỉ\ nhà 
xà hội học: các van dề cấp kinh phi cho các cuộc nghiên cứu. ván k\ê 
họp lác trong quá irình làm việc, chế độ háo cáo, lham ilia ứiiìi (lụng 

những kốl quả dạt dược v.v,.. Thứ hai là xu hướng của C‘ÍIC cuộc njMm'H 
cứu ứng dụng nhàm iliu dược hiệu quả Iliực sự dã làm náy sinh dufc 
nãng về lổ chức và quàn lý mới cùa xà hội học. Ngoài ra, còn hìuh 
tliànl) quan niệm: a) Xã hội học là một khoa học kỹ thuật.; b) I loại 
dộng xã hội học như là hoại dộng kỹ nghệ xà hội; c) Nhà xă liội lii.K' 
như là mội chuyên gia phục vụ cho tri thức xà hội và cho quán lý.

6. Cổng việc đặl ra dổi với người dặt hàng xã hội là vấn dí; Irutig 
lộp, tự do khoa liọc (nhân sinh quan) và trách nhiệm tlạođức vồ quyền 
sử dụng hay phá bó mà nó có thể xảy ra khi tham gia vào quán lý xà 
hội. Ỏ đAy cần nhận xét rằng ý định "mua” xã hội học tíú yếu (lân đến 
sự lự lừa dối, sự lừa dối mà không dần đến việc giải quvcì hợp lv các 
vấn đề xã hội.

7. Nhà xã hội học - nhà lý luận mặc dù chiếm liiiOu sỏ troiiiĩ xà 
hội học kinh nghiệm vẩn liếp tục các iruycn ihống mô lả các lịnli 
huống hàng ngày, các qui luẠt riống biệt, và ờ dây họ tránh bỏ mọi ván 
dề có tính chất siêu hình. Các kết quà lý thuyết không cần áp dụng các 
tliổ thức "phân biệt” dặc biệt vần cho phép duy trì dưọv tính khoa học 
trong nghiên cứu các lĩnh vực riêng của dời sống xà hội. '¡rong ak 
soạn thảo lý luận, thường tlìấy trong các tác phẩm của LÁC nhà xà iiội 
học kinh nghiệm, các vấn dề dạt lổn hàng dầu là các ván dề ụkio tiếp, 
tương tác xã hội. vai trò các mối quan hệ con người, ơ  dây sự chuyển 
hiến trong xà hội học kinh nghiệm sang nhổm nhỏ (xã hội học VI mỏ) 

và thực nghiệm irong phòng thí nghiệm làm cho ranh giới giữa xã hội 
học và tâm lý học xà hội khổng còn nữa.

Nói lỏm lại, xà hội học trong thời kỳ nói (IÔÌ1 ởĩrCn \vờ thành mội 
niìàiih hoạt đổng và thực tiổn độc lẠp, thành mội nghề, Nơi xu liướn«’ 
liình llìành các trung tâm nghiên cứu khoa học, phái Iricn màng lưới 
•lào tạo các chuyên gia xà hội học, láng cưởng các ấn phẩm khoa học 

(lịnh kỳ.
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CHƯONt; 2

XÃ HỘỈ HỌC VÊ PHÁT TRIEN 
CÔNC INCHIỆP (NHŨNC n ă m  50 60)

Chung ta  cần phải học tư  duy theo
cách mơi.

B. Russell - A. Einstein

Vào những Iiãm 30 - 40. đã xuất hiện những nghi ngờ dầu tiên về 
lính hiệu quá của chủ nghía thực imliiỌm. về quyền của chù nghĩa này 
(lại tliện cho toàn bộ xà hội học với lư cách Là một khoa học. Vấn dề là 
ừ chồ việc nhấn mạnh vai nò của hệ phươnsi pháp ngliiên cứu lại đi 
kèm với tính klìòng xác định YC mặt lý thuyết: các khái niệm nhóm 
nhỏ, các mối quan hệ COI1 người, dư luận xã hội vai trò v.v..., cần dể 
nghiên cứu những lĩiìlì vực khu biệt của cuộc sống xã hội, nhưng 
thương không gắn lien với nhau dể tạo ra "lý thuyết xà lìội”. Chính vì 
Vậy sự lích lùv bao nhióu những tài liệu thực nghiôm ' bị treo Lơ lửng 
Hong không irung" và cổ nguy cơ inất khả năng kiểm soát chúng. 
Người la không hài lòng với những nghiên cứu chi mang lính thuần 
ứng dụng gói gọn trong, xu hướng thực dụng. Sự thu Ihập các sự kiện, 
sự so sánh chúng một cách lầm ihường, sự tìm kiếm những mối quan 
họ dơn giản nhủi giữa những biến số dã minh chứng cho sự nghèo nàn 
ve nội dung của xã hội học ihực nglìiỌm. Rõ ràng khả nírng của xã hội 
học ilìực nghiệm là hạn chế, CÒI1 chủ nghĩa kinli nghiệm không phải là 
nhận thức khoa học hoàn chỉnh.

Khả năng lý thuyết hạn hẹp, sự lẠp trung chú ý đến những cảnh 
clờị thườim. den sự vận hành dộc lẠpcủa những hiện tượng xã hội ri ông
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biệl (sự thất nghiệp, dân di cư, quảng cáo, v.v...) dã dẩn den mọt ciiổu 
là nhừng đại diện của xã hội học thực nghiệm không thê gắn kếi quan 
hệ của (hành phần và của tổng Ihể. Vì lìliững hiện iưựng \ă hội chi có 
thể giải thích một cách thỏa dáng như những biểu hiện của dời sống xà 
hội nói chung. Từ đây, nảy ra câu hỏi - liệu xã hội họe có khả nâng trờ 
thành công cụ để giải quyết những vấn đổ to lớn của thực liên xã lìội 
nhằm hoàn thiện hơn đời sống xà hội hay không?

Neil khoa học - đó là tri thức được ur duy bàng lý ihuycì và thò 
hiện quan điểm, thì rõ ràng cần phải tìm một phương pháp luẠn và hệ 
phương pháp nhận thức xã hội một cách "khoa học chính xác”. Đô làm 
được điều đó, phải hướng (lôi kéo) các nhà xã hội học đến với nền lâm* 
lv thuyết và xóa di cái ranh giới đã dược hình thành giữa cáp độ thựí
nghiệm và lý thuyết của sự nhận .thức khoa học. ở  dây lại nảv sinh 
những câu hỏi: Cần phải hiểu và giải 111 ích thế giới xã hội như Ihế nàọ? 
Có thể dùng các phương pháp nào dể khám phá ý nghía của nỏ? Khoa 
học xã hội học cần phải trở thành khoa học như ilìế nào?

Xuấi phái từ sự công nhận vai trò chủ dạo của xã lìội trong phạm 
vi 3 nhân tố "xã hội - nhóm nhỏ - cá nhAnr\  nền xã l)ội học mới dã 
quay trở lại nghiên cứu các vấn đề xã hội chung nhất. Chừng nào qui 
luật tự nhiên của con người trong xã hội mới dược xem là loàn diện 
(khòng dổi), thì các qui luậl xã hội vĩ mỏ trong đó được coi là 111 ống. 
nhấl đối với mọi thời dại và mọi dân lộc. Đồng thời, người la dã chi ra 
sự hạn chế của những tìm kiếm tâm lý học trong các nhóm nhó và ý 
định thông qua lâm lý học các nhóm để kếl luận cho các hẹ thống xà 
hội. Kết quả là di ồn ra sự phân giới rõ ràng giữa xã hội học và li'un lý 
học xã hội, (lánh dấu một hước ngoại dản đến sự hồi sinh cúa xà họi 
học lý thuyết (hàn lâm). Trong xã hội học lý thuyết này, các vấn đổ xà 
hội nền lảng dược Iiglìiôn cứu bởi các nhà lý luận, nlìà phan tích (giảng 
viên - nhà nghiên cứu) trong các trường lổng hợp. Đối với họ cỏ dạc 
irưng là để các cách nhìn nhân mang lính chỉnh thổ về dối tượng
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iii>hicii c ưu \ ;» sựtlụiii lìướiiL’ Jen lý thuyèỉ xã hội học dại cương. Việc 

quay lili với 'lý lỉiuycl lớn", vé phan mình <Jfi lạo ra sự hành trướng của 

\à hội hoc Ilk' hiện ờ mom» muốn c hieiìì vị the chú d:K> tron li khoa hoc 

\;t Ịiọi \à IIOIIL! vãn hóa. hàm cho xà hội học nhích lại gần với iricì học 

\.m lì«ki xà 1)0 1 . một iriếi học xem xà hội giống như lình vực rộng lớn 

cùa các hiện iươiìii ván hóa xà hội.* • c  •

I làm1 loại yếu lố dã ỉ»óp phần thúc dẩy xà lìội học phái triển sang 

t!iui (loạn mới sau chiến tranh the giới lán thứ II. Thứ nhất, tiến bộ 

khoa học kỹ ihuật dà đần (lỏn việc ứng dụiìii điều khiển học vào xẫ hội 

hoc. diều nà\ (là thúc dẩ} viẹc Irang bị lại vổ kỹ ỉhuậl, việc loán học 

hóa. các phương pháp do dạc và phân tích, làm pltong phú thèm những 

C|uan niệm vô những mối quan hệ cùa các biến số. mớ rộng thêm bộ 

máv khái niệm... Điều khi ổn học iiiống như một khoa học vé quản lý 

Cíic hộ tliổnc co* dộng phức lạp tlà kích thích sự phái iriển các môn 

khoa . 101  khác, như lý thuyết hệ thống, thông tin, lý lỉmyêì quản lý, ... 

f )ú;u klìiổn học xà hội (lược hướng đến các plurơníị án giải pháp !ron£ 

nlinn tliức và mỏ lá các quấ trình dang diẻn ra trong xã hội và dà sử 

dụm; các phưoiig pháp mới cùa mô hình hóa toán học, nhờ <JÓ có thể 

lìgliiè] cửu irực liếp hệ vấn dề xã hội. Ngoài ra vi ộc dựa vào nhưng 

lion đổ của hệ ỉ hống - diều khiển học và ngôn ngữ toán học là luận cứ 

quan Họng nhái trong sự làm sạclì xã  hội học khỏi những định kiến - 

dó là sự nghiên cứu khách quan các hiện lượng xã hội. Thứ hai, vào 

nam 1948. viện Gallup bị llìất hai trong việc dự đoán kết qua cuộc bầu 

cừ tông lỉióng, đựdoán dã sai lệch f>°c so với kết quả thực lế. Đây là 

luận cứ hổ sung cho thái dộ ác cảm dã có dối với thống kê học và 

những Irưng cấu ý kiến dại diện. Sự khổng hài lòng dối với lĩnh vực 

ilionn ko dựa í rên thái độ tiéu cực dối với dám dông - với da số, mà 

irong dó nlỉừỉig khí;» cạnh liêu cực bị cường diệu hóa dối với phương 

phấp chọn mầu với tính khuyết danh của nó. lình cảm chống đối đối 

với thống ké ihc hiện ờ kết luận, ràng sự dối trá có 3 dạng: sự giả dối 

hình ilurờng, sự giả dối iráng trợn, và thống kê học, một khoa học có
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thể chứng minh mọi thứ. Ác cảm drti với những cuộc trưng cáu ý kion 

là do quan niệm vổ nó như dối với "nhừng trò ảo ihuật ré liều". Nẹoài 

ra, sự nghi neờ vào hiệu quả của các cuộc Irưng cáu ý kiến còn do mội 

thực tế là chúng cho những thông liĩì không dầy tlủ (Ihưòniĩ là sai lộc-1) 

về dộng cơ hành vi. lỉới lẽ nhà xã hội học làm việc với nhùng V kiên \v 

các sự kiện, clìứ không phải với bản thân các sự kiện, có nghía là iỉó 

chỉ là những thông tin clìú quan ("người trá lời nói'dối nhưthậl” ') dư'*, 

nêu ra tư nhữììg ý kiên riènt: của người (lược hỏi. Chính VI \'ặ> C-K 

phương pháp nghiên cứu 111 ực nghiệm dà bị nglii ngờ, còn việc "ỉàììì 
sạch" chúng lại dân đến sựiuyệi đối hóa những tiền dể mang l í n h  

h ẹ  thống - diồu khiển học và ngổn ngữ toán học irong xù  hội học; d â n  

dến việc củng cố  hơn SƯ gián (loạn giừa các cấp dô thực nghiệm và cáp 

độ lý thuyết trong nhận thức xã hội học. Đã có hước ngoặt sano sự 

thiết k ế  những I11Õ hình dự háo về các quá trình xã hội YỞi nhử!]!’ 

chương trình thích ứng và kế hoạch triển vọng, diéu dã lạo thém lìliững 

khả năng nianẹ tính chãi phục vụ và quản lý cùa xfi hội học. 1 ro lì II lió 

các chương trình với lấl cả các mục - từ V d ồ  dến hiện Ilìựe - t h ư o iU '  

xuyèn hình thành và định hướna dòng cô gắng cùa những người tliựv 

hiện đối vơi nhừng doi hỏi của lliị Irường, của những COI1 người thực* li' 

và của những nhu cầu» khát vọng của họ.

V iệc mờ rộng phạm vi các nghiên cứu xã hội học dà tạo thuận lựi 

cho việc dưa nlìừng lĩnh vực mới của hoạt dộng sổng trong xã hội vào 

nội dung của xã hội học và phát triển nhanh chỏng khối lượng nhfnij» 

tliổng till xã hôi học cần cho sự quản lý có hiệu quá. Điều (Jó dã t»,ây dựầìỊi 

uỵ tín của nhà xã hội học như một chuyên gia trong việc thảo và dưa n  

những quyết định xã hội có V nghĩa, cố tính chất ĨƯ vấn trong các dịch Vu 

nlìà của xã hội học, thể hiện việc thích ứng thông tin xà hội học \<Vi niiừn;: 

nhu cầu của các tổ chức xà hội và của những nhà lãnh đạo các lổ chức dó, 

những người sè quyết định chính sách xã hội và chiến lược kinh te 

cũng như chính trị, bằng việc làm CỈ10 quyốt định của lìọ cố il iồug (in  

hơn, đúng dấn hơn và rõ ràng hơn với hiện 111 ực xã liội.
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The g i/ri bươc vào ký nguyên mói - Kỷ 
nguyên cong nghiệp hóẻì toàn bộ. cả 
pht ỉơriốỊ Pồng ¡ân phương lâ y dều chuyển 
dọng theo cong cuộc cong nghiệp hóa ấy.

c. Cerr

1 rọi 11* sự phái trien sau cùnsi của xà hội có ilìể chia ra làm hai thời 
ky: I lời kỵ công nghiệp vfi ihời kỳ hậu cõng nghiệp, trong dó "chú 
n»lnacôNg nghiệp hóa" dược Ihc hiện như là luận điểm mang lính liên 
kií. Cong nghiệp lìóa - dó là mội quá trình xã hội đặc trưng cho sự 
diuvcn hiến các xả hội Iruvổn thống (nồng ngliiCp) sang xã hồi hiện 
chu ( C õ n g  nghiệp) hang con (lường xây dưng nền cỏng nghiệp máy 
móc lán và các công nghệ sán xuai. 'Học ihuyêV công nghệ dó mặc 
nhận rang, may móc tạo ra lịch sử. llìông qua ưu liên của sự kiểm 
soái kỹ ihuậỊ dối với các vấn đề xã lìội. Nhiệm vụ của công nghiệp 
hóa là cải ihiện tiéu chuẩn cuộc sống nhờ vào bộ máy tư 'lãng trưởng 
kinli lê" cân dối trong diều kiện lili Irường. Vì (liế chủ nghía công 
nghiệp phố biến phán biệt lính hiện dại với quá khứ, lính phái triển 
\’ới sự lạc hậu.

Những nam 50 và 60 - dó là thời kỹ công nghiệp hóa lổng lực, 
trono ció cách mạng khoa học kỹ íhuặí là độne lực tạo ra sự chuyển 
tiếp lùa nền vãn minh sane irạng thái mới về chất dựa trên cơ sở trí 
lũiiig kỹ ihuật. Chủ nglna cõng nghiệp hóa dược xem như là mội hệ 
ilìỏni; ló chức xà lìòi, ở dó nền cõng nghiệp bao trùm các lĩnh vực hoạt 
ilộng sán xuâì rọnc lớn và là phương thức sản xuất thống trị. Theo hình 
mẩu này qui trình cỏn ạ nghệ hoa đời sốne xã hồi cũng đã dược thực 
hiện: thành lập ra nền công nghiệp tiêu dùng, cống nghiệp vàn hóa 
\à ihời gian rảnh rỗi, cổng nehiệp thông tin luyôn truyền v.v... 
Khấu hiôu ngny nay là "Chú righĩa còng nghiệp là diều tốt và nó 
phái dược thực hiện”.

1. Lý thuyết xã hội công nghiệp
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ơ  đây sự liicu biêì vế những dường 1)01 của 1Ỉ1Ô íiiới còniỉ nghiệp 
hóa là sự ira lời cho câu hỏi: Kiệu con dường liến hộ cỏ cỉíin lới chủ 
nghĩa cộng sản không?

Tính liên quyết của quyết (lịnh luận, cổng nghệ dà trảlliiuìh clicin 

chủ vếu tư duy ky ir ị và lý  ‘lià i về S Ư  tiến hô xà hôi bản.í! cône nu hô - 
tiến hỏa. Sự vận độn ii "quả lắc1' theo hưởng cùa các quan ilion) YV \ầ 

hội và con người theo dạnẹ. klioa hạc - lự nhiên dạt tới tlin li ilie in . CTÚ 

nghía cổng nghiệp liă trở  thành mội niĩân hàng V tưởng dộc lỉíio, Ì)]M 
hù Ilìống (lịnh đề và các quan niệm của các lý  thuvCì kliitc nhau vồ sự 
phất triển của nền vàn m inh.

1 .1 .  Xã hộ i công ngh iêp  thống n h ấ t

Trong thời kỳ (là nêu, xã hội trong xà hội học dược chia lỉìãnli \ã  
hội truyền thống và xà hội eổnu nghiệp". Xã hội iruycn Ihốni» là Xa hội 
có phương thức sản xuất nônn nghiệp Chano cAv gỏ); voi các cơ CỈÌU ít 
biến động và các phương pháp ưuycn lliốiií» cùa sự diều hòa vãn hóa 
xã hội (xã hội nguyên sơ chế áp tự (lo cá nhấn).

Xã hội công nghiệp có cơ sở sản xuất (máy móc), hệ Ihống lien 
lạc và tính di động xà hỏi phái triển, troim dó lự do và lợi ích cúa cá 
thể dược kết hợp một cách hợp lý với các chuẩn mực và các giá trị vãn 
lìoá xã hội ch une.

Xã hội công nghiệp thông nhâì có hai dạng:

1) Chủ nghĩa tư bản;

2) Chủ nghĩa xà hội ;

Là các hình thái kinli tế và các hệ ỉ hổng tổ chức xã hội đặc lliù. 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là mội xã hội công nghiổp khép kín ilựa 
trèn cơ sờ trách nhiệm xà hội và tập thể đặt trên cá nhân.

Trong klii dó cuộc cáclì mạng công nghiệp lần thứ hai kích thích 
chuyển hệ thống tư bản chủ nghía sang xã hội cỏn2, nghiệp phát trien, mà
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ó  <jn (U<K. c á c h  m n n g  v e  c h e  üí> s ỡ  Ỉ1Ừ11 v à  ỉ l ìu  n l i ñ p  l ạ o  I h à n h  m ộ i  h ệ  

¡lu >111’ k m l i  l è  x à  h ù i  IU«Vi - " \ h ; ì  n ư ớ c  ih i i ì h  v ư ợ n g  đ i u n ũ  . T r o n g  x à  h ộ i  

1U \  vlo’i IỈK x ã  liội x o a  Im’) " ( ỉn h  cỉìiVi c h í n h  Ii'ị I h ó i  s ự  k i é ỉ i ì  s o á i  x à  h ô i .  

tifv. la \(>;i IV) Cik  í i m h  i h ứ c  t l iố n t i  ỈI Ị e h i n h  trị v à  (.lau H a n h  iỊÌai c á p .

CVic ni'u\vn tác c o s iU u a  xà !lội cõng nghiệp là:

1. Chò (lo scV hữu lư nlìíìiì là co* sơ của lanií irưỡỉiL! kinh lế. lự do ca 
nluni \'ì\ h;io chim Irậi lự \ă hội. o  tlây mối Ilén hộ giừa kết quà cõng 
\ ia  với liu ười làm việc dược ihựe hiện và ihóno qua việc sỡ hữu các 
c<> phicu (khuvẽVh lán lư bàn).

2. Kinh donnh là (lón.ü Uì cửa lien bỏ \à hội (nhàn vật Iruniì lâm - 

nhà kinh iloanh).

3. Kinh (loanh la I1ÌỘÌ hình thức quan lv (hình ảnh ! ru liu lAm - 
mụrơi quán lv có vãn lìỏa).

4. Nen dấn chủ dán den sự liổnsi ihưận vổ chính trị (tronn xã hội 
klìóiìg. có các nlìóni xa hội - cliínli irị thống trị).

5. Plìi iư IườnII hóa trong lìoạl dộng SỐI1L’ của \â hội. nỏ xóa bỏ 

(loi kháng của các cuộc xung dột xa hội (một ý thức của toàn hìmh linh 
dựa Irẽỉi CO’ sơ tính toán sáĩìi* suôi và hiến pháp).

6. Tập «loàn hỏa là hình thức phát trien xã hội vượt qua khỏi phạm 

vi nòn kinh lô- thố giới, các lố họp xu vòn quớe gia - như là dạng quyền 
lực Irè:» dàn tộc hoặc kiểu 'Thị trường chung Châu A u ” nlur là quyền 
lực* siêu quốc gia.

c ae ílịnh hướng cùa xă hội cồng nghiệp phái trien:

Trong lĩnh vực hoạt dọng cua con người: tâng sản xuất vật chái 
(sản phẩm quốc gia - "nhiều hơn1’ giống như biểu tượng cùa sự "lốt 
hơn”);

Trong lĩnh vực lổ chức sản xuất: kinh doanh tư nhân làm mất 

nguyên tík* Ilion pháp của quyền lực (do dạc trị, cơ cấu ký Irị - quyền 

lực thực- tố không thuộc VC nlìừiiíĩ người sờ hữu các tư liổu sản xuất lììà

97



ihuộc v<5 láng lớp cấc diuyên gia xà hoi phù hợp với Iihfrni! 1/ónií ñon 

nghề nghiệp);

- Trong lĩnh vực lổ clìức lưu thông: Kinh tố Ihị trường không hnn 

cho nó khó khàn khi giái lỊuvếl các vấn (lổ kinh ỉê biHii! trách lìlìiọn \fi 

hội (hành dỏng theo nguyên tác "pho I1UÍỈ khônụ: niấ! liền chi có 1*1)111» 

cái bảy diuộ!");

- Trong lình vực các quan lìệ chính trị: Nhà IIƯOV pháp qiiỴt 1 \:\ 

.xã hội CỔIÌÍI (làn (xà hội cua dư luận xà hôi, \ f i hội (ỉó ‘ià phươnL’ lii-.n 

dành 1A V YÌI c lìicn i giữ quyền lực chính í rị);

- Trong lình vực dan chủ: Phim chia quyền lực mộ! cách lóng 
dều: hành pháp, lập pháp \rà lư pháp;

- Trong lình vực nhà nước: Nhà nước hảo đâm "các nguyéi lãt 

cùa trò chơi" - pháp luậi và trại tự - thui má, dãim ký, chỉnh sác' tláu 

lư, các dìươiiỉi irình xà hội (khồnii cố sự can thiệp vào irò chơi):

- 1 liệp ước lay ba: Nhà nước diiiìì hảo sự (lối lác xã hội eiừa uU to 

clìức iư đo và bình dánu cua các nhà kinh doanh và nhữiìiỊ. nuưoi lao 

dộng;

- 1 rong lĩnh vực cơ cấu xà hội: Ưu the* của các cơ càu kinh ỉê k\ 

thuật trong xã hội (co cấu nghề nghiệp, phân lãiìíO bao gổni cá' imli 
vực tổ chức sản xuâì. thu nhập (sựdổnii thuẠn dân chủ vé các liứ bạc 

quan hộ có chú V đến các yếu tổ của vai trò);

- Trong lình vực tiêu clùne: l iêu dùng là trung tAin cuộc sống 
(không có một thứ của cái nào lại tlược coi là dầy ciú, lức là ai làn \ iệc 
nhiều hoìì người đó Ihành (iạl nhiều hơn);

- Trong lình vực các mối quan hệ các dán tộc và vãn hoa: Sự 
tương (lồng là sự chuvèn động tỉến sự dổng ihuận irên cơ SC nhãn 

lìhượng (chống lại những Iiíiười h ả o  vệ nhiột thành cái nguyỏn t-ạng ờ  

hai kỳ giá nào của giới luyen).
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\ .2 .  Lỷ thiỉụẻt hỏi tu

hom: khuôn khỏ luận (liếm "xã hoi cóiìii Iiiihiọp ihỏnu nhài" dã 

pljál inón l\ tliuyóỉ "hội lu hỏi lụ vào mọi (liếm - dó là sự xícl '1 lại gán 
nhau cím <• ;k' dạng xà hội khác nhau vơi XII hướng chuyên (lỏng clni 

VCU san?» xà hỏi tiéu (I11112. Trong lý tlìiivốl này cổ sựnliận thức rỏ ràn‘2v_ • t  V- «  #  *  * 4 c

ui<y dỏ! Ilioại iiav INH klìôiìỉi cỏ trien vọng aiữa hai hệ Ilìỏng xã hội 
‘lói lập Iihnu, giữa phươnc Táy và phương Đóng, iiiừa phươiiii Nam và 
plu/o'iig liác. Cìiái pháp có tính xủy dựng ihco lv Iliuyếi là các cácli 
ilỉứi thúc iláv sự plìál triển cùa các xã hội khác nhau - cùng lổn lại, 
hợp lác và nhãn nhượng - sẽ dãn tơi lìiin vãn minh chung cùa hành 
linh. Tạo lliuạn lợi cho giải pháp nói írón là sự trao dổi khoa học kỹ 
thuật với nhau, là ảnh hưởng của các phương liện truyền ihỏng dại 
dìúng lới sự xích lại gán nhau của các nền vàn hóa. là khái vọng sống 
M>1 cua loài người trưõv nguy cơ của các vàn dề sinh Ihái toàn cáu, là 
Ihị trương Ihếgiới.

"rong ỉý thuyết hội tụ chia ra hai quan diêm: Mội quan (liếm 
(k.A.-on, w. koston, v.v...) dựa vào dinh hướng theo phương Táy: sự 
hội lự dán lới reo rae những. iư iưởng phương 'l ây ở các nước xã hội 
chủ niilìĩa nhờ vào các quá trình MCÔ1111 nghiệp hóa, dân chủ hỏa, 
pliưoUị! láy hóa”, v.v... Gòn quan niệm kia (Z. B/idinski, RSolokin. 
\  .V .  .) dựa vào sự tiên hóa song song, ử dỏ các Ỉ1Ộ (hống xã hội thi dua 
học hỏi các niặi mạnh của nhau, san bằng nliừng khác biẹt của mình 
và chu ven í heo hướng xà hội cóng nghiệp phái triển. Dạna xà hội công 
nghiệp phát triển biên đổi thành "xã hội tạp chủng”, xà hội công 
nghiệp phái Iriển hơn hẳn hai hộ ihống thi (lua với nhau về chất của I1Ó.

Tư iường của lý thuvết hội tụ nầin (V chồ xã hội cổng nghiẹp có xu 
hướna phát iriển tiến bộ vồ hạn, khống cần có các cuộc cải tạo cấp tiến 
và xây dựng "thế giới không biên giới" - ngôi nhà chung của loài 
người với ƯU liên các giá trị của loàn thổ loài người.

Lý iliuyeì hội lu các dân tộc và vãn hóa khi giải thích các quá 
nìnli thực lien lịch sử loàn thế giới có co’ sở khách quan của nó, tức là
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sự phái trien các van (lề phổ quái nhưihị Irưòììíi toìin cáu. car (ỊUV mil 
còng nghệ cõng luihiệp, các vân dề có tính loàn cẩu, v . \ ...

I lép thu ly Ihuvcì này phức lạp ờ chỏ nguyỏn lấc hội iu chứa ụriii’ 

trong lìố lư iưởng của lý thuyết tỉa ngu.yên, của chủ nglna tỈKv niỏ‘i như 

là sự dối lập lại các khía cạnh giai cấp, dan lộc. nhà nước, cùi ỉhó 

giới hiện (lại. Thế giới như mộ! côn i?, (lổng m<v của các dân lọc Vuilỉ 

dẩn ạ dược cảm nhận «10112 mộl ' dạiiỊ! K  iưỏììiT vơi viền cành \; vớiW • • 4*. V- * • W m>' Smr

\ề mặt thời !.!ian.

1 .3 .  L ý  th u y ế t  p h â n  tầ n g  x ã  h ộ i

Tât cẳ những gì Ở phía dưổi cũnq qiấnậ như 
những ịjì ơphíểỊ Lrên.

Paraseis

Tự do ìằ quyển bât tình dẳng.

N. Berdvaev

IVong xã hội học vồ sự phát triển công nehiệp, các vấn lie s a t  (l;iy 

dược chú irọng:

a - Phím tầng - sự phản chia xã hội ra thành các táng lớp;

b - Tính di dộng - sự di cliuycn con người Irons, nội bộ lítriíị lm và• K»» • » %*■ kmr • • I

íiiữa các láng lớp.

Sự pliál triển hộ vấn đổ này trong thời kỳ (.15 nêu gán liền vci I ác 

lên tuổi cùa B.Barber ị 16], s. Lipscl [34|, T.Parsons {43K P.So-oLin 
[10], w. Warner |48J v.v... Tính cấp bách của hệ vấn (lề này h quy 

định bới việc cơ cấu xà hội là một irong Iìhừng dường truyổn dai chu 

yếu của dộng Ihái xã hội: iliỏim qua lính lích cực của các nhỏm XI hội, 

dược xác cỉịnh bởi vị thô của chúng trona cơ câu xẫ hội của xà họ, rãi 

tác nhân diều tiết maiầii tính thiết chế hóa (chính trị. hệ tư iươiiị. vãn 

lioá v.v...), về nghe nghiệp, về dán số, về chủng tộc, vố lành thổ >à <*ií( 

tác nhốn diều lie! khác ilìưt. hiện sư lác <101112 của mìnli.• • • c
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PHÂN 1 ẢNG XA HỘI

k t i k \  iiiỌn iượni» xã hoi nào cũng ỉ ì) tía chiêu \ i i  irong binh diện 
u ' (Ion?.!, Clin ự hao (rùm him.’ ỈOÍII van đố: có the (cần phái) lách ra hao 
Iiln t ‘ 11 ÜIU! lớp \à  hội? Sứ (lụníí các tỉôu d itm n  phân hiọi và pliíìii t ilia  
iliứ  bạc nào? Xác ( lililí IV Irọnu cứa từnư U'Ĩ!Ì[* IcVp như thô IIÍIO? Tính 
I liai nào cùa rác mỏi quan hẹ quiì lại của e;U láng lớp? Đ õ iii! thái và 
dúrc nniiỉz nào cua w  cấu (ló? Hộ máy nào quiin lý  (.long thái lió? v.v...

I r o n e  \ f i  h ộ i  h ọ c  p h ư o n g  l a y , n g ư ờ i  ỉ a  i i iâ i  l i i ỉ d i  c ơ  c á u  x à  l ìô i  là 

Irin í’ l l iõ c á c  n h ó m  Nã l ìộ i  c ó  m ố i  l i ê n  l ie  l ẩ n  n h a u  ill e o  t h ử  b ạ c ,  n ia  

d ặ c  t i ư n í i  c ú a  n ó  là l í n h  I rậ i  l ự l h c o  c h i ề u  i h á i H ’ d ọ c  vil e l i i é u  n g a n g :

ỉ ) Các nhóm xă hội chiếm các vị trí khác nhau trong hộ thống hất 

binli Jan g  xà hội tủa \ã hội dỏ. iron g sự phân chia dân cư của xà hội 
ilieo các lieu chuẩn xã hội chu yêu: quyổn lực. Ihu nliạp. uy tín, quyền 
sứ hữu;

1) Cae nhổm x a  hội lien hệ với nhau bàng các m ố i  quan họ k i n h  

ló, chính trị và vãn hóa;

3) Các- nhóm xa hội là các chủ the vận hành của iất ca các thiốí 
die \ă hôi eùa xà hội dó, trước hôi là của ihiết chế kinh 1C.

Các ỉuận diểiìì về phán tầng xà hội đều dựa ỉrón các nguyên lắc 

plỉâii hóa và hái Kinh dẳng xã hội phổ quáụ có bàn chái lự nhiên (đặc 
(liêm vé sinh vật học, vậi lý học và tâm lý học của con người) và bản 
tiiâì xa liội (phân công lao dộng, lối sông, vị trí theo vị thế và vai trò). 
T h í dụ, hất hình đang xã liội còn dược chia cả mội phẩn chức năng lích 

cực:

- 1 )ó Girtng như một nguổn bảo đảm cuộc sống và phất triển xã hội;

- ( iiốniỊ nhưdiéu kiện lổ chức cuộc sống xã hội;
- ( iiống như cơ sở dicu c h ỉ n h  các quan họ xã hội.

Vàn dế nằm ở việc xây dựng các cơ chế dược ìliiéì ché hóa dế lổ 
chức (duy trì. háo vô, diều íiết) bất bình dẳng xà hôi.

ỉ)o là những qui tắc khởi (liếm cio* xây tlựng các mô hình phùn 

lẳng maim lính clìãl phân cáp. Ờ đây, hình thức xây dựng các hệ ilioim
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xà hội dựa vào sự dồng phụ thuộc Ilieo lliứ  bậc* (hình tháp, Innh iloi I 
của các límg lớp (các nhỏm), cơ cấu ờ 1 rC.11 cao va ở (lưới ih.'íp kíii Iiiiỉ .1 

lóp dưới bị láng lóp Iren ki cm soái.

Phổ bien nhất là cá d ì chia tách líii cắt (lọc* và nhái cai ngan ụ Ï I .1 

hệ lỉiỏnù plìãn lánsi xà hội. ÌÁ Ỉ cát dọc chí ra các tầng lóp \à hộ tln iu Ị 
pliân ưing, (hông qua sự the hiện lính hơn hẳn cửa các tầm> lớp Iũ\\ s< > 
với các lánii ỉởp kia. Thứ bạc xã hội là sự hâì bìnli daiìii dược dicu ! ic i 
vơi các cơ chê và qui tác đà thiết chế hóa (bộ máy nhà nước, cảnh , 
quân dội. nhà Ihò' v.v...) và các* cơ clic qui lắc chuẩn mực * iiiá trị ( u; I 
pháp, chuẩn mực. tập quán. V . V . . J  của iĩiám  sất xà họi. Tà! cà nhìi c )* 

cliố và lieu d iu  ấn giá trị dỏ dem lại cho chế dọ phan lana mội nền lin  >1 
vffiiü chắc cần i l l iốt.

Lát cái ngang phản ánh cơ cấu bcn trỏng của lắni! lcVp xã hội lị lù 
hợp với trình (lộ chu veil món, mức độ lính sáng tạo, vị irí ihco ngìnlK 

theo lãnh Ihổ, v.v..., với phong cách liéu (lùng, với cấc piiáni chã cá 
nhân. v.v... v ề  cơ bán, lát cál ngang (íóim chạm den lình vực lao ú)n2 

lì d ie  nghiệp.

Các mò hình ph;m lang hình 1 háp và hình ilioi bao gồm ha Ciìlp 
chính là các 11)0 hình tương dổi ổn định.

A. i áiiiỉ lớp cao Iiháì - Thiếu số thượng lưu dược nár.g cao lun V.O 

với bộ phận CÒ11 lại của xã hội mà sự lãrm trưởng của cải lÍKi họ urọv 

kiểm soiil thôiìii qua hệ thống thuế má (chính sách có V tliứe của 111 là 
nước).

13. Tầníi lớp iruiìíi lưu - giữ vị irí trun2 üian tiiữa các cực củ: thứ 

bậc xã hội và dặc irưniĩ củu I1Ó là các vị trí gán giống nhau (gia cấp  
Irung lưu) về mức thu nhập, lính chất tiẽu dùng, phong cách son», \VỂ 
các £Ìá irị cơ bán. Dựa irên co’ sờ các tiêu thức khác nhau, tán* ỉóp 
lìùỵ, vồ phần mình, cung dược plìAn chia (trình độ vàn hóa, ìglhể 
Iiìilìiệp, thu nhập, vãn hoá V . V . . . )  va có cơ cấu tương ứng liìể hiện lính 

đì ất không dổtig nhất. Tuy nhiên lính chất này khổng hạ thấp V I I  t.rò 
ổn dịnh, gắn kết của tầng lớp dó iron g xã hội: nó càng, dỏng đá( h;ao 
nhiêu thì nó càng vô hiệu hóa inộỉ cách đáng ! in cậy IioTì lính cực Iivan
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<. :j;i áỉc lực lươn ỉ.* doi lập. V j vay, sự quan lâm có ý thứ;- các qui chế xà
I. 'I ũ  lãn ii 1< Vp I * un‘ĩ iưu ỉà một (Jam hảo cho linh ổn dinh ỉronti xà hội.I c. • ĩ V •

1 r;ii lại, nó SC bị xói mòn và mát 6n định.

( 1 a ĩ I LI lớp dưới - dỏ là líing lớp hòn 111» oài (outsiders) clã bị lưu

niaiíli hóa, dại diện của nó dà làm mill di các mối lien hệ vừng chác 
\«V| các lán ti lớp (rên và bị chìm \uốnạ "đáy" \ã hội.

! hí dụ, w.Warner [481 dà soạn Ihík) ra mó hình phản hóa xà hội của 

\;i hội M ỹ bao gốm 6 giai cáp xà hội mà ỉrậl lự ỉliứ bậc cùa nó tạo thành 
Iliứ hạc xã hội. f)c kv hiệu chúnii, ồng dà sử dụng các phím cấp sau (iủy: 
¿ỉiai cấp ilìưọiìí.» lưu cao; ỉiiai cáp ihưọìiii lưu iliáp: eĩai cáp trung ỉưu cao; 
giai cấp trunc lưu tháp; giai cáp hạ lưu cao: giai cấp hạ lưu thấp. Sau dó 
\<Vi linh than iruycn (hỏng (lo Womcrdặl co' xở, các tác »ia K. Davis. w .  
Vlcor, R. Cooỉeman, L. Reivvorter, E. Shaikh.  T. Gamer, k  Dahrenđorí
V \ ... (sơ <JỒ 2) dã dề ra các sơ dồ phân tắne của mình với trậi tự phân 
ciVp rỏ rọi và \<Vi sự bâì bình dàng gắn với trật lự dó.

IIinh tlìáp phán ánh hình dạng cúa xà hội, Iroiiỉi (ló phần lớn 
(l,in cư chiếm các hạn í: b(ie thấp nhất, còn hạna trung chí có một 
sỏ' ÍI người.

Xà hội bước vào ihời dại cóng nghiệp hóa kco theo những iliay dổi 
trong cơ cấu phan lầne lừ hình thấp san 11 hình llioi, irong (In theo tỷ lệ 
ĩ II I lang lớp 1 rung, bình chiếm số dan đỏng hơn, còn số ít đím chiếm các 
liạiìi! bậc cao và thấp.

Trong xà hội côn ụ nghiệp kiểu I11Ở hình thành các mối quan hệ xã 
hội ma khổng cản trở cá nhím dộc lặp giải quỵếl vấn cic dem lại ý 
nghỉa cho t uộc sống của mình. Mỗi người đều có khổ cua mình trong 
C(¥ cấu phân táng và bất kỳ chồ nào cũng dổu tốt nếu nó là lự nhiên. 
Nlur vậy. sè khổng còn sự bất bình có tính cliấl thù dịch vổ vị trí của 
minh. f)ổng thời xà hội hiện dại năng dộng, lát cál dọc của xã hội linh 
hoại sò dần.lới những thay dổi vé lioài hao và chuyển hóa những ưu , 
lio.n của COI1 người. Diều này qui định vấn dồ tlìực hiện những hoài bão 
và ưu liên của họ - những khá nâng di cliuyổn ihco chiểu dọc và chiều 
ngang, tức là những khá năng di dộng về mặt xà hội.
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S ơ  (lo  2 Pí i l iơ N G  ÁN PHẢN ỉ ANG XÁ HỘI MỲ

GIAI CẤP TI IL.ỢNG LUU GAO "

Người quàn ỉv chính nghiỘỊ) ciôàii toàn quốc, người cỉổiiịỉ sớ' 
hữu liãng cỏ uy Ún, quan chức quân (lội cao cấp, quan lòa 
Liên ban«, quan chức giao dịch chứng khoán, kiến irúc sư 
lớn. (lanh y, tổng giám mục

G lAI CẤP TH LỌNG LUU THẤP

Người quản lý chính hãng trung hình, kỹ SƯ cớ khí, 
người xuất háu báo chí. hác sỹ cố phòng lu; luậi sư I hực 
hành, gi-áo viOn chù hoc_______________________________

GIAI CẤP T R U N G  LUU CA O

Thủ quỹ ngàn bàng, «iáo viên I rường công cổM>i, lìịixĩời 
quan lý khâu (rung gian, giáo viên irung học.

GIAI CẤP TRUNG LUƯ

Viên chức ngân hànsu bác sv nha khoa, giáo viên ũeu 
học, irươiiị: ca xí nghiệp, viên chức công ty hảo hiếm, 11*» ười 
quán lý cửa hàng hách hỏa, iliợmộc tav nghe cao.___________

GIAI CẤP TRUNG Lưu THẤP

Thợ cơ khí 6 tô, thợ cá ỉ tóe, nhãn viện bán quàv Bar, công 
nhản trực tiếp lành nglìổ, viên chức khách sạn, cán bộ bưu 
tỉiệnu cảnh sáĩ. Iái xe vặn lải.

GIAI GAP HẠ LUU TRUNG BÌNH ~

Lái xe lắc xi, công nhán lành nghề irung hình, công nlián 
tiếp xáng, 11»ười phục vụ bàn ¿in, người gấc cứa.____________

GIAI CẤP HẠ LƯU NHẤT

Người rửa bát dĩa, 111!ười giúp việc tron« nhà, 11 sười làin 
vườn, người gấc cổng, thợ mỏ, người quét sân, người hói 
rác.

Người khồng làm việc hoàn toàn phụ thuộc vào chương 
trình trợ giúp cua nUà nước. j



1)1 DÓNG XÀ HỘI

I): iIpỉìũ \a liõi liì sư ! liaV dổi hởi 111ỘỈ nhóm \à liòi. mót cá nlìán •% • » • • • 1 
Iin ' í a  nó (lioiin cành xà hội) Irong co' cấu xã hội của xà hội. Nội

‘\ui\y của nó hao iỉồiìi các vấn (lổ về cườiìii đỏ, khôi lượng, phươnn

ìưnrny. plìưoìia pháp, sư ổn định các xu Iiướng chuyển dịch, nhừng 

liuiv <loi về eo*câu \a hói \à các mối liên hệ của IIP với nhữiụi biến dổi«• • » %m

iron o các lĩnh vực kinh lố. chínlì ui. vãn hóa xã hội và các lình vưc cỉời%. • • « *

>Õ1|<! XÌI lìo i khác.V-

l ính di dộng nliỏni nần liền với nlìữnu tliay dổi xả hội sáu sác. sèw w cr «*

í‘óp phấn làm xuấỉ hiện (hiên mal), nanti lỏn (hạ xuống), luán chuyển 
ícỉui mãi) các nhóm xà hội. Nhừiầi» sựcliuyồn dịch cùa các nhóm theo 
lẵiic liiane phân cấp cũng làm cho cơ cấu phân láng thay dổi. NliừiiLỊ 

iliUỴÝn (lịch cfó có tile diên ra theo các chiều hướng lên cao hoặc» • C- •

uiíYng ¡hấp, cỏ iliể manii tính cỉuíl lạm thời lioậc kiên dinh.

Nhưng troiiii bấì kỷ 1 rường họp nào, những chuyến dịch nàv cũng 
lsèiu 11 ICO các quá ỉ rình thích niỊlìi phức tạp với vị thố mới tủa thứ bậc 
\ù hôi mới.

1 rong các xà hội Iruyển ihống, liền còng nghiệp đă tồn lại một hộ 

ỉliổntì pliãii cấp dạng tlóiiL» vốri các giới tuyến klìỏng thể vượi qua: nò 

k ,  <i;um cáp, quí 1 ộc v.v... Sự qui Ihuộc vào các ranh giới này ấn dịnh 

íiưcre lììõt cách chãỉ chẽ chồ của con rmười tron«! xã hội - khôn« cho• c  C  • c

phép lioậc hạn cho mạnh những chuyển dịch irong cơ cấu pìiãn cáp. 

Iron cơ sở này hình lỉiànlì nhữnsi quan diổm và khát vọng bình đảng. 

Ị'ronẹ (liều kiện các thiết che xà hỏi bằng quá trình di dộng xà hội.

1. Không có nhưng xu hướng lau dài trong sự thay doi cường íỉộ 

(úng mạnh - SUV you) và khuynh hướng (hướng lốn trên - hướng 

xuống dưới) của (ỉi (lộng xà hội.

2. Không có xu hướng hoạt (lộng thường xuyên trong những dao 

ill’llị\ \v mức cùa cài vật chất YÌI mức Ihu nhập (giàu lẽn - bần cùng 

h«>a) trong nội hổ các nhom xã hồi, hoặc xã hội nói chung. Trong số
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những người lao dộng phải di dộng xuỏng thì các Iiỉùt kmli \;t

cán hộ quản lý ,  cán bộ kỹ thuẠi và người dại diện iliươỉìL! 11 .11 . 

công nhán viên có ninh ũộ diuyCn môn cao và khôn 12 có trìin dộ 

chuyên môn cao ciều ở trong mội hoàn canh gần LÚống nhau. Cùiií! 

giống như vậy, mứt’ Ìruniĩ bình về của cái vật clìấi và ihu nlup ờ 
các xà hội phát Ilien lãng lẽn khổng có nghía là "thù tiêu' líili ili 

dộng kinh tố đi xuống ở các xã hội kém phái trien (thí dụ. c c.u 

nước "thế giới lỉiứ ba” ).

3. Quá trình của di dộng di lên luồn luôn cạnh tranh với quá lililí 
di dộng di xuống cỏ qui mỏ lương dươnẹ. Không, tổn lại xu liướiiỊ lau 
dài, ihường xuyên làm tăng mạnh hoặc suy yếu của mội irone ha quá 
trình có mối liên hệ lán nhau và dồng llìời là các quá trình dối líb lân 
nhau dó. Sự di động (li lén và di xuống lò xu hướng đối lập năm rong 
mối “quán bình sinh dộng”.

Như số liệu của các cuộc nghiên cứu xà hội học về loàn cal
van lie này chứng minh rang, sự kém di hoặc sự Cỉii ihiện của tulì di 
dộni» kinh tế dều nằm ở một diểm gần aiỏng nhau, không phu huộc* 
vào chõ là nằm dó thành công hay không thành cóng xét trôn quan 
diểm các chỉ tiêu kinh tế. ở  dAy luận điểm về ”sự dao dộng vô .lịnh" 
dược kháng định. Cán tháy rầng, những thành lựu của cách mạngkliou 
học kỹ lỉiuậi cũng không mang lại xu hướng một chiểu rõ hét vio u;U* 
quá trình di dộng theo chiều i-lọc, giống như "một sự (Ji dộiiL1 Iliiừm» 
xuyổn và mãi mãi đi lên", bơi vì nó cũng chứa dựng sự di (.1(112 di 
xuống gán liền với sự giâm sút vị thế nglìé nghiệp của một b< phận 
người lao dộng, nạn ilìất ngliiệp, v.v... Nlìừnii chuyển biến về kiìli le 
và khoa học kỹ lliuậl diồn ra iroiìg những thập kỷ gần lỉây (ại :à hội 
phất tri ổn, chì dÀii díu sự tâng cườne cường độ cua !ÌK'I trong ìliữiiỊĩ 
cái UK) ra the quân hình, nhưng khổng dân tới sự dịch diuyòn Cin h;in 
nhất.

Trong các xã hội ổn dịnli, sự (Ji dộng theo chiểu dọc phm ỈỨI1 

nnini! lính chài cá filian. Với sự thay dổi vị liiê và ulna lớp, với sí lãng
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Icu lioac >I i I n  XU on*» - dó là dối ỉưoiìi! cua các cò III! trình tiĩihicn cứuc  c  c. c  c

\.| lii'i hoc (lựa vào nhừĩiỉí lài liệu ihrtng ké và kinh lìíilìiộm phong phú.

ị.  1 ĨOIILỈ xa hội phím láng, nhừ iìii ranh giứi co' cấu là mom dẻo và 
III'»!)!.’ nhau: CỈÌÚIIL» ilỉiíV hiện chức năng của sự (Jao dộng iliic t chế -
11 í/lú nghiệp vìi vãn hóa xã hội (luận chuyển I11ỘI cách hợp lý), mà 
! ỈIMỈIL’ pliíii lliực lỉiộn các chức nang của các dường giới lu yen ngăn 

c ;id i 0  d;'i\ c ;k  thiôt clìê sở lìừu. hón nhàn, 2 ! áo dục, ihể thao v.v... có 
\'ìú: ị hực hiộn vai tro "cái lliang xà h ộ i” . Chức năng này bảo (làm "dấy 
dưa len pliía irèn (kl)i có sự chống dối nhất đ ịnh) loàn 1)6 cái có giá trị 
vã viiiL' lao Ịh >1111 dân lộc dó và \ã  hội nói chung. Oó là tỉicu kiện của 
sự v;m hành lìựp ]y, ilíỉv du của xà liội và lã điều kiện lạo ra lính ổn
chilli ruins’ domi.<-■ . ù

ì'liãn lấm» với các vị irí mả và các \ị ưí iưong dối vừng chắc SC 
J iru  ciìính lại sự chu vén dộng Ion iron - xuống, dưới", mà iron*: các 
lioiuì cảnh khác nó có thô chuyên Ihặnh cuộc dấu iranh hỗn loạn Ịiiành«• • • w

vhínli qu\ền. ỉ hành sự chống doi quyết liệt và tlùmli cuộc chiến tranh 

vUa lái cá chống lại tãl cả. ơ  Já> , các quan điểm hình claim nhận dược 
Aù) dựa vừnu chác, trước lìếĩ lừ plỉía ÚUÌỊ lớp iranu lưu.

ỉ ronn xã hội liọc phưoìitĩ 'ỈYiy. các quan điểm vé vấn dề phân tầng 
\à hội và di (Innii xã hỏi iron li Nà hội công nuhiệp khác biệt VC 11 au yên 
ắc ViV. mỏ hình ha ihònh phán của dấu tranh giai cấp phổ biến irong xã 
101 học Mácxíi. Trong diều kiện lịch sử xà hội mới, xã hội học Mác XÍ! 

iòp 1 ục lập luận mọi cách mạnh mẽ luận diểm Máexít về vai trò cô 
ínlì diất quyôì định của chế độ sở hữu về tư liệu sân xuất như là mội 
.VI] lỏ quan trọng nhất cua sự phàn hoá xà hội. Yốu lổ này chế dịnlì 
Vm chái của quyền lực chính trị, uy tín và dạc quyến của các nhóm xã 
lội.

0  các xà hội tiền cổng ngliiỌp và à các liiai doạtì sớm của xà hội 

CỔIIO nghiệp. chó tlộ sơ hữu tlìực sự (là chiếm vị trí thỏìig trị (rong phân 
ĩióa xã hội. Theo siã ilìuyct của K.Marx, SƯ tổn tại cùa chế dỏ sở hưuV- J # •

ỉ lìlìAn và sự phân phoi khổng đổng đều cúa cải vậl chất dã dàn lới 
phAn hoá \ầ hội theo chiều dọc \’ới việc nhấn niạnlì vào nìô hình cư
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cấu giai cáp dối lạp nhau: hình thành các kic'Li giai cáp dối kháng diu 
yếu - các giai Cấp bóc lộl và các giai cấp bị bóc loi với sự bal binh 
dầng xà hội tương ứng. Trong diều kiện chủ nghĩa tư ban, của Cíii lạp 
irung vào lay một số ít nuười: và những người sàn MKÌÌ ra của cái \Ạ\ 
chấl (bộ mặt hình chóp của xà hội), lức dại hộ phận quẩn chủng hị h.m 
cùng hóa lu vệt đối. Diều (16 khiến cuộc đấu tranh là khổng Ilìì' tranh 
khỏi ị\ề phán plìối lại của cái và xóa bỏ chê dộ đố. Tháng lợi cùa giai 
cấp còne nhân tiên phong sẽ ciần lới lliiốt lạp che độ sơ hữu xfi hội vó 
lư liệu sản xuất, và chế độ sở liừu này, xéi cho cùniì sẽ dưa lới việt' vóa 
bỏ các giai cấp (xã hội cộng sản không giai cAp) \i\ xóa hỏ sự bái hìiiỉi 
dẳng xã hội gán liền với nỏ. Kếỉ qua là lý tươnẹ đấu tranh cho sự hình 
dằng chien tháng: Ihiêt lập các dieu kiện bình dáng nhằm ihóa màn 
nhu cẩu SỐ1ÌII và sự phái trien toàn diện hài hòa cùa mồi cá tho, khổng 
lệ thuộc vào bấl kỳ sự khác biệt nào.

Việc sử dụng những kliál vọng này về mặt lư (ưởmi - chính trị 

dược dựa tren cơ sở những bi Cu hiện về tAiìì lý - lự phái của clìú niĩhuì 
bình đảng ironẹ ý  ilìức của quẩn chúne: cảm iìiác VC sự báì cõng sâu 

sắc của tlìế giới xung quanh, của mức độ phím cap xà hçi, mà gắn lien 
với của cải và niihèo đói, với danh dự, với nhữiiii kh:ì lìáng irong con 
dường cồn lị danh, với việc nám íiiừ quyền lực v.v... Trong dicu kiện 
các Ihiêì chế xã hội không thích hợp với hệ thống phùn táng lỉiực tế, lấl 
nhióii phải plìát dộng quần chúng dấu tranh giành sự công báng và 
bình tlảiiti hoan toàn. Song kinh nghiệm lịch sử cho thấy kốt quả cua 
cuộc dấu iranh này chí có (lược bàng thay thố che độ phím láng cù 
sang chế độ piìủn tầng mới.

Trong xa hội học Mácxíụ sự tuyệt dối hóa ítôu chuẩn kinh 10 Vil 
pliân hóa xă hội dán tới sự xem nhẹ các lieu chuẩn khác: chức năng, 
vị thố - vai Irò, nglìổ nghiệp, dân số - xã hội v.v... Do vậy, CUIÌIỊ da 
cổ sư xem nhẹ dối với tính da dạng và da chiều thực 10 của các mỏi 
liên hộ và các quan bệ xà hội. Điều dó cũng dược hiểu hiện đáy du 
Irong xã hội học x ỏ -v iế t .  nơi học thuyết chính Ihức theo cỏn” iliức 
” hai giai cấp hữu ái (cổng nhản và giai cấp nòng <JAn tập the) cỏĩig vói 

mọt láng lớp (trí thức)” thống trị. c ỏ  ihể nòu ra mấy diễm sau dãy vè 
Ikk thuyết này:• ỳ  •
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1. O uy c ; i c  liêu chuñn pỈKMi hóa xã hỏi Ihành lluu tỉ ộ (lỏi vó'i c i i c  tư 
l iặ i  s.in xuái vil lính clì.Ví lao (lộng.

2. OuaN niệm vế sự hình (lắng các cơ hội và về xu hưởng ổn đ ịnh 
hun U\\\i\ t ĩnh di dộni> \ ĩ \  hội di lón. gán với quá 1 rình phi phân láng 
liña xà hói (thòng qua việc xóa hô các g ia i cấp).

\ Ọium niệm vo những khá năng phán tam 1 như là những khả 
nânÍ» lìừu n<jlụ và không có \uim dột trôn cơ sở liirtiìí» nhái quyền lợi 
c ủ a  nhán dân Xô-viết".

-I. Sự I\\<1 nliại của bai hình cl;mg lỉìực: lố của các nhỏm xà hội llico 

quan hộ vơi cho độ sờ hừu uy tín, quycn lực và sự mờ nhại của cơ chế 
lịiKÌii ly, dộnir thái của CO’ cáu xã hội. Trong xà hội Xó-vici dà hình 
Iliànlỉ a>' cấu dang cấp kèm ihco phân lán lợi ích cùa các nhóm xà hội, 
với lìộ iliốni» hành chính mệnh lệnh cua sự kiếm soát mang tính Iliiêt
CÌ1C.

Sự hấi bình clẳnũ làng lẽn liên lục dần íỏ‘i những căn 11 tháng và 
xunii dội ironổ xà hội, lới sự tha hổa lao dộng, tới sự tiều thụ.

I tong hoi cáĩìli cuộc đáu Iran lì về cải tạo hậu xã hội chủ Ĩighĩa lại 

Liên banti Nga, ngươi ta quan sal íhấy quá trinh phân lẳng xà hội. Quá 
írinlì IIÌÌN kéo Iheo những xung dội về sự hợp thức hóa các lầnii lớp xã 
hỏi MìcVi. sự kéo dài quá mức dai phân tầng, sự phá vờ mức ticu dùng 
cu. SƯ hán CÙ!ÌÍZ hỏa phẩn lớn tầng lớp nhân dán. Các  hiộn tượng này 
keo tlk'o việc phá vờ sự cân bàng xã hội, làm tãnạ thêm tan: irạng thất 
vong (sự củng thẳng nuột H£ạt) và lình trạng vô chuẩn.

LÝ THUYẾT "PHI TƯTUỞNG HÓA"

Ly thuyết ’phi tư iưởng hóa" * hoàng hôn của kỷ nguyên tư tường1 

gân lien với việc giái quyếl vấn cỉc phím lánẹ hỏa xã hội của xa hội 

CÕĨH’ nghiệp. Vấn dồ là ở chỗ trong đời sống xă hòi - triết học phương

1 \i. S-lulls đặt lòn gọi "phi IƯ lười ỈU. Iióa" (ỉé giài ĩ hích cho quan điếm "kết thúc họ lư 
tưừiu; niiu là ili'r nghiêm (lạt t ơ  sò  cho quan đicm khoa học xà hội "thuần ỉ úy" không
phụ ihtKV vào các phándoốn giá tn.
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' lá y  vốn cổ lluíi độ lieu Cực cioi vcVi họ iư Uíờim Iilìư la hình 1 haI -||\w • • A.

(Joan VC các phán xét giá trị iliò hiện lợi ích của các eộim dono \àln » 

khác nhau: các nhỏm, các lầng lốp, các ẹiai cấp, các clan lộc, w u 1 

pliong trào xà hội. Điều dó lien tiịnh bệnh chủ quan. Do vậy mà h' iư 

tưởng ở các nước phương TAv clứnti bẽn nạoài khoa học* \ii \ân HVJ. 
Iron g khi dỏ ở các xã liội iruycn ihóim (lạc liệu), hệ uriương JpiR \ÍAI 

trò quan trọng: phàn ánh niềm hy \ọiìii và hoài hào của các lực luvnii 

xã hội, hệ lư iưỏììg có khả nang huy dộnn, dịnlì hướng vằ <!Àn dã họ 

hành dộng theo mục tiêu rõ ràng vơi hiệu quả xã hội. Trong vliôu lộn 

các nlìổm xà hội dấu tranh giành quyền lực chính trị thì lìệ tư urơiỊ» Ịià 

nguồn gốc dối kháng, klìổim nhán nhượne.

! uy nhiên, những iliav dổi về phàn tầng xã hội iroiĩii Nà hôi tôrtg 

nghiệp làm biến mất các giai cấp dối kháng, phi vò sán hóa nhân (lam 

và thiết lập sự hòa họp xâ hôi là cơ sờ của trật tự xã hội. i)u vậ\ Cỉíc 

tiêu chuẩn và nhiệm vụ lư iưởng dược tháo bỏ íừ cát quan hệ xà hoi. 

lức là (Ji tới sự ” kối iliúc hệ tư tưởng" 1 1 8 1. Vấn dề đặi lòn hànỵ diu là 

các quan dicm hoại độn ì! của xìi hội ve mặ! kỹ llíuạ! hợp K dựa irũi ÚƠ 

sở ưu tiền khoa học và vãn liỏa. Sự giái phỏng của xa hội cổng nihitộp 

như the' khỏi ảnh hưởng của hệ tư tưởng có tôn ítọi la ’phi tư irởing 

hóa” . Nổ phán ánh nguyen tắc: "Càng ít hệ lư tưởng càng lốt'.’ (R./.ro»n, 
D.Bell, Í.Ellutậ.

1 .4 .  Hoc th u y ế t  "xã hôi đai chúng"

E.Shills

Trong diều kiỌn cổng nghiỌp hỏa đã diồn ra sự lảng' trương ìiạinỉi 

mẽ số  lượng các lĩnh vực hoại dộng dại chúno, dieu này làm tãngihiẻni 

Irọng lượng các quan điểm dổi mỏĩ về các qua trình và ựtp Ỉ1ỌÌ (dại
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I Ỉlimy iron«* \i\ hói hoc. Ncu như Iiifov dỏ hoại dộng dai chúng (lược 
(Inili? Iiliáì %-rYÍ sail xuái Víìl diíil, tin háv giờ hán liiủn xa hói cũ 11 li mang 
IÍI1ỈI chái CÓI1Ü nghiệp, theo tlạiìi» lo chức của minh - f)ó là xă hội dại
chúng.

0  dày \uấl biện nhữiầiỊ câu hồi: c ỏ  tổn lại xu hưốrng phái triển hản 

chít! sáng tạo của con người iron ÍI diều kiện dại chúng hóa hay không /

I lay lii ngược lại có xu hướng lăng lính khuyẻì danh và tínl) phi bản 

MC? Ọuán chúng se hànli dộng dưới dạno vô nhan xưiií?. ha\ vẫn giữ 

I hiu veil danh tính?-•

Ilọc thuyết 'xà hỏi dại chúng" chiếm vị trí dặc biộl trong việc liiải 

quvêí các Nán (lé tương (Ư. Học thuyết này gắn kết tất cá các trao lưu 

có IÍK* có (.ủa nén dtin chú da nguyên: của Xà hội thịnh vượng", của 

<ã lìẠi đổng iỉiuận", của "xà  hội dối lác" Y.Y... I lọc ihuvẽì này cỏ 

t ỉ i a n i  Vo 112 m ô  t:i I1ÌỘI cách toàn vẹn vế c ơ  CÁU và dộng thái cúa xã hội 

OHìỉi nghiệp liiỌn dại, ironi» (lo "(lại chuna hoií" dược xem xót như là 

:>ư l ô i  k é o  quấn chung vào hoại dộng sông cùa xã hội. Xà hội đại 

chúng - dó là \ã hội, mà trong dó quần chúng là chủ dạo, nền sán xuất 

va liêu dùiìí» dại chúng, thống trị, Iruyổn tlìỏng đại chúng và vãn hoá 

cf;ii cỉìũnũ, eũng như xà hội cóng dãn, dựa trO.11 dư luạn xà hội.

Dối VỚI xã hội (lại chúng tliì luỏn luồn có \ ÁI1 dề dặt ra - điều đó 

lòl lia\ xấu? Người la dà nêu ra lììột vài cách lý giải có lính chất luận 

clicnì vồ "xà hội dại chúng" ở khía  cạnh lịch sử.

a) Luận điểm Iílite (lliượng lưu) (G. Lehon. (’ì.la rd e .  Ortega - Y  - 

Cìiissei và những người khác), iheo dó quần chúng dược xem XC1 như là 

ílãm ilòiìiỊ ("’lạp  hợp lợn” , "K c  lỗ màng iươyg lai” ) - dó là phẩn lồi tệ 
nhâì của các cá nhán xã hội. Trong các liành dỏng đại chúng thiếu các 
giá trị và niềm Iin, chúng dược dặc trưng bởi các dộng lực phi lý, sự 
hỏn loạn, sự vổ chính phủ V. V... Mối de dọa có tính chất phá hoại của 

quần chúng dối với xã hồi nam ờ chỏ, bất chấp việc khổng cỏ khả 

nang lành dạo ngay chính sự tổn tại của bản tliủn, nổ van muốn giành 
lây vị Irí lliưựng lưu - vị trí thú lình tự nlìièn. Vi Ọc thực hiỌnmong
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muốn này - đố là "sự nổi tỉậy của quán cluíim". "sự bạo ngược uìa ikìii 
dỏng", "sự tlirtns trị của dám dỏng", dán dến sự tan vờ và chíuìì dúi 
của vãn minh loài người.

b) Vào những năm 30-40 dã hình thành quan íliểm chống dộc 1;ÌI 
(II. Arendt, ti. Lederer [321 và nhữnii người khác), tlico (ló nhừỉỉg hit'll 
hiện của cách tổ chức dộc quyền nhà nước của chủ nghía dộc lài bị plié 
phán. Trong quan diểm này quấn chúng dược xem XÓI như là một rộiiL’ 
đồng kiìôn2. Iliuầii Iihâì về giứi línlì - Phi giai cấp, bị dánh niấỉ tính xác 
dịnli về giai cấp, bị chuyển thành một trạng thái vò (lịnh hình và luiin 
theo các tình cảm của hàn ihíìn. Giới thượng lưu \ụ lợi 111 ực* hiện sự 
ihống trị của mình nhờ chủ nghĩa mị dân và bộ máy quan liêu - lừa doi 
quần clìúng, tạo ra những tâm (rạng thuận cho Ỉ1Ọ (giới thượng lưu) ờ 
Cííp (lộ xà hội và cấp độ sinh hoạt Kết qua là nhổm xà hội giả hiệu Jĩỉ 
dược lập ra bị sa dọa và phục tung Mmột nhân cách mạnh" (chú nglùa 
phát xít). Như vậy. các xã hội quá quan liêu vổ lổ chức là sản pluìm 
của sự dại chúng hóa và là các mô hình khác nhau của "Xã hội (lụi 
chúng".

Đối với xã hội công ngliiọp "dại Chinin", các nhà nghiên c ứu dưa 
ra hai xu hướng. Hai xu hướng này, dược củng cố ở cáe quan đicm 
tương ứng.

c) Quan diểm lự do (li. Mills, D. Rie/man và những người khác) 
'I'rong khuôn khổ của quan điếm này trên cơ sở sự phè phán có lính bi 
quan các niậi liêu cực của chủ nghĩa công nghiệp, dã lập luận về XII 

hướng tiếp lục phát triển của chủ nghĩa quan liôu, của tính máy móc xa 
hội của sự tha hóa, cùa sự thống nhất lioá "con người dại chúne" voll 
là các yếu tố cấu thành lạo ra thành trì cua mọi sự tuíln llieo 
(Congorinin), của lính vỏ định hình, của sự điều khiển và kiếm soái 
quấn chúng. Sự đại chúng hóa này giống như mội điểu ác, diều xấu 
khổng thể tránh khỏi, đi kèm với tiốn bộ kỹ thuật, nỏ chồn vui nu‘m hy 
vọng YC sự tổn tại thực tế của nhân chín. Nhưng (V ikìv quán chùn)! 
klìổng bị xem nlnr là một thế lực phá hoại: họ là mội tập hợp thụ độiì)Ị 
các cá nhân rơi rạc dược eiáo dục nửa vời (các nguyên lử dơn nhất). 
Các cá nhân này (lược gắn với nhau bởi tínlì chung nlìíít của các loi



í c h .  q ư v v n  li I ( c ò m !  \JCC. Hiiiìi n i io ' i .  I r u y ổ n  i h ó u g  Y .v . )  I h à n h  m o i  

\\w ì - l o n g  u »  tin'll . ( HỚJ ỉ Ị u / ợ n i i  l ư u  l a n h  ckH> I ă m  l i o n t ị  ( l à m  s a  d ọ a )  

i ị t i i i  \ h u i i "  vii ỉ ì] ìo‘ (-!() mil  n ó  n h ặ n  d ư ợ c  lỊUYOn l ự c  v à  lợi  n h u ậ n .  

N i i ư i r  c l u n h  h\n ili;i;i ì ị iới  ih ư ự i i ị Ị  lư u  ù m "  hị s a  d o a  h ó a  b ơ i  q u a n  

i l l  ¿1 li»tị \ 1 l i e n  d c  d i o  SƯ l ã n h  J a n  c ú n  n ó  m ộ l  n õ n  Vcỉiì h n á  khom*.V. • c

|o;n díộn do nó lạo ra, (lãn ilõn hậu qu;i lít sự tan vỡ của xa hội. 1 rong 
n i ’Cfii diều ỉ i C ỉ ì nfi\ £Ìởi ihượim lưu I iiìlì than {lóc l ậ p " i l ã  lạo ru cácV  -  V- V  .  . I

i.i .rị riónsi, lự lách mình ra khỏi cá giói thượng lưu quyền lực (các 
nhà lk'u hành) và cá khối quấn chúng.

.1 • Quan (liếm (lán chù fl). Bell. c.l ipseL i’v.Shills và những người 
kỉ iíìv). Ilu’o đó quá Irình dại chúm: hỏa ilưực coi nhơ ỉà sự phá bỏ gông 
\ 10112 tlà kim hãm quấn cluing ironíỊ xà hội iruyền iliốiig. NI lờ cỏ íliồu 
nay K1I dã diên ra "sự ỈÓII nt2ói của quan chung”, họ ilã có thể có liưọv 
cá! !ÙI ỉ rước dó không láu còn là dặc quyền của giới ihượng lưu.

Nén kinlì 1C dang phái triến có hiệu quá dã liến hành sản xuâi dại 
là' li Cù nguyv.fi lắc "sân phẩm dược sản xuất ra khồntỉ phải lió bán, mà 
liô n;ươi la mua dning”. Bang cách nà) sự tăng trườiiíi của liêu dùng 
(lciị tỉìúiụ» và sư thinh vượim dưực đảm háo. Nền dàn chú kinh tô' cho

C . .  .  c : í

phcị mồi ca nhân dược lựa chọn loại hình hoạt dộng mà anil la ihấỵ 

họp ìlìấi. Sự plión tán của vốn (tư bản), sự thức lỉnh của tính lự chú và 
ho.ạĩ vlóno kinh doanh sẽ dân đen việc hình thành tầng lớp irung lưu - 
LƠ s« của dồriL’ lình xà hội. Các phưoìii» tiện iruycn lỉiồna dại chúng và 
\ a; I :(y<\ dại chúna klìònạ, thỏiiii nhất các nhổm xà hội da thành phán, 
mà teo ra "đỏng đảo người có học". Những ngưìvi này có những phẩm 
ill Í1 :án iliiết cho cuộc son ỉ! chung. Nhà nước pháp quyền và xà lìội 

iỏnio dim Jả m  báo "quyền con người" và những C Ư  d ie  lự quản lý, các 

a>‘ c;u chính trị và xà hội cỏ ihể có, thể hiện và bảo xệ nhừiìg lựi íclì 

c ủ; I 12 Ư(vị nộp lliuố, cua cư ílAn tlịa phương, của cử tri v.v. (!) dây dư 

lưậ 11 ;à hôi là còiìíi cụ giành lấy và duv tri quyền lực.

Các llỉiô ! chế của "xà hội dại ch Ún í?" liỏn ke! hoạt dộng dân CƯ, 

lạo iluận lợ i cho sự Ihống nlìất xà hội và làm giảm  (.li hố sâu khoảng  

a ích  siừa g iớ i thượng lưu và quán chúng. Đ ố i vớ i quan họ giữa g iớ i
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thượng lưu và quần chúng, cái dạc irưng không phải là cạp nhị pli.ni 
"Thượng lưu - quần clìúng" mà là sự lỉiuấn nhai hóa, trong tió những 
khác biộl chí liên quan dối) mức (lộ chứ khổng phái lien quan lởi b;in 
chất - liên quan tiên mặt lượn 2  nhiều lum mật chãi. Trong nliừnũ dieu 
kiện này, chính Irị dược xem xét không phải như là các quan hệ giửa 
các giai cấp. mà chỉ như cổng 11 lĩ hệ quản lý. Nó là nghệ lliuậí dại IỈIMV 
sự thỏa hiệp iĩiừa cấc nhóm xà ỉìội khác nhau, (liều này (him báo linh 
ổn dính, quá (rình ổn dịnh hóa xà hội, đản clat "hành vi dại chiuìii" 
lương úm 12 với các chuẩn mực và thổ llìức cua hiến pháp, kếl qu;i Ỉ.I 
hành vi có thế (Jự đoán dược, dược hình thành, tức là theo nhữni’ qui 
tác do nền dân chủ lạo ra.

Tính chất tống hơp và liên kết cua chủ nghla cỏn2  lìiỉhiõp qui <Iinh 
sự hiện diện của các qui luật tổ chức vận hành và quản lý lương ứih‘ 
trẽn cấp dô xà hội học vĩ mô. Tính chất dổi mới của cluing tlòi hỏi 
nhữiìí! cách tiếp cận mới và những phương pháp nhìn nhận lonií tlìé NV 
thế giới xà hội - ghi nhân, nghiên cứu và giải thích. Thí dụ, về quan 
(liếm lien kêì mà có ảnh hường quvếl dịnlì IronÜ việc nán í! cao vị ihò 
lý luận cùa xà hội học là cỉiủ nghĩa clìức nâng CO' cấu. Chủ nghĩa chức 
nâng cư cấu vào những núm 50-60 dã xác định nhưng hình hài cơ kin 
của lư duy xã hội học phương Tây.

2 . S ự  p h á t  t r iể n  c ủ a  c á c  ý tư ở n g  h ệ  th ố n g  t r o n g  

x ã  h ộ i h ọ c

íỉưắc chuyển &arìổj mật hệ biến vị moi là 
m ột cuộc cách mạng khoa học.

T.Kuhn

Chủ nghĩa chức năng cơ cấu trong xã hội học dược hình thành 
irong khuôn khổ các ý niệm hệ thống, dược the liiện qua các tiếp cận 
chỉnh thể (plii thành tố) khách thể nghiên cứu. Tiếp cận này nhấn 
mạnli cấu trúc dọng Iliứ hộc của chúng và các mối liên hộ chức nang,
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Viọe dịu ra hệ bien VỊ Iiíìy CĨKI imlìièn cứu khoa học phù hợp với nhừĩig 
mnm' muỏn cua tác nhà lv luân, thõng nhất 1 cú cả các hệ thốriỉi của xà 

hội (.'õng M[’ lnệp hệ ilìỏng còng lìghộ, lìộ Ihống tỉìicl clic, hộ ihôĩiii tư 
iưừn»!.

( Yin pliai nhi nhận rằng irào lưu hộ tlìốim dã dược hĩnh Ihành ờ 
cuối Ihc kỳ 19 \ à đầu thế kỷ 20 như là một hươnụ thoát ra khỏi khungmt •> • imr

hõàng bao irùii) loàn bộ nhận ìhức khoa liọc thời dỏ. Thí dụ, dó \ì\ phản 
sạ Jo i  với phưoĩìi> pliáp phân lích - tổng hợp của khoa học cổ điển 

trnng ¿liai quyêi các vân dề nghiên cứu. Phương pháp nàv là một định 
Jề  1UVÇI doi t ủa nhặn ihức khoa học irong khuôn khổ của cập nhị phàn 
thành tố - chính thế”. Việc nhấn mạnh tính chỉnh thể của khách thể 

lia dưa ra mội (lịnh hướng mới, những nghiên cứu - những nguyên tác 

liếp cạn mới đến khách thể nghicn cứu, tạo ra bản chất của cácli tiếp 
i/ộn hệ thống.

Trưng cách tiếp cận này, sự chú ý irước lìéì dược chuyên lừ những 
r.ghicn cứu về thành lố sarm nglìiôn cứu về cơ cấu như là mội ciậe inmg 

!>ất biến về sự phức tạp cùa khách ihc được nghiên cứu - sang những lien 
hẹ iiiìra các thành lố1. Các Iliànli lố dược mỏ tả Ìhco vị trí của ehúniỊ nói 
ihum:, eliứ không phải chỉ về bản thân của các lliành lố, tức là sự !1ÌÔ tả 

không mang lính chất dộc lập. G iúng  ta nhận llìấy các sự vật thực - các 
1 iện iượng. chứ khổng phải thấy mối quan hệ giữa chúng. Cái dược ghi 
1 hữ dôi khi không phài là sự kiện quan sát dược, mà là sự cảm nhận sai 

lim của chúng ta. Cơ sở của hiện tượng này chính là Gác quan hộ họ
I ìốiìỉỉ. dâ lạo ra tính chinh thể của hệ thống.

(Yie quan niệm hệ thống dã có một lịch sử lâu dời. Trong quá trình

I ình iliànli chúng dã dựa vào các quan điểm cơ the học về xã hội. 

Murng quan điểm này chống lại clìủ nghía máy móc, đồiìi» thời lia dưa 

rA những d;)e irimg liên kết của cơ thế sống từ những ý niộrn so' dẳng.

1 Quan iliổin tlùtnh tổ liiặn (Kì qui định khuynh ỉurứnii nglũẽn cứu khoa học theo cách 
li'ch kỉúch iliê ra những ihìmlỉ tó dưn giãn nhái, kiìóng Ilìc phân lícli dược nừa dể 
Iiiliiòn vihi. Sau (ló trỏII ca Sít này bar dÀu tổng ỈIƠỊ) - phái hiện qui luẠl liên kết lạo 
ỉlãiih chinh tltê. Cho nên nhiêm vụ chính cùa nghiỏn cứu là giài quyết vấn đổ chuyển
c;j phức lạp thành (iơn giàn.
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Vào lile ky 19, các y tường hệ ihông gân rãi diặl V Ớ I tíic V niệm C Ũ I 

irủc và clìức Iiãiìíi của khách tho IU'hiên cứu.

Trong sinh học chúng náy sinh trón co’ sờ sự V iliirc về lính U'ór.L’ 

tlííy <ỉú của liếp eím Ihuần liến hóa dối với việc iiiiíi tlnVlì uíe hii'11 

lượng lãng trườn«:. sự lo chức, sự lái xinh v.v. lio sunt? cho V iướn^ phái 

trien là ý Iươn 11 tính hộ (hống (tính lố chức), có llìê xcm ỉhư là lìiói ỉiẹ 

ilìống. iNliừim V niệm cơ thó học về xà l)ội dược lây lừ sinh học túa ì ỉ. 
Spcnecr có nhiều dicin giốnu với ỉicp cận họ ỉhốni! hiện dại. I In du. 

Ô!ìg dã dùng nhữiig phép lương dồĩiỉi chức nâng giữa các quá trình của 

cư ilìể và xã hỏi: Khi xem các qui luậi lổ chức của chúng là tliiKin Iili.il. 

Spcnccr xu út phái từ mối lion ỉiẹ iiiừa các pỉìầỉì (chức nang) và lừ í íulỉ 
dộc lập tương dối cua chính thể (cấu Irúc) và các bổ phạn ironẹ C<Y ti)i> 
cũng như iroiiìi xà hội. Từ (lãv suv ra sự phái trien liên hóa của quá 
trình phan hóa cấu núc irong xa hội kèm theo sự pluuì lioá ch ức nang. 

Chính vì VÍÌV các quấ irình lien hỏa xã hội. sự phân hoa và sự lien u í  

là các quá trình tự nhiên và di ỉruvền. Nhữna ý niệm như vậy (là cln 

dịnh cách ciỉìl vấn đề vổ sự phức lạp ironc. cííu trúc của mội t hỉnh lỉìô 

xà hội và cJic dịnh quá irình luận diêm hóa liíp sau vé cấu 1 rúc vil v:k 

quan 1 lệ chức nãnn iroiui trườn ạ phái sinh học co* thể. Các ý lưúng. nà> 

dà chuyển sane chủ nghĩa CÍÚI trúc va chú imhìa cliức nấriạ co' cấu ỏ' 
dạnu biến ĩ ho.

2 . 2 .  C ấ c  ỷ tư ở ng  cấu trúc hê  thông

Trong ngân ngữ không cố khấi niệm khổng 
cố ầm thanh mà lạ i ton tạ i ngoài hệ tháng 
ngon ngữ, chỉ cơ eự khác biệt ỷ nghĩa, âm 
thanh phát ờinh tờ  hệ thông này.

F.de Siuissurc

Các ý iưởng cấu Irúc hệ Ihốntì sinh ra các vấn dò vé lính 11Ạt lự Vil 

tính lổ clìức. Các vấn dề này mở rộng các khái niệm vé nhừim liên lu-w • cr
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và 'ự phán loại chúng, lạo ra các lien de de chuyển sang khái niẹnì hộ 
I l i o ì ỉ ĩ  như là khái niệm trung tâm trong ílịnh hướng này của nehiên 
cứu. với những Siic tlìái phương phấp luận khác nhau.

Thứ lìhất. khi dối iươna imlìicn cứu U\ các hê thốn» mà cáu irúc• s- C- • w

và ■> clìức của nó dược phân (lịnh ro ràng vơi môi I rường trọng lam' 

i-ùacác Iiìihión cứu nam ờ vấn dề lính chinh llic - dổ là tìm kiêm các 

co’ .he lien hộ dặc ihù của chỉnh ihể. r iiứ  hai, khi hệ thống còn cẩn 

phả (lươc xây dựnií lừ cấc lài liệu kinh nehiệm hiện có, thì trọng tám 

lại íược cìặi (V lính liên họ, lức là ờ cấu (rúc của khách thể - Irên co' sờ 

VIộc lảp (lịnh dề và nglìién cứu liếp theo VC tổnu thồ nliât định các liên 

lìò. ại (lAy ranh ciă cho khá ước lệ, hởi vì tính chinh thể không ỉlió 

hiểi dược ngoài các liên hộ, còn nhừnii liCn hộ sẽ tạo ra một mức dộ 
u>ài \ẹn này hay khác (mức độ nhiồu hay íl). Như vậy, khuynh hướng 

cáu rúc irờ thành mội iruvền thống xã hội học và có lên là chủ nghĩa 

cAu rức (hoặc cấu trúc luận), tronn dố khái niệm cấu tỉiiC là trung lâm.

Dicu dặc biệi cùa chủ ĩiiihìa Cííu trúc là ờ chồ nó nhìn khách tlic 

như à một thê thống nhít được liên kết và phân hóa. (ỉiừa các Ihànlì lố

cua lie Ilìống nliấ! này cố nhừug Iươn 12 tác qua lại, lương tác dạc biệt

ben ừno. Khái niệm da ncu liùiìiì dể mò u\ các vân dé vổ các yêu lổ 

càu 'hành của kliáclì thể (dối lập với các vân đề về các chức lìãng của 

nó) à khái niệm dó cùng cho phép hình duiìiỊ ve lính phức tạp cua 

Ivhík i thổ ở (lạnạ phân lách. Tínlì chức nâng của các thành phán trong 

lình luống này chỉ là tiền dé NUái phái. Điổu dó cho phép chủ nghĩa 

cấu rúc, thứ nhất, đề ra nhiệm \Ị1 phán lích loại hình cáu irúc. Do dó 

các (ủu hỏi về cáu irúc có thê dược dật ra tùy ilieo số lượng các loại 

của (ác phần cấu thành khách thể. lil i tljj, có tho nói rủng các xã hội 

tlưựclạo lliành lừ các lliicì chế, các nhóm Xiì hội, các giai cáp, các vai 

irò. cíc chuẩn mực, các chế tài, các biêu tượng... Thứ hai, sự đa dạng 

cùi\ đ c  cấu trúc mờ ra klui năne tiếp cận tổng hợp liên ngành tới các 

(lối lĩựng nghiên cứu.

(ác chấn dộng của ý thức con lìiiười bị gây ra bởi Iìhữ iiii nồi kinh  
hoàn' cùa nliừng cuộc chiến tranlì llìế  g iớ i và nội chiến, bởi tính vổ
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nhân dạo của các chế dộ dộc lài dã làm náy sinh liứnẹ Ihú cỉạc biọi dỏ»i 

với vấn dề giá trị và ý nalùa của lổn tại. Chính dieu nàv tiiài ihícl VC 

sự phổ biến của triết học hiện sinh. Í11ỘỈ Iriếl học (là thứ ir;i l<ri vềcáv  

câu hỏi nôu trôn. Tuy nhiên ưong lình vực lý luận chủ nghía hiện :inii 

dặc irưng hời lính chủ quan quá mức. Phản ứng lại chủ nnlũa liiện .in ỉ) 

dã hình thành nlìữnn quan niệm diều khiển học, cấu irúc luận vi k ý  

liiệu học. Các quan niệm này hướng tới việc lìm lòi các tiêu cluẩ.M 

irung lập, khách quan dê giải thích các quá trình xà hội. Chúng tược 

liướng lới việc tạo ra những qui lấc kỹ ihuật và mỏ lììnlì lv i’ iai l?on ¿Ị 

các khoa học nhân vãn, dặc biệt trong dân tộc học và ngôn ngừ iọic: 

Đọc các vãn bản clươc mô hình hoá với nhưng Ìliii pháp và CÔI1» cụ 
logic toán học. Thí dụ, chủ nghĩa cấu trúc ngôn ngừ chì muôn ;o í ':M  

thao, ngliiCn cứu các kJiíu uạiìh khoa học - dạc lliù khấc nhau 1\)IM£ 

việc nghiên cứu ngồn ngừ iron g thành phần của hệ thống ký \ùcu iọ»c: 

ngôn ngữ (lược xếp cạnh các lìệ thống ký hiệu học khác.

Cách tiếp cận kí hiệu học hướng toi việc nglìicn cứu ngôn I1ÍŨ như 

là một hệ thống dấu hiệu. Quan điểm kí hiệu học cua Qì. Pirs (mirtời 

luyên truyền cho chủ nghĩa thực dụng và kí hiệu học cua Mỹ) kiầitìg 
dịnli rằng sự tổn tại khách quan của hiện ilìực dược con ngưiĩi cả*. 111 

nhận chỉ là giả tliuvếl cần cho khoa học. Giá thuyết này là mỌt 'roìiìg. 

những phương thức dạt dược niềm tin rái cần cho con người dế <ó sự 

yên ổn trong tâm hồn. Và nếu như lất cả nlìừng cái tồn lại cliỉ ià lìiừỉng 

yếu tố kinh nghiệm, còn Iihững cảm Iilìận là các khái niệm, là mừttiị' 

dấu hiệu (kí hiệu), thì tất cả những cái lổn tại đcu [à những dâu hnệu

(kí hiệu). Ờ dây tính chất cơ bản của dấu hiệu là línlì chất tạo ý ìgỊiìĩa 

ỏ con người. Theo dó tất cả những gì do con người cẩm nhận ecu líi 

dấu hiệu. Pirs lẩn dẩu liôn nôu suy nghĩ rang V ngliĩa của dấu lìiiệu 
được qui thành việc xác dị nil các thoi quen nùi anh ta thực hiện.

Khi phát triển khoa học về kí hiệu, nhà ký hiệu học M ' (Cli. 

Morris dà quy tư cỉuy thành các iliao tác của các kí hiệu ngôn ngữ Ô>njĩ 
tuyên bố kí hiệu học là khoa học chung nhấl về các kí hiại. Nbữiỉi 'VAÌI
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đ ề  Vd háII c ủ a  k i  h i ệ u  h ọ c  d ư ự c  ỎIÌÍ» trình b à y  n ă m  1 9 3 8  i r o n g  c u ố n  

N i ứ i i í ’ c o  s o ' c u a  lý  I l i u v c i  k í  h i ệ u ” , c ò n  s a u  (16 v à o  n ă m  1 9 4 6  t r o n g  

111(11  'C ấ c  k í  hiệu, n g ổ n  n g ữ  v à  h à n h  v i " .  Ký h i ệ u  h o c  n h ư  là m ộ t  lý

1 ÌUVÓI c i ì u n g  v é  c á c  h ệ  l l i ố n g  k í  h i ệ u  d ã  l ổ n g  h ọ p  c á c  l i ế p  c ậ n  k h á c  

I. h;u \ à  c á c  p h ư ơ n g  p h á p  tưoT ig  ứ n g :  l a i n  l ý  h ọ c  ( N í i ỏ n  n g ừ  là c ổ n g  c ụ  

c  LK ỈƯ ( i l ly ) ,  l o g i c  h ọ c  ( n g ô n  n g ừ  là  h ệ  Ì h ô ì i i i  c á c  V n g h í a  v à  c á c  l i ê n  h ộ  

k > o c j ,  n g ổ n  r m ừ  h ọ c  ( n u ỏ n  n g ừ  là  h ệ  I h ố n g  k í  h i ệ u ) ,  x â  h ộ i  h ọ c  ( n g ô n  

l ỉ i ù  ỉà c ó n g  c ụ  là p h ư ơ n g  l i ệ n  g i a o  l i ế p ) .

NGỒN NGỪ HOC CÂU TRÚC

Ngôn imừ học cấu (rúc dược hình Ihành như là một truỵcn lliống 
xà ÌỘI học và là một hướng của ngôn ngữ học, trong dó đã sử dụng 
P>liư-Wg pliíip hẹ iliống - mội sơ đổ tổng hợp 111Ỏ tả các cấu trúc ngón 
n oC UI thế. Nó cổ lên là chú nelùa cấu irúc và xem xél các vấn đồ về 
eáe thành lô của khách thổ như ỉà một chỉnh thể. Các môn <iồ của nó 
li ến lùtnh nhửiìQ niĩhiên cứu về các yếu lố của văn bản lìliư là một cấu 
ir úc vại ihể nào dó, chứ khổng phải như là các tẩng ý thức, mà thông 
qiKỉúo COĨ1 người cảm nhộn lác phẩm. IIọ tỏ ra hứng thú nhiều với cú 
pHúo mà bỏ qua mộl bẽn cấc cáu hỏi về lịch sử, về Iiiĩừ cảnh xã hội và 
viiệc làm rồ nội dung lliực của vãn bản nghệ thuật-

Theo mọi cách iý giải thì ngon ngừ dược lạo ra bởi con người nhờ 
nìhừii! khá năng ngổn ngữ b ẩ i ì ì  sinh hoặc khá nâng mà anh ta nhận
I.ỉượ:: ngôn ngừ ỉa-kcì quả của sự sáng lạo. Trong lý thuyếi dã mổ lả về 
ngôi ngữ lương quan so sánh giừa con người với nó hoàn toàn dối lập 
nha.. Ngôn íiiìừ với tư cách là phương liện giao tiếp lạo ra trong cá
111 lã: những phẩm chất người dặc biệt. Cho nên con người không thể 
IH>() a ngôn ngừ can llìiệp vào sự phát triển của 11Ó, mà có thể chỉ mô tà 
c&c inh chất của nó, ghi nhận những biến dổi của nỏ.

1'roiiii kỉìía cạnh này, chủ nghĩa cấu irúc muốn xác lập những mối 
liÊnliộ không phải với lịch sử xã hội, mà với xà hội học khi cho ràng 
xãi h»i học là khoa học về họ thống các thiết chế xã hội dang vận hành.

i 19



Đổi tượng của lìíiỏn ngừ học ch ỉ là nhữnii niậi của ngôn nnĩr drọv 
chế tlịnh hời các yếu lố ngón ngữ học nội tại. Đó trước hố! là các nôi 
lien hộ nilón neừ hon trong hệ thống, lạo clieu kiện cho sự mó tá. dSng 
llìời ngồn ngữ dối lại sự I11Ó tá "lịch sử"1, ơ  dày họ Miíìt phái từ 1U>! 
quan điểm mang lính imuyén lắc ỉà không thô lốn ĩại inộl C|U;Í rình 
lịch sử ihổng nlìấl và các quy luật lịch sử chung của sự phát triổn vãn 
hóa. Mồi kỷ nguyôn vãiì hỏa xà hội dộc lập khònẹ ihế dược sinh It IƯ 
cúc kỷ neuycn khác. Nhưng trong co' sở của chuna có những câu irúe 
trí luệ thống nhất (các hệ iliống ngôn ngừ học) cẩn pluii Im' tlành 
khách thể của Mì’hiên cứu;.

'[’rong cách liếp cận mồ tà dồng ilìời ngôn ngữ dược million CTU à 
Irong một trạns llúú, hón n&oài sự plìál trien, như là một hệ iliống ìliíVi 
và tất cả các thành tố của nó (lược xem xcl trong mối quan hộ qui lại 
(có tính hộ thốn a) - trong cấu trúc. Cho nên lổn lại sự khác biột rõ àng 
ỉiiữa cấu trúc, từ một phía, và lịch sử, chứonãng từ phía khác. Ouan 
điểm ngôn ngữ là hộ thống ký hiệu, thuộc về ký hiệu, thuộc về xỉ hội 
và có lính nội tại theo, tính chấl phát triển ciươc nhà ngôn H£Ữ học huy 
Sĩ Saussure F. đưa ra trong những bài giảng "Khoa học n£ôn ngữ dại 
cương” [11 Ị. Dựa Irên học lliuyết của Durkheiiì) li. vồ sư kiện xa liội, 
phân định giữa tiếng nói và ngôn ngữ, ông đã nhìn ngôn ngừ nlư là 
một sự kiộn xã hội, tức là cái gì đó Iìằni ngoài con Iiiiưỡi và cỏ á;> lực 
dối với anh ta. Vì diều này ngôn ngữ học cần phải llìử bao quá lấy 
ngôn ngữ không phải như là sự kếl hợp của các hiện lượng ngoài ìgỏn 
ngữ (vật lí học, lâm lí học, logic học), mà như một chỉnh thể dộc lập - 
Itiột cấu trúc kí hiệu - hệ thống. Đó là một bước nhảy lớn về phía rước

1 Tiếp cận so sán!L lịch sử đỏì với ngổn ngừ dà quy tất cả các ván íỉc lí lú m  cùi ngỏn 
ngữ học thành vốn <1(5 sự phái triến cùa nó giống Iilur một liiổn tượng tâm lý cá mAh Vĩ\ 
<ìã xem xct một tách lương ứng SƯ này sinh cùa tát câ nhìrna hicu (lỏi lịch sì Ui ’iig 
tiếng nói của các cá thổ.
2 Quan điểm, tương dối luận lịch SỪ và lý lỉmyết các yếu lò nội ụ 1 cùa SƯ pliá triển 
ngôn ngữ là sự đối lộp với quíin niệm Mácxii vé tít ill kiên quyết cùa cơ sờ hạ tầrụ k mi I 
lế trong sự phất trien cùa ỉĩnli vực vãn hóa xà hội.
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Hong cách hiếu vể bà 11 chãi ciạc hiél của Iìgõn neừ như là mộl hiện 
Iirựiỉg xà hội. Saussure. I• chia ngon ngừ lừ góc dộ lịch sứ 1 hành m ội 

SUI (loại) Cik’ nhái cál c i ố n !IHti> lạo thành irong tổng thổ của mình 
lieh sử ngón ngữ. Ớ (lây mỏi lỉhđl caí (long Ihời chứa dựng một hộ 
iliòiii! bó í 1 irong: Các quan hộ hen iron lì nó không the ilươc giải thích 
il;'»\ dú và liên IUntĩ hãne lịch sử, lức là không lliô được giải iliíclì dấy 
lỉu và dốn cíing bcVi các nhái cắl nganũ nước (16 theo dày lịch sử nliư 
nước iláy (.là lừng suy nglrï.

Saussure clă íikii quyci Nấn dồ bajig sự lương quan giừa cái xà hội 
vil cái cá nhãn, trong ngổn imữ Iren cơ sờ phùn clịnlì rỏ ràng ngôn ngữ 
vil licno nói!. Theo học thuyết của ône, ngôn ngừ là hiện tượng thuán 
\iì hội, bởi vì trong hộ lliống của nó chi cỏ cái dược phổ biến trong 
Hìọi tập 1 lie ngỏn nụừ. Chính ở ỉrone dô, các chuẩn mực ngồn ngữ nlìất 
liịnh, mang tính bắt buộc dối Nơi tát cả những cá nhân gia nlìập vào tập 
Ihê (lược soạn thảo ra ironíi lịch sử. Tiếng nói là hiện rưựng cá nhân: 
do là ủm thanh llìực 10 (bản chấl vặt ỉý).

BÚI1 chất của ngồn nnừ dối với Saussure nam ở chồ I1Ó là hẹ thống 
LUC kv hiệu, irong dó quan hộ giừa các kí hiệu (lổng vai trò chính (chứ 
không plìâi chính các kí hiệu). Các thành tố của neôn ngừ là các kí 
hiệu, các yếu tố cấu thànli của kí hiệu, sự phối hợp bổn vừng các kí 
hiệu lien kết khóng ngừng với nhau và tạo ra mội chỉnh thể thống nhất. 
Những lien họ là nhừng quan hộ da dạng liiữa các thành tố, cũng là cấu 
irúc của ngỏn ngữ.

Ngôn ngữ với tư cách là một hệ Ihống tlìống nhất có cấu trúc thứ 
bậc của sân phẩm kí hiệu, lức là trong dó có các dơn vị kí lìiộụ với 
mức dọ phức lạp khác nhau. Những dơn vị ngôn ngữ tạo ra các cấp độ

Nüöü ngừ - <16 lù hệ Ihổng trìru tượng, irong đó các lừ (lược nói thầm (tàn chất tâm 
lý). Tiene nói - (16 là các quá trình nói và nghe mà được gắn với dạc (liòm cùa người 
nói. Nlìiệm vụ cùa ngôn ngừ học cấu trúc - XUVÔH qua tiếng nói và nghiên cứu hệ 
i I k N i iü  ngôn ngữ (Trong !hời gian hiện nay dịiili nghĩa ngôn ngữ như lìì họ thống kí 
hiệu (i-íợc clỉâip nhậu. Tiếng nói (hrợc hiểu là hình thức giao tiếp thống qua công cụ 
ngón ngữ).
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tổ cl lức ngón ngữ hộ thông khác nliau: Ngừ ãnì, hình vị, cú pháp, lư 
vựng - ngữ nghĩa. Các cấu irúc riêng hiệt có lỉiế dược chia ra ĩliiiiih các 
thành phần của chúng cho nen hệ llìống cán dược XC1ÌÌ xé! nhơ ỉa hẹ 
thống của cái gì dó.

Thí dụ tíiili chất mối quan h ệ  qua lại giữa các thành lô củíi neón 
ngừ và s ự  phụ thuộc cùa chúng vào h ẹ  thống bị qui ( l ị n h  bới n i l  Á dộ 
mà chúng gán kêì với s ự  thể hiện các khái n i ệ m  và các lì iỌn lượng 
Uìác cùa ý  lliức COI1 n g ư ờ i .  Các á m  t ố  khòníi llìể h i ệ n  các k h á i  niê’.n«- c  w

cũng như các yếu tố khác của ý thức: Chức nâng của chúng tronj! n g ó n  

ngữ - là chức nãn<2 phân dịnh Ihuẩn túy. Và trong âm lô Ilỉực 10 không 
có gì ngoài những khác biệt (theo quan điểm chức nán ¿Ị) và lính chãi 
của chúng, hản chất của chúng h o à n  l o à n  bị qui dịnh bởi họ Iliống 
ngổn ngừ.

Điều này cũng dúng vơi các từ lố, hình vị éổ những ý nụlìĩa 
kliống dộc lập. nhưiìg không lien hộ irực liếp với hiện thực. vân 
hành phụ thuộc lioàn toàn vào hệ thống ngổn ngữ và những sự 
tương phản dà dược hình thành giừa chúng trong lié ihóníỊ Iiỉiỏn 11}.'ữ 
về mặt lịch sử.

Vì những sự klìác biệl về chức nâng và chất giữa các thành tỏ 
ngôn ngữ khác nhau, các mối quan hệ giữa chúng cũng hoàn loàn khác 
nhau. Thí dụ các quan hệ giữa eác ngữ âm khác với giữa các lừ và 
cũng không giống Iìhư các quan hộ giữa các lừ và các ngữ âm. Kcì quả 
Là ngôn ngữ tạo ra về thực chất khổng phải là một hệ thống mà là m ộ i  

số hộ thống dược gắn kếl với nhau (hẹ thọng của các Ỉ1Ộ llirtng). Các 
âm vị tạo thành một hệ thống hoàn loàn khác với các lừ t(\ hình vị. 
Nhưng bơi vì các họ thống này về phẩn mình dược gắn bó với nhau và 
khổng thể tồn tại ngoài mối lien hộ dó, ngỏn ngữ nhìn chum: là một hô 
llìống tuân Iheo irẠt tự riêng cua mình. Các họ thống nằm trong ỉhnnlì 
phẩn của nó là các liổu hệ thống- Ở (liìy ngỏn ngữ là họ thống tlộc lẠp 
với các yếu lố ben ngoài ngồn imừ - xã hội và tư duy.

ị?.2



Vai tro của vốu lo lính hệ Ihống (ciíic hiel là các yếu In lìgôn ngừ 
li(K ) Jưọv Saussure luyệl dôi hỏa và biClì lỈKinh sự phủ nhộn mang tính 
njíuvén tac YO SƯ ánh hưởng của các* veil lố ngoài ngôn ngừ lới cáu trúc 
\.1 lới sự pha! ỉriOn cúa ngổn ngừ. Theo cách hiếu dó, cliúiiií tác dộng 
ỉữị N;>nii ngừ mọ! cách lự plìál. TỈ1Í dụ sự ánh hưởng của xà hội lới 
IIPÕII I)L*Ũ' lổ Ihe lạo ra trono đỏ chi Iilùnui hiến dối eúa các thành lốc  . CT

riông hìệ! - sự xuâì hiện của nhữìiu từ m<Vi, sự xuất lìiện của những 
khĩíc hiệt về lành 1 ho (ilìổ ngừ) Y.v... còn dối với cả hệ (hổng neôn ngữ 
Jicii Jó kliómi cố V nghía (lang kế.

Việc áp dụng tiếp cận cấu trúc - hộ thống dã cho phép Saussure 
dim hào tínỉi khách quan của việc mỏ tà câu irúc ngón ngữ, loại bỏ 
(.lum- lính chu quan cùa nu ười nghiên cứu và suy nghĩ về mội số khía 
c.ỉiili í ủa bán chái ngôn ngữ Ihco mội cách mới. Trẽn cơ sở lmiHi loạ! 
các \ lương chung của ỏng, vào những năm 20 - 30 dà hình ihành các 
IIào lưu khác nhau nghiên cứu VC ngổn naữ như lỉì một hệ thống nội 
lili. Các trào lưu này được họp nhái dưới một lòn chung - chủ nghía cấu 
lim (Irường phái Pari - Copcnliaghen, lrườiiỉì phái naôn ngữ học Mỹ)1.
11*011 li phạm vi cua nó hàna loại các klìái niệm dã được soạn thảo Iihư 
str hất hiến, mức dộ, đon vị, ngôn neừ. V.V.. dược xây dụniii tronc một 
sơ dó nhất dịnh, dược coi là so' <ỊỔ tổng hợp de I11Ô tả bất kể ngôn ngữ 
nao. Nilón ngữ học cấu trúc hướng lới việc lìm kiếm những mối liên hẹ 
Vi Vị logic loán học, lới việc soạrt tlìáo ra những thể thức phân tích hình 
thức dể Iiüliicn cứu ngôn ngừ như là 111Ộ1 hộ tlìỏne kí hiệu học. Chính 
nhờ iliều này. chủ nglìla câu 1 rúc dã dóng góp côna lao của mình vào 
sư \uâì lìiện cua nlurmi bộ mòn mới vé thực hành ngồn ngừ - lý thuyết 
quíiniì cáo, lí lliuyết lin học. báo chí và các bộ môn khác.

Phiên bàn Anglo - Sacxon của chủ nglila cấu Irúc dược 
A.k.kaclelit ĩ  - Brawn ( 18 8 1 - 1 9 5 5 )  soạn ihiio ra irong khuỏn khổ nliAn 

học xà hội Anh vào ihời kỳ giữa chiến tranh llìế ai ới thứ nhất và ihứ

riiii.it ngữ ■ cliii nghía cấu trúc" dược các dại hiểu trường phái Copcnhaglicn sử dụng 
( \ . IKmkìiỉ. I. Minslcx ). Nhừng đại diện trường phái này mán thủ dial chẽ các 
iiguvOn !¿ic của Sill ISSurc;



hai. Dựa vào các ý tường hẹ thống của 11. Spencer và \:. I>urkỉì*Im. 
ông dà tiếp tục soạn tháo và phổ hiến các khai niệm ' hộ í hông ’, 'cãu 
trúc", "chức nâng" ra toàn hộ xà hội và nền vãn hóa |42|.

Các nhà nhân chúng học người Anh, về cơ bân ciâ nghiên cứu ciu. 
xà hội tiền văn tự "bộ lạc”, "dơn aiản". 'Tuy nhiên các phươmi ịlKÌp 
nghiên cứu điền da khi phân tích vỏ các cộng dồng sơ khai dĩ irù 
thành cổng cụ của xà lìội học Anh trong nghiên cứu vổ các cọihỉ. tổng 
địa phương (các cộng dồng nồng ihôn và (lỏ thị, các nhóm sản XlãI). 
Radeliff - Brawn coi việc lập ra một nguyên tắc phân loại thực V: \ò 
các hộ thống xà hội dang vận hành lò nhiẹm \TỊ cua nhân chủng học \a 
hội. Ở đây có ngụ ý rằna cấu trúc có những dạc trưng mang lính vinh 
nghiệm cua hệ thống, hoàn toàn có thể cảm nhận dược.

Nhánh Pháp của chủ ntĩhĩa cấu trúc dược phát iriển v à o  ni ừng 
năm 60 Irone các lác pliám của K. I.evi - Strauss. M. Lakiin M- 
Faucauli và những người khác, những người dã cố gang Iliực lien 
nguyên uU’ "chủ nghía xa hội học” của \i. Durklieim và người kế lìừa 
ồng ta M. Mauss.

K.ỉ.evi - Slrauss trong kiiuỏn klìổ của khoa dân lộc hoc (lã ngiirn 
cứu các hủ thone thân lộc và hệ thống các mối quan hộ hòn nlìâĩ oía 
dinh, các tổ chức bộ lạc của các dân lộc so* khai, và đổng ilùi tỉà 
nghiên cứu các nghi lê, chủ nghía totem (vật lổ), các: Ihẩn thoại các 
phương pháp tư duy V. V... ốnẹ lìm kiếm llalli! sau dì ú 111» các cấu trúc 
cơ bản quy dịnli các thành lố riêna biệi của các hệ lliỏng. và mừng 
phương án của chúng. Các cấu trúc này (lược ông xem xéi Ironi các 
hình thức vỏ thức chung nhất của hoạt dộng trí tuệ và (long í hời Vong 
các cấu trúc ngôn ngữ học (cấu trúc kí hiệu). Hai khía cạnh này(diu 
trúc kí hiệu và cấu trúc logic vồ thức) nằm trong truniì lâm chú } CIKI 
nlìữiìg nghiCn cứu cấu trúc luận.

'1’hí dụ Lakan đã nghiên cứu theo khía cạnh này sự phát iriểi của 
cá nhân. Ong phối hợp các phương phấp của phấn lâm học và Igổn 
ngữ học díu trúc. M. Faucaull dã soạn thao luận điểm Vein hóa dự: tròn
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sư \ hác hiệt I ủa các so ciố vo  ìlìức và dựa iron "sự thực hành tiếng I1ÓI 

Iiouụ á»c llìô'1 kỹ lịch sử van hoa khác nhau. OnjỊ phủ nhan vi Ọc cỏ 

mõi quá Innh lid] sứ thông nhìn \ì* xen) XÓI mồi ihừi kỳ mól cách d(H 

I;'||V Tu\ 1 ìlìiciì h’aucault (là KUH xét nhữiiií c:ĩu trúc lư duy tlìốnn nhai 

v.t LƠ Si>’ cua cliúm.». Cđc quá Irình kinh 10 xa hổi (lược ÔI11I (lịnh nghía 

luiií» r:k họ lliona nurtu ntíữhọc, và tươiìũ ứíìii là liêng nối cần phai trơ 

ilũmh khách 1 ho chinh ciia nhũnig nghiên cứu.

Chủ Nghía cấu núc plia! trien khõiH» tlổnẹ nlìất, nhưng dối với các 

l ũ n  í ưu cua nó có lỉìó’ xác ilinh va neu ra nlìữnù lììiuyôn tác chuñe:

1. I inh liên quỵ Oi của các quan hệ Iron¿2 hộ ihống (chứ không pliài 

u ia  cúc llìành lố), cấu trúc các quan lìệ không phụ thuộc vào sự dặc 

!nmí! hóa Cík* lììiìiìli ló, nì Tỉ ilúnự lioìi ỉ vì CỊUÌ định chúng.

2. Cấu trúc như là dậe irirng hất biến cua các quan hệ hệ tlìốne 

ilưọv Ilió hiện irong liàiìii loại cát phương án cụ thể irên co’ sờ của sự 

liòiiiỊ hình phổ quái - mà phổ quái của các cáu trúc cho phép irons 

Iihừng dieu kiộn xác định chuyổn hóa hin nhau bằng các phương tiện 

của nhCnìU qui lắc tưoìm ứng của sự chuyến dổi. Từ đây xuất hiện mộ! giá 

dịnh ve khả Hãng lạo r;i mọt lý iliuyvi chung của các khoa học xã hội.

3. Sự từ ỈX1 các phương pháp Iiiihièn cứu kinh nghiệm và mong 

nì uốn ỈỊKÙ quyốt các vấn ci ổ nghiên cứu chỉ hàng cách hoàn Ihiộn hóa 
các  ilic ihức và phương pháp phàn tích hình thức.

4. lĩnh tiên quyci của việc ngliièn cứu dồng thời (nghiôn cứu II1Ổ 
là) so \ó'i nghiên cứu lịch sứ trẽn cơ sờ việc phủ nhận quá trinh lịch sử 

liions nhất1. Ở dày con người (chu thể) dược xem như là I1ÌỘI thành lố 
ricng biệt dược qui tlịnlì hoàn toàn hởi cấu trúc phi cá nhân (khách 
quan) trong các trường hợp cực doan nhất vấn đổ COI1 người hoàn toàn 

bị loại bỏ.

ỉ Pi.iịct (rong luán điếm "chù nghĩa cáu trúc d i truyền" đà ! hử khác phục sự tuyệt đối
ỈIOÌI ỉúdi tlố iiiĩ ihiNi



Cẩn phái ghi nl)(m rầiìiì nên phAn hiệl chủ nghĩa cáu true icí\u Ilúc 

luận) như là mội học lliuyốt và như là mội phương pháp nghiên cứu. 

Các lliam vọng nímg nó vào thứ bậc của lý Ihuycì xà hội học ch un lĩ 

(mang lính triếl học và thế giới quan) là khỏng cổ co' sở. Phương pháp 

cua chủ nghía câu !rúc chỉ là IÌ1 Ộ1 trong những cõng cụ phân lích VC 

hiện thực xà  hội.

2 . 2  C á c  ỷ  t ư ơ n g  c h ứ c  n ă n g  h ê  t h ô n g

Cái mà mọi ngươi thường gọi iằ chúc năng 
luận (chủ nghĩa chức năng), cố thê luận 
ổjiẳi m ột cấch tế t nhất không phải như 
m ột học thuyết hay mật !ý thuyết mà dưa 
ra những nguyên ìí chung rậng lốn..., như 
m ột chương trình nghiên cứu có chứa dựng 
những qui tắc khám phá hoặc cấc qiẩ 
thuyêt cổng tấc.

K.IIempel

Nhánh Anil của chủ nghĩa cấu trúc bao gồm cả những ý tường 

chức năng luận. Thí  ĩlụ R e d e l i f f  -  Brawn cho rằng: Việc  nghiỏn cứu 

cấu trúc xã lìội không thể tách biệt dược khói nghiên cứu về clìức nàng 

của nó. Tu y  vậy, lògic của chủ nghĩa cấu trúc không có những giải 

ill ích "clìức nãngM thích hợp khi giải  quyết các vấn clề mối quan hộ qua 

lại giữa các thành trt trong hệ thống, vồ mối iiCn hệ của hệ thống với 

môi trường xung quanh, với các  quá trình quản lý V.W..

Chức năng - dó là những hậu quá quan sát dược của các hộ plựm 

(tiểu hệ thống) dối với các hệ thống rộng hơn mà chúng là thành phẩn.

Chúng chỉ ra cách mà các thành tố của hệ thống ” ỉàm việc" đối với

nhau và dối với chinh thể. Ở dây  câu trúc cùa khácli thê chi dược già 

định. Đ ặc trưng phương pháp luận cua tiếp cận chức năng nằm ừ chồ 

chức năng của Ihành lố (bộ phận) của khách thổ (.lược hình tlìànlì tròn 

cơ sở của nguyên tắc "du nhập", tức là nó dược rút ra từ nhừng (lặc
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1 fililí» va á te  nhu cổu cua chinh thố mili» lớn hơn. 'lư dây suy ra thứcc  • C • •

n.ìiỉL’ IuậIỉ - tlỏ là sư lìm lòi ý M!>liKi của sự kiện xuiiì phái lư quan hệ
um nó dôi với chinh llìó xã hội.

Nliừnư quan niệm chức náng luận cho phép long họp các dạc 
infill» khác nhau của khách thô vào mỏi hức tranh loàn ven nhờ liéV. • • •

ilion ự cảc chức nãiìii. Các chức nóng này dược liiếu ilieo nghìn sinh 

hoe: chức nâng - dó là mối lien hẹ qua lại qui dinh trật iự tham gia của

thimh phán vào clìíiìh llie. Ó dâv lập hợp các chức nàng cho pỉìếp hình 
ÜUI11! khách ilìó như la một hệ ihốim dược lổ chức theo thứ bậc. Chức 
iKtHL‘ <. hung liions nhát chính là cơ S(V trên dó hệ thống hoại dỏng.

Cúc V iườno chức năng luận dã có Iron«: lý luận của Durklieim I;. 
ỉ rơốv lìêì òne xuấl phát từ sự ihừa nhặn rằiiii xà hội là Ìììỏl hiện thực 
(hệ thống). dược phân hiệt với các hiện llìực của cá nhân ìheo bản chất 
ÍCÌÍC lính cliâì) cua mình, c lio nén cần lìm kiếm sự giải II]ích vổ dời
SÔIÌÌI \à hội ở chính bản chẩi của xà hội.

Sơ phát trien xà hội, một mậu kéo theo sự phân hóa chức nâng và 

nghe nghiệp. Sự phán hóa này phân xã lìội ihành những lập họp các cá 

lính (các chu ven gia). Điều này dặt ra vấn <Jề VC sự dổng tình (tính 

đoàn kcì). nếu khóng hệ thống xã hội cỏ the mat di sự tự kiểm soát và 

rơi vào lai họa. Do vủv, mạt khác, sự phát Iricn xã hổi còn kéo theo sự 

chuyên mòn hóa dược (lựa Iren sự phân công lao dộng, mội sự phân 

cỏn ụ lao dộng dảm hào sự phụ thuộc ciìức nũng phi cá nhãn và lãng 

cường sự tliốnn nhất xà hội. Tát cả các cá thể đều có những liiem giao 

Cíit nhau (cho dù khôn li dáng kể). G ì ín h  do váy sự chuyền môn hóa 

lạo ra mọt ciịnli hướng chung dối với các hành dộng phối họp trong 

một phàn hẹ khác. Như vậy, các  cấu irúc xã  hội (cái được tạo thành 

bơi các sự kiện xă hội) vận hành hoạt dône, tức là chúng cùng hành 

dông và cùng An dịnli iráclì nhiệm cá nhân, dảm bảo cho cuộc sống 

của xà hội (của chỉnh llìể). Thực ra, ở dây có chứa đựng Iĩìối nguy 

hiếm dối với tấl cả các cấu trúc (bộ phận) dộc lạp, nếu như chúng lập 

trung vào chính hàn thân và "thiếu thận irọng” , tức là tuyẹt dối hóa suy
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nghi vụ lợi của mình (tính liên quyíM liitt Cíii bộ phạn S;> viVi Ciíi on ỉ/ 

thổ).

Mọt dại iliện khác của nhân chung học xã hội Anh là J.K. 

Malinnovvsky ( 18 8 4 - 19 4 2 )  (Ià soạn ihào quan (liêm hõ ihốiiii từ h/ỡiií* 

chức nãiiíỊ luận [36 ị. Sờ thích chính của ôn II la là nghiên cứu vĩ» lì hoa 

như là một hiện iượiiii phổ quái có xom xét đốn loàn bộ tình huỏii[ cua 

tưoììii tác xà hội. l ừ dày khái niệm chức ỉìãnẹ là khái Iiiộiiì c r  hanW • tỉ • w •

trong các tác phẩm cúa òiiiì. nó dược dùng như là phương liỌn (CÔI li k ụ 

khám phá) eini tlìích những hiện lượng vãn hỏa cụ 1 he, Uìà ỉại (lưọ cl»'»i 

chiếu với các hiện iượng khác trọng chínlì cung một xà hội.

Quan diem chức năng luận cùa Malinnovvsky mô tà các hiv’n 

tượng văn hóa (xã hội) tlìông qua viộc thực hiện các chức nãngthco 

vai trò mà chung có Iron SI 1k * ihôìií» chỉnh Ihể. Bằn ỉ! (.lieu này òn» (lại 

chúng dưới những nguyên tắc chung lien quan lới sự vận hành CÙI ÚK 

Ihànl) tố cùa xa hội, và luán theo định dề về lính chức nâng phố 

hất kỳ sự kiện nào hòn trong của hộ thống ờ một klìía cạnh lìhấl dinh 

đều cỏ chức nán ỉ» dối với họ thống. Từ dây suy ra mại irnm! mínu’ 

nguyên tấc lãnh dạo - các hiện tượim vãn hóa (xà hói) LU tltc phíi !*<> 

chức nang, hởi vì chúng dược lạo ra (Je thỏa man lìhừiiLỉ nhu cáunỈKH 

định. Tuy nhiên xuáì hiện vấn dề là làm thố nào lio xác định mội lìiộn 

tượng dã cho có lợi d io  ai dó hay lợi cho cái lĩ ì khổng?

Tiếp  cặn chức nànẹ luận làm rỏ mối lien hộ giữa các Iliành ỉố vỉi 

chỉnh thể, đối với nliừiìg dơn vị cấu I ĩ úc nhủi định với phưolig í hu; \ ạ ! I 

hành, hoạt dộng của chúng. Ở đáy cấu trúc dã cho chỉ iưoìig ứiíỊ VƠI 

một chức nồng nlìất clịnh, và ngược lọi, mội chức nâng cụ Ilk* ruo ilõ 

chỉ cỏ thể dược mỏi co' cấu nhất định thực ỉìiỌn. Mọi sự cụ the hối mọi 

chức nâng dược thực hiện nhờ việc làm rỏ các cấu irúc có klìà ỈKIIU’ 

thực hiọ.11 nó: kết quà là lỉiu dược sự phân loại phân nhánh các Ibn hỗ 

của những hộ phán với nhau và với chỉnh the. Điều này cho pilé-) lililí 

rõ những phối hợp các ihành tố cỏ the chấp nhạn dược iron»» hẹ tìrtnư, 

cho phép xác  (ỉịtìlì lập họp các d ì  ức nanii üioiui như các pliưóiìỉ ihứi
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II.trill >i của nó iron« dieu kiện duy Irì lính toàn vẹn cùa cáu trúc. Sư 

1 'Ĩ»I1 till Cl VC mặi clìức náníỊ dà Ill’ ll dược (lựỉi lion tien (ló ỉâ dường như 

co Ihe xác liịnh lìhừìii» cỉòi hôi chức nàng (cấc nhu láu  phổ quái), cán 

phái liược ! hóa man de xà hội vạn lùmh (háo loàn) mội cách hình 

ihưỡiụ*.

C;in phái ghi nhận ràng việc giái  quyẽt nhừrm nhiệiìì vụ ciạmi này, 

những nhiệm vu dựa Irèn nhừng quan niệm chức nãníỉ. được dịnh 

lurớnụ mộỉ cách hoàn loàn có ý thức, Thứ nhai tói sự dổi lập với 

nguyên tac quyết dịnh luận (phản quyêì dinh luận). Các hiện tượng xă 

họi (lược giai thích khỏiii! phải hằng những mối Ịion họ Iihán quả mà 

bãni? các chức nâng xuâì phái lừ vai irò do chúng ihực hiện irong hệ 

iliong chính ihể. han 12 những chức nâng xuãì phát từ những plìưoìiii 

ihức mà cliúỉig quan hộ với nhau. Thứ hai, dược ilịnh hướng lới việc 

nghiên cứu các (iạnti bien dổi mà khổng gắn với sự phái triển, với lịch 

sứ CÌK1 xà hội.

Nliừim lien dồ của chức nâng luận với tư cách như là còiiị! cụ 

kỉhíin phá - mội lạp họp dặc biệt những qui lắc chỉ ra xu hướng dã 

l i ỉou cua những lim tòi million cứu. vé sau bàng nliừng cố íĩắng cùa R. 

V l v ' i i o n  và của nhừnẹ Iìỉià xà hội học M ỹ  khác dã dược Ihíclì ứnc, vào 

lình vực xa hội học: Thí dụ òĩiii (là giâi thích chức nã!ìiZ luận như là 

phương pháp lý giải các số liệu xã hội học - phương pháp xây dựiiii 

aU' mó lả và giải 11 1 ích về nhữne hiện tượng xà hội xuất phát từ những 

lỊuan hộ (những ỷ nghĩa đối với chỉnh thể xa hội [39]. Merton dà dưa 

ra hàng loạt những giải ill ích rõ hơn dối với phương pháp chức nang.

1 Các nhu cáu chức nãíìg khác Iìliau có thể dược thỏa mãn hời 

một lĩnh vực nào dó của cấc lựa chọn cấu trúc (vấn dồ các lựa chọn 

chức năng của hành dộng: Một liiện tượng cố những chức năng khác 

nhau bơi vì CÙIIÜ một chức nang có thổ dược thực hiện bởi những hiện 

tưựno khác nhau.

Chức nâng dó là kết quả quan sát dược mà dùng đổ lự điều chỉnh 

\à 111 ích ứng một hệ thống dối với mỏi trường. Chính xác hóa khái
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Iiiộm này, lạo Ihuặn lợi cho việc sử dụng vé mạt thao lác. M ciioi  ô:ì 

Iièu ra 5 ý nghla của chúng:

- Chức IKÌ1 1Ũ ỉ - là sự uỷ 1 hác xà hội. cỉưọV dại vào một người hực* 
hiện cụ thổ.

- Chức nãnẹ 2 - là một thing chuyên môn hóa của nglic Uíĩlmp, là 
nguồn hoại dộng thường xuyên của cá the.

- Chức Heine 3  - là cách liiêu toán học VC hàm sỏ và mô) lỊLUii hệ 

hàm số.

- Chức nãniĩ 4 - là nguy ôn lắc quan hệ có hô Ihong của các (ỉvn VI 

cấu 11 úc.

- G ì  ức năng 5 - là kết quả khách quan, thuận lợi đ io  sự tiìícỉ ứng 

và lien kêì của hệ thống (klìáe vởi những dự (lịnh chủ quan), lức ỉ) Jố i  

với sư sỎIÌỊI SỎI của hệ thốnẹ.

Các ý nạhla thử 3 và thứ 5 dược Merton coi là chính veil rong 
phán tích chức nâng.

2. Ciiãi phóng, chức nũng luận kliòi đòi hỏi \'ề sự lương ứm nhai 

quán của chức năng đối với mội don vị cấu trúc, ồng dã làm CIO  nõ 

phù hợp hơn trong phân lích vẻ các quá trình độna iliâi của hệ hóm* 

xã hội. Merlon củng dưa ra Ìihững khai niệm như Hui'unuioil cliứi 

nàng tích cực) và Disíunlion (phan chức nãrm). liu function I’ll 1Ư là kéi 

quả chức nâng tổ hợp tạo thuận lợi cho sự sống SỎI cúa hệ ihốỉiỊ, cho 

sự ill ích ứng của nỏ với môi trường xung quanh. I3ên cạnh (ló lòn có 

thể có những hậu quả làm yếu di sự tự diều chỉnh của họ ihống ÚI cho. 

Mellon gọi chúng là Disfuntion (phản chức nâng), tức là sự vi phạm 

các chức nâng, hệ Ihống inàì cân bàng, phá vỡ sự thích ứng. Nioỉìi la 

còn lồn lại khá nàng thực tiền của việc nảy sinh các hẠu quá phải chức 

nâng» nhừng hậu quả dơn "iản là không phù hợp, tương thích VỚI hộ 

thống mà ta dang xem xét (nhừng hâu quâ nũâu nhiên, klioig dặc 

trưim, thứ cấp).
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h e p  cận chức lúintí: Nỉ'hiên cứu sự cán hãng các chức Iiiing và phân 
chức nân¿!; l.iun if> những irạng ihái có Ihc và khôn»' thê của hệ tliốiìg 
(lo ihực hiện các dure lìàiig; nlìừnsỊ diện mạo chap nhộn (lược của các 
!h;nili 10 v.v...

' Mellon pỈKin hiệl các chức nâng rỏ ràng và các chức náng ẩn 

(I .aieni) dố giái thích nhừiìg hiện tưọii£ xã hội nlìíVt (lịnh, khi cần phái 
.Will xét don khồng chi những hậu quà (lược chờ (ỉợị và quan sát dược.
1 1  .à con cả nliừng lìậu quả bổ 1 rọ', bậc hai. không xác (lịnh. Cái này óng 
<J Jim dê giíii thích ỉý tlo lại sao các hành dộng của các cá nhàn với
1 1  lững chù (.lịnh. mục li ích khác nhau, ỉại IÌ1  các hành dộng chức nâng.

Chức nâng rõ ràng là kết quà cùa hàn lì động dược lạo ra mộ! cách có 

ù  Hỉ ụnh: dộng lực ý  nghía irùng lập với các keỉ quá khách quan.

Chức nâng an là kếi quả mà kẻ hành dộng (hành thổ) không chủ 

d<ộn<! gây ra (không ý thức được), và hành thổ cũng khổng rô anh la 

g<á\ ra cái gì. Ở dây, mọt kết quả (Ja cho cỏ the là phản ch ức năng và 

điồnẹ IIlời à một klìía cạnh nào dó lại "có lợi".I • • •

Những sự chính xác hóa nối trên đâ cho phép Merlon sử dụng tiếp 

cận  chức năng khi nghiên cứu về các hiện tượng phán chức nãng - 

amoinie (vò chuẩn, rối loại chuẩn), nảy sinh dưới tác dộng của những 

Cũmg ỉhẵng và nlìữiìg máu thuần trong cơ cấu xà hội. liại nhân của 

pilìưi^ng pháp chức Iiãng là phán tích chức năng mà ông coi như là 

pihưoiiỉ» pháp lý  giải các số liệu xã hội học - Merlon nêu ra 3  định dé 

0 0 ’ bản của sự mõ tá chức nâng về mội khách thổ xà hội nhất dính. Một 

khách ilic mà nhất Ilìiếl phải mang nhữim đặc tliểm đặc irưng và sự 

b»ền vừng.

Thứ nhai, định dồ về sự thống nhất chức năng: chiều sâu vô tận 

c ủa sự kiện xã hội (chứ không phải lý  thuyết chung) chilli bảo sự thống 

n.liál cách nhìn nhận về lý luận của nó. Chính các sự kiện, nhờ có tính 

x ác dịnh chức nãiìí» của mình, chứa đựng trong bàn tlìân IÌ1ỎI tiềm lực
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lièn kết dời sống xà hội mạnh nic (chứ khóng pliãi các loại hình ỉ\ 

iưởne ideal type).

' l l iứ  hai, ciịiìh dè về tính phổ hiến của sư chuyên nghiệp hóa: lất a i  

các hình thức tỉane tổn lại của vãn hóa tất v íu  chứa iroim mình au- (i.K' 

diêm chức nâng doi hỏi một niihiôn cứu phân tích.

Thứ ba, (lịnh (le về tính cần thiếl chức nâng: các chức nãng Iiliiít 

dịnlì của các thành lố ván hóa xã hội có "tính ốp buộc'  hay lính íấl 

yếu, diều này dàn lới sự (Jam bảo chức nâng cho líVt cả các iliiết chế  xãmr • m/ % W-

hòi. Nhưng diều này vổ phần mình lại bác bó kliíi Iìtino lổn tại cứa 

"nhưng sự lựa chọn chức nâng” , nhữiiu cai tương dương và nhữni2 tái 

thay thế.

Merton xem xcl tính chức nãiìíĩ với lư cách là sự Ihé hiện chi lli 

của phân tích xà hội học vé những hiện tượng xã hội lặp <Ji lập lại và 

ticu clìUẩn lina (các  khách lliể đã llì iếl  ch ế  hóa, các nhóm qui 

chiếu, vai lm  xà hội, c á c  cấu trúc, các  cống  cụ kicm soái v.v..} .  0  

đáy ông đã dé ra những qui tấc phương pháp liựm cù I phán (ích cliức 

nãng, những qui tấc lạo ra logic nội tại cua uglìiCn cứu xã hội học và 

xây dựng lý lliuycì.

1. Sự phán lích chức năng chỉ dược (lựa trôn viẹe xem XC1 lác  

klìẩch thổ tiều chuẩn hóa (dặc trưng), tức là việc xem XCI cái lặp di lạp 

lại với một sự bền vững nhát dịnlì.

2. Sự phân lích chức năng dem vào dịnlì ntihĩa về chức nâng "một 

tâm ilìế chu quan” - tức là đưa vào lĩnh vực nghiồn cứu dộng lực cliù 

quan.

3. Những hậu quả khách quan của các quan diểm xà hội, các  niềm 

lin và  của hành vi lạo thành nổi dung chính yốu của các  chức 

nãne. Cho nôn cẩn phải xem  xẹt các  hậu qua này, các  hẠu quá gắn 

Nới các  sự kiện và cá c  khách thể, chứ không phai bàn cãi,  su y  luận 

về nội dung boil irons» cùa các sự kiện và khách thể dó. 0  dãy cần xem 

xét cả về:
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a I ilp hỢỊulaiiL' lon lại t ua các hậu (ịtKÍ chức 1KI1IIÎ t ung như vó:

lv Sự c;m hà III! u á n  dối) cuối cùng cúa các 1 ì ậ u quá lo hợp. Việc 

Mí'hión cứu các lổ lì(Vp, cấc hậu lịuả sC* đán dốn vi Ọc xác cỉịnh chức 

núiii» sà hội.

1’iong Iiưỡniì hợp này. khi dìúni! la làm việc với chức năng rồ 
ràno. nó im  thành (Jé hơn cho phan lích mỏ lá. Chức năng án chỉ hiểu 

được bám! phán lích hiếu biết (understanding analisc).

I. Qìức nàng 'phục vụ" klukh ilìể tổ hop, và chính ở dây chứa đựng 

đ<k trưiìỉi của nó: nỏ quan liệ qua lại với hộ thống như mội thể thống nliấl. 

l ại dây cỏ nguvẽn lắc "tập trunc" chức nâng, khi mà các tliàiìh tố cứa hệ 

thrill]» có ilìẽ khổng tương ứng với chức nãỉiíi dã cho, nhưng sự định hướng 

I1Ó dốn hẹ lỉìống lìliư là một chinli thổ lại có ý nghía.

■ý G  lức năng dưa ra (Jòi hỏi xuất phát từ hệ thống một cách ép 

buộc. Tại dây xuấl hiện n ì» uyên lác tồn lại và hảo loàn hệ ihống: Các 

chức nàng, cổ quan lìệ qua lại với hệ thống; sẽ thỏa mãn các nhu cầu 

cúa nó.

(). Mỏi chức nang có "co' chế '  hành dộng của mình. Có thể ke ra: dỏ 

là sự phân tloạiì vai trò xà hội, thứ bậc hóa các định hương giá trị, sự phán 

côn II lao (lộng xã ỉ lội. viôc tlìực lì iậi các nglii lỏ và nghi thức v.v...

7. Chức nâng có thể hộc lộ mình thông qua nhừim sự lựa chọn 

ỉưõiiịì nan, những sự tương đưưng chức: năng và nhữnii cái thay the 

dure nãno. Điều này đạt ra câu hỏi về sự tổn tại của lĩnh vực biến thể 

t-ó iliO co chức nâng: mồi chức náng hoàn toàn có thể làm phát sinh 

Iihừng c ách Uiức lựa chọn lưỡns nan (lựa chọn khác) dối với sự hộc lộ 

bán ilùiiì của chính mình.

8. Lình \yc biến thể chức năng không phải là không có giới hạn - 

nó hị giới hạn bơi những đồi hỏi.eúa ngữ cảnh cấu trúc. Sự phụ thuộc 

lAn nliau Iiliư vậy của các thành tố trong cấu Irúc xă hội dã giới hạn 

khá nàng phát Iriổn hoặc khá nang của một sự vận lìành theo kiểu
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khác. Sự bỏ qua nguyên lác này sè dán đến cliii nghĩa khônc lườiẹ \ã 

hội. theo dó các (hanh tố và các chức năng riêng biệt có ihe bị hiru 

hụì mà khống ảnh hưởng don Kìàn bộ hộ thống nói chung.

9. Sự phân t ích chức nâng khổng dựa vào lỉìonn kê: khái ìiỌni 

phản chức năng m ở ra !1)Ồ1 phạm vi rộng lớn dối vơi "việc do lum \ i '  

dộng llìái của cấu trúc. Đ ó  !à các dạnii kháu nhau của những ;;ÌIIĩ2 
thảng xã hội. Stress, các xung dột dán dến các hiél] dối xã hội: d u n g ,  

vé phần mình lại giiy ra nlìừiiii dạng khác nhau của các phản uniti lùnlì 

\ i : Tuân Ihco. dổi mốiV rút lui, nổi ỉo;in.

10. Mũm tích chức nâng dặt ra vấn đê vé lililí chinh xác (vakỉiiv) 

của nglìiôn cứu.

1 I. Phán tíclì chức IŨM'4 có thế thực hiện vai trò iư Iưòììii (liu' iiiỡ!w » • w w

quan) Ihông qua các lý ỉuận \'à các  ụià ihuyố! chức nang luận, lồng 

lliời qua cả định hướng. tưoiìL’ dối cùa các nhà ngỉìicn cứu.

Nhừní> qui tác phương pháp luận dã nêu của phân tích chứcíKiiig 

dược dưa vào nghiên cứu và lý giải Cik' hiện 1 Ương xã hói. trong ;ố ()ỏ 

có cả anomic (vó chuẩn, loạn chuẩn). Đicu nàv đám hào cho n< ntội 

trình dộ khoa học, áp dụnii dối với xa hội học. Chức nã 111* luận >ã liội 

học phù hợp với tiếp cận khoa học ch un 12. dối Nơi lìiẹn Ihực xã lọi và 

nán«! Iìó lẽn ngang lẩm khoa học.

Chức nâng luận là mọt irong cấc điểu kiện cần lliiốí của li éo cận 

Ỉ1Ộ thống, nhưng cũng là liiéu kiện cỏ pliạiìì vi ứng dụng giới lun. Thí 

dụ, sự mô lả chức náng đánh mất di ý nghĩa và Ìrờ thành tám liưưnt' 

nếu như Ihứ nhất, chuyển lừ sự mỏ lả thứ bậc các mức J'ộ saii[ việc 

phân lích mối liên hệ qua lại của các  lình vực (các Tầniỉ) của hộ hónj» 

(thí dụ như đổng luân thù của kinh tí,  chính trị, các thict chê xi ỉiội. 

dạo đức v.v... Irong các họ thống xa hội). Thứ hai, khi mỏ tả UỌI họ 

liiốíìii rộng lớn tỏi da (thí dụ, xà lìội nói chuni* ).

Cấu trúc luẠn và chức năng luận kliộng lạo ra mọt lý luận \\(i\\ịi 
nhấi nào (16, mà chi !ằ cát' khuynh hướng của iư d u v  xà họi liọ(/.
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Các nhà khoa học, mằ hoạt donq kho¿i 
hoc của họ dược xây dựng trển cơ Bơ các 
hệ biến vi ¿ỊÌống nhau, dựa vằo cùng 
nhưng qui tắc vằ tiêu chuẩn của ờự thực 
hành khoa học.

T. Kuhn

TliuẠi naữ 1V I huyết chung cua các hộ thống" dược L. lo n  

Horiaỉaiíỉy dưa \ào vốn từ VỤÌ1 Í2 khoa học, ông đùng thuậi ngữ dó dế 

1 ) 10  là lý ihuyốl "các hệ thống I1 1 Ờ và các trạng iliái cân bằng dộng" 

rlược ilổ xuáì vào náiìì 19 3 3  tại trường dại học tổnẹ họp Chicago [3, 

2()|. Từ ITnỉì vực sinh học, các nguycn lác của lý Iliuvếi này dược 

( huyen sang việc iìiái quyốl những vấn dề kỹ thuật và quỉin lý 1. Tác 

pliám của A . A  Bamlanov (Malinnovsky) "K hoa học lố chức chung" 

(kiến tilo học) có ảuh hưởng nhái (lịnh lới các ý tương của Bcrlalaníy. 

Ono làm quen với tác phẩm này ỉrons thời gian làm việc ở Bcrlin vào 

nám \:)M), nơi cuốn sách dược công bố.

Sư xuất lìiện của " L ý  thuyết chung của các hệ llìốiiíi' , mộ! lý 

ihuvỲi Ìhuộc dạng nhữnẹ quan üiem khoa lìọc chung mang lính hình 

! lìức và phổ quát, dà thúc dẩy mong muốn của cộng dong khoa học 

lien lới việc pliổ quái hỏa các công cụ nhận thức khoa học và tiến lới 

sự nhạn tlưực dặc trưng mang lính luận diểm của loàn bộ các phổ quát. 

Một trong những nhiệm vụ chínlì của tiếp cận này là làm rõ và pliAn 

tích các qui luật, các quan hệ qua lại cliung đôi với các lình vực khác 

nhau của lìiện thực. I>) vậy cách liếp cận hệ thống dã sử dụng ỉ rong lý 

thuyết dà nêu mang tính chất liên ngành, bới V) nó tạo ra cơ hội đem

2.3. Lỷ  th u y ế t c h u n g  của  các hệ th ô n g

1 Các ỷ lường khấc nhau dược biếu th ị dưới một ten chung " lý  tlitiyếi chung của các họ 
ilionn " <ỉươc soạn ihào ỈM í’u rong  và ni»oái nưóc: (). Ixỉnscr. V. Sadosky. A . \ lcmov. H. 
.Iutiiu. \v . Ross Ashbvr và nhữiii: người khác.



những qui luật và những khai niệm ỉừmỏt lĩnh vực nhận Ihiiv sang. mọi 

lĩnh vực khác.

Khi Iiíilìiên cứu iront» lĩnh vực sinh học. lỉertalanỉy dà chú '• lơiK- • • - *

khái niệm "hệ thốnụ \ mội khái niệm cho phcp phán tách hai khia cạr.ii 

quan irong irong khách thổ dược nghiên cứu - tính tổ chức: vil sr  (la 

dạng các mối liên hộ của chúng.

Olli» (iru lính chai kêì cục iươna íìươn<2 lòn vị trí số nini. Tính Ji.ilC • c  c i
IKÌV phổ hiến xới tát cá các hệ llỉống mờ, dồng thời thế hión khá ũmìi

dại dirợc trạng thái cuối CÙ1ÌÌ2 của hệ ihống dộc lập vơi những VI pKỉiìì

ở mọi ranh giới nhất (.lịnh cúa lìhững dieu kiện ban chiu L*ùa hệ ihViiíi.

Chính dieu nàv tỉa khầng định giả trị (lặc hiệt của nhữnư <ỉặc' rưng

manI» lính cliỉnli thề iroi)L’ nẹliicn cứu hệ Ilions và irong việc áp cụng

dối với phản tích lìệ ihonu quvếi dịnỉì luận một chiều - những mối lien

hệ nhân qua. Đàng sau dieu nàv là ý thức về sư bấl lực cùa các mói

lien hệ nhân quá Ironụ việc 1 hực hiện nlìiệm vụ với tư cách là plrnvng

lien hiẹn tlì ực hóa liếp cận hệ thống.
f **

Việc dặt ra hệ vấn (lề của các níỉlnén cứu khoa học lất VCU dí ụ»0• • • c  • ► «

ra sự lliay dổi dạng các nhiệm vụ cán iiiải quyết. Trong chương rình 

xây dựng lý  luận của mình, Berialaiffy dà chỉ ra những nlìiộm VỊ cơ 
bản của nó:

Thứ nliất, làm sáng lỏ những nguyỏn lấc và quị luật chung lùm lì vi 

của các hệ thống, không phụ ihuộc vào bản chất của các Ilìànli K) và 

của các quan hẹ giữa chúng;

Thứ hai, xác  lặp những qui luật tương tự của khoa học tự ĩiiiên 

nhờ liếp cận hệ tlìống dối với các khách liìể sinh học, xã  hội.

Thứ ba, tạo ra sự hợp thức khoa học hiện đại trẽn cơ sơ làm rồ lính 

tương đồmi của các qui luậi Irong các lình vực hoạt dộng khác nhau.

C ác  nhiệm vụ này dân den s ự lh a y  dổi nội đùn 2  dối iượnạ ỉrui cơ• • • • » • • V*

sờ những quan niệm họ thòim (chinh thể), chức nãnn, cấu trúc. Chính 

điều này dã tạo ra những liền dề phương pháp luận để hình Ilìàih lìệ
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ilióng kỈKÌi niệm mới với nội dung xác dinh và với những cuan hệ dắ 

c l)(ì nộ i  c;idi rỏ làng với những chuvổn (lối giừa C’húnü. rổ hợp các 

kỉuíi niệm hệ Ihốni! là hộ khung khái niệm kliời lỉiõm lạo ra SO’ dổ 

njMJVén lãc của sự phim chia khách Ihể.

ỉlè ihổiìL» - là khái niệm iruni! tủm hiếu thị một lập hợp các  phí in 

íư liona sự iưoìiíi lác qua lại ihc hiện lĩnh chinh thổ và tính chu nu của

mình.

Chỉnh ihc là hình thức tổn lại của hộ lliốiìií vơi một iưcácli  dược 

\.u cĩịnh du)l ciiC\ plìíin ánh sự dóc lập của nó với các hệ lỉìống khác.

linh chiuli llìô \ì\ lính chái thống nhái của hộ thống nliư là mót 
I Innh Ilic dược các phan lử thể hiện trong sự lương lác qua lại Ilìực 1 0  
U 1 U ch Ún ị!. Nó la CO' sở ổn dinh của lìệ ihổni».

Phần lử - là (ỈOÌ1 vị không llie chia nhỏ lioìi dược nữa Iroiìíi mọt 

phưttnn ihức phân chia dã cho, và nằm tron ỉ! thành phần của hệ tlìống 

việi/, có nhưng moi liên hệ ẹiừa các phẩn lừ sê dân Jen sự xuất hiện 

IIong hộ ihũíiìii chinh thể những lính chái mới mà khổng có ờ các  phần 

lử ironsi í rạng Iliái riêng biệt. Vì diều này, các tiêu tập hợp của các 

phẩn lừ trong hộ tliống có thổ (ỉưực xem XÓI như là các phan hộ (thành 

ló), diều này phụ thuộc vào mục díclì của nghiên cứu.

Cấu trúc dỏ là tín h  irật tự của các quan hệ gán kết các phan tứ của 

họ iliốne và clảm hảo sự càn hằng của nó. Nổ đóng vai trò then chối 

troiii! lìệ th ố n  ỉ! bơi VI nó là phưưng thức tổ chức của hê thống - nó tạo 

ra các phán lừ của hệ thống.

IVonn nghĩa thống k ế  học hộ thống dược khấc họa theo ba xu 

hướna chính của CÁU trúc nội tại.

a- riico các dặc iliểm của thành phần nhưng phán tử;

b- Theo số lượng các phầrỉ lử;

c- Theo cấu trúc (llico dạng liên hộ).



f) iổ m  chính trong hệ thống là sư cấu irúe hóa, lức k' có các mứu' 
ilộ  mu lự  của những mối liên hệ mà lỉiay (lỏ i IỈ1CO hình Ìhức \.t IỊU » 

định sự tham gia vàn hệ thống của các phần (ử khác nhau về các t]ậ<j 
d ỉcin, ihànli phần và số lượnn, iron a diều kiện duy u i lính kcv Ihữa LMĨM 
clvúng và các dạng li ùn hệ. Các khái niệm cơ băn vồ sự lỏn tại cùa hộ 
thống trong dỏng thái có sự phụ thuộc chức năng:

- Chức nâng - là nhiệm vụ hoặc lioàn ihiện cái gì <J6 Ọ)o;ii dọng 

chuyên hiệt, hoạt dộng dặc hiệi), úể (lưa hệ thống va các phán lử v;V' 

chuyển dộng hằng cách the hiện dộng thái của chúng. Chức nãiii» lã 

biến số  phụ thuộc.

Sự vận hành (hành vi) - là liànlì (Jộng cua hệ thống iron*: iliờị giam.

M ục dích của liç thống là Ìrạng thái lòì hơn cá dối với hệ lliổĩig.

Hành vi hướng đích - là cố  gắng của hệ thống nhầm dạt dược J1 1U-.C 

đích.

Sự liên kêì - là quá trình và cơ chế của sự kết hợp và liên họ cá’.c 

phẩn lử (các phản hệ).

Hiệu ứng lien kết - là sự xuất hiện các phẩm chái mới thuộc về lìtẹ 

llìổng như là một chỉnh thể.

Sự cán bằng - là Irạng thái của hệ thống chỉn]) thể, «rong tló c á c  

phần lứ tương tác qua lại hài hòa và dám bảo sự ổn định của hộ tlìốHii.

Tính thích ứng - là dặc diêm của hệ ihống duy trì bản sác cua  

mình trong những diều kiện biến dổi của môi trường hôn ngoái. Oái 

tồn tại, cái sống sót là cái có ƯU the.

Mối liên hệ ngược - là nguyên lác xây  tỉựne các hộ thống mà tạio 

ra kha năng lính toán đến khoảng cáclì giữa mục dích liànli động v à  

kết quả của nó. Nó biểu lộ sự tác dộng những kết quii hoạt dộng cú;i l.ỉỌ 

thống lới tính cliat của hoại dộng dó (mối lien hệ nnưực lích cực - r o  

tác iluntz cùng cố, quail hộ n«ược liêu cực - làm suy yêu). Điều nỉiiy 

dám háo cho cơ quan quản lý sự dánlì g iá ,  sư kiểm tra. sự kiểm soiát
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lî’Mig 11lãi lìiện lại của các phân lìệ Vil (lưa ra lìhừng inệnh lệnlì hoặc
lãi lìiộu chính dôi với trường liợp phái hiện ra các  sai lệch (hỏng

!uV).

I ióp ỘIII hộ ihống dược áp dụm? dối với các khách Ihể, mà IÌ1 
ihĩỉiL» 1 hành lạo chinh ilìô hữu co'. Iìhưni! khónụ phái ờ mặl kinh 

lììiiọm mĩ» là lìliừíìi» sự ỉrìu iượniỊ dặc hiỌt irèn cấp <Jộ lý luận của sự 

. iL'iini cửu. ơ  khái niôiì) "hộ ihốiii.!/’ iliực hiện vai Irò khung lôuic» r . - c.’ • • c  C-

ipi diêm. dưa ra eianh Ịiiới cùa dối iươnii nghiên cứu và sơ dow c  C-

nii jyû i  lác cúa sự phán chia nó. Đặc iliù nghiên cứu của hộ thống bị 

í-1Li tlịnh hởi M ộc lié  ra nhừng nguyên lảc liếp cận mới lới khách ihc 

lít» lên cứu và lới dịnlì hướng mới cùa nhà nghiên cứu. Có llìể phản 

lac ì la hỆJI1 JZ Ioại các giai (loạn phân lích hệ thống kc liếp nhau, các 

! Joạn phân lích lìộ li 101112 dà dưa vào khuôn phép iư duy khoa học 

\ ì» him hảo cho việc nhạn dược lài liệu chính xác  và dồng  nhai.

I t)ậl mục ử ích và nhiệm vụ của nghiên cứu. Chúni» dược trình 

K ỉ '  ỉmng khuôn khổ nhừnc, vấn (le dặc IỈÌU đới với tiếp cận lìệ [hống. 

Sư ĩhát sinh các (.lặc tính của chinh thè ỉ ừ các  dặc lính của các phán lử 

(ilioie các (.lac tính của phần tử lừ các dặc tính eúa tổnii Ibể), cấu irúc 

lì lú bìu* của khách Ihê, các lììối quaiì hệ qua lại cúa chúng vói môi 

trưi’!U\ tính da dạng của các mối lien lìệ và các  quá irình quản lý; ý 

n o 1 ỉa chức nâng của các phẩn tư dối với chinh thể; các  phương pháp

v:;iiìhành và những vân dể khác. Ổ đây nlìững vấn đề về sự phát triển 

lị ch sử dược xem như là ít quan trọng và ít hứng thú hơn.

2. Việc xác định ran lì giới của hẹ thống. C á c  ranh giới này là CO' 

s ữ  rể lách hiệi khấch ihể khỏi môi I rường bèn ngoài, phan định các 

n.rối l ia i  hẹ bên irong và hôn ngoài.

3. Việc làm rô hàn chất cùa lính chinh tlìể. V iệ c  làm rõ lính chỉnh 

thiổ tòi hỏi cần nám bất toàn bộ lổng thò diển hình các mối lien hộ của 

khávh thổ dă cho và nó còn chứa dựng mong muốn mổ tả khách tho 

m»ộuácli dầy đù nhâì. N guyên lắc tính chỉnh thể cũng lỉịnh hướng đến
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cách liếp cận tơi dối tượng nglìiôn cứu giống như mọt doi iượng kíi)ii:r 

dúng vò niĩuyèn lác, cho phép mở 1*0 1 1 1 ! và hổ sung nhờ viột’ phán ích 

các dạng liên hệ mới.

4. Việc xác dịnh cấu tạo của hộ thổng - tức lù xác: địnlì thanh piá.i 

các phần tử. ở  liấỹ sự mỏ lả các phán lử không mang lính ilộc lạp, bei 

vì phần lử được mổ là khổng phải như von có", mà có lính <JỐ!1
của nó trong chỉnh thể: nó làm cái gì, nó phục vụ cái gì trong kluó-.i 
khổ cua chỉnh tlìổ.

5. Phân tích quan hệ qua lại giữa các phần lử của hệ llìỏng. Q ja i  

niệm vò tính chinh thể của hộ thống dược cụ (lie hóa thống qua thai 
niệm mới liên hộ: tính hệ thống của khách thể được bộc lộ irướcluM 

qua các mối lien hệ và sự phán loại chúng. Sự phán loại này tò ììi'i 

nhiệm vụ phức lạp và là đối tượng của một ngliiỏn cứu riêng biệt.

6. X â v  dựna cấu trúc và tổ chức của hệ thống. Tính mil lự củi hệ 
thống dược qui định bởi những mối liên lìệ bền vững và xu hướiiũcúa 

tính irẠI tự được hiểu lộ thông qua việc xâv dựng cấu Irúc và tổ Uiửc 

của hệ thống. Cấu Irúc có the được khắc họa ca ilico "chiều iming" 

(nhữnụ mối liên hệ eiữa các Ihànlì tố cùng loại của hệ Ihốnẹ) cũng như 

llieo "chiều đọc". Cấu trúc theo chiều dọc dần lới khái niệm các cá) ciộ 

tồn tại của hệ thống và thứ bậc của các hộ thống dỏ.

7. X á c  lập các chức nâng của hệ thống và của các phán hí  Sự 

phân tách chức năng của khách thể đặc biệt quan irọng khi cần giãi 

thích "dời sống" của nó - giải thích những nguyên tắc tổ chức và vận 

hành. Quan niệm về tính tích cực của các phần tứ trong hệ thông (ƯỌ‘C 

gắn với dặc trưng chức nâng: Các phần lử khổng thể mỏ tá dược bôn 

ngoài hộ thống.

8. Phân tích sự vận hành đảm hảo cho hoại độiììi soriiz (còniỊ 'iộc) 
thực tố của lìệ ihống. Quan niệm về quá irình vạn ỉìành, vồ logic ho 11 
trong chu kỳ của nỏ vạch rõ trật lự trước sau của cấc hành dộng, cũ’ ra 

sự thay dổi trạng thái cùa các phẩn lử và sơ dổ loàn hộ quá uìnl. (Ví 

chế "mối liên hộ ngược" đổng vai trò tiậe biệt. Cơ chê' này hiệu Cìỉnh
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tjüii irinl vim liiuih, dem lại cho hệ ihoiiiZ những lililí chãi của một 

c lỉih Ilic năng dộng, billig lính dộc lập. tính 111 ích ứng và lính dicu 

k lili) ¡ỉtnv. Ớ ciãy sự phái trien dược XCIÌ1 xél giốne như một sự thav 

J 'Sị  ;ác iK.mg iliái mà trẽn cơ sờ đó khônn có khá nàng duv irì các hình 

tl ỨI vận !ìành tiang tồn lại vì nhưng lý do này hay khác: khách tlìể bị 

huộ pỈK chuyên sang một cap dó vận hành mới. Điểu kiện của sự 

chu ôn d ii này là sự (hay (lổi tổ chức của nỏ.

). li.m sáng lò lính diều khiển dược cửa hệ llìống: Việc có những 

co* c lõ lien hệ qua lại trong càu tạo theo thứ bậc cùa hệ thống, việc có 

nhữ £ mm lien hệ xuỏi và lìiiược của sự vận hành làm cho khách lliẽ

e n  Ị ló dicu khiến dược. Y nelìĩa quản lý của việc tìm ra cấu trúc và 

qu á  rình vận hànlì bao gồm klìía cạnh dặc hiệt của việc xem xét hệ 

ihốiụ lư cuan diem tổ chức nhất định, quan diêm diều chỉnh, ke hoạch 

ho>a. kicn soái, dự báo. Diều Iiàv SC lạo thuận lợi llìícli đáng dối với 

\ice tliực hiện dáy du lion nừa chức nàng của các phần lử và cua hộ 
il ion! nói chung. Nũược lại khi x â y  đựng lổ chức khổng dúng hoặc khi 

kh-ổiii bill xác định các nhiệm vụ chức nâng và các nlìiệin vụ dược 

Ilion» V.ỈỢI cổ thể có những hình ihức và phương pháp diều chinh 

kli'oití. pIìL hợp. sò dán den kêì quả tièu cực.

0. Tiiêt kc mô hình líệ thống. Vân (Je quản lý có  thể dược đạt 

<iư<ới lạng linh huốnu mỏ hình. M ô hình là một hộ thống ý  tưởng nào 

dỏ ilay lb: khách thế nlìận íhức và khả năng mang tliống tin dặc thù 

\v muy én hàn. Điều này trờ thành cơ sở cho sự chuyển thông tin lừ 

Itiổì linh sa ig  nguyên bản.

Mô lfsili được xAy dựng sao cho có thể dưa ra: 1- Bức tranh thống 

kê vckliádi ihế và 2- Hình ánh các  quá trình dang diỖI1 ra Iioniì nó - 

hức ranh 'ận hành của nó. I)o dó việc tạo ra mô hình ý  I ườn Si có  ý 

r.glìiĩakhári phá: Nó (lòi hỏi tạo lại vị thốcủa  hệ llìốne. cơ cấu tổ chức, 

ú c  (Ị;c lírli, mà bức iranh tượng hình của khách tliổ dược mô hình 

ỉ K l ,  ĩ l ì ữ n ỵ c á i  cần lỉìici đ ẻ  soạn thảo ra các phương pháp (các phương 

;Vi) CUI sự anh đạo lối ưu.
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C ác m ổ  h ìn h  cũ n g  là m  ch o  sư kh á i (Ịuá i lin a  hãng phươrii» ph.ip 

lư ơ n g  lự  g iữ a  các hệ t lìớ n g  khác nhau có  thổ  thự c  lìiện  dược. C iu i l i  

n h ờ  d ic u  này, d ú m g d â n i bảo m ộ t m ứ c d ọ  irừ u  iư ợ n ii Ciầo tro n g  n ỹ iio n  

cứu vồ các hệ th ố n g . T ừ  d â y  thá y  rà ng  v iệ c  x í iv  d ư ììii và lựa chọ i n iõ  

h ình  kh ô n g  d ơn  g iả n  và k h ô n g  ch í là  sự phán ánh k lìá ch  thế (các h u ig  

ih á i sự vậ t), m à còn  là IÌÌỐ1 dạne  h o ạ i d ộ n g  cỏ  ch ủ  ( lịn h , I11Ộ1 sư liiố i 

k ố  p hư ơ n íỊ Ihức t liự c  hành tư ơ n g  la i.

Phươne án tiếp cận hệ llìống dã xem xét không phái là một ì.'i ao 

(Iiổu; các giai (loạn có thể nhiều hon hay ít hơn, nội cluiìỉi của Cìúng

chấp nhộn nhiều cách giải thích khác nhau, ơ  (lây lôgic chu kỳ c ia  nó 

lừ việc dặt mục đích đốn xây dựng các mõ hình dã dược khu* >11 phép 

hóa ỉà cái quan trong.

TIẾP CẬN ĐIỀU KHIỂN HỌC

Cán phái iĩhi nhận ràng trọnu khuôn khổ lý llìuyếl chun«?, t ic  lú' 

llìống tlă xuAì hiện 1 1ÌỘ1 lĩnh vực mới của khoa học hiọiì dại - chénC- * • • • • *

khiển học, giống như một trong các nhánh của nó. Tiếp cận dieu diicn 

học giải quyết các bài toán họ thống nhờ các phương pháp «oán lọc vít 

các phương pháp hình thức khác.

Điều này tạo diều kiện cho sự xuất hiện những khái niệm liệ ỈÌÓIIIỊ 
mới như "dầu vào và dầu ra” , Mlhứ bậc", "mô hìnir ,  "tự dieu licV, ' véc 

lơ”, "ma trận” và các khái niệm khác. Nhờ các  khái niệm này :ó thể 
mô tà mọt tập hợp khổng giới hạn các quá trình.

Điều khiển học xuâì hiện như là mỏi khoa học các quá tmlí và 

các mối liên hệ của quản lý, các quá Irình và các mối lien hệ dưíc xây 

dựng irổn cơ sờ một chương trình nhất (lịnh và là phương phai thực 

hiện chương trình dó. Điều này cỏ nghĩa là irên mộl hộ thốn ạ tlaig vạn 

hành luôn có một cái gì  dó chứa dựng trong mình một sơ dồ chum cùa 

quấ Irìnli iươiig ứng dưới dạng này liav dạng lchác. "Cái gì đó" là clio 

chính là hộ thống quản lý, nơi nùi CÌÍC dạng quan hộ khấc nhíu đảm 
hao sư đa dìiiiiì của các hình thức quiiiì lý - ý tưởng han ci ẩu a a  AĨit-ti
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Uiióü hoe <11/4te u'mh háv Iiont’ h;u báo lịch sử cua A. Uosenhlat' N. 

VIntT. J. UliH’olou H à n h  vi, lililí hướniỊ (lích và ihuyCt mục tl icir  

(l*M3). I ron¿! bài háo này lỉin CỈÀU lien lià chỉ ra SƯ 1Ỉ1ÓIUI nhâì về 

nj/.uyén \ỉh' cát* \ ăn dể của mói lien hệ và của quán iý trong l ự  nhiên và 

!p)iụ! kỹ ihuậl. Ý  urờiìii chính của N. Vincr cỉưọv liêu Irong CUOI1 sách 

cua xuấi bàn nam 1948: ' Điều khiển học hay quán lý và mối liên 

lir ờ ílonü vái và ở m áv móc" ị4 9 1 - là cái mà chúng ta nói VC l ác cơ 

the cỏ tliô nói diiníi như vạy vé các máy 1 1 1ÓC có tính hưởng dích 

lõ rvt. Xuíìi ỈầÌCn một sơ dồ hình (hức chung cho phép không chỉ nói về 

liiinh vi tlicn các thuật ngừ của hệ thốn« nói chung, mà còn dưa ra một 

iliíii thích nnn.il dộna \ 0  hành vi dó. So* đổ này (lân lỏi khái niệm chung 

Uia hệ ilìốnỉ? diều khiển (iưov (có mục đích rỏ rệl), khái niệm này 

không phụ Ihuộc vào việc (lổ có ton tại hệ llìống dỏ (V (lạng "sống" hay 

kìỉõỉiiĩ. Nliư vậy diéu khiCii học bao trùm các họ thống kliác nhau về 

d u t .  không quan lấm đến ciặc tính của châl liệu tạo nên hộ thống nếu 

như chái liệu lió klìỏiìíi ảnh hường tói sự lổ chức. T icp theo Vincr dà 

d u  Oi răng cả dộng vậi và má\ IÌ1 ÓC đều cỏ thê dược dưa vào thành 

mót lớp sự vật mới rộng lớn hơn. õ n g  coi việc có các hệ lliơng quản lý 

sil cán hãng là dạc lính khác hiệt của chúng. Ong gọi khoa học vé các 

ho ilìộiiỉ» Iiàv là "diều khiến học” (nehệ ĩliuậl của người lãnh (lạo). Các 

hi) phận dane vận hành của mội cơ thể hoặc mội chiếc máy làm việc 

dung dán se iluy trì sự cân hằng í lo m co sta l 1 của toàn bộ hệ thống. 

Như VÍIV dối với dộng vật (bao gồm cả con người) và dối với máy móc 

co thể nói tren cùng một ngổn ntìữ, nùi ngổn ngữ đó phù hợp với sự 

mỏ lả mọi lỉệ thống Mhợp lý" nào*.

Điều k h iể n  học k l i i  nghiên cứu về các hộ thống thực mong muốn 
khôn* clìí mồ là chúng nhờ các hệ thông hình thức, mà còn muốn sử 
dụng sự mỏ tả này dể liiổu (dể g iả i thích) các hộ thống thực làm việc

1 loiiieosuit (sự cân ban ũ) - Tự dội IU. dicu chính sự cân bang vốn bị phá vỡ bởi các 
liìiiề i!. nltò cúc cơ chè mối ìicn hệ ngươc - ỉ 1 ỉõng ŨI1. hiệu chiiiỈL kiêm Ira. Các cơ chẻ 
11*1 y dược các máv dicu tiết - các cơ quan quân lý giúp (lờ.

( ìií ỉ ili diều Iỉa\ dã iiià i lỏa sự tranh luận của những nhà cơ học và nhCnig liguen theo
t i I\iyc> súc song (VitalisỌ.
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nliư 1 hê nào. Thong (hường diều này dược Ihực hiện nhờ Cíkli Xiìv 
đựng các I11Ỏ hình co' dộng và hiệu quá cùng với sự chia nhỏ pluơng 
thức vặn hành cùa d ìú n g  thành các liìn lì  lư iliuậ i loán (A liio r is n ) .• c. • • ' c
Đặc cliciiì của mô hình Hóa líi trong nó các mỏ hình khác với các O]ầ 

iliuyct không cạnh tranli vơi nhau mà bổ sung cho nhau. Q iúng cho 

phép nghiên cứu các hiện tượng đa chiổu Iiliờ lập hợp các quan Iiknì íl 

chiéu bằng diều (Jó. Nhờ cổ máy lính, các mỏ hình dược Xiìy cựnii 

giống như các bức Iranlì xác  suất vé the giới, lấn át các  bức iranh qiyvì 

định luận. Điều này có  n^lìĩa là ngoài những cái hiện thực (cái cóthc) 

gán với những sự kiộn quan sál dược cũng trơ ihành dể hiểu liố) vơi 

người nghiên cứu. Cái này mang lính chất khám phá: nhà nghiéncứu 

có khả nãng xem xét nhiều tình huống hơn so với hiện thực và dự báo 
CẤC phương án kịch bản của tưoĩiạ lai.

Tại dây mối liên hệ ngược tiêu cực dường như buộc hành vi của 

lié thống tien đến Iiìột ranh giới ấn định Irước (lởi các mỏ hình g ống 
như là các  nguyên hình) và <Jo dổ khổng cỏ gì  là phi lv  l ioạc ;icu 

nhiên ở chỏ hành vi của hệ Ihống bị q u y  (lịnh bởi lương lai lun là 

iìnli irạng quá khứ của  1 1 0 . Theo  cách hiểu này ilìuycì mục lích 

(tính hướng dích) nhanh chổng chấm dứl là mối de dọa dối với thoa 

học xã liỗi và sinh học.

Phương pháp dieu khiển học như một trình lự tư ciuy nhận ỉlnc Nồ 
liiọ.n thực có thể dược xem xct như là phương pháp tương đổng. Co tho 

dưa ra thí dụ sư dồ khối 3  - ihí dụ áp đụiìii phương pháp này long 

nghiên cứu vé các mỏ hình do A. Mollcìề xuất [ 1 2 Ị. Trén so* ( lồnày, 
gán giống sơ đồ khối chương trình máy tínlì, llìể hiện các giai loạn 

khác nhau của nglìiCn cứu diều khiển học. Nghiên cứu này tlượ< bal 

dầu (ừ việc tìm sự lương lự (Analog), sau đó clíỊi ra cho những iươig lự 

này một số  lưọìiỊi nhất dinh những dieu kiện hạn chế. NhùniỉỊ (Jicukiì*n 

này dược hạn chế bởi nhũng ilậc điểm mang lính dặc trưng sau <JíK

1 Aluorism (thiKiMoán) - là một tập hợp hiêu íỊLià các cAìi trúc đê IitìẠd <iượt III* kèt 
quà "hhÁI dịiỉli.
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1. Nuười lập mó hình bát dầu từ việc lìm kiêm mội cấu trúc suy 

luận, rnõt hiện Iliực của hình ảnh nào cỉó. và nghiên cứu xem nó có cơ 

su  như ỉhc nào. Sau (ló nhà nghiCMi cứu 1 rình bày nỉiừiiL! kéì luận nảy 

sinh lừ quan niẹiìì này và kiểm tra sựt ươn I! ứng dù chỉ của Ỉ1ÌỘ1 sổ kết 

luận w i  hiện ihực quan sái và các sự kiện dà dược các chuyên gia thu 

tliập ircìiig lình vực này.

2. Neười m>hicn cứu chuyển sang việc xác (lịnh xem plìép loại suy 

đt> anh ta xem xét khác xa ihế nào so với hiện thực. Anh la cán phải 

biết uui sao nó chính như nó dang cổ (sự tương ứng khổng đầy dù, 

tưoìie úmg giá v.v... với các  sự kiẹn thực tế. Đối với dicu dó nhà nghiên 

cứu cân phải khuôn phép hóa lư tiu V cảm tính của mình - dưa ra sự eiải 

thích: sự Ihuyết niinlì, sự thay thế một hình ánh, một khái niệm, một 

biểu lượng chưa chính xác  bàng cái chính xác hơn. (Xem sơ dồ)

3. KJìi dưa hình ảnh dược xem xét lên bậc của phép loại suy (mô 

lnnỉi - loại suy), nhà nghiên cứu kiểm tra nó. Các hiện tượng mà anh 

la tạm thời chú V cổ (lú "trọng Lượng" để đưa ra những (liéu chỉnh dáng 

kể vào  hình ảnh cua hiện tượng cơ bản. Bằng cách này, anh ta xác định 

mức (l«ộ giấ irị kham phá của phép loại suy dã cho (tình huống kiểm tra 

tính quan trọng). Nếu như tình huống này xảy ra thì giá trị lìm thấy là 

bâỉìii ch ú n g  cho giá  I rị nằm trong cơ sở hình ảnh của nó.

4. Bây giờ nhà imhiên cứu xác định phạm vi (lili dụ các dại lượng 

thòng kê), irong dó phép loại suy đã cho là đúng đắn. Ở dây cùng lập 

ra nhữrne ranh giới hiến dổi của các đại lượng này (phạm vi dúng dán), 

mà ra ngoài phạm vi dó, hiện tượng dược nghi ôn cứu thay dổi lính chất 

Víì cần các dạng khác của phép nội suy để thực h iệ n  n h ữ n g  nghiên cứu 

cơ cấu SO’ bộ ờ những cấp độ khác.
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5. '1 ic p  lỉ ie o . nhà m ill io n  cứu phát tr ie n  ph ép  loạ i su y  d ố i v ớ i lìn h

VIA co' han. ( )  ( l i iv .  tron»». Iftì Cíi các e ia i ( loan , anh la co  uáiiị> iỉiả n  lượcC Cr • c  c. *w-

sir |)1Ó I;i ih à ĩìh  các  co ’ cho . n h ữ n g  cư  d ì ế  nìà i l ì í  ( lu  ilìự c  10 \ rề c h ú n g  cỏ

III. m ó h ìn h  hóa ở lã ! cá các c h i t iế t. N h à  n g h iê n  cứu ilưìtĩbi n h ư  hun

s ich  . ti« >*n L’ ia ii hóa d ìú n g  và làm  d iề u  d ó  m ộ t phẩn n h ờ  các so' (Jổ. các 

0 )1 . Ih ư ờ im  dư ợc  các* Iih .ỉ lậ p  tr ìn h  ấp  d ụ n i! de b iê u  th ị các ir ìn luự thực 

h ic ji Ire n  m a y  l i l i l í .• •>

6. Sựiliẻn dại và sự mỏ ta cụ (hể mổ hình (lược dề xuấi là kết quả 

dầu lièn nhận dược theo liếp cạn này. Tiếp cặn này làm nhiệm vụ liên 

kết các khai niệm khác nhau, "việc đơn giản hỏa" V nghĩa, nhờ dó mộ! 

số lưựni» lớn các khái niệm phân tán dược qui về mội số  lượng nhỏ. 

(Yu bản cliál sơ dann lương ứnụ với nguvền tủc của Ohkam: 'Các bàn 

chût khõne nên mờ rộn° khổng cần thiếtM. Nhừim mô hình được sử 

dune (toán học, <JỔ thị) đám bảo sự có lợi dáng ko (mà hóa) ihỏng lin 

và khá ỉìãng sử dụng nó dể mỏ lả mội lớp hiện tượng rộng km lion. Sự 

mỏ tả nàv là cổng cụ của đặc tính chất lượng của hiện iưọng được 

Iiiihiên cứu và là công cụ lác động toi nổ, tức là vfi khí nắm hát hiện 

Ui ực.

7. Cùng với diều dó, việc xem xét 11ÌÔ hình ngay lập tức đặt ra một 

số  cáu hỏi cán có sự trả lời và chính xác  hóa. Điều nàv lạo thuận lợi 

cho công việc thực nghiệm tiếp theo, cho việc tìm kiếm mới các sự 

kiện.

Như vạy  mong muốn xảy dựng những học thuyết và Iv thuyết khái 

quát hóa lạo điều kiện cho sự xuất hiện của tiếp cận hẹ thống, được 

í'án với sự chuyển dổi sang việc nghiên cứu chức năng lu ận  cấu trúc về 

các hệ  thống xã hội khác nhau  llieo quan điểm các chức năng do 

chung thực hiện đối vnri chinh llìể rộng lớ n  hơ n . Hai Iìg u yô n  tắc cơ bản 

của nó dã dưực dinh sán trước bờ i chính điều này.
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tỉ>ẩn chất của một ờ ự việc có ý  nghĩa khôrg 
phải Ở mục đích củc3 nè, mà Ở Bự tồn U'ìi 
cổa nó.

Hẽglien

Cố eự khỏi dầu nào ¡ạì không tránh khỏi ời 
dèm pha vằ vu khổng ?

Co những th ầ t b’ạỉ của một phong kn)ơ 
nào lại không trở  thành con ắ t chủ iằi 
trong tây những kể dổi dịch của no?

Các tư tường hộ thông thủm nhập vào xà hội học những nam -|0. 

Nhánh cấu trúc - clìức nãnii ờ Bác-M ỹ tạo nén một cách liếp cận mới 

iroiiỉi xã hội học: trong khuôn khổ cùa khuynh hướng cấu trúc - ehưc 

nãng dă diền ra bước chuvển sang việc giải  thích các hiện tượng xa hội 

dược dựa trên cơ sở cùa cấu Irúc trừu iưựng - phổ quái. Việc soạn 111 Vo 

ra khuynh hướng này gán liền với các tên luổi như K.lìeil/,  R. M á o  

Aiver, R. Merlon, T. Parsons, N. Smelcer, li. Shills và những nỉiười 

khác.

T u y  vậv, cha dẻ của khuynh hướng cấu trúc - chức năng iron tí xà 

hội học, khuynh hướng k ỳ  vọng đóng vai trò cứa lý thuyết xà hội học 

chung là Talkot Parcons ( 19 0 2 - 19 7 9 ) .  Ong dã làm việc ở Trường dại 

lìọc ỉổng hợp Havartl - mội trường dại học chiếm địa vị liên phong 

irong ngành xà hội học ờ M ỹ. Trong thời gian ấy, li. Mayo, u.  Merton. 

P. Sorokin và những người khác cung đã từng làm việc (V đó. Ảnli 

hưởng của họ làm tỉìức dậv sự quan tâm đốn xã hội học Irons, ntôi

l rường dại học, kể cả những nhà lý luận - phím tích. Điểu dó lạo nõn 
một xu thế thúc dẩy "xà  hội học kinh v iệ n ” cùng với việc vươn tiu 

những lý luận chung, góp plìẩn vào việc khác phục lĩnh trạng hố tái 

của chú nghía kinh nghiệm. Sự Ihâm nhập của các lư tưởng (lieu klìièì

3. K huynh  h ư ớ n g  câu  trú c  - c h ứ c  n ăn g  tro n g  xã  hôi
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h »C hệ ỉ l io u g .  của  n ló  h ìn h  lo á n  học  tro n g  n h ộ n  i l l  ức xà  h ộ i (là l i iú c  

<i . 1 \ sự h ìn lì  ỉh à n lì cách  Iiõ p  cận hệ ih ố n g  (p liA n  líc h )  ( lo i \iVi v iệc  

Iij.?hén c ứu Cíic h iệ iì lư ợng  xa h ộ i. C lu ì n g h ía  phản tích  chức D iing của 

i I ' I ISOI)s (là Ị rớ  ih à n h  các the h iện  cho  lie p  ậ m  hộ lliố n ii, Vĩi nó  c lì ịc iìì 

M i r  chú  <i¿H > Iro n  11 nền xà  h ộ i học k in h  v iện .

r. Parsons bải đáu sự nghiệp của mình lừ nghicn cứu sinh VỘI học. 

ỉ liênhưnư chang bao lau sau thỉ kinh lố họe và xà hội học lai lain cho 

niu* quail t;im. Khi hoc (V Trường kinh (ố học ở London, iron li số đỏ 

hoc cả ơ li. Malinowski,  ỏng dà lĩnh hội dược những quan diêm cua 

cáu rúc luận và chức nánii luận. Nhưna 0 1 1 1 1  lại chịu ảnh hườn»: của cảV, w *. . • c
nlũm: tư lường của diều khiên học * d ó  là hình nièu dicu khicn học

cua lệ thống cùng với mối lien hộ nạưọv dà duy tri sự cán hằng của 

iuìni một cách tự phái. Kết quá là Parsons dổ ra một liọe Ihuyết hao 

LMMI cách liếp cận câu irúc và mô lả chức nâng của cấu trúc này. vạch 

Yíi S'- dồ d iu n g  cỉc lỊÌái thích các hệ ilìổng xà hội, cũng như các phươnc 

pháf kỹ iliuật nụlìiòn cứu. doi lập lại chủ lü’ hia kinh nghiệm.

Parsons \uâì phái lư Ý tương cân hàng dưọv xây  đựim trôn imuyén 

liie ự  d k  U chỉnh mọt cáclì lự phát các quá trình kinh tế - xà hội. Các

quá 'rình nàv dựa ĩrén sự lion quyết Iruyen ilìốna của sở lìừu ỉư nhán

vil lí do cá nhàn, lự do kinh doanh. Nhừng tliổu này là niurni’ giá trị 

Cha ự thích ứng chức nãng dôi với nén kinh tố thị trường tự phát irons 

xa lụi tư h;in. Nlìữns cơ chế  này dã duy trì nổ trong trạng lliáỉ cân 

Hỉiỉií. Khi dỏ vai trò của nhà nước chi còn là sự giữ vữna non pháp chế 

\i\ \<}\ lự. o  klìía cạnh này thì Parsons là kẻ thù của chính sáclì 

'Tinơnỉ: hưứng mới" của lỏng ỉhống koo/veh  trong thời kỳ 'D ạ i  suy 

ihoá" vào những Iìãni 30. Mội chínl) sách (lề xuất sử dụng các CO' chế 

nhà iưức (ko hoạch) dể can ilìiỏp vào nền kinh tế tư bàu (các V iưởng

K k i Iitệm "phím lích lìê thóìiíT ( lin v  đũng đế ihc lncn việc áp clung cách nếp cặn họ 
ilio ih  dòi với vice phán ỉ id  I các N àn cío lổ hợp ihỉg (lung cụ 11 lể* mội liòp cận hướuii 
tlci'1 vệc xem XÓI lỊũcác dặc uv iỉiỊ Mail ra - (lau vào" Vil kluìch ihc (lon viỌc hduẽn 
cứu Ịự:i ngành VV chung.
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của KẹynesìnhÀm íhoál klìỏi tình irạng khùng; hoảng. Ọuan tliui) Iv 

luận xa hội học của ông vé vấn đồ này dược plián ánh Irong lý 11IU\VI 

'Ilành dộng xã hội” mà sau này dược hiến the irons khuynh hưóìụ c:Vu 

trúc - chức năng.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lình hình kinh tế - chinh lĩ M\ 

khá yCn ổn. Bước chuvển sang việc lai thiết lại (rong thời kỹ kinhíõ J à  

klìỏng có một khó khăn dộc biệt nào; việc quay trở lại Iihừna ỉn KỈI 

riêng, sự bắt dáu của cácli mạn 2 . khoa hạc kỹ ihuạt, tất cả dà lạo n mội 

cảm g iác  phồn vinh và  ổn dịnli của lie th ố n g  kinh tế - xà hội J ÌOí Ky 

Cùng với điều dó, trong ký ức vần còn sống dộng mội hiện line hat 

hùng của cuộc chiến tranh vừa qua và mọi người sẩn sàĩiii lao Vf\ hái 

cứ một ảo ảnh nào hứa hẹn ràiiũ. ’tai cả tliậl tuvẹí vời tiong 1 I1C ¿1 Vti tu i

dẹp lìày".  Ý  tưởng của Parsons về sựCtin bằng và lien kết các bệ hôiiỊ' 

xã hội tỏ ra rấỉ phù họp vơi linh thần của ỉ hời dại và nó dược phí biôh 

rộng rãi vào nhừng nám 50-60. Đổ dền dáp một cách xứnũ (láiia. Hi»a\ 

lừ khi cồn sống, ỏng dã dược người ta gọi là "nhà kinh điển mới” .

Nlìừiig luận diểm cơ hàn cùa T. Parsons tập họp irong "lý Huyci 

chung" về xã hội học được xây  dựng liên trẽn sự tụ hội các khìnỵ li 

luận của M. Weber, H. Durkhem, A .  Marshall ,  V. Pareio.

1. Trong xã  hội, tính hợp lý  về còng cụ và chức năng ihốnịỉ tụ - dô 

là mục đích có tính tổ chức.

2. X ã  hội có một cấu irúc k ỹ  iliuậl - kinh tế - cấu trúc* nghề liĩhiộị) 

và phán tầng.

A .  C ông  nghộ và kinh tế là Iìliữiiii nguồn gốc của động Ihấi xì hội

I I  Vãn hóa - dỏ là lực bảo thủ cỏ tác dụng làm ổn dinh \ù hú.

3. Mức dồ ánh hương trong xã hội dược xác dịnli bàng vị l í, ihứ 

bậc quan hê trẽn nền tàng vai Irò.
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1 rong nền xã hội học Mỹ, cấc tư  tương
Pức, thậm chí non nquổn gốc của chúng có
lue t?ị lãng quên hoặc Ỉ?Ổ qua thì chúnq vân 
luồn luôn ton tại

G .  B e c k e r

Sư kliời ilón<! của r. Parsons dể chiếm lĩnh toàn hộ lý luận xã lìộiCT -

ho< <lưo‘e hắt Iiíiuổn từ việc dé ra học iliuvcì vổ hành dộnu xà hội vàoc • • ^
IŨIIÌ 1937 Uvmg lác phẩm "Cáu irúc của hành cỉộng xã hội” 14 4 J. Trong 

lió ò|ỊO hiến nlỉững lư tưởng của M. Weher dà dược làm quan khi học ờ
< ĩcidclberg1. Parsons cho rằng, Weher mang nội dung xà hỏi là lìành

lỉọiiiỊ ,\à hội VIVi lư cách là co* sờ de phân lích hành vi cùa con I li! ười cổ  

sự lác dỏng tiến người khác (chứ khớnn phải sự liiao tiếp). T u y  vậy ,  

i>n;: (lã biên dối lý thuyết này. Thứnhấụ khi VƯỢI ra khỏi phạm vi của 

lính hợp lý. llico V kiến của ỏng, nỏ giới hạn linh clìấl của hành dộng 

hoi. Thư hai, khi liên kồì về hành dộng xà  hội với lý  tliuvcì về vai 

irò xã hội: Ị lành dộng xà hội dược hình thành phụ thuộc vào sự kỳ 

VỌ1 1Ũ. ma cá nỈKm iliu dược Irong quá trình xã hội học của mình.

Parsons Allai phát từ luạn (liêm cho ràng xà hội là cái thống trị hệ 

tam plìãn " x ã  hội nhóm - cá nhân" và dược xem là klìách thể của xa 

hộ i. Nó là hoại động có dộng cư chuna do con người tạo nên từ các  cá 

Ilium hành dộng  xã hội với tư cách hì các cơ ihể thể eliáì hành dộng 

irons mội II lôi Irưừng nhai (lịnh. Vì vậy, dể hiểu về niặl xã hôi cần 
J iu vvn  nó Ihànli các hành dộng của từng cá lìliím riêng le, có nghía là 

ihành liànli v i  cỉỏ liiêu của con người. Khi vạch ra cơ c h ế  dời sống xã  

liội. chúng Uu cỏ được chìa khỏa dổ giải thích mọi hiện tượng xâ hội.

3.1. Su' h ìn h  th ả n h  hoc th u yế t về h à n h  đ ô n g  xà h ô i

\ <u (ỉciílellxM-ỉỊ. Parsons dà bào vệ luán án về khái Iìiộni tư hàn chù Iiiiliìa ở  chỏ M. 
'Vclìcrvà V. Soimhart.
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Như vộỵ hành dộng xã hội của cá lìlìAn (hành vi con người). c'linli 

là dối lượng của xã hỏi học. Chính băng (liổu này Parsons (la 'tra lại" 

xà hội học với tư cách ià mỏi khoa học ilrti iưọìiti của nó. hànlì í lọn? SO' 

đảng của từiig cá nhán riủng lẻ vơi chức naiií! Ilìích nnlii như là ;1 1ÕI 

đơn vị phím tích co’ sở.

I là n h  d ộ n g  xã  hộ i cỏ  111Ộ1 cấu Irú c  xác i l ị i ìh :  n g ư ờ i 11 ì ực h iện , nục 

d ích , hoàn cảnh (các tliể u  k iệ n ) , d ịn h  hương chuẩn lììự c  phán ứng của 

d ố i lư ợ n g  hành đ ộ n g  (của 1111 ười k h á c ). Nóu hành d ộ n ii xã ho i |;ì là n h  

d ộ n ii cú a  I11Ỏ1 cá n lìán  này v ớ i cá nh ã n  kh ấ c  vớ i m ục tỉ ích  IỈII1Ì ilìUN d o i 

(hành  v i)  tro n g  họ  th ì hộ th ố n g  các  hành d ộ n g  dưọv cấu l ỉ i im h  từ m ọ l 

lổ n g  tỉ iổ  các dơn  vị hành d ộ n g  và các  qụan hệ xã  h ộ i - nhà nước là m ò i 

liên  hộ qua  lạ i vữ ng  bon, cỏ  đ ịn h  hưtVim của hành d ộ n g  xã h ó i, m ằ iv i 

đàm  bảo sự  ổn  đ ịn h  tro n g  xã h ộ i. T ro n g  d ó :

1. Chủ thể hànli động. IỈỌ c ố  ỉiáng (lạt dược nlìững mục (ỈÍCÌ dà 

xác ciịnh và phản ứim mang lính xúc cảm với xung quanh. Mỏi moi cá 

nhân cụ thổ tham gia vào quá trình tương lấc xã hội với những nục 

đích khác nhau. Vì the họ không hiên diộn (rong các quan hệ xí hội 

với ĩư cách là ”mộl nhân cách trọn vẹn” mà chí "tham gia mội pìẩĩi :* 

thỏi troníỊ dời sons  xà hội nliấỉ định1.

Nhừiig kỳ  vọng dược ĩ hứa nhận rộng, rai về những liêu d iuá ì  xà 

hội - diổn hình của hành vi phụ thuộc vào vị llìế của chú thổ - (lia vị ;<ã 

hội phi cá nhân hóa. Vị Ihc này dảm báo các mối liên hộ xâ hội iiỉửa 

các chủ thổ cua quan hệ xà hội iroiiii sự phụ ihuộc vào các yếu tố yếu 

tố bám sinh (tự nhiên), xuál than xã hội. dãn (ộc, eiới lính, luối tcC và 

những gì có the dại dược (vổ mạt xà hổi), học vân, nghề nglỉiọp, rìiili 

dộ cliuyCn môn, thu ihíỊp v.v...

[Arsons hiếu Niỉi trò Uĩ sự tluim girl cổ tính lổ chức \e cơ câu. ĩ ức là [ỈI.IIU iỊiỉi (ủa C;í 
nlián chrợc ciicu chỉnh flICO CỈIUÌUI mực vàoqu.í irtnh 1 ƯƠI tu I.ac xà hội VỚI ni lửng Chi rác 
cụ Ihò Iilúil t i l l )h.

152



Viẹc thực hiện lùmh vi vai Irò chính là chức nâng của vị ilìế và 

v i ặ  Iỉ ì ực* hiện hành vi này dám báo cho sự thực thi chức nàng này hay 

chứ c nãnẹ Ivliác mội cách có  hiệu quả. không phụ thuộc vào ai là người 

il)ơ( hiện nó. Việc nhân cách hóa các quan hệ xà hội dưọv llìực hiện 

iliòng qua vai ĩ rò, có 111! lũa là phu hợp với hành vi vai trò. Sự nlián 

c a t'll hỏa này cho plicp phán ánh việc llìaiìì íậa của cá nhan vào dời 

sÔH!' xà hội và tạo ra quail niệm vé các mỏi quan hệ bén ngoài của nó 

vữj các iổ chức xă  hội nói chuiìỉi.

Chính nhờ dicu này. vai trò lạo ra khả nanti chinh giá hành thể như 

moi tloìì vị lâm 1Ý với một câu trúc xã hội nhất tlịnh. còn hộ thống vị 

ilk* vai irò lã inộl ma Irận của Cíĩu trúc xã hội.

íỉàn chãi vãn hỏa - xà hội của những qui eán vai irò và mối liền lìộ 

LIKI c.iúnu với vị the xa hội làm cho những đòi hỏi cúa vai trò (.lược xà 

hoi nấng dở và duy 1 rì, còn nlìừne cá nhári cụ the till dếỉì rồi lại (li

1 l»o;ic là họ thay đổi các vai trò xã  hội của mình). Ilưn nữa, việc con 

iìì:ưo'i Ihực hiện một vai trò nhâì thời nào dó luôn luôn di kèm với quá 

il Mill hòa nhập vào mói Irường xa hội và là hiện lượng xã hội hóa cá 

nhãn. Như vậy hânli vi lliuộc vị ihế vai trò ràm». buộc con người xới \ft 

hội (kỳ vọng xà hội, trách nlìiệm), làm cho họ hiến thành nlìững "iliốn 

viên" Iron sán khấu xà hội.

2. Mục dích: Troiìũ hành (lọii£ xã hội, mục ti ích dược định nghĩa 

là lam lý của '(.liến viên" và họ chịu sự diều khiển bởi các giá trị (tẩm 

qu a n  trọn a VC m ậ t xà  hội của các hiện tượng, sự việc), bời các chuẩn 

mực chung dược ihừa nhận (nhứiìii ưu tien dược xà hội ưa thích) và bời 

các nguyCn lac. Đó là sự định hưóĩìo và liêu chí đổ thực hiện vai trò - 

hành \ị  của tất cà moi "cônụ dán tốt". Sự tlìốiìii nhất các giá trị và 

c lìu á ii mực như là những nguyên lắc lỏi cao (làm hảo cho sự thông 

n h á i và loàn vẹn của nhím cách. B i  cu dó cũng liôn kết xa hội tạo ra 

nồ i! táng của s ự đ ồ n ii Iliuận và của việc duv trì trút lự xã hội.

ỉ-)òi với chính Parsons, những giá trị xã hội lối quan trọng là 

l ịu  y í;ii sờ  hữu iư  nhàn và tự <Jo cá nhân, chúng quy dịnh quan đ iể m  cửa 

‘á Tỉhán dôi Ví vi 'phương hướng mới" và chủ nghĩa Nà hội.



Hành vi vị Ihố - vai trò dược quv (lịnh hởi sự lựa chọn hành vi của  

người thực hiện nổ Irong khuòn kliổ những giá irị nliAì (lịnỉì VÌI (lưov 

diếu chỉnh theo chuẩn mực. T h ế  nhưng klìía cạnh chuẩn mực - giá Iiị 

của lìành dộng xã hội không phải là kinh ngliiệm và khổng III ích hợp 

với sự eiải quyết bằng các phương pháp của xã hội học kinh Miỉliiộm.

Mục díeli và hệ thống chuẩn mực - giá Irị lạo ra dộng lực của 

hành dộng xã hội mà như một V nghĩa lý  tươna góp phán ckìv D ìauli 

việc dạt được mục dích. Hẹ lliống chuẩn mực - giá trị là một hệ l l iố n g  

dinh hướng dồng bộ (rong quá trình ch ọ n  p h ư ơ iií i án, hành d ộ n g :

1. Mục đích cá nhân - định hướng vào lạp the.

2. Nhu cầu trước mắt - mục đích dài hạn.

3. Định hướng vào đặc trưne xã hội của người khác - nhừni! phẩn) 

chất nội tại VỔI1 cố (giới tính, lứa tuổi v.v...)-

4. Sự tuân thù cùa hành vi d ơ i với nguyôn tác chung - tính dên 

những diểni dặc ihù của hoàn cảnh, ' l ư  dây XUÁI ììiộn t'nh da chiều 

cạnh của dộng lực cùa một hành dộng xã hội cụ t lic . Nhưng lính khổng 

dự (Joan trước được về hành dọng của cá nhan cùng có giới hạn cua nó

- dó là hệ thống giá trị trong xà hội (vãn hóa), vân hóa c ua lừng nhím 

cách cụ the, sự ảnh hưởno của hoàn cánh. I ỉệ Ihônti chuẩn  m ực - ¿’.ki trị 

đóng vai trò như một nhân tố xà hội hỏa và irong n h iề u  irường lìựp, nó 

xác định sự iựa chọn có tính chất điển hình của cá nhân dối với xa h ỏ i 

đó. Như vậy, ilieo Parsons, chù thể của hành dộng xa hội là mội cá iliế 

dạo đức, hành động trong một hoàn canil nhíu clịnlì và có quyền tự do 

lựa chọn cổ tính tích cực và sáng tạo irons quail hệ đối với thế giới, vối 

xã hội. Cách tiếp cận này là sự lựa chọn dối lậ p  về cách h iểu  cá nhái) 

như là người dại diộn của "hán chất con người" vìnli cửu và bal hiến - 

con người của những bản nàng và dam inc. Con người dciìii vai trò là 

một kiến trúc sư (lộc đáo của hiện thực xà hội.

5. Hành dộng của chủ lliể (hành vi của “ (liền v ic i r )  hướng đốn 

việc đạt mục dích. diẻn ra Ironụ mội hoàn cảnh xác dinh, irong nhũìỉg



( lu 'i j  k ió l i I ư<VIIo lá c  irơ e  l ic p  vil g iá n  tiế p  vớ i nhừ ng  ngư ờ i khác củ a  quá 

Khư (sự háo 1 lì LI) n h ư  h iện  tạ i Vil lư ơ n g  ia i (hành d ộ n g  d ó n  Irư ớ c).

(ì. 1 limlì dòng (dộng tác hành vi).

Tâì Cii mọi người khi thực hiện hành dộng (lều tính ÜCI1 sự phán 

ƯU!.» lúa  moi Irười 1 II xă ỉìội. den những hành dộnL1 cùa neười khác. Vổ 

mái nàv iliì vai Ìrò xà hội Hổm có:

- Quycn lợi: Những kỳ vong của cá nhân về cách mà những người 

khác sẽ cư xứ với anh la dúng với nlìừng chuẩn mực irong nhóm xã 

llõi.

• Trách nhiệm: Những kỳ vọng cúa những người khác vô hành vi 

của cá nhân pliiii phù hợp với vị ihế  cua anh ta.

Nhừng m o n g  (Jọ'i, những iráđ i  nhiệm dã lạo ra khả năng tín h  toán 

ỈIƯÓV hành dộng Iì liâ ì d ịn l i  cứa I IÜư ờ i khác, sự plìản ứng cùa Ỉ1Ọ d ố i với 

hanh d ộ n g  cùa m ìn h  và có ihê dáiìlì giá (lược cơ hội llìành công d ố i với 

những hành d ộ n g  cua hán thân - dỏ là thù lao dặc biệt vì những diều 

kiậầ ven ỏn dế thỏa mân nhu cáu của mình.

Tính chãi chung cơ bản cúa các giá trị và niềm rin ráng những

11 ỉ'ười khác cũng sè thực hiện ỉilìữne nguyôn tắc của trò cỉiơi phân vai 

là một sự khởi dầu lien kêì (ổn dịnli hóa) của xà hội, bời vì chúng 

tàm cho sự tổn tại của các mối quan hệ xã hội trở thành hiện thực.

Giữa hân chất của con người và những yêu cầu của xà hội không 

cỏ sự câng thăng cơ bản nào. Các hành dộng xã hội (lược hướng đến sự 

tlm\ đổi các tâm thế nhằm llìỏa mãn nhũng nhu cẩu và mong muốn 

nhái dịnlì. X à  hội sẽ cán bàng nếu những kỳ vọng cúa "vai trò rỗ ràng 

va (lược ilìực hiện. Vì thế, hiỌu quả của hành dộng xã hội, lức là việc 

thực hiện thỏa dáng những mong đợi - trách nhiệm phụ thuộc vào sự 

lựa chọn dúng dấn những phương tiện và phương pháp hành dộng 

thích hợp (thuyết pliục í ích cực, cưỡng chế tiêu cực, thỏa hiệp vị kỷ).



T h ế  nhưng xã  hội dôi khi CŨIIL» cần phải buộc các Ihànli viổiì :ú:i 

mình ihực hiện những vai trò xa hội và uốn nắn nhừne sui lệch vam n 

có the x ả y  ra.

- lìời vi lấl cả mọi ngưừi cùng mộl lúc lliực hiện mộ? số  vai ư< o 1 
lìhữiig yêu cầu mâu lliuấn với nhau.

- Bời vì các giá trị va chuẩn mực trong quá trình xã hội hóa CÓI hè' 

không được nội tâm hóa ở một mức dộ cầu ihici.

- lỉờ i vì sự mong cỉợi của cùng mội \ ai trò có !hể khổng hài hòa 
với nhau.

Đ ể chống lại các sai lệch, sự kiểm soái xà hội dược huy dọiiị. Sự 

giám sát này dựa vào Iilìừng chế tài như nhừim qui ước. Iìhừiii?. nong 

muốn, các mệnh lệnh, những diều neăĩì cấm và sự trấn áp tlốt với 

những hành vi không được mong muốn.

Đ ể hoàn llià n li việc mồ tả liànli dộng xã hội. T .Parsons dưa lơi k i  
mức độ trừu ĨƯỢI1 Í2 trong sự pliAn tích của m ình: vãn hóa, nhãn cá n . liọ 
Ìhốim  xã hội.

Van hóa như một hộ ihổng các biểu tượng dộng lực, L’ác kiunn 

máu hành vi. Vail hóa quy định sựclịnh hướng cliung nhài và tinln/hài 

cổ trậí tự của hành dộng xằ  hội, giài phóng chúng thoái khỏi mừng 

mâu thuần bén trong.

C ác  nhu cầu của cá nhãn (nhân cách) là nguồn gốc cua hãnh 

dộng. Những iưiưởng, V nchĩa động cơ dại mục dích tỉà (lưọv nhi-.i nội 
(nội lâm hóa) của nó qui dịnh hành vi dặc thù với chức nãiìC (hich 

nghi. Ớ đây Parsons chỉ ra sự khác nhau giữa các khái niệm nhai cách 

như là một dơn vị lủm lý va như mội nhà hoạt dộng xã iiội VƠI n ó ! ư* 

hợp Irừu tượng các vai trò - hành the này dược pliiln lích từ m<( âu: 
trúc lôm lý.

1 Ịệ thống xã  hội - dỏ la một lập hợp có tổ chức của ú k  phin IƯ 

Các phần ỉử 1ÙIV duy irì mội liên í 1 ệ và sự ỉ ương lác trona mõi rườii!'
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xum * quanh tlã  ch o . N ó  đ àm  bảo sự  liên k ế l hàn h  d ộ n g  của  m ộ t tậ p  

họp cá nhan , l ì n h  trạng cân bàng  iro n g  hệ ih ô n g  dược lạ o  ra bằng con 

d ư ò ii i i  k ic in  soá i liơ ạ i (.lọng của  các I lì ic ì  ch ế  xã hội (V mức dọ k ỹ  th u ậ t, 

m a vớ i sự  t r ợ  í ĩ iủ p  của những khuôn m áu chuẩn Iììự c  và giá t r ị  c h u n g , 

nó 10 ch ứ c  xã  hộ i ilìà n lì IMỘI c h ỉn h  l l iể  lư  báo toàn. Tron li liộ th ố n g  xã 

h ộ i cá nhân  m à ỉ h ỏ n g  qua  dó . hoạt dộng của  lìệ  thống dược thự c  hiện, 

la IIHƯỜÌ ihựe l i iệ n  nhữniỉ vai trò n liấ l dinh - dỏ là hành ihể. Việc dưa ra 

CLU/ cịUun n iệ m  về ba loạ i hình họ thống (hì g ó p  p hầ n  hình thành quan  

i l k ’ ll)  ly lu ậ n  của  ch ủ  n g h ía  cấu trú c  - chức nă ng  d ư ợ c  (lịnh h ư ớ n g  đến 

v ịọ c  duy ui Mv ị Iliế, Irật lự hiện h ữ u ” .

3 . 2 .  C h u  n g h ĩ a  c ấ u  t r í i c  -  c h ứ c  n ă n g

Xầ hội hoc nghiên cúu chi m ột khíâ cạnh, 
chủ yếu !ằ khía canh chúc nărìổỊ của cấc hệ 
thong xã hội, mằ chính ¡à nghiên cứu các 
cấu tróc vằ Cịuá trình có nên ơịuân đến ờ ự 
Hên kết các hệ thông này.

T .  P a r so n s

Những tư iưởng diều khiển học đã ánh hưởng den T .Parsons và <Jã 

lạ o  ra nhữiig biến đổi dáng kế trong lý  thuyết của ỏng. Bước ngoặi đến 

với clìủ imỉna cấu trúc chức nâng dược bắt dầu trong bài báo "Những 

i|uan niộm hiện nay và những triển vọng cua lý thuyết hệ ihống irong 

\ã hội học" ( 19 4 5 ) ,  trong dó trình bày những ý tưởng tiền đề cơ bán 

lù a  cách liếp cận mới. Cư sở của nó là một nguyên tắc: Đổ là việc 

phàn tích bát cứ một hành dộng xã hội nào được tạo thành lừ tập họp 

các dơn vị liành dộng và lừ mội số  dạng quan hệ xã  hội (dạng vị thế - 

vai Irò, dạng chuẩn mực - giá trị, dạng còng nghệ), cổ thố được tiến 

liìỉnli như một bộ phận khác cùa nghiện cứu về Iiìột hô thống nào đó 

với các* "ranh giới dược bảo toàn". Nếu cuộc sống xà hội và các sự 

kiện của lìliân loại nói chung có llìể lý giài dược thì cần phải có một tổ 

luíp các quy luại minh dìúnig cho sự lý giài đó. Chúng là những quy
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luật phổ quát vé các hệ lliống xà hội. Sự khám phá về các hộ ihỏiii \íi 

hội nay SC tạo ra lý ỉuẠn chung của xã hội học.

Khởi diem của chủ nghĩa cấu trúc - chức nàng là khai niệu "lũ'

thống xà  hội cửa lìành dộng", llìể hiện kết quả vững bổn và lự phá cùa 

các hành dộng nàv sinh giữa các cá nhàn.

Với sự Irự giúp của khái niệm này, Parsons đã cố gắng sắp Xíp lili ' 

hiện thực xã hội phức lạp tiến hành phân tích iý luận và áp tlựìe có 
hiệu quá với các loại hình khác nhau của các hệ thốnii mỡ. 1 (ì\ ỉà 

hước nhằm cách mạng hóa xà hội học: One dã 1 1 1Ở ra con ứxỉờni tho 

việc phán tích các hiện tượng xa hội mỏt cách phi cá nliân -  irữu ưộni'. 

(trung tính) cho dòng các thuật ngừ của diòu khiển học - hệ Ihốiì[, làni 

cho xã hội học xích lại gần hơn với các kiioa học tự nhiên, dậ! ra vil

giải q li vôi các ĩìlìiêin vụ, hệ thống, tổ họp.

Ilệ  thống xà hội là một phương pháp toàn diện Je  lổ cinc dui 

sống xã hội. N ó  là kết quả của sự tương tác (các mòi quan lì») cùa 

hành động xã hỏi trên cơ sở nhữne vai trò xà hội bal buộc. !Y) (lìẹ 

Ihống x à  hội) dược lổ chức vào irìỌl chỉnh thể có lính ìrậí lự và ự bảo 

tồn bằng những khuồn máu chuẩn mực và giá trị đảnrbáo  cá iự phụ 

thuộc lần nhau của từng phần trong hệ thống và cả sự lien kết ti5p sau 

đó cua cả  chỉnh Ihể. Con người chi cẩn tìm ra một hình thức lối ru của 

sự tổ chức này và cuộc dấu tranh khó khăn để dưa nó vào trong hực lố. 

Trong các  hình thức lổ chức lối ưu dổ, Iììối liên Ỉ1Ộ ngược giúp ỉuv 1 rì 

sự cân bằng hệ thống xã  hội.

Khái  niệm cấu iruc của Parsons - đó là tổns thể những mti quan 

hệ tiôu chuẩn hóa, bền vững của các cá nhân - của các hành ihêọiiàiih 

tố). Một dặc diểni nổi bạt của cấu trúc xầ  hội là chủ thí hành 

dộng thực hiện những vai Irò nhất định nào đổ đối với nhai. K h a i  

niệm v a i  trò ở đ ây  gắn kết chủ thể hành độnụ với một cấu rúc xà 

hội nào đó bằng việc đưa ra một kiểu máu hành động xác dịnl, mang 

lính hắt buộc.
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IfcVi VI các mối quan hệ cúa hệ thống v*(Vi mõi I rường bên Iìííoài 

Ilion luồn Iliay c ỉ ổ i  I1ÕII cfin phai (.lưa vào (hìy yếu lố về các quá 1 rình 

iltMH' Ỉỉtúi và các cơ ch ế  giừa các you cáu nảy sinh (liều kiộn ổn dinh 

UI.1 cấu 1 rúc và những ycu cầu của hoàn cảnh bèn ngoài.  Kliía cạnh 

<!ộjiỉ' Ilìái nã\ dám phạn phần chức nâng của việc phAn tích.

Iroin: hệ thống xà hội có các mối liên hộ xà hội vận hành - dỏ là 

sir ỉI.AV11«J lác  nh ư  ỉà v iệ c  h iệ n  th ự c  hóa sự (lịnh h ư ớ n g  đến  mzười kh á c . 

DiOu tlỏ iliue d ẩ y  I Arsons dưa ra khái niệm "c h ứ c  naiiỉi” là k h á i niêm• • C r

vịũ;m Iron lĩ nhất: chính khái n iê m  này phân biệt quan d iể m  "phân lích" 

líirớí. kia vtVi quan (liếm mới mà ổn£ (lược gọi là "cấu trúc - chức 

ik u iũ "  KI lá i n iệ m  này bicu l i l i  v iệ c  xe m  XÓI m ộ t (JƯI1 vị cấu trú c  lừ  £ỏc 

t lộ  mối quan hệ của  I1Ỏ v ớ i m ộ i cá i ữi đ ó , sự th ể  h iệ n  tro n g  m ố i quan 

họ nhái ( lịn h . Mọi th ứ  iro n g  1 I1Ế giới liều cỏ chức nàng, và sự  phụ thuộc 

chức n;m y - diều d ó  dem  lạ i lín h  Ih ố n g  nhất c h o  tổ n g  thể  các  1 hành lố , 

m il khi ờ  (lon v ị lẻ  th ì k lìỏ n g  m ộ i yếu tố  nào  ir o n g  số  chúng có  được. 

N liiộ n i vụ của xă h ộ i học, tó m  lạ i, là dể lìm  ra c á i g ì được ấn định sẩn 

cho cái ÜJ Iro n g  hệ Ihrttìi! xà hội, có  nghía là vạ ch  ra \*ai t rò  của yếu tố 

này liay  you 10 k ia  cúa cấu trúc i r o n s  sự sáp x ế p , bào tồ n  và hoạt động 

cùa hộ I lìỏ n g .

Sự phản hóa chức năng clìia xa hội thành những tiều hệ thống dộc 

lụp phân hệ. Chúng tléu có động Ihái riêng của niìnli. chúng dược vận 

hành bàng sức mạnh của mìnli, (liều này dật ra cho xã hội vấn đề liên 

kối - nếu khấc di thì hộ ilìống c ó  llìể đánh mất sự tự kiểm soát và bắt 

J;'iu lan rà. l ư dây  tliấy rằng vấn đề cơ bán của xã  hội học là liên kết 

a u  hệ Iliống xà hội thuộc các cấp dô khác nlmu. Đ ể  làm dược viộc đó 

cắn phải Iighiên cứu các cấu trúc và các quá trình đà cỏ mối quan hệ 

\ n'i SƯ lien kết các h ệ  thống, c ó  nghía là chủ yếu về phương diện chức

licit m.

Xuất phái từ »hững clịnlì dể da nồu, Parsons bắt dầu sự phân tích 

hộ Ihỏiìií xà lìôi của iìànlì dộng không phải từ việc nghiôn cứu các phần
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tứ của cấu trúc mà lừ vi ộc kìm rõ những yêu CÀU chức nãne i:o'h;ỉn. 

Nếu thiếu nhưng yêu cầu này thì các phần lử và toàn bộ hô hổng 

không thể tổn lại được. Điểu này cho phép ổng soạn Ihảo ra inữĩig 

quan điểm và sơ đổ phương plìáp luận đè giải thích, cùng như l< các* 

phương pháp vả k ỹ  thuật nghiên cứu, dối ngược lại chú lìglila kinh 

nghiệm.

Cần phải nghiên cứu xà hội như một hệ thốniỊ của cái gì cỏ và 

Parsons xcni nó như một hệ ihống chức năng. Ilệ  thống chức nản» liên 

kết các dơn vị cấu irúc không phải bàng con dường lạo ra sự tưoìg lác 

gián tiếp giữa chúng m à trẽn cơ sở sự phụ llìuộc chức nàng của ciúĩiỉi, 

sự phụ thuộc này tạo ra lính chất lổng thể. Tính chức năng này lướnp. 

cỉến việc nhà nghiên cửu làm việc với các phương pháp diều chnli sự 

tương tác thích Iighi giữa những khuôn mảu hành động dà lạo n cán 

trúc này và các tính chất dã cho của những hệ thống xung quanh.

K hác  với chù nghĩa  chức nâng của Merlon Parsons dã xuấi ịliái lư 

bốn hệ hiến vị chức năng "các mệnh lệnh chức năng", mà sự iSn tại 

cua bất kỳ  hẹ thống xã hội nào dcu luân thủ - thích nghi, (lịnh ìướng 

mục đích, liỏn kếl và duy trì kiểu mấu (hệ thống À G I L  '  theo C1 Ừ cúi 

dầu tiên của các từ tiếng Anh). Chúng tạo ra Iihừng điểu kiện cái tlìiối 

(tiền để) dể hình thành tính thống nlìấl và duy trì sự cân bằng với lư 

cách là một giá  trị cơ bản cua hệ thống xã hội (sơ đồ 4).
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MỎ HỈN H HỆ THỐNG XÀ HÒI

So' đồ 4

Cbức Mãng Tiếu hô Ilìốna Các ih ic t chế

xă hội

Nỉ» ươi thực 

liiọn chuẩn 

mực - \ ai trò

Thích nglii Kinh tố Nhà may, 

Ngân hàng

Thương gia - 

người cồng 

nhân

l)inh hướng 

mục (ỉ ích

C h ín h  trị Đản a phái, 

phong trào

Quan chức - 

thành viên 

bình ihường

l . icnkc ï C ác  Ih icì chế  

kiểm soái xà hội
Bộ máy nhà 

nước

Quan chức - 

người công 

(]ftn

] )uy trì ki cu 

mầu

X à hội hóa Gia đình 

trườniì học, 

tôn £Ìáo

l lìấy g iáo - 

học sinh

Lu ậ n  ỏè k h ơ i c ỉicm  củ a  ch ú  n H ìĩa  cấu irú c  - chứ c  n ã m i là hộ ih ố iì í ĩ• c  c  • w

kliông Ü1C lổn lại và vận hành nếu khôn II iỊĨài quyết dược nlìửiìg vãn (lồ 
co bân của nỏ. Vì vậy sư phân lích này dược bắt dấu lừ  việc vạch ra 
những vấn dổ n h ư  vây; Parsons chia thành 4 vấn dề chức n ù n g  bất biến 
l iẽ n  quan liê n  mọi hệ th ố n g .

1. Vấn đe to chức hợp lý và phàn bố các nguồn lực vổ vật chai , về 

con người và về vãn hóa. Những đòi hỏi vồ chức năng này dược biếl 

don như những Víín (lề ve ihích ứng: dể lổn tại mọ! hộ thong cần phải 

llndi nglii \(Vi lioàn Cíỉnh hòn trong cũng như vơi những thay dổi của 

mỏi trường hôn ngoài. Nén kinh tế tương ứng với chức năng này: 1ÌÓ 

cung cấp VÌI phím phôi sán phẩm vật chất cần thiết thỏa man những 

nhu cấu vồ thó chíìì I1ỈKÍ1 clịiìh cho lất cả mọi thành vieil trong xà hội dể 
họ có thổ lốn lại dược.
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N h ừ n g  t lì ic t  c l iố  xã  h ộ i như  nhà m áy, ngAn lià n g , c ứa h à n g  . \ ... 

tlìự c  h iệ n  v iệ c  cliổu ch ín h  các quá  í r in h  th ích  n g h i, tư o ììii ứ iỉg  V(> t iê u  

hệ t lìố n g  dã nêu iré n .

C u ố i cù n g  chuẩn  m ực - vai trò  dược Ì liự c  h iệ n  tro n g  k liu ò ! k h o  

các m ố i quan lìệ  th ư ơ n g  g ia  - n e ư ờ i CỎIIÍÌ nhân, n g ư ờ i liê u  d ù r i i ĩ V .

2. Vấn dể xác d ịn li những mục li Cu cơ hán và duy trì quá irì il)  \ i ã<Ị\ 
dược nhừiìii mục liớu dỏ. f)ó  là chức năng của tiểu lìệ thốn« - d i i ih  ti 1Sr •

và các lổ  chức ch ín h  t r ị - các dàn g  p h á i, phong  irà o  v .v ... H ọ  soại I l ià n  

ra các p h ư ơ n g  châm  hướng d íc li và thực h iện  các lr ìn h  thức hoạt đ ộ n * : 

ch ín h  t r ị ,  l l ìô n i ĩ  qua  các quan chứ c dô t lìú c  cỉáv các llià n lì v iê n  c ia  xa  

hộ i thực h iệ n  nhữ ng  m ục (3ÍCỈ1 ấy.

3. V ấ n  dề liê n  kế t - d ỏ  là v iệ c  d u y  tr ì sự bén VỪI1Ũ. IÌÌỘI k l iô i  h O iiì! 

nhất bên iro n g , sự (.loàn kế ỉ. G iứ c  nănụ  này dư ợc thực h iện  hờ i lá c  hộ 

ih ố n g  k iể m  soái xà  h ộ i bằng  v iệ c  lạ o  ra và g iữ  vữ ng  các ch u ẩn  n ự c  - 

g iá  t r ị c h u n g  bằng v iệ c  lu v ế n  c h ọ n  các b iêu  iư ợ n g  và nền v ã i h ó a  

c h u n g . Sự ảnh  h ư ở n g  có  ch ủ  đ ịn h  củ a  xã  h ộ i d ố i v ớ i h à n h  ' i  c ủ d  

COI1 n g ư ờ i d ư ợ c  th ự c  l ì iệ n  th ố n g  q u a  m ộ t lổ  ch ứ c  nhấ t đ ịn h  - ho  

m á y  nhà  n ư ớ c  và  n h ữ n g  p h ư ơ n g  t iệ n  đưọV th iế t  che  h ó a  h ợ p  p h á p  

đổ d iề u  c h ỉn h  m ộ t cá ch  cỏ  h iệ u  q u á  v ớ i n h ừ n g  phá vBr cân  hầ-ig và 

sự tái lạ o  cá c  hệ  th ố n g  bằm» h ìn h  l l iứ c  n à y  hay h ìn h  th ứ c  k h .á c . 

th ú c  đ ẩ y  hoặc c ư ỡ n g  bức.

4. Vấn dề duy trì khuôn mảu, dộnn lưc của nlìừiií: hành ihéirono 

klìi thực hiện các vai trò xà hội dược yẽu cầu và loại trừ nhữiìỊ cãnụ 

ihẳng tiềm án tronti hệ thống dộng lực của cá nhân (vấn liề lún ẩn).  

ị)ẻ giữ vững một trật lự dang lổn lại thì hệ Ihống xà hội cán pha s»o;in 

llìâo ra quá Irình và cơ chế xã hội hóa cho các- cá nhân, quá Irìnl vin to' 

chế cho phép họ tiếp nhận cá tính của mìnli dồng thời nhập lãn lìóa 

các chuẩn mực - vai Irò cúa xà hội, phát trien nhu cáu phục lùim ihữnu 

eliuán mực này.

Xã hội hóa là hạt nhân cơ độn ỉ! cùa hệ thống xã hội, hỡi v iiạ to  ra 
những tiền dề cho sự ổn (lịnh và sự bi ch dổi của xà hội. Nhừru Ị lìict
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V h r  \à  hộ i hóa - g ia  d in h , trư ờ n g  h ọ c , quân ( lõ i,  nhà t l ìở  v .v ... háo lổ n . 

Ik m ii i i i iệ n . (.lối m ớ i i lộ n i ĩ  lực của  c á c  cá I1ỈKU1, n liừ n g  kh u ô n  lììíiu  hành

VI u u  l iọ  và các n g u y ê n  lác  ván lìó a . C h ú n g  còn  p h o i h ợ p  cấu trú c

a i  của cá nhan VỚI m ục (lích  \ rà g iá  Irị của xà h ộ i, bâng  v iệ c  tạo  

ia  những  ng ư ờ i cổ Ih ẩ m  quvền  dám  trá ch . Trong quá  ỉr ìn lì  xã h ộ i hóa. 

I iỉu rm i n e ư ờ i Ihực h iệ n  ih a m  g ia  vào  m ố i quan lìệ  th ầ y  - trò: g iớ i 

ihư oT ỉii lư u  - i ló  là n g ư ờ i d ạ y  và quẩ n  c h ú n g  - d ỏ  là n g ư ờ i học.

N hữ ng  m ệnh lệnh  chức n â n g "  m il Parsons dề xư ớ n g  ch ỉ có  ý 

I i í i l i ĩa  Iro n g  m ố i lie n  hệ cấu trú c  v ớ i nhau . 0  (Jây, lín h  h ợ p  lý  và sự 

Ị'hãn  ch ia  hoạ t d ộ n g  theo  chức nàng ở  cấp  đ ộ  các  th iế t ch ế  xă h ộ i và ỡ 

l ỉ ip  d ộ  n h ữ iìì i ngư ờ i ĩlìự c  iìiệ n  các ch u ẩ n  m ực - va i t rò  càng  dáv dủ  và 

m ộ i bao n h iê u  l l i ì  hệ th ố n g  xà h ộ i càng  ổn (.lịnh bấy nh iêu . M ạ n g  

lư ớ i hệ Ih ố n g  c lìứ c  H íìiiii này c ố  g ià n h  dư ợc lín h  toàn d iện  và pho quát 

nó dược Parsons tlặ i ra g iố n g  n h ư  sự m ỡ  p h ỏ n ti đ ố i vớ i lấ t cà m ọ i h iện

iư ơno  xa h ô i.* 1—

M ô  h ìn h  trừu tư ựne  - h ình  l l iứ c  m à Parsons dưa ra de phán tích  

tá c  liộ  Iliốm » xà h ỏ i d ò i h ỏ i tín h  hấl b iến  k h i áp  d ụ n g  nổ cho  m ọ i cấp 

<!ọ cấu trúc . C há nu  hạn m ồ i n ìò ỉ t iế u  hê ih ỏ n c  dcn  lư ợ i m ìn h  lạ i lạ o  ra• • • • c  • • •

m ộ i hộ I liố n u  vớ i nhữ ng  chức nà ng  và các l l ì i í t  c h ế  xà  h ộ i tư ơng  ứng. 

V i  vlụ. Iro n g  k in h  tè th i chức n :i»g  th íc h  ứng là I11Ộ1 vấn đổ dược dặ t ra 

( lố i vớ i các doanh  n g liiẹ p . D oanh  n g h iệ p  c ũ n g  có  thể  (lư ợc  Ncm n liư  

IUỌI lic u  hẹ Ih ố n g  v ớ i 4  yêu cẩu về  m ặt chứ c nang phù h ợ p  vớ i các 

lliiC'1 chẽ xã h ộ i và n ỉiừ im  n<Jười l i iự c  h iệ n  các chuẩn  m ự c g iá  t r ị .  Đ â y  

1.1 Ilệ  i l io n i i  của  n h ữ ĩiỉ ĩ ’ con  m a ir io s c a  N g a  ” tổn  tạ i ờ  cả 3 Ìììậi chức 

nãiii» còn lạ i.c. •

f)ậ c  trư n g  của m ọ i hệ  llìớ n g  xã  h ộ i cũ n g  dổu  ch o  phép hằng các 

I lứ c  nâng b â l b iốn m ô  tả quá tr ìn h  p lìá n  hóa của  nó  d ố i vớ i các c lìứ c  

lì.u iỉỊ (ló , l l iỏ n o  qua \  iộc nám  bál m ộ t cá c lì tổ n g  thể  các c ơ  cáu k in h  tế, 

c im l i  tr ị,  \ã  hộ i và vãn hóa. V ì lẽ  d ó  m à m ỏ  h ình  phân hóa cấu trú c  

ilư ọ v  áp d ụ n g  rộng  rã i dổ  g i ĩ i i  q u y ố t IIhừ n g  vấn dồ vổ sự b iến  llìổ  "củ a

\hurío*Ctt là uVII búp !>é cùa Nea mà trong bung húp lx} mẹ có búp bê con v.v...
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các xã hội truyền llìốiìg" tại các nước ilìe Siiới !hứ ha. J o  L!iái ilìích 1 ¿1C 
quá trình của mội xa hội cõng nghiệp - các hẹ Ilìống phân lang UVII OÏ 

sư phân cồng lao dộng phức lạp, iron mức Í.ỈỘ pliíln hóa Ihiốl chê \ầ  hội 

và các vai 11*0 irôn cơ sở cua sự ỉự (Jiéu chinh một cách lự pỉuii quá 

trình kinh l ế x â  hội của thị í rường lự do, của hệ thống giáo dục v.v... 

Thỏm vào dó nhừng hiện tượng xà hội bất kỳ  clần dến sự mai cAtì bÌHìị? 

của hệ Ihống xù hội được Parsons xem XC1 như nhừii!> iìiện tưciii? 

klìỡng bình thường làm hủy hoại sức khỏe của cơ the xà hội. Vi va y 

cuộc đấu tranh quyết định dối với chúng - đó là phản ứim lự nhiên iloi 

với nliữní» lệch chuẩn bệnh lý. Đó là nhưng luận điếm lơ  bân IIPIUJw * • •• V— • V-

toàn bộ hệ thống phản lích - lý luận của chủ nghĩa cấu trúc - chức 

năng trong xã hội học mà cạnh tranh dóng vai irp chi dạo doi vơi 

những nghiên cứu mang tính kinlì nghiệm. Iren til ực le lili xà hội học

I.V luận đã lách xa rời khỏi xã hội học ứng dụng và tàm lý học xà  liộ 

với hướng nghiêng rõ rệt về phía triết học xà hội cùiiiĩ quan điểm luại 

của nó. Điều đổ dược thể hiện ờ hứng thú xây  dựng, các so* úô ỉ> luậi 

phổ quát cổ lliaiìì vọ nil bao quát thực tế  của nhân loại vơi tất cả sự di 

dạng của I1Ó.

Những tác phẩm sau này của Parsons dược dặc irưnn bàng mộ 

bước ngoặt sang chủ nghĩa tiến hóa mới (chủ nghĩa chức nũng IIC1 

hóa), sang các vấn dề với sự biến dổi và quản lý các quá trình này 

Trong bài báo "Những các  phổ quái tiến hóa của phát iriển” ( 1964  

ỏng đã lạp trung vào những vấn dổ vổ klìả nìing phái trien của các lu 

thống xa hôi trong khuôn khổ tiến hóa. Những phổ quái phát triển tiồi 

hóa mới dà củng c ố  những khả năng thích ứng cùa hộ Ihrtng nu)! cácl 

đáng kể: V iệc  có chúng chứng tỏ ở hệ iliốim chì có mội sức sống mó 

và hơn thê. mội trạng thái chất lượng hơn. I lọ tlìốníi này liếp tục COI 

dường tiến hóa và cái cách. Và  ngược lại. những hệ thống khổng Cl 

chúng sê rơi vào tình thố bất lợi ở những lĩnh vực quan trọng nhái, 11(1 
xảy ra quy luật chọn lọc tự nlìiồn trong tlìời diêm nguy cấp cua lì* 

thống thì khả nàng thích úmg của nó giâm di dáng kế và con ilưỡn; 

pliát triển liến hóa bị chặn đứng - hệ Ilions bị diệt vong.
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IrnMii c;iu I flic C’úa mộ! Xii hội hièn dại Ihi nhừin; cái phổ Cịuát 
vju:in Iroỉiỉ» uỉkVi - Jo \;\ lien tệ vil ÕUI ink* phán lấnii tò chức (ỊUU1I hõu, 

ỉ lẽ 11 ion ì/ luẠi pháp phố quái Uìĩui diện vil hiọphõi tkm chú vơi ban lành 

vbo ciươc h;'m cứ. Co chúm’ ihì SC mỡ I*a con ilưivng liếp lục phát trien 

IIÕII li°a, ihóiiL» qua việc lạo ra hê llirtng xà hội nhũnn’ lính di;ìi của mõi 

nhà nước phápquvrn  rú a  xa  hỏi dim  q u yvn  v;i kinh doanh lự l io .  Nhữiiíi 

Lịimn n iệ m  iưnìiii lự vẽ nhữiiii quvvn COI) Mi» ười Víi cúc lý lươn*.» phổ quái 

cua c;i nhân (lọc lập với hộ ihống dược pho bien nnà\ cỉuiẹ rộn ỉ» rãi: hàn 

lUYÝn nũỏiì của lion hợp tỊU Ỏ c về tị u y  ổn con ng ư ờ i. nlìữiìỊ! tò a  ấn q u ố c  lê . 

những giá trị chum? của nh:‘m loại và những cái khác nừa.

T h ố  nliư iiL* Parsons k h ò n e  dưa ra in ộ l sự  th a y  d ổ i n ạ u y è n  lắ c  nàow> c  • • .  c- •

\ v  cịUiin d io  III của  chù nghía cầu trú c  - c l iứ t  I iã n u  xh 11 hừng tấ u  irú e  

k in h  ( lie n  củ a  t l iu y í i  l ie n  hóa. T ro n g  trư ờ n g  h ợ p  n à y  chán lý  con  

lìỉiười Iro i d i n h ư  các d ò n g  s ò n g ” (lược k h ả n g  ( lịn h .

N h ữ n g  iiL’ Uoi cù n g  th ờ i ( R . M e rlo n , R . M il ls .  p. So ro ton và những 

iu ịiM ì k h á c ) n h ạ n  \c t  rằ n g  dặc trư n g  d ô i v ớ i P arsons là  v iệc  xâ y  d ự n g  

n liừ iig  ván bán lý ih u y ế t phức tạp hóa, phản ánh "‘cá i sự cố  lìn h  cũ n g  

khôn-’ n iH íĩ ra" k in h  iliổn. V iệ c  nhộn thức m ột số  p h ạm  trù và các luán 

liioni ly lu ậ n  tren thực lé  d ô i k h i đ ò i hòi n h ừ n g  I iỗ  lự c  về  V c h í - tinh 

Ihán U iô n g  hù đắp dư ợc. Chủ lìiihĩa phán k in h  n ạ h iộ m , v iệ c  g iả m  g iấ  

t r ị  CÍK» sự  k iộ n  và lò n g  t in  n g â y  tho ’ vào  sự càn hã ng  củ a  Parsons lạ o  ra 

sự lạc Iú ịu  trong đàm luận.

I hô nhưng, việc dỏ cũng tự Iiỉìicn llìôi, SỚI1Ì hay muộn 11(5 cùng 

d iờ  Jo n  mỏi nhà nghiên cứu. Nlìumg, cáu trời cho mỗi môi người lạc 

hậu ờ I1ÌỘ1 c hò, 11 hừng tiến hộ ở chỏ khác: 'IVong trường hợp này, là ở 

cách liòp cạn hệ thống của T .Parsons dối với llìố giới xa  hội.
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Điều chủ yếu - dố !ằ nhưng kết ciu/i
nghiên cứu phẩn ánh hằnq loạt CÂC tìuty
đổi quan trọng trong xă' hội Ở gi.zi di \ỵn 
¡ịch ờ ả nhất dinh.

R .K e n h ig

Việc chu ven irọng lãm lừ chú nạhĩa kinh nghiệm sa lì li hoại (lỏỉHỊ 

phân lích lý luận, sự suy ¿'kim việc tuyệt (lối hóa do dạc (lịiìli lượng cái 

xa hội không có nghía íà chấm dứt hoại dộng njillicn cứu ứnư di)M;i 

ironc xà lìội học. Son lĩ son 12 với chú nehĩa cấu irúc - chức nãnn lĩnh  
vực ngh iẻa  cứu 1 I1 0 0  hướnn kinh nghiệm nhiều phươiầiĩ clìện khác nhau 

của dời sống xà hội \án dược liếp tục phái iriòn - YC sự pliãn láns! xiỉ 
hội và tính di dộiìíi về iruyổn thông <ỉại chúng, về giáo dục, vố lao

dộng, nghỉ ngơi, ton giáo, nghệ thuật, vãn hóa, chính irị và các mặt

khác nữa. Chính troíii» thời kỳ này, các nhà ngliiỏn cứu ứng đụnẹ dã 

mana cái hình iliức mà Nán dặc trưng cho chúng đến Ilíèi ciicrĩi hiện 

nay. Dáng đấp cúa IÌÌỘ1 nhà xã hội học như người dại diện cho m ộl lố  

chức xã  hội họe chuyên nghành, Ihực hiện các ngliiỏn cứu iheo k ế  

hoạch nhái định cùng dược hình thành.

Sự phát triển liếp theo cùa kinh nghiệm về phương pháp \ ã  hội 

học thực nghiệm gán liền vói việc giải quyết vấn dồ lãng cường chấi 

lượng nghiên cứu xà hội học (xem sư dồ 5). Trong thời kỳ  dã neu cỏ sự 

lích lũỵ cái mới (V lất cá các giai (loạn cúa quá trình nghiên cứu: Trình 

độ lý luận cúa chương irình nghiO.il cứu; lính dại diện của mấu; lính 

xác  thực; độ lin c ạ y  của bộ cóna  cụ: kỹ  Ihuại hóa việc xử lý  và 

khái quát các  dữ liệu xã  hội học,  tính cliuvỏn nghiỌp Irong v iệc  |V 

g iải ;  chiều sáu của sự phan Iích và sự giái  thích da ycu  lố  về thôn;: 

tin xã  hội học; trách nhiệm còng dán (trách nhiệm khoa học) cùa nhà 

xà  hôi hoe.

4 .  S ự  p h á t  t r i e n  c ủ a  x ã  hộ i h ọ c  ử n g  d ự n g



FhiUtnq pháp là Hnh hắn, L) vỉ ì ực thê vắ íà 
m ộ t c á i g ì d ó  d ư ợ c  d r ti u n  L ầ n q  k ỉi/ỉi n iệ m  

vằ rẦiỉợc nhận biết Ở chẩn iý chỉ khi tin hoằn 
toằn Uiân thu phương phẩp.

Hêghen

Sự lãng ỉ rường cua kinh I i i i h i ệ m  ve pl 1 ư< V| 1 o pluỉp (tri Ihứư) L’ iU) lien 

viVi sự I;ÌI}Ü cường phân lióa drti lượm: nghiên CƯU cua xã hội học quy 

'.linli SƯ chu ven biọi hóa cua pluro'ng pháp và sự (la (liiHg, plỉom» phú.

1 tì ĩ du sự cố gắm: dể nhộn dược mội hức ỉ ranh hoàn chỉnh vé phán

tánL’ xà hội và lính di động xa h ộ i sang hước chuyển liếp sang kỷ  

Iiỉ»uyõii cổng nelìiệp hỏa. dă dẩy ivụuih các  đo dạc xã h ộ i thoo mội 

phạm vi rộniz lớn các dấu hiệu. 1 Tnlì (Jậc th ù  của n h ữ n a  n&liiCn cứu 

lư ơ n g  lự gan liền với sự phán chia các cá nhân thà n h  viên cúa cộng 

vỉnng \ ă  h ộ i Ilìe o  các lẩng lớ p  xã h ộ i,  các nhóm Y.Y... Đ iổ u  này VC phẩn 

minỉi. lại qui định sự soạn tluio kỹ lưỡna lu m  và chuyên mòn hóa hơn 

Ciic phương pháp  dùng dể do lường troiìiì irườnẹ hợp dã cho (phươiìii 

p h á p  lượng hóa).

'ĩ. / .  Sil Ị)fìát trien cấu ttỉiC noi tdi (Xta cúc Ịthương pháp
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So đo 5

( ’hiii lượng, kct qua cùa 
Million cứu xã hội học

1 inh quan irọnịỉ 
cua ntỉhión i/thi

( 'Ikú Ịương cua ihu y cl 

ĩ í i ih chán lý

( hất lirọìm cùa 

thể thức lựa chọn

!
I inh xác thực cun 

kê! lịUii nghiên cứu

I

( 'lun lượng thúng lin 

lỉiuòc kinh nghiệm 

Đó tin cậv
iÏ
( 'hát lượng cùa 
hộ phương pháp
i i

( 'hàì lượng cùa bộ 
còng cụ dể do dạc .

Xác xuất không Vác suất Xấc suủì khônjï

cổ các sai số khống có 111 lững có nhừng

ngãu nhiên và sai SỎI lồi hệ
lìộ thống lìíỉảu nhiên l i lố lì "

1 inh (lại diện Tính clìính xác Tính (lúng dan

16«



s ư  PHÁT TRIÊN CÙA THANG ĐO

Bời v ì sự  ph:'»n táng  xa h ộ i c h ín h  la sự b ill h ình  d ẳ n ẹ  dược d ie u

• ỉ lỉnh ham ’ c ơ  cáu ", tro n g  sự phân hóa của nn, Iiự ư ^ i ta  áp lỉụ n tĩ m ộ i 

V. • V • • 1 I'( '!ì[’ là i a i t :  I lian  i? (io  chínil Í ii ií  vẽ \ ai trò  vi) về sự ch i in i cho  hoạt 

l ie u ”  của co n  n iìư tti í ih u  nhập, sự ưu J a i, uy  tín  và n il ừng g iá  tr ị xà h ộ i 

k ii.u  ). N h ư  v ạ y . Iren  co’ sớ  " í i ia n ụ  do  chuẩn  tỉé d á iìh  i ĩ iá  l i l i  n h ữ ìig  

l im li IÌIIR  ỉ lo a i ( lỏ m : khá i: nhau thườn«! dược Irá  cõ n g  k h ỏ n e  g iố n g• c fc • c  c. fc. w
l ìh . tu . c h ú n g  d ư ợc  phân hạc lỈK Ình n h ừ iiíỊ lo ạ i có  m ức đ ộ  u y  tín xà  hộ i 

U i IC nhau . j ro n e  trư ờ n g  h ợ p  này, bản chối cùa sự phân tầng là ờ sự 

\ô p  phân  b ố  con  11VỈƯỠÌ th e o  đ ịa  v ị \à  h ộ i (các  lấ n ẹ  rờ i rạc), dược 

ílú n h  n iã là  cao h o ìi"  - " i l ìá p  h ơ n ”  Irẽn  th a n g  d o  ch u ẩ n . Sự J a il l i  g iá  

k h ;ii q u á i về uy  lín  iliưỜHL1 dựa và o  1 cỉấu h iệu : - UV tín  iro n t! nghổ  

HíỊl iỌp, m ức ih u  nhập  và tr ìn lì  ( lộ  l iọ c  vấn. Ire n  c ơ  sớ  so sánh n lù rng

V lì I so n à )  ỤHHìY i-n lá c  da c ln e u ) ,  n g ư ờ i la  phà n  ra  cá c  la n g  th e o  

thư  bậc. C ơ  sờ  k in h  n g h iệ m  tỉể  d á n  lì g iá  là  v iệ c  Irư n g  CÀU ý k iế n  

( b ;in u  a n k e l.  p h ỏ n i!  v a il)  các  lầ n  il lớ p  k h á c  n h a u  củ a  đàn  cư . Đ ổ  

\0p vào c á c  nhóm khác nhau, ne ười la dùng các  phương pháp xác 

v 'inh  lìãnli v i.  ĩhanli danh, iư cách thàiìh v iê n  iro n g  \ổ chức xà hội 

Ivỉuic nhau, xác dịnli sự đánh eiá của nil ừng dại (liện các nhóm khác vồ 

t ì ử hic vi t he. Ở đáy việc xử l\ định lượna, c h i tiêt kết quả thu dược 

da liến liànli |4X|‘ .

Đ ổ vlo n lìừ iig  dấu  h iệ u  (lã  xa y  ra ờ  trẽn n g ư ờ i ta  sứ d ụ n g :

a) D o  u y  tín  ( l l ìứ  bộc) các v ị th ế  kh á c  nhau (th a n g  d o  u y  lín )  iro n g  

hoạ i t lộ n u  im lié  n iìh iệ p  cụ  thổ . iro n  il m ó i Irư ờ n g  xà  h ộ i cụ  thể  và tro n g  

ntộỉ Ih ờ i d i c m  lìhấ t đ ịn h .

* .’k; \.II'J <lc về phan uing xù hội dẵ <lưực XGI1Ì xét cà ũí quail diém cùa chức I king
li m Tl.« <ki. í’arsons (lã íiiài quyốl các van (lẻ vo phán hóa xà hội lửiir là bien hiện cùa 
">ơ ị'li.111 CÔIIlì lao (long" (lặc thù Iroiiịi hệ ihỏng xã 1 lóI. Sự phAn hóa này dám bảo cho 
Sỉ Vi.11 ì lứiih \r» hào lon của Ỉ1Ộ ilKMỉạ xã hội. K.IXtvis V.1 W.Moorc dà xuấl )lìái lừ chỏ
Il 1I.u nót thứ kic khách quan các chức llalli» xã hội Iren cet sơ nang lực Ixini sinii của 
ni ’fug 1.1 nl ú II 11, IV hay kl lác I hực hiỌn ene chức nang liny ị 2*1].
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h) Đ o  thu  nhập  - th a ng  do k h o ả n g  các ỉ) L’ h i nhận phán là i Si II \ . ’t 

hộ i mà các cá nhân sò' hữu.

c) Đò học vấn - 2 phương án: 1) TI um g (lo khoáng cách ịỉliii sò 

lượng tính bằn li nãm bỏ ra dể nhận dược một trìnli <!ộ học vấn « Ii;iỉi£> 

lính trí thức; hoặc 2) Thang (lo lỉìứ lự. ghi (lược các giai doạn lừ iniìh 

dỏ ban dầu den trình độ cao nhất.

Tính cần llìiốt của luân chúme và lính loàn ven của các liOu lili 

phân Loại - số vị trí của Ihanii đo - quy dinh vi ỘC' soạn thảo mọt lộp hợp 

nhỏ các thang do khoảng cách: (hang quan hộ, lliang hiệu cùa ihiiiK» 

mức độ mà hao quái lính da nghĩa của khách thổ nghiên cứu. Ngoài ni 

việc soạn thảo những chỉ báo xã hội là sự do (lạc mang tính elúit liêu 

chuẩn, dối với những irường họp khi các kluỉi niệm "tren và đười", liên 

bộ và thoái lìóa v.v... (.lược Ihừa nhận 1ÌÌỘ1 cách ihòìm nhài, ơ  lỉ.iy 

chúne phải có <Jộ chính xác cần Ihiết dể (Jam bào cho sự suy luận mội 

dể và sâu sắc về các phương diện quan trọng Illicit của pliAn láiìi! \ í  

hội. Những chỉ báo xã hội phối họp cùng nliững nghiên cứu xã hội n' 

irí'ii tự và thống ké xa hội (Jam bảo cho sự mô tà vé xã hội va nhừiU’ 

thay dổi về cấu trúc của nó một cách khúc clìiếl, rỏ ràng.

Các clìỉ báo xà hội dược tổ họp vào nlìửiii! thang do các díiu hiệu 
Nhừiìg thang đo này là nhừiiíi cổng cụ phổ bien nhái của xà hội học 
p. Lazars felcl hằng việc lìiô  tả về phương pháp soạn tháo thang do li: 
phân ra làm 4 bậc cơ bân nối tiếp nhau như sau 130J:

1. Sự thấu hiểu về "những hình ảnh" dầu liên: Việc soạn limo ht 

công cụ plìân loại dược bắt dầu với sự xuấí lìiẹiì của những hình iinl 

khá mờ nhạt (các lliiối kế), các hình ảnh này dã dem lại mộ! ý nghĩ; 

cho các mỏi quan hộ dang dược quan sái.

2. Cụ the hóa I1 1 ÂU thi î kế: Nhừiìii hình ànli đầu liên dược cụ ỉ Iu 
hóa hà ne sự phân chia thànli những "cáclì do" nào dó - cấc chi báo CI 
thổ.

3. Lựa chọn các chi háo.
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'vỉừ in.' l l ia o  lác nà> có  n h iệ m  vụ  c lu n h  là: \ ã \  ilự n tí các hệ I liố n tíi- » • • w » c
phán loạ i có  ih c  đư ơc đ íii VÍIO DÌỘI k h á ch  llìể  cu tho.

'/;••( m.’ h ic n  cứu sự phán lÀng Xíì h ộ i đ ò i h ồ i phá i phân ch ia  các cá 

III).Ill v.L-,1 r ộ iự  <ỉốni2 \à  h ộ i ih e o iẳ n i!  lớ p  \ă  h ộ i. cát nhóm  phù h ọ p  vổ i 

LU Ivcn  sỏ. c l ì i  số ilà  dươc q u i i l ịn l ì .  N hững. ch ỉ số  này v ớ i tư  cách n h ư  

I l iu m . ’ Ì lì iố l ki' dặc thù  từ  v iệ c  q u a n  sáỉ và d o  lư ờ m : các ch ỉ báo  cố  

<!ư<ũ. u . k  (ỉáu h iệ u  cùa kh á ch  the  xà  h ộ i dư ợc n&h iên cứ u ) ch ín h  là 

irư<mự h ợ p  r iê n g  cùa sự lậ p  th a n g  đ o . T ro iì ỉ i quá tr ìn h  th iế t k ế  ch ỉ sơ. 

MLMro'j IlI c i l ia  ra 4 u ia i đo im :S- V» •

1. c huyen  từ  các kh á i n iọ n ì sang các c h i báo dư ợc thực h iện  being, 

u k  d m ìi n g h ía  th a o  tác.

2. C h u yê n  từ  c h i báo ih à i i l i  các b iê n  số  (ch ọn  k iể u  thang  d o , hắt 

tl;iu  lín b  lo an  V.Y...).

V ( h u ye n  các b ien  số  th à n h  c h i số  - các lỉư ơ n i! lư ợnẹ  k in h• w I W

nghiệm của các k h á i n iệm  iư ơ iì i i  ứ n g  v ớ i nó  (ch ọn  k ỹ  ll iu ậ t  ilì iố ỉ k ế  ch ỉ

số).

4. Đ ánh  ìiiá  c h ỉ số (k iế m  tra  d ộ  t in  cẠv và lín h  khách quan).

Đ ố  IÍI sơ (.16 ch u n g  của v iệ c  x â y  d ự n g  nhữ n g  đ o  lư ờ n g  đ ịn h  lư ợ n g  

\e sự ph;in Klim xã  hội.

TRUNG CẨU Ý KIẾN

Sự phân hóa liếp theo iron*» cấu ink; nội lại của Irimg cáu ý  kiến 

lỉành hàn Sĩ loại các biến thể k ỹ  thuật - phương pháp và phạm vi ứng 

(lun¿> của chúng cũng dưựir mở rộng. V í  dụ, các phương pháp làm lý vồ 

Cí-clì (lặl câu hỏi dược sử dụng đổ mờ rộng khả năng nhận thức. Sự 

phân lídi chuvéu hiọt về cấc you tố ảnh hưởng đốn clìất lượng của các 

quá trình ill ực hiện ị)luU van và phóng vấn dược tiến hành soạn thảo ra 

cr-c lìguyén tac vé phươniỊ pháp và các  khuyến nghị vồ việc sử dụng

ị. I hiél ké  I llalli! do và cá c  chi  số.
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các bien llic của trưng cầu V kiên như tịua diện ỈỈKKM \i\ KịUíi bưu (lội, 
Nhữim kếl C|ua và bộ công cụ trưng c;iu V kiốĩi (lưọv lưu ỈIIỮ van ilạr,iT 

khổng dể bị mất di và thường \uvên (lược sử (ỉụnc. Nói CÌÌUI):1 nhrn j  

ĩìíUiyòn tác (lược clề ra lànì cho việc irưniỊ cầu V kiến trớ lỈKinh mòt ỊU V 

trình khoa học mang lại những Ihổng tin chân (hực.

PHÂN TÍCH NỘI DUNG

Quá tr in h  c h u y ê n  m ô n  hóa và m ờ  rộ n g  phạm  vi ứng ( lụ j ỉ i i j ú a  

phư ơng  pháp phân l íc h  - dó là sự p ila n  lích h ìn h  t liứ c  hóa cac H íiuó ì I ư 

liệ u . 4  p hư ơ n g  p h á p  lu ậ n  dư ợc h ìn h  Ih à n li kh i sử dụm_’ phư ơng  1'h á p  

này.

1. V ề  mật ngữ pháp (thuộc vé ngổn ngừ học) - lỉieo k ích  t liư ứ c irủ a  

Iìiột (loạn vãn. (iộ dài cùa các câu, thứ tự của lừ iroiìũ câu. ỉhành ỊỈúin 

niem luật v.v... và những dấu hiệu đặc Irưrni khác của ngủn ngữ.

2. V é  mậi neữ nghĩa (thuộc về xà hội học) - tlieo ilúnli giá túỉYn 

đinh của chuvcn gia về nội dung.

3. v ề  I1KIỈ lài liệu (thuộc về diều khiển học) - theo các ilìaiìì sce ú a  

ngồn nạữ, hài Nán và tài liệu với iư cách  là ihóim báo: nliừim cái íiô tả 

và sức chứa của chúng, tính dông dạc, một dõ thõng Iin, khối hựrug 

thông tin, dung lượng ihông tin và tính thông Iin.

4. V ề  mặt trích dần - phAn tích những trích dân Ihư mục Irong vaui 

phong khoa học.

Đã mỏ lả chi tiết cả những nguyôn tắc và lliứ lự các lilao lãc ron g  

llìể lliức.

Phản tícli nội dung từ viỌc soạn thảo chương trình nghiên cứi đ<3n 

sự phân lích SO' cấp nluriìii ilìône Ú11 thu dược ( IS thao lác).

C ơ  SỞ LÝ LUẬN CỦA PHUONG PHÁP HỆ

Cơ sở lý luận của các phưoìií! pháp và chiên lược CÍKÌ plurơniì ìỈKiíp 

hệ (lược hình thành dựa irỗn các kết quả nghiên cứu lìưóng CỈÍCÌ xv;'i
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çliu vãi mon hóa về phương pháp. Những (lòi hòi mang lính chuẩn mực 

\v \ i ạ  chuyên Iiịiõn ngừ của các vấn (lô dược nglìiòn cứu sang ngon 

Uị\ừ t ia CÚC' phương pháp cụ thó ilể thu thập thòng Iin xà hội học dà 

(Iưọv (ló ra. I ất cá những (lieu dó (icu nham dám báo <Jộ Iin c;)v và chất 

ỉưo'uL‘ cúa các  dừ liệu xà hội học thu dược trong nhưng điều kiện cụ 

li lò iron ụ sự phối hợp với các chi phí kinh lế  (vé nhân lực và tài chính) 

vil ihỡi hạn lói tliiổu (Je nghiên cứu. Cùng với khuynh hướnạ tiếp tục 

cil] lie! hóa, I tin ti sỏ iưọììg các phương pháp cùng như các thủ pháp lên 

ỉ hì lon lại một khuynh hướng khác cuna có ý  imlíĩa quan trọng - dó là 

Nự khái quái hóa \ ;ì lié thống hỏa tál cả các phương pháp có trên thực 

10. xác dinh VI trí và ý nghĩa của c luíim trong xã hội họe ứng dụng. Các 

phưoìu: plìáp hệ dien hình (lược đe ra như là phươníi tiện dể thống nhất 

liõa những loại liình hoại (lọng ricng lẻ của các nhà xã hội học, đe ỉién 

kCi củi dổi iượne nghiên cứu bàng tính tương dồng về đối tượng cùa 

chún¿: nhầm so sánh, dối chiếu kối quả quán lý thu dược.

Iren cáp độ chiến lược, các quvếl clịnli vổ tính cần thiết và số

lượng dủ các phưoìiu pháp (quan điểm lổ hợp), đần tiến những khả

na 1 1 1 ’ nhạn thức vó tổng thể được đánh giá là phù hợp với mục díclì 

lU’hiCn cứu và phù hợp với các dạc thù của hoàn cánh nghiên cứu, 

ilưọ\ dưa ra trên cấp độ một phương pháp riêng lẻ: dưa ra các quyết 

ilịnli 'V việc sử dụng cấc hiến thể của phưoìig pháp về tổ chức - kỹ 

ihuặi, mà klìà nâng nhận llìức của chúng được đánh g iá  phù hợp với 

các nhiệm vu nhận Ilìức riôntỊ biệi.• • • W- •

õ  cap (lộ bộ cồng cụ nghiên cứu (phiếu ghi chép của người quan 

sái, hàng ankct, bộ câu hỏi, cáu hỏi Y.Y...): dưa ra các quyết định tính 

vổ sự phù Iiợp với các nhiệm vụ nhận ihức của các thổ thức riêng biệt 

J e  phái liiçn. (J() dạc, ghi nhộn vổ phán của hiện thực dược nglìiỏn cứu.

ĩ)ỏi iượng dược chú ý cao <J() là vấn dổ các sai SÓI của  hộ còng cụ 

•ián lien với việc áp dụng các phương pháp ilìu ihập dữ liệu \ã hội học 

ìỈK'o Ihể thức 111 ực hiện và cổng cụ lỉã cho.
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Tính chính xác ở (lây gán liền với việc khổng cỏ các sai SÓI do <hk 

ngáu nlìiẽn thuộc về họ công cụ, tính dúng tián - các sai SÓI họ ihònụ. 

còn dại diện - là không có các sai SÓI trong việc chọn người trả lòi.

Đối tượng nghiên cứu trở thành một hộ ihống gián tiếp phức tạp 

giữa mục dícli nghiên cứu và những ihông tin xã hội học so' cấp qui 

dịnlì cliâì lượng kết quả cuối cùng của I1ÌỔ1 nẹhiôn cứu. I rong irươn^ 

hợp phương pháp trưng cáu ý kiến thì dó là: người soạn liuio, bàiu: du 

dán cho người phái vấn ankcl (người pliónn vấn) - bàng ankci (kõ 

hoạch phỏng vấn), người phát Viín ankct (người phỏng vấn) - người trả 

lời. Trong trường hợp quan sát thì dó là: người soạn iliào - bảng chỉ 

dần cho người mã hóa (người quan sá i ) - phiêu mã hóa - người mà hóa 

(neười quan sát) - lình huống quan sái.

Sự phái triển của các nghiên cứu so sánh xuất phá i từ nhu cẩu đối 

chiếu các khách Ihể  xã hội dược nghiên cứu irén mọi p hư m ig  diện: về 

kinlì tế, vê vàn hóa, về chính Irị, về môi trường v.v... Chang li;.m kh i 

nghiên cứu về “hoàn cảnh giao liếp” cua Iruyền llìôiiíi dại dìúng 

(rí rường phá i Yale,  M ỹ ,  K. Ilovlanđ) lliì nhưng nghiên cứu so sánh xé 
các phương tiện thông lin dại ch ú 11 í! dà dược liên liànli: Nhưng dạc 

điổm so sánh cùa báo viết, (lài phái llìanh, diện ánh, truyền h ìn h  <íà 

dược chú ý. IIọ nghiên cứu các quy luật lựa chọn phươniĩ nẹn. diưưng  
Irìnlì, các thõng tin trong tình huống cự thế: Sự khác biệt vé so’ lỉnVli 

hiện có giữa các tầng lớp xã  hội: nhữiiii co' chế mà dựa vào iló cric 
n h ó m  xà h ộ i ưa thích ch ư ơ n g  trình này h a y  chư ơng  trình khác v .v ... 

Kết quả của các n g h iê n  cứu như l l iế c h o  phép nlìẠn đ ịn h  \ì\ (lự t lo ĩin  về 

ih á i đ ộ  h iện  có  cũ n g  như các i l ìá i  đ ộ  có  thế  cỏ  của dán cư  (lố i v ớ i Lừng 

phư ơng  liẹ n  riêng b iệ t, về lâ m  trạng  củ a  mọi n g ư ờ i kh i xcm các 

chương Ir ìn h  V. V... Ngoài ra còn cổ  ihể  là m  rồ  khá  nãne phố i hợp eiữa 

các phương tiện k lìá c  nhau.

Những trào ỈUX1 m ớ i trong các nạhiCn cứu vồ tru yề n  thõng (lạ i 

chúiìíi còn có khác hiệĩ là hổ sung cho phương pháp inn.il cẩu ý kiến



I>;iriï hả 1 1 ankeĩ mà người la dà (ỉưa tlicm va o các phương pháp của 

|)¿> 'II niỉữ học cấu Irúc. của diều kiện học và lý luận VC ihôĩu: tin.

4 . 2 .  S ư  t r a n g  b i  k ỹ  t h i i â t  c ủ a  c á c  n g h i ê n  c ứ u

Việc vận dụng toán hoc vằ mấy tính; dặc 
biệt việc vận dụnq chung vói tư  cách là 
cong cụ cỏđ nhằ lý luận, hiên nhiên !ằ một 
trong những thành tựu toi quan trọng vằ

s  Ay  Amới ntìât trơrĩổỊ xã hại học.

R .M a c k in in ỉs

Việc ứng dụng máy lính ưong việc xứ lý các cỉữ liệu xâ lìỌi học dã 

tạo ra những biến dổi mang lính cách lììạna dối với các  nghiên cứu về 

\à  ÌÕI học tron g giai đoạn hiện nay. M áy tính dã lạo ra những khá 

lỉàr.Ị kỳ lạ troné việc ỉ inh loán nhanh chóng mội số lượng lớn các  dừ 

liệi 1 10  limy the cho việc \ử lý thủ công, lạc lìậu, và luio lốn sức lực. 

Kvil iuậi  phân tích mới cho phép nliập vào nó một số  lượng lớn các 

bici so. và iheo dó, giải ill ích một cách sâu sác hơn các khuynh hưởng 

khá' nhau. Như vậy trong khi thực hiện dự án V A L S  (các giá trị và

phoig cách sống) mà viện nghicn cứu Stanford dã thực hiện irong mộ!

(liờigiaiì dải, người la dã nghiên cứu chi tiết các quan điểm, lâm trạng 

và các dịnh hướng chính Irị, các nhu cầu và các mối quan tàm cùne 

nhu lỏi sông của hai trăm nghìn người dân Mỹ. Kếl quả dã dưa ra sự 

pliai tùng Irong xà hội M ỹ:  C ó  3  tẩn il lớp cư ban và trong Iììồi tầng lớp 

hũ ti) y nhóin. fDiều này cho phép dự đoán mội cách khá chính xốc các 

phái ứng cúa Ỉ1Ọ dối với những dổi mới khác nhau về mật xã hội.

Cùng với (lieu dó thì ngon ngữ xà hội cũng dược thay (lối theo: 

viỌcsứ dụng ngổn ngữ toán học và các mô hình toán học cộng với sự 

phức lạp hơn của quan niệm vổ lính phụ thuộc giữa "các biến số” xã 

Iiũi lọc dà mờ rộng kha nâng plìAn lích xà hội học. Đổ mổ lả các hiện 

lượn: xà hội <Jặc hiệt, nhà xã hội học (Jã có  thổ sử dụng ngôn ngữ của
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các phương trình - <Jại sớ và vi phím. f)c mô lá cáu trúc của c;ic* 

quá Îrìnli xà  hội người ta hắi dÀu sử (ỉụn«j các  niỊỏn niìừ ein lý 

Ihuyếl tập liọp và lý thuyêì (lổ họa. Đổ phân tích những dữ liệu cua 

các nghiên cứu xà hội học, người ta sử dụng rộng rai ngôn ngừ CUI lý 

ihuyốl xác suất.

Chẳng hạn, nliờ cỏ hệ lliống chỉ số ! inh toán vồ toán học nià 

"(.lường phím lang” cho phép xác íỉinli vị tri của lẩm: lớp này hay ùing 

lớp Ivhác trong hộ tlìống thứ bậc xà hội khổng phải theo mỏi mà tln*o 

nlìiều tập hợp. Việc xì 111 ra mối liên hẹ qua lại giữa các dấu hi iu và 

nức íỉọ chặt chẽ cua mối lien hệ này dã có (hể thực lìiện dược.

Níĩ,oàỉ ra, ngổn ngừ toán học còn cho phép qui vổ thành mộ d.iy 

lien liếp nhau các ma trận mội hiện tượng xà hội hết sức phức lạp như 

lính di dộng, các đánh giá định lượng lình trạng những chuyển dịch xã 

hội và dự đoán về chúng - lức là vạch rõ các hậu quả sò cổ (lối vớ việc 

chọn các hẹ thống, di clộnu trái ngược nhau.

Trang bị kỹ llìuậi, toán học hóa và việc lạp chươnti Irình hoa dã 

làm xuấl hiện những hình tlìức mã hóa liions lin dặc ilìù tron<1 xi liổic  • Sĩ

học - dó là việc chuyển chúng sang một ngòn ngữ klìác (ngôn ngr Iitặi 

mã) và việc sử d ụ n g  dầv  đủ hơn, n h à i quá n  hơn irong các tlìí mhiv’in 

lính ỉoán. Việc lựa chọn và ứng dụng họ lliứng mã hóa dược bát lau ỏ 

giai doạn soạn thảo hộ công cụ có lính đón các dặc di ếm cụ llic c ia  kỹ 

thuậl và những dám bảo về toán học. Toán học dảm háu clìO v iộ c  \ử ly

- CƯ cấu hóa ihỏng Ún xà hội học de dưa vào m áy tính.

Tất cả Iihữni» diều dồ dà tạo ra làn sóng thâm nhập ! 11 ứ lìii cúu 

toán học vào nghiên cứu các quá Irình xã  hội và lý thuyết hóa M hội 

Số lượnìi các ấn phẩm viết vé việc vẠn dụng các phương phấp phin lícli 

loán học, mô hình hóa, vận dụng m áy tính trong xà hội học da Unmli 

chỏng tăng lén. Trong một lioàn cảnh như vậy thì liên minh các ihà \i\ 
hội học - toan học - kỹ sư - lập trình viền liên kết dược cùng á .  ỉ kill 

Ihản nhà xà hội hục khỏng còn cảm thủy mình là I1 1ỘI nhà nlìín vãiì 

học llmẩiì lúỵ và buộc phái học cách sử dụng hộ công cụ loấn lọc Viì
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nliững khá năng Iolũc cua máy tính hiện dại. Trước hết, chúng irỡ 

(hanh VỈÌII hỏa toán học và vãn hóa diều khiến học dối với Iìlìà xã hội 

học sau dỏ là tri thức về các thú plìáp cụ Ihể.

Nhìn chung, sự bànli trưởng của khuynh hướng hệ thống dieu 

kl lien học irons, xã lìội học dã phát triển lính cliấl kỹ thuật (cóng cụ - 

k\ thuật ) và ilám báo cho khuynh hướng d ìu y c n  sang các cổng nghệ

xã hỏi.

4.3. Xà hôi hoc Tây Âu

Chúng toi tiấp tục cổng việc của mình tờ  
chính cho chúng to i đã  dừng h i từ  năm 
19 3 3 .

L e o p o ld  F o n  Vizc

Cán plìải cõi quá Irình phục hổi của xã  hội học ' l ầ y  Ấu là sự du 

nhập nền xã hội học M ỹ  sang châu Ảu. Đ ó  là n liừ iiạ  dặc trưng phái 

triển của xã  hội học sau chien iranli thếgiới lần ílìứ  II. Hiện nay xã hội 

hoe Mỹ ảnh hưởng ngược lại và lãng cường lồi kéo xã hội học châu Ầu 

theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Trên cơ sở của mối quan hệ qua lại này 

dii clién ra quá trình quốc tế hóa sự phát triển liếp theo cúa xã hội liọc, 

có nghĩa là bước chuyển từ sự phái iriển iheo quốc gia, theo một vù ne 

san í» sự phát triển mang lính liên vùna. Sự phong phú của các trung 

tâm. L‘ác trào lưu, các khuynh hướnỉi dã đám hảo cho sự đa dạng, sự 

iranli luận thường xuyên và việc dưa xã hội học tiến lẽn phía trước.

Van dồ là ở chồ, dối với cả chủ nghĩa kinh nghiệm và cả chủ 

iiiịỊũa cấu trúc - chức năng có mội đặc điểm dặc trưng là xóa Iihòa 

ranh giới, xóa bỏ các chiến luyến và tích hợp '’các  trường phái khổng 

dung hợp dược với nhau" troim tư iưưng xã lìội học. Đ â y  là quá trình 

dục ihù dối vơi công việc của các hội ngỉìị quốc tế, đồng thời góp phần 

vào việc ’Mình hội khoa học" của cộng dồng xã  hội học. Kết quả là 

IU:ười ta dà bắl dầu nói đến một số  tlịnh hưởng lý luận - phương pháp 

luận chung nhất không tách biệl các trường phái theo các quốc gia, các
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trường plìái quan diêm v.v... Phong trào này irong xà hôi 1 1ọc kéo heo 

cả những biến dổi về bô cổng cụ. nơi các  trung lâm ngliicn cứu k i o a  

học, các phòng thí nghiệm, các  nhóm nghiên cứu chiếm lại vị tri hu 

đạo (các "dội").  Trong đó có sự cộng tác cùa các nhà xà hội học, Í.U 

nhà iliổu khiển học xà hội, các nhà tâm lý học và những dại diện ua 

các ngành khoa học k h á c !. Đặc irưng của các tổ chức ìrên là tô cún.' 

công việc 111 ực hành - khoa học llieo dân chủ hướnu (1CÍI sự thay ..lổi 

nlìữiìg quan lìệ truyền thống 1 1*0112  các trường học - ' lliíiv eiáo - ÌỌC 

sinh vâng lơi". Miện nay nhà tổ chức nghiên cứu xã hội học thường là 

những I^ìà khoa học nổi tiếng dược giám đốc diều hành dự án lo'ỉ ho 
nhiệm: ông la có quyền lựa chọn những naười cộnẹ lác. thuê dịa 

mua (hoặc thuê) những dụng cụ cán thiết v.v... Ở clíly hoại (!>nỉi 

nglìiên cứu da dạng, plìần lớn các trường hợp thường tliốn ra mội cicli 
lự phái và  plìụ Ihuộc vào sự chủ động của các nhà khoa học (iron* hệ 

thống giáo dục đại học). Sự da dạng dó còn phụ thuộc vào sáng liêu 

của các: lổ chức nhà nước, các  nhà kinh doanh, các quỹ khác nhai lài 

trợ cho các nghiên cứu..- Bởi vì việc triển khai nghiên cứu xã hộiiiọc 

thưởng đòi hỏi những chi phí lài cliínlì khá lớn, nhà xã hội học roi vào 

các mồi quan hệ phức tạp VỚI người dật hàiìíi bời nhừnn diéu kỉoan 

đưov quy dịnh trong hợp đồng dã ký.

V ào  nhưng nam 40 - M) sư phuc hưng cua xã lìội học T â y  Ái J à  

diên ra với ưu thê cứa ựuyển thông kinh nghiộm. N g ay  hán than úuật 

ngừ ” xã hội hoc" dược sử dụng trưức hết gần với nhữn<! nghiCneứu 

ứng dụng. Điồu dó hi chê dinh ihứ nhâl bửi sư suy giám hứng ilìiidối 

với những cuộc tim kiếm lý lỉiuyếi chung trong liìời kỳ  chiến Irani thế 

giới lán thứ II. Thứ hai, bơi các nhu CÍIU tính cân thiết của thực liôi xa 

hội trong cong cuoc khỏi phục đang diên ra (>' các nước châu Au r;u 

phu hợp YỞi cỉiict.i ỉur<mg Kỹ Iliuái - ưiiL>. «iung cua chù nghia ; 1 1 ỉ ỉ 1 
nghiệm ơ M ỹ. i>ưcVí sư tác động cua d ũ i  lìghia kinh nghiệm M ỹ tong

1 Tai Anh ouoc đỏ lí' ming lam DỊihiôn cứu vô iruvcii thông (lại dump.. /k*n 
nghicn CƯU các rỏ'V’ (lỏng V V ; Tai Pháp (lổ la trung làin nghiồn cưu X. hỏi 
hoc Viện khoa nọc KA Í\ỘI vé iao đông V V iaj 1 ;ì\ Đúc \i\ Viên iitĩiiièì C1PI 
Dân cư. Vỉện »ỉuluÕM VMM K;< hỏi !*ran9Ìỉuil \ V
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Den Nã hội học châu Â u. xã hội học ứng dụng trở thành thông soái,  và 

kinii niihiệm cua các nghiên cứu thực ngliiệm trở thành chuẩn mực, 
thành nguồn Iham khảo hát buộc.

Chỉ vào nhưng nãiìì 50  -  60, khuvnh hướng nàv dược bổ sung 

bang sự phục hổi của truycn llìống xà hội học lý luận châu Â u  cùng 

vơi việc dặt vấn dề 1 ĩ ici liọc - xà hội và cà nhừiìg vấn (le chính trị cấp 

bách (V phạm vi rông lơn như: những, mâu thuần của thế giới tư bản, 

quan hệ giữa các nước xẫ hội chủ nghĩa với các nước llìế giới "thứ 

ba” , SƯ phê phán trật lự hiện hữu v.v... X ã  hội học ứng dụng hướng về 

các nhu cáu thực lien và các đơn dặt hàng trực tiếp từ phía xã hội. Ở 

dày ngự trị vai trò của nhà nnhiên cứu - người dại (liộn cho mội lổ chức 

xã hội học chuyên moil hóa, thực hiện những nglìiôn cứu theo dơn dặt 

hàng nlìấi định. I rong họ chân lý khoa học chỉ là giá trị công cụ, được 

dùng để dạt dược những mục dich khác. T u y  nhiên sự mở rộng phạm 

vị của các nghiên cứu ứng dụng kéo theo việc soạn thảo một cách tính 

cực các lié bien vi ban tlầu của lý thuyết xã hội học.

Sư hiện diện của (lường giới luyến giữa lý luận và ứng dụng irong 

Níì hội học dã dần tiến sự khác biệt của chúng mang tính chất của quá 

ninh đi chệch hướng, mà về mật nguyên tấc dã làm can trở v iệc  x â y  

dựng liến xà hội học thành một khoa học thống nhất. Nghịch cảnh này 

dă tạo ra cảm giáo thiếu lin tưởng ở nhiều người nhà khoa học dầu đàn. 

Điều này xuâì phát từ nhận thức cho ràng trong một hoàn cảnh như 

Vày. xã lìội học tỏ ra  bất lực ờ cấp dộ các  vấn đổ mới. Những nghiên 

cứu kinh nghiệm tích lũy những dữ liệu xã  hội học, tạo ra một bước 

nhảy vọt trong việc tìm tòi lý luận mới khi xem  xét lại cơ sở của 

chúng1.

T h ế  nhưng những luận điểm "kinh điển" của xã hôi học dã không 

c6 khả nang hiổu và tiổn đoán các tình trạng, các đòi hỏi của hiện thực

! K.Mtnon đà (lùng I hilft! ngữ "Serendipity" (khà năng cẩu may) (lổ khắc họa về hiện 
tưcnig lùy. 'limât ngữ này thổ luôn cái bất ngờ nhãn dược trong nghiên cứu. những dữ 
lièu đưa ra xu hướng mái có sự lứủn iihậii lý thuyết.
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xã hội khí chúng máu Ihuẫn với nhau. Chủ nghía cáu trúc chức I;Ì1 1 L’ 

da nói vo lính ổn dinh của họ th ố n g  v.v... n h ư n g  lại k liô n g  nổi vềcíU' 

phản chức nâng và các x u n g  dột đà xảy ra, thực tế vào II hừm! nân 6 0  

dã chứng minh về cuộc khủng hoảng của hệ th ố n g  xà hộ i.

Mộl sự gián đoạn rỏ ncl giừa cái mà xà hội học có ỉlic dcni li! \ à 

cái nỏ (hực sự dem lại ơ giai tloạn liiện nay (lã bình (hànlì. Đó là mọi 

minh eluhìii hùng hổn về biêu hiện ngõ cụt, sự bế  tắc của xà hội 1 1K'. 

Mặc dù có sự phổ biến rộng rãi nhưng nền xã hội học kinh (liến VÍU trỏ* 

nên bá! lực, không có khả năng giíii quyếl các  vấn ỏ é cua thời dại. 

Trong mối quan hệ dối với Ĩ1Ỏ thì dườne như thực tiền .\ã hội ŨU.IIỊ 

"mánh khóe đánh lừa". Từ dây xuất hiện mội nhu cáu thật sự là tin In i 

ra cho nền xã hội học lừ tình trạng này. Can phải ílìổi vào nó mội linh 

hổn mới gần hơn với th ự c  liền, cổ  nghĩa là khắc  phục sự gián Coụn 
giữa chù nghía kinh nghiệm  và cấp  độ lý luận của  xã hội học, ! ic.ra 

các nghiên cứu kinh lìglìiém và sự khái quái lý lu ậ n  Iro n  e o n  

dường xây  d ự n e  mộ! nền xà hội học dộc lập. thong nhái. N h u v ộ y  

khủng hoảng ư o n g  x ă  hội học là tiỏu chứng ill ích họp dãn  dúi *->ơ 

xuất h iệ n  cá c  lý thuyết mới. có khả năn li tạo ra một bước n g o n  lý 

luận Irong xã hội học.
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